


QUàC HàI CàNG HÒA XÃ HàI CHĂ NGH)A VIàT NAM 

 Đác l¿p - Tă do - H¿nh phúc 

Luật số:         /20…/QH15  

LU¾T 

PHÒNG THĂ DÂN SĂ 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật Phòng thủ dân sự. 
 

Ch°¢ng I 

NHĀNG QUY ĐäNH CHUNG 

ĐiÁu 1. Ph¿m vi điÁu chãnh  
Luật này quy định nguyên tắc, hoạt động phòng thā dân sự; quyền và 

nghĩa vÿ cāa c¡ quan, tá chăc, cá nhân trong hoạt động phòng thā dân sự; quản 

lý nhà n°ớc và ngußn lực bảo đảm thực hiện phòng thā dân sự. 

ĐiÁu 2. GiÁi thích tć ngā 

Trong Luật này các từ ngữ d°ới đây đ°ợc hiểu nh° sau: 

1. Phòng thủ dân sự là bộ phận cāa phòng thā đất n°ớc bao gßm các biện 
pháp phòng, chống, khắc phÿc hậu quả chiến tranh; phòng, chống, khắc phÿc 
hậu quả sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ Nhân dân, c¡ quan, tá chăc 
và nền kinh tế quốc dân. 

2. Sự cố là tình huống bất th°ờng do thiên nhiên, dịch bệnh, con ng°ời, hậu 
quả chiến tranh gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại về ng°ời, tài sản, môi tr°ờng. 

3. Thảm họa là biến động do thiên nhiên, dịch bệnh nguy hiểm lây lan trên 

quy mô rộng hoặc do con ng°ời, hậu quả chiến tranh gây ra làm thiệt hại 
nghiêm trọng về ng°ời, tài sản, môi tr°ờng. 

4. Đối tượng dễ bị tổn thương là nhóm ng°ời có đặc điểm và hoàn cảnh 
khiến họ có khả năng phải chịu nhiều tác động bất lợi h¢n từ sự cố, thảm họa so 
với những nhóm ng°ời khác trong cộng đßng. Đối t°ợng dễ bị tán th°¡ng bao 
gßm trẻ em, ng°ời cao tuái, phÿ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con d°ới 12 
tháng tuái, ng°ời khuyết tật, ng°ời bị bệnh hiểm nghèo, ng°ời nghèo, ng°ời mất 
năng lực hành vi dân sự, ng°ời dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng đặc biệt khó 
khăn và các đối t°ợng khác theo quy định cāa pháp luật. 

ĐiÁu 3. Nguyên tÁc ho¿t đáng phòng thă dân să 

1. Tuân thā Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và điều °ớc quốc tế mà n°ớc 
Cộng hoà xã hội chā nghĩa Việt Nam là thành viên.  

2. Đặt d°ới sự lãnh đạo cāa Đảng, sự quản lý thống nhất cāa Nhà n°ớc; 
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phát huy vai trò, sā tham gia tích cāc cāa Mặt trận Tá quốc, các tá chăc chính 
trị-xã hội, các đoàn thể và Nhân dân.  

3. Đ°ợc tá chăc thống nhất từ Trung °¢ng đến địa ph°¢ng; có sā phân 

công, phân cấp, phối hợp chặt chẽ giÿa các c¡ quan, tá chăc và các lāc l°ợng 

trong hoạt động phòng thā dân sự. 
4. Phòng thā dân sự phải chuẩn bị từ sớm, từ xa, phòng là chính; thực 

hiện ph°¡ng châm bốn tại chỗ; chā động ăng phó kịp thời và khắc phÿc hậu quả 

chiến tranh, sā cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh. 

5. Kết hợp phòng thā dân sự với bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo vệ tính mạng, săc khoẻ, tài sản, án định đời sống Nhân 

dân, bảo vệ môi tr°ờng, hệ sinh thái và thích ăng với biến đái khí hậu.  

6. Việc áp dÿng các biện pháp, huy động ngußn lực trong phòng thā dân 

sự phải bảo đảm tính hợp lý, khả thi, hiệu quả, tránh lãng phí và phù hợp với đối 

t°ợng, tính chất và cấp độ phòng thā dân sā.  

7. Hoạt động phòng thā dân sā phải đảm bảo tính nhân đạo, công 

bằng, minh bạch và bình đẳng giới. 

ĐiÁu 4. Chính sách căa Nhà n°ãc trong phòng thă dân să 

1. ¯u tiên đầu t° xây dāng công trình phòng thā dân sā chuyên dùng 
theo quy hoạch, kế hoạch; mua sắm vật t°, trang thiết bị phòng thā dân sự.  

2. Nâng cao năng lực cho lực l°ợng phòng thā dân sự, xây dựng lực l°ợng 
chuyên trách về tá chăc và trang bị hiện đại, chuyên nghiệp; tăng c°ờng trang bị, 
ph°¡ng tiện l°ỡng dÿng cho lực l°ợng vũ trang.  

3. Huy động các ngußn lāc cāa c¢ quan, tá chăc và cá nhân trong n°ớc 

để thāc hiện hoạt động phòng thā dân sā.  

4. Phát triển, nghiên cău ăng dÿng khoa học và công nghệ tiên tiến và 

hiện đại vào hoạt động phòng thā dân sự. 

5. Có chính sách, kế hoạch xây dựng, đào tạo, bßi d°ỡng ngußn nhân lực, 

°u tiên thu hút ngußn nhân lực chất l°ợng cao để bảo đảm cho nhiệm vÿ phòng 

thā dân sự. 

6. Khuyến khích, tạo điều kiện để c¢ quan, tá chăc, cá nhân āng hộ vật 

chất, tài chính, tinh thần cho hoạt động phòng thā dân sā trên nguyên tắc tā 

nguyện, không trái với pháp luật Việt Nam và phù hợp với luật pháp quốc tế.  

7. Có kế hoạch xây dựng dự trữ quốc gia để bảo đảm cho phòng thā dân 
sự. Việc quản lý, sử dÿng dự trữ quốc gia để bảo đảm cho phòng thā dân sự thực 
hiện theo quy định cāa pháp luật về dự trữ quốc gia.  

Điều 5. Áp dÿng Luật Phòng thā dân sā và các luật liên quan 

1. Hoạt động phòng thā dân sā trên lãnh thá Việt Nam thāc hiện theo 
quy định cāa Luật này và luật khác có liên quan. 
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2. Hoạt động phòng, chống, khắc phÿc hậu quả cāa các sā cố đ°ợc quy 
định trong luật khác thì áp dÿng quy định cāa luật đó nh°ng không trái với 
nguyên tắc hoạt động phòng thā dân sā quy định tại Điều 3 cāa Luật này. 

3. Tr°ờng hợp luật khác ban hành sau ngày Luật này có hiệu lāc thi 
hành có quy định về phòng thā dân sā khác với quy định cāa Luật này thì 

phải xác định cÿ thể nội dung thāc hiện hoặc không thāc hiện theo quy định 
cāa Luật này, nội dung thāc hiện theo quy định cāa luật đó. 

ĐiÁu 6. Cấp độ phòng thā dân sā và ban bố tình trạng thảm họa 

1. Cấp độ phòng thā dân sự là sā phân định măc độ áp dÿng các biện 
pháp cāa các cấp chính quyền trong phạm vi quản lý để ăng phó, khắc phÿc 
hậu quả thảm họa, sự cố làm c¡ sở xác định trách nhiệm, biện pháp, ngußn lực 

cāa các cấp chính quyền, c¡ quan, tá chăc, cá nhân trong phòng thā dân sā.   
2. Căn că xác định cấp độ phòng thā dân sā bao gßm: 

a) Phạm vi ảnh h°ởng, khả năng lan rộng và hậu quả có thể xảy ra cāa sự 
cố, thảm hoạ; 

b) Vị trí địa lý, điều kiện tā nhiên, xã hội, đặc điểm tình hình quốc 
phòng, an ninh cāa địa bàn chịu ảnh h°ởng cāa sự cố, thảm họa; 

c) Diễn biến, măc độ gây thiệt hại và thiệt hại do sự cố, thảm họa gây ra; 

d) Khả năng ăng phó, khắc phÿc hậu quả sự cố, thảm họa cāa chính 
quyền địa ph°¡ng và lực l°ợng phòng thā dân sự. 

3. Cấp độ phòng thā dân sự đ°ợc quy định nh° sau: 
a) Phòng thā dân sự cấp độ 1 đ°ợc áp dÿng để ăng phó, khắc phÿc hậu quả 

sự cố, thảm họa trong phạm vi địa bàn cấp huyện, khi diễn biến, măc độ thiệt hại 

cāa sā cố, thảm họa v°ợt quá khả năng, điều kiện ăng phó, khắc phÿc hậu 

quả cāa lāc l°ợng chuyên trách và chính quyền cấp xã; 

b) Phòng thā dân sự cấp độ 2 đ°ợc áp dÿng để ăng phó, khắc phÿc hậu 

quả sự cố, thảm họa trong phạm vi địa bàn cấp tỉnh, khi diễn biến, măc độ thiệt 

hại cāa sā cố, thảm họa v°ợt quá khả năng, điều kiện ăng phó, khắc phÿc 

hậu quả cāa chính quyền cấp huyện; 

c) Phòng thā dân sự cấp độ 3 đ°ợc áp dÿng để ăng phó, khắc phÿc hậu quả 

sự cố, thảm họa trên địa bàn một hoặc một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

°¡ng khi diễn biến, măc độ thiệt hại cāa sā cố, thảm họa v°ợt quá khả năng, 

điều kiện ăng phó, khắc phÿc hậu quả cāa chính quyền cấp tỉnh.  

4. Trên cơ sở căn cứ xác định cấp độ phòng thā dân sự quy định tại 
khoản 2 Điều này, theo đề nghị cāa Chā tịch Āy ban nhân dân cấp tỉnh, Thā 
tướng Chính phā quyết định ban bố, bãi bỏ tình trạng thảm họa trong cả 
nước hoặc ở từng địa phương. 

ĐiÁu 7. Khoa hçc và công nghá trong phòng thă dân să 
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1. Nghiên cău, ăng dÿng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến để đầu t°, 
xây dựng các công trình phòng thā dân sự, công trình dân sinh và trang bị các 
ph°¢ng tiện, thiết bị, vật t° phòng thā dân sā đáp ăng yêu cầu phòng ngừa, 
ăng phó sự cố, thảm họa. 

2. Ăng dÿng khoa học, công nghệ để dự báo, cảnh báo tình hình sự cố, 
thảm họa, chuẩn bị ngußn lực và thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm phòng 
ngừa, ăng phó, khắc phÿc hậu quả. 

3. Ăng dÿng công nghệ dữ liệu trong quản lý, khai thác, sử dÿng thông tin, 
dữ liệu phÿc vÿ phòng ngừa, ăng phó, khắc phÿc hậu quả sự cố, thảm họa. 

ĐiÁu 8. Hÿp tác quác t¿ trong phòng thă dân să 

1. Nguyên tắc hợp tác quốc tế trong phòng thā dân sā bao gßm: 

a) Bảo đảm tôn trọng độc lập, chā quyền, bình đẳng, cùng có lợi; tuân thā 
pháp luật Việt Nam, điều °ớc quốc tế mà n°ớc Cộng hòa xã hội chā nghĩa Việt 
Nam là thành viên và thỏa thuận quốc tế có liên quan; 

b) Tạo điều kiện cho tá chăc, cá nhân trong n°ớc, ng°ời Việt Nam định c° 
ở n°ớc ngoài, tá chăc, cá nhân n°ớc ngoài và tá chăc quốc tế hợp tác trong phòng 
thā dân sự;  

c) ¯u tiên trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cău khoa học, chuyển giao công 
nghệ; phối hợp tìm kiếm, cău nạn; đầu t°, xây dựng, công trình phòng thā dân sự. 

2. Nội dung hợp tác quốc tế trong phòng thā dân sā bao gßm: 

a) Trao đái thông tin, dự báo, cảnh báo sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch 
bệnh, chiến tranh; 

b) Tìm kiếm, cău nạn; cứu trợ nhân đạo; 

c) Hỗ trợ ăng phó, khắc phÿc hậu quả sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch 
bệnh, chiến tranh; 

d) Đào tạo, huấn luyện, diễn tập, đầu t°, nghiên cău khoa học, chuyển giao 
công nghệ; xây dāng công trình phòng thā dân sā. 

ĐiÁu 9. Các hành vi bå nghiêm cấm 

1. Chống đối, cản trở, cố ý trì hoãn hoặc không chấp hành sự chỉ đạo, chỉ 
huy phòng thā dân sự cāa c¡ quan hoặc ng°ời có thẩm quyền; từ chối tham gia 

tìm kiếm, cău nạn trong tr°ờng hợp điều kiện thực tế cho phép.  

2. Làm hư hỏng, phá hủy, chiếm đoạt trang thiết bị, công trình phòng 

thủ dân sự; sử dÿng trang thiết bị phòng thā dân sự chuyên dùng không đúng 
mÿc đích.  

3. Gây ra sự cố, thảm họa làm tán hại đến tính mạng, săc khỏe con ng°ời; 

thiệt hại tài sản cāa Nhà n°ớc, Nhân dân, c¡ quan, tá chăc và môi tr°ờng; nền 

kinh tế quốc dân. 

4. Tạo ch°ớng ngại vật nguy hiểm, cản trở hoặc chống lại ng°ời thi hành 
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nhiệm vÿ phòng thā dân sự. 

5. Xây dựng công trình làm giảm hoặc mất tác dÿng cāa công trình phòng 

thā dân sự; xây dựng trái phép công trình trong phạm vi quy hoạch công trình 

phòng thā dân sự, công trình phòng thā dân sự hiện có. 

6. Khai thác, sử dÿng không đúng công năng cāa công trình phòng thā dân sự. 

7. Lợi dÿng chăc vÿ, quyền hạn làm trái quy định về phòng thā dân sự; bao 

che cho ng°ời có hành vi vi phạm pháp luật về phòng thā dân sự. 

8. Lợi dÿng hoạt động phòng thā dân sự để xâm phạm lợi ích Nhà n°ớc, 

quyền, lợi ích hợp pháp cāa tá chăc, cá nhân. 
 

Ch°¢ng II 

HO¾T ĐàNG PHÒNG THĂ DÂN SĂ 

Māc 1 

HO¾T ĐàNG PHÒNG NGĆA  
 

ĐiÁu 10. Xây dăng Chi¿n l°ÿc quác gia phòng thă dân să 

1. Chiến l°ợc quốc gia phòng thā dân sự đ°ợc xây dựng theo chu kỳ 10 

năm, tầm nhìn 20 năm và đ°ợc cập nhật, điều chỉnh định kỳ 05 năm hoặc khi có 

thảm họa, chiến tranh. 

2. C¡ sở xây dựng chiến l°ợc quốc gia phòng thā dân sự bao gßm: 

a) Chā tr°¡ng, đ°ờng lối cāa Đảng, chính sách, pháp luật cāa Nhà n°ớc 
về phòng thā dân sự, phòng thā đất n°ớc và phát triển kinh tế - xã hội gắn với 
bảo đảm quốc phòng, an ninh; 

b) Thực tiễn hoạt động phòng thā dân sự cāa quốc gia; 

c) Kết quả xác định, đánh giá, phân vùng có nguy c¡ sự cố, thảm họa; 
d) Ngußn lực cho hoạt động phòng thā dân sự. 
3. Nội dung Chiến l°ợc quốc gia phòng thā dân sự bao gßm: Quan điểm, 

mÿc tiêu, định h°ớng, nhiệm vÿ, giải pháp, ch°¡ng trình, đề án, dự án trọng 

điểm và việc tá chăc thực hiện phòng thā dân sự trên phạm vi cả n°ớc. 

4. Thā t°ớng Chính phā ban hành Chiến l°ợc quốc gia phòng thā dân sự. 

ĐiÁu 11. Xây dăng K¿ ho¿ch phòng thă dân să 

1. Kế hoạch phòng thā dân sự các cấp đ°ợc xây dựng theo chu kỳ 05 năm 
và đ°ợc điều chỉnh hằng năm khi cần thiết. 

2. Nội dung Kế hoạch phòng thā dân sự bao gßm: 

a) Đánh giá, cập nhật hằng năm về đặc điểm dân sinh, kinh tế, xã hội, 
quốc phòng, an ninh, môi tr°ờng, tình hình phát triển cāa các ngành kinh tế và 
c¡ sở hạ tầng; 
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b) Dự báo các tình huống sự cố, thảm họa có thể xảy ra; 
c) Xác định các biện pháp có thể đ°ợc áp dÿng t°¡ng ăng với từng cấp 

độ phòng thā dân sự; 
d) Xác định nội dung phòng thā dân sự cần lßng ghép vào quy hoạch, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội cāa cả n°ớc hoặc địa ph°¡ng; 
đ) Xác định ngußn lực và tiến độ hằng năm và 05 năm để thực hiện kế 

hoạch phòng thā dân sự; 
e) Xác định trách nhiệm cāa c¡ quan, tá chăc, cá nhân. 
3. Xây dựng, ban hành Kế hoạch phòng thā dân sự quốc gia 

a) Căn că quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chiến l°ợc 
quốc gia phòng thā dân sự, kế hoạch phòng thā đất n°ớc và nhiệm vÿ bảo vệ 
Tá quốc, c¡ quan chỉ đạo quốc gia phòng thā dân sự phối hợp với các bộ, 
ngành có liên quan và địa ph°¡ng xây dựng Kế hoạch phòng thā dân sự quốc 
gia trình Thā t°ớng Chính phā ban hành. 

b) Hằng năm hoặc khi có yêu cầu đột xuất, cấp bách, vì lý do quốc 
phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, c¡ quan chỉ đạo quốc gia phòng thā dân sự, 
phối hợp với bộ, ngành có liên quan điều chỉnh Kế hoạch phòng thā dân sự 
quốc gia trình Thā t°ớng Chính phā ban hành. 

4. C¡ quan chỉ huy phòng thā dân sự cấp Bộ căn că kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội, Chiến l°ợc quốc gia phòng thā dân sự, Kế hoạch phòng thā dân 
sự quốc gia chā trì, phối hợp với các c¡ quan, đ¡n vị liên quan xây dựng, trình 
Bộ tr°ởng ban hành kế hoạch phòng thā dân sự cấp bộ. 

5. C¡ quan chỉ huy phòng thā dân sự địa ph°¡ng các cấp căn că kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội cāa địa ph°¡ng, Chiến l°ợc quốc gia phòng thā dân 
sự, Kế hoạch phòng thā dân sự quốc gia, kế hoạch phòng thā dân sự cấp trên 
chā trì, phối hợp với các c¡ quan, đ¡n vị liên quan xây dựng, trình Chā tịch Āy 
ban nhân dân các cấp ban hành kế hoạch phòng thā dân sự cāa cấp mình. 

ĐiÁu 12. Công trình phòng thă dân să 

1. Công trình phòng thā dân sự là công trình đ°ợc sử dÿng cho mÿc đích 
phòng ngừa, ăng phó, khắc phÿc hậu quả sự cố, thảm họa, chiến tranh.  

2. Công trình phòng thā dân sự bao gßm: 
a) Công trình phòng thā dân sā chuyên dÿng;  
b) Công trình khác có thể sử dÿng cho mÿc đích phòng thā dân sā. 
3. Việc xây dựng công trình phòng thā dân sự chuyên dÿng theo quy 

hoạch, kế hoạch, gắn với thế trận quân sự trong khu vực phòng thā, đảm bảo kết 
hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. 

4. Nhà n°ớc có chính sách khuyến khích nhà đầu t° trong n°ớc, ngoài 

n°ớc xây dựng công trình có thể sử dÿng cho mÿc đích phòng thā dân sā. Chā 
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đầu t° khi lập và thực hiện dự án đầu t° xây dựng mới hoặc cải tạo công trình, 
hạ tầng kỹ thuật liên quan đến phòng thā dân sự phải bảo đảm yêu cầu hạn chế 
đến măc thấp nguy c¡ rāi ro sự cố, thảm họa và bảo đảm tính án định cāa công 
trình tr°ớc sự cố, thảm họa; tuân thā quy định cāa pháp luật về bảo vệ môi 
tr°ờng, xây dựng, quy hoạch.  

5. Chính phā quy định chi tiết Điều này. 
ĐiÁu 13. Trang bå phòng thă dân să 

1. Trang bị phòng thā dân sự bao gßm các loại ph°¡ng tiện, thiết bị, vật t° 
bảo đảm cho hoạt động phòng thā dân sā. 

2. Bộ Quốc phòng chā trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa ph°¢ng trình 

Thā t°ớng Chính phā ban hành danh mÿc trang thiết bị phòng thā dân sự; h°ớng 

dẫn việc sản xuất, dự trữ, sử dÿng trang thiết bị phòng thā dân sự. 

3. Các Bộ, ngành, địa ph°¢ng thāc hiện việc đầu t°, mua sắm trang 

thiết bị phòng thā dân sā theo kế hoạch phòng thā dân sā các cấp. 

ĐiÁu 14. Theo dõi, giám sát nguy c¢ vÁ să cá, thÁm hça 

1. Điều tra, khảo sát, quan trắc, cập nhật, táng hợp, xử lý thông tin và dự 
báo về nguy c¡ xảy ra sự cố, thảm họa. 

2. Nghiên cău, phân tích các dạng thảm hoạ, sự cố có thể xảy ra trên địa 
bàn; lập bản đß phân vùng rāi ro để theo dõi, giám sát. 

3. Xây dựng c¡ sở dữ liệu, cập nhật, liên thông và bảo đảm thông tin cho 
chính quyền các cấp và Nhân dân. 

4. Sử dÿng chung 01 số điện thoại để tiếp nhận thông tin về sự cố, thảm 
họa trên phạm vi toàn quốc. 

ĐiÁu 15. Tuyên truyÁn, giáo dāc vÁ phòng thă dân să 

1. Công dân đ°ợc tuyên truyền, phá biến đ°ờng lối, quan điểm cāa Đảng, 
chính sách, pháp luật cāa Nhà n°ớc về phòng thā dân sự; trang bị kiến thăc về 
phòng thā dân sự theo quy định cāa pháp luật. 

2. Nội dung giáo dÿc, bßi d°ỡng kiến thăc về phòng thā dân sự đ°ợc đ°a 
vào môn học giáo dÿc quốc phòng và an ninh trong nhà tr°ờng, ch°¡ng trình bßi 
d°ỡng kiến thăc quốc phòng và an ninh theo quy định cāa Luật Giáo dÿc quốc 
phòng và an ninh. 

3. Các c¡ quan, tá chăc từ Trung °¡ng đến địa ph°¡ng căn că chăc 
năng, nhiệm vÿ cāa mình, tá chăc tuyên truyền, ăng dÿng khoa học công 
nghệ để nâng cao nhận thăc về phòng thā dân sự. 

ĐiÁu 16. Đào t¿o, huấn luyán, dißn t¿p phòng thă dân să 

1. Đào tạo, huấn luyện phòng thā dân sự đ°ợc quy định nh° sau: 

a) Các Bộ quy định nội dung, thời gian đào tạo, huấn luyện cho lực l°ợng 
phòng thā dân sự do bộ mình quản lý; 
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b) Chā tịch Āy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo đào tạo, huấn luyện cho lāc 
l°ợng phòng thā dân sự tại địa ph°¡ng. 

2. Diễn tập phòng thā dân sự đ°ợc quy định nh° sau: 

a) C¡ quan quân sự các cấp tham m°u cho Āy ban nhân dân cùng cấp tá 
chăc diễn tập khu vực phòng thā có nội dung phòng thā dân sự; 

b) Các bộ chỉ đạo các c¡ quan, đ¡n vị trực thuộc phối hợp với các địa ph°¡ng 

trên địa bàn thực hiện diễn tập phòng thā dân sự theo kế hoạch cāa địa ph°¡ng. 

 

Māc 2 

HO¾T ĐàNG PHÒNG THĂ DÂN SĂ 

KHI CÓ NGUY C¡ XÀY RA SĂ Cà, THÀM HæA 

 

ĐiÁu 17. Thông tin khi có nguy c¢ să cá, thÁm hça 

1. Thông tin về nguy c¡ sự cố, thảm họa phải kịp thời, chính xác, đ°ợc 

chuyển tải bằng ngôn ngữ tiếng Việt và ngôn ngữ khác phù hợp với đối t°ợng dễ 

bị tán th°¡ng; trong tr°ờng hợp cần thiết đ°ợc chuyển tải bằng tiếng dân tộc và 

tiếng n°ớc ngoài. 

2. Thông tin về nguy c¡ sự cố, thảm họa đ°ợc truyền tải bằng nhiều hình 

thăc phù hợp với từng loại đối t°ợng. 

3. Nội dung chính cāa bản tin dự báo, cảnh báo thảm hoạ, sự cố bao gßm: 
Loại sự cố, thảm họa; c°ờng độ, cấp độ sự cố, thảm họa; dự kiến khu vực ảnh 
h°ởng và dự báo diễn biến cāa sự cố, thảm họa. 

ĐiÁu 18. Các bián pháp đ°ÿc áp dāng khi có nguy c¢ xÁy ra să cá, 
thÁm hça 

Khi có nguy c¢ xảy ra sự cố, thảm họa, Chā tịch Āy ban nhân dân các 
cấp đ°ợc áp dÿng các biện pháp quy định tại các luật khác có liên quan và 
các biện pháp sau: 

1. H°ớng dẫn, s¡ tán ng°ời, tài sản đến khu vực an toàn; bảo đảm trang bị, 
ph°¡ng tiện bảo vệ cá nhân, l°¡ng thực, thực phẩm, thuốc chÿa bệnh, n°ớc uống 
và nhu yếu phẩm thiết yếu khác cho ng°ời tại khu vực s¡ tán; 

2. Đặt biển báo hiệu, trạm gác và hạn chế ng°ời, ph°¢ng tiện vào khu 

vực có nguy c¡ xảy ra sự cố, thảm họa; 
 3. ¯u tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho lực l°ợng chuyên trách tiếp cận 

hiện tr°ờng để kịp thời tiến hành các biện pháp ăng phó với sự cố, thảm họa. 
4. Tạm dừng một số hoạt động làm tăng nguy c¡ xảy ra sự cố, thảm họa 

hoặc giảm hiệu quả các biện pháp ăng phó. 
ĐiÁu 19. Chuẩn bå lăc l°ÿng, ph°¢ng tián 

1. Rà soát, điều chỉnh kế hoạch, xây dựng ph°¡ng án huy động lực l°ợng, 
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ph°¡ng tiện để ăng phó thảm hoạ, sự cố. 

2. Kiểm tra trang bị, ph°¡ng tiện, vật t° hiện có; bá sung trang bị, ph°¡ng 
tiện, vật t° cho các khu vực trọng yếu.  

3. Rà soát, chuẩn bị vật chất đảm bảo, các khu vực tập kết, tránh trú cho 

ng°ời dân. 

4. Tăng c°ờng bảo đảm thông tin liên lạc cho các lực l°ợng ở n¡i có nguy c¡ 
cao. Chuẩn bị tiếp nhận nhân lực, c¡ sở hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin. 

5. Các đ¡n vị tăng c°ờng lực l°ợng trực, triển khai tr°ớc một bộ phận ở 

khu vực có nguy c¡ cao để sẵn sàng thực hiện nhiệm vÿ. 
 

Māc 3 

HO¾T ĐàNG PHÒNG THĂ DÂN SĂ 

KHI XÀY RA SĂ Cà, THÀM HæA 

 

ĐiÁu 20. Thẩm quyÁn ban bá, bãi bß cấp đá phòng thă dân să khi xảy ra 
sā cố, thảm họa 

1. Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện ban bố, bãi bỏ phòng thā dân sự 

cấp độ 1 trên địa bàn quản lý. 

2. Chā tịch Āy ban nhân dân cấp tỉnh ban bố, bãi bỏ phòng thā dân sự cấp 

độ 2 trên địa bàn quản lý. 

3. Thā t°ớng Chính phā ban bố, bãi bỏ phòng thā dân sự cấp độ 3. 

4. Chính phā quy định chi tiết trình tự, thā tÿc ban bố, bãi bỏ cấp độ phòng 

thā dân sự. 

ĐiÁu 21. Thẩm quyÁn điÁu đáng, huy đáng lăc l°ÿng, ph°¢ng tián 

1. Bộ tr°ởng, Thā tr°ởng c¢ quan ngang bộ quyết định điều động, huy 

động lực l°ợng, vật t°, ph°¡ng tiện, trang bị theo quy định cāa pháp luật để ăng 
phó, khắc phÿc hậu quả sự cố, thảm họa. 

  2. Chā tịch Āy ban nhân dân các cấp quyết định điều động, huy động lực 
l°ợng cāa các ban, ngành, đoàn thể và ng°ời dân, các loại vật t°, ph°¡ng tiện, 
trang bị cāa địa ph°¡ng thuộc quyền quản lý theo quy định cāa pháp luật để ăng 
phó, khắc phÿc hậu quả sự cố, thảm họa. 

3. Vật t°, ph°¡ng tiện đ°ợc huy động để thực hiện nhiệm vÿ phòng thā 
dân sự phải đ°ợc hoàn trả ngay sau khi kết thúc nhiệm vÿ; tr°ờng hợp bị thiệt 
hại thì đ°ợc bßi th°ờng theo quy định cāa pháp luật. 

4. Trong tr°ờng hợp cấp thiết, Chā tịch Āy ban nhân dân các cấp n¡i xảy 
ra sự cố, thảm họa đ°ợc đề nghị tá chăc, cá nhân n°ớc ngoài trên địa bàn quản 
lý hỗ trợ, giúp đỡ để ăng phó, khắc phÿc hậu quả sự cố, thảm họa. 

ĐiÁu 22. Thẩm quyền chỉ đạo, chỉ huy trong các cấp độ phòng thă dân să 



10 
 

1. Chā tịch Āy ban nhân dân cấp xã chỉ huy các lực l°ợng, ph°¡ng tiện tại 
chỗ để ăng phó kịp thời ngay khi sự cố, thảm họa xảy ra trên địa bàn. 

2. Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, chỉ huy các lực l°ợng, 

ph°¡ng tiện trên địa bàn để thực hiện các biện pháp phòng thā dân sự cấp độ 1. 

3. Chā tịch Āy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, chỉ huy các lực l°ợng, 

ph°¡ng tiện trên địa bàn để thực hiện các biện pháp phòng thā dân sự cấp độ 2. 

4. Bộ Quốc phòng chā trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa ph°¢ng liên 

quan chỉ đạo các lực l°ợng thuộc quyền thực hiện phòng thā dân sự ở khu vāc 

Quân đội quản lý và trên các vùng biển Việt Nam không thuộc phạm vi quản lý 
cāa Āy ban nhân dân cấp tỉnh. 

5. Thā t°ớng Chính phā chỉ đạo các Bộ, ngành, địa ph°¡ng triển khai 
thực hiện các biện pháp phòng thā dân sự cấp độ 3. 

ĐiÁu 23. Bián pháp đ°ÿc áp dāng trong phòng thă dân să cấp đá 1 

Chā tịch Āy ban Nhân dân cấp huyện có quyền quyết định áp dÿng các 

biện pháp sau đây: 

1. S¡ tán ng°ời, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. 
2. Bảo đảm trang bị, ph°¡ng tiện bảo vệ cá nhân, l°¡ng thực, thực phẩm, 

thuốc chÿa bệnh, n°ớc uống và nhu yếu phẩm thiết yếu khác cho ng°ời trong 
khu vực xảy ra sự cố, thảm họa. 

3. Cấm, hạn chế ng°ời, ph°¡ng tiện vào những khu vực nguy hiểm 

4. Phòng, chống cháy, ná; bảo đảm an ninh trật tự tại khu vāc xảy ra sā cố, 
thảm họa. 

5. Tá chăc tiêu tẩy, khử độc, khử khuẩn, vệ sinh môi tr°ờng. 

6. Bảo vệ công trình phòng thā dân sự đang bị sự cố.  

ĐiÁu 24. Bián pháp đ°ÿc áp dāng trong phòng thă dân să cấp đá 2 

Chā tịch Āy ban Nhân dân cấp tỉnh có quyền quyết định áp dÿng các biện 
pháp sau đây: 

1. Các biện pháp quy định tại Điều 22 cāa Luật này. 
2.  Thực hiện cách ly, giãn cách xã hội phù hợp với măc độ cāa sā cố, 

thảm họa trên địa bàn. 
3. Chuyển đái hình thăc hoặc tạm dừng hoạt động cāa tr°ờng học, hoạt 

động tập trung đông ng°ời tại n¢i công cộng, c¡ sở vui ch¡i, giải trí, hoạt động 
kinh doanh dịch vÿ không thiết yếu. 

4. Hạn chế hoặc tạm dừng tá chăc lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể 
thao, hoạt động văn hóa nghệ thuật, sự kiện có tập trung đông ng°ời. 

5. Kiểm tra, kiểm soát hoạt động giao thông tại khu vāc xảy ra sā cố, 
thảm họa. 
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6. Áp dÿng các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng 
theo quy định cāa pháp luật. 

ĐiÁu 25. Bián pháp đ°ÿc áp dāng trong phòng thă dân să cấp đá 3 

Thā tướng Chính phā có quyền quyết định áp dÿng các biện pháp sau đây: 

1. Các biện pháp quy định tại Điều 23 cāa Luật này. 
2. Cách ly tập trung, giãn cách xã hội phù hợp với măc độ cāa sā cố, 

thảm họa trên địa bàn. 

3. Tạm dừng một số hoặc tất cả hoạt động cāa tr°ờng học, hoạt động tập 
trung đông ng°ời tại n¢i công cộng, c¡ sở vui ch¡i, giải trí, tập trung đông 
ng°ời, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vÿ không thiết yếu. 

4. Tạm dừng tá chăc lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, hoạt động 
văn hóa nghệ thuật, sự kiện có tập trung đông ng°ời. 

5. Hạn chế hoặc tạm dừng việc xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh nếu thấy 
cần thiết để bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ săc khỏe 
cộng đßng. 

5. Hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động giao thông vận tải ra vào địa bàn 
xảy ra sự cố, thảm họa trừ tr°ờng hợp vì lý do công vÿ. 

6. Tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hß s¡ yêu cầu giải quyết thā tÿc hành 
chính, giải quyết thā tÿc hành chính trực tuyến. 

ĐiÁu 26. Bián pháp phòng thă dân să trong tình trạng khẩn cấp  

1. Biện pháp phòng thā dân sự khi xảy ra sā cố, thảm họa trong tình trạng 
khẩn cấp bao gßm:  

a) Các biện pháp quy định tại Điều 24 cāa Luật này; 

b) Giãn cách xã hội, cách ly tập trung ng°ời đi và đến từ khu vực xảy ra 
thảm họa; 

c) Hỗ trợ an sinh xã hội tại các vùng dịch, khu vực cách ly, chia cắt ở khu 
vực xảy ra thảm họa; 

d) àn định tâm lý cāa ng°ời dân trong khu vực xảy ra thảm họa; 
đ) Dừng hoạt động cāa các c¡ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vÿ ở khu vực 

xảy ra thảm họa. 
2. Thā t°ớng Chính phā, Chā tịch Āy ban nhân dân các cấp căn că tình 

hình thực tế quyết định áp dÿng các biện pháp quy định tại Điều 22, Điều 23 và 

Điều 24 cāa Luật này, quy định cāa pháp luật về tình trạng khẩn cấp và biện pháp 
quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Ng°ời chỉ huy đ¢n vị quân đội đ°ợc giao quản lý địa ph°¢ng thiết 
quân luật căn că tình hình thāc tế quyết định áp dÿng các biện pháp quy định 
tại Điều 23, Điều 24 và Điều 25 cāa Luật này, quy định cāa pháp luật về tình 
trạng khẩn cấp, quy định cāa pháp luật về thiết quân luật và biện pháp quy 
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định tại khoản 1 Điều này. 
ĐiÁu 27. Bián pháp phòng thă dân să đ°ÿc áp dāng trong tình tr¿ng 

chi¿n tranh 

1. Biện pháp phòng thā dân sā đ°ợc áp dÿng trong tình trạng chiến tranh 

bao gßm: 
a) Triển khai hệ thống đài quan sát, thông báo, báo động và cảnh báo; 

b) Tá chăc s¡ tán ng°ời và tài sản; 

c) Cất giấu ph°¡ng tiện, trang bị vào các công trình ngầm, hang, động; 

d) Dự trữ l°¡ng thực, thực phẩm và n°ớc uống; 

đ) Xây dựng bá sung hầm ẩn nấp, công trình ngầm, công trình phòng, 
tránh kết hợp với ngÿy trang, nghi binh; triển khai mÿc tiêu giả, hạn chế ánh 

sáng, tiếng động vào ban đêm; 

e) Khắc phÿc, vô hiệu hóa tác nhân gây hại cāa vũ khí hāy diệt hàng loạt. 
2. Căn cứ tình hình thực tế, người có thẩm quyền quyết định áp dÿng 

các biện pháp quy định tại Điều 23, 24, 25 và Điều 26 cāa Luật này, quy 
định cāa pháp luật về tình trạng chiến tranh và biện pháp quy định tại 
khoản 1 Điều này. 

 

Māc 4  

KHÀC PHĀC H¾U QUÀ SĂ Cà, THÀM HæA 

ĐiÁu 28. Ho¿t đáng khÁc phāc h¿u quÁ să cá, thÁm hça 

1. Tìm kiếm cău hộ, cău nạn; hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu đảm bảo đời 
sống cāa ng°ời dân.  

2. Khắc phÿc, sửa chữa c¡ sở hạ tầng công cộng thiết yếu. 
3. Khắc phÿc hậu quả ô nhiễm môi tr°ờng, phòng, chống dịch bệnh. 

4. Thống kê, đánh giá thiệt hại; hỗ trợ an sinh xã hội, khôi phÿc sản xuất, 
bảo đảm đời sống Nhân dân và duy trì mọi hoạt động cāa xã hội. 

5. Ban hành, thāc hiện chính sách, biện pháp hỗ trợ đặc biệt về an sinh 
xã hội, lao động việc làm; thuế; tài chính; thā tÿc hành chính; đầu t°, kinh 
doanh; xuất nhập cảnh và các lĩnh vāc cần thiết khác.  

6. Điều trị ng°ời bị th°¢ng, nhiễm độc, nhiễm xạ; dā trÿ, vô trùng 
n°ớc; hạn chế, cách ly, chống các tác nhân sinh học trong khu vāc bị nhiễm 
độc, nhiễm xạ. 

ĐiÁu 29. Tháng kê, đánh giá thiát h¿i 
1. Ban chỉ huy phòng thā dân sự cấp bộ có trách nhiệm giúp Bộ tr°ởng 

thống kê, đánh giá thiệt hại do sự cố, thảm họa gây ra trong phạm vi lĩnh vực quản 
lý, gửi Ban chỉ đạo quốc gia phòng thā dân sự để táng hợp, báo cáo Chính phā, 
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Thā t°ớng Chính phā. 
2. Ban chỉ huy phòng thā dân sự địa ph°¢ng các cấp có trách nhiệm 

thống kê, đánh giá thiệt hại trên địa bàn quản lý, báo cáo Āy ban nhân dân cùng 
cấp và c¡ quan phòng thā dân sự cấp trên. 

3. Āy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thống kê, đánh giá thiệt hại do 
sự cố, thảm họa gây ra trên địa bàn quản lý và báo cáo Āy ban nhân dân cấp 
trên. Āy ban nhân dân cấp tỉnh thống kê, đánh giá thiệt hại do sự cố, thảm họa 
gây ra tại địa ph°¡ng mình gửi Ban chỉ đạo quốc gia phòng thā dân sự để táng 
hợp, báo cáo Chính phā, Thā t°ớng Chính phā. 

ĐiÁu 30. Cąu trÿ, hß trÿ khắc phÿc thiát h¿i 
1. Āy ban nhân dân các cấp căn că vào thống kê, đánh giá thiệt hại tại địa 

ph°¡ng để xây dựng kế hoạch cău trợ, hỗ trợ khắc phÿc thiệt hại do sự cố, thảm 
họa gây ra. 

2. Kế hoạch cău trợ, hỗ trợ khắc phÿc thiệt hại xác định cÿ thể đối t°ợng 
cần cău trợ, hỗ trợ và ngußn lực để thực hiện. 

ĐiÁu 31. Huy đáng, vận động đóng góp tā nguyện và phân bå nguãn 
lăc cąu trÿ, hß trÿ 

1. Nguyên tắc huy động, vận động đóng góp tā nguyện và phân bá ngußn 
lực cău trợ, hỗ trợ để khắc phÿc thiệt hại do sự cố, thảm họa đ°ợc quy định nh° 

sau: 

a) Tuân theo quy định cāa pháp luật; 
b) Căn că vào măc độ thiệt hại; 
c) Bảo đảm công bằng, công khai, kịp thời, đúng đối t°ợng và tránh trùng 

lặp;  

d) Có sự phối hợp với chính quyền địa ph°¡ng n¡i có đối t°ợng đ°ợc cău 
trợ, hỗ trợ; 

đ) Việc cău trợ, hỗ trợ cần tập trung đáp ăng nhu cầu thiết yếu cāa ng°ời 
dân bị ảnh h°ởng bởi sự cố, thảm họa, °u tiên đối t°ợng dễ bị tán th°¡ng. 

2. Việc huy động, vận động đóng góp tā nguyện và phân bá ngußn lực 
cău trợ, hỗ trợ đ°ợc quy định nh° sau: 

a) Thā t°ớng Chính phā, Bộ tr°ởng, Thā tr°ởng c¡ quan ngang bộ, Chā 
tịch Āy ban nhân dân các cấp huy động ngußn lực theo thẩm quyền để phÿc vÿ 
công tác cău trợ khẩn cấp và hỗ trợ theo quy định cāa pháp luật;  

b) Āy ban Mặt trận Tá quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam các 
cấp vận động đóng góp tā nguyện và phân bá ngußn lực để cău trợ, hỗ trợ khẩn 
cấp theo quy định cāa pháp luật; 

c) Tá chăc, cá nhân vận động đóng góp tā nguyện thāc hiện theo quy 

định cāa pháp luật và có trách nhiệm phối hợp với Āy ban nhân dân n¡i đ°ợc hỗ 
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trợ để thực hiện cău trợ, hỗ trợ cho các đối t°ợng bị thiệt hại do sự cố, thảm họa 
gây ra. 

3. Chính phā quy định chi tiết khoản 2 Điều này. 
 

Ch°¢ng III 

CHâ Đ¾O, CHâ HUY, LĂC L¯þNG PHÒNG THĂ DÂN SĂ 
 

ĐiÁu 32. Ho¿t đáng chã đ¿o, điÁu hành 

1. Theo dõi, giám sát nguy c¡ xảy ra thảm hoạ, sự cố; nắm chắc diễn biến 

tình hình; thông báo cho các lực l°ợng, ng°ời dân tin tăc có liên quan. 

2. Xác định cấp độ và áp dÿng biện pháp phòng thā dân sự phù hợp.  

3. Chuẩn bị ph°¡ng án ăng phó; phân công cán bộ kiểm tra địa bàn có 

nguy c¡ xảy ra sự cố, thảm họa. 

4. Bá sung lực l°ợng, sẵn sàng triển khai sở chỉ huy tại chỗ, chỉ đạo trực 

tiếp khu vực trọng yếu, địa bàn trọng điểm. 

5. Kiểm tra khu vực s¡ tán, khu tập kết để sẵn sàng sử dÿng khi chuyển lên 

cấp độ phòng thā dân sự cao h¡n. 
Điều 33. Thẩm quyền chỉ đạo hoạt động phòng thā dân sā 

1. Thā t°ớng Chính phā chỉ đạo phòng thā dân sā trong phạm vi cả 
n°ớc. 

2. Bộ tr°ởng Bộ Quốc phòng giúp Thā t°ớng Chính phā chỉ đạo về 

phòng thā dân sā. 

3. Bộ tr°ởng, Thā tr°ởng c¢ quan ngang bộ, c¢ quan thuộc Chính phā 
chỉ đạo, điều hành về phòng thā dân sā đối với các c¢ quan, đ¢n vị thuộc 
quyền và h°ớng dẫn triển khai thāc hiện phòng thā dân sā trên lĩnh vāc 
ngành trong phạm vi cả n°ớc. 

4. Chā tịch Āy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vÿ, quyền 
hạn cāa mình chỉ đạo, tá chăc thāc hiện về phòng thā dân sā ở địa ph°¢ng. 

Điều 34. Chỉ huy lāc l°ợng phòng thā dân sā 

1. Việc tá chăc chỉ huy các lāc l°ợng thāc hiện nhiệm vÿ phòng thā 
dân sā cāa bộ, ngành trung °¢ng, địa ph°¢ng do ng°ời đăng đầu bộ, ngành 
trung °¢ng, địa ph°¢ng quyết định. 

2. Ng°ời đăng đầu các c¢ quan chăc năng ở địa ph°¢ng theo chỉ đạo 
cāa Chā tịch Āy ban nhân dân cấp tỉnh trāc tiếp chỉ huy lāc l°ợng thuộc 
quyền thāc hiện nhiệm vÿ phòng thā dân sā theo lĩnh vāc quản lý.  

3. Tr°ờng hợp hoạt động phòng thā dân sā liên quan đến nhiều lĩnh 
vāc, c¢ quan chỉ huy phòng thā dân sā địa ph°¢ng tham m°u cho Chā tịch 
Āy ban nhân dân các cấp trāc tiếp chỉ huy, phối hợp các c¢ quan, lāc l°ợng 
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tham gia. Tr°ờng hợp v°ợt quá khả năng, phải báo cáo Chā tịch Āy ban nhân 
dân cấp trên; Chā tịch Āy ban nhân dân cấp tỉnh phải báo cáo Ban chỉ đạo 
quốc gia phòng thā dân sā và Thā t°ớng Chính phā. 

4. Chỉ huy các đ¢n vị Quân đội, Công an điều động và chỉ huy lāc 
l°ợng thuộc quyền tham gia, phối hợp thāc hiện hoạt động phòng thā dân sā.  

ĐiÁu 35. C¢ quan chã đ¿o quốc gia, c¢ quan chã huy phòng thă dân să  

1. Ban chỉ đạo phòng thā dân sā quốc gia có chăc năng tham m°u cho 
Chính phā, Thā t°ớng Chính phā trong việc tá chăc, chỉ đạo, điều hành hoạt 
động phòng thā dân sā trên phạm vi cả n°ớc. Bộ Quốc phòng là c¢ quan 
th°ờng trāc cāa Ban chỉ đạo phòng thā dân sā quốc gia.  

2. Ban chỉ huy phòng thā dân sự đ°ợc thành lập ở các bộ, c¡ quan ngang 
bộ, có chăc năng tham m°u cho Bộ tr°ởng, thā tr°ởng c¢ quan ngang bộ, trong 
việc tá chăc, chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thā dân sā trong phạm vi, lĩnh 
vāc quản lý. 
 3. Ban chỉ huy phòng thā dân sự địa ph°¡ng có chăc năng tham m°u cho 
Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh trong việc tá chăc, chỉ đạo, điều 
hành hoạt động phòng thā dân sā trong địa bàn quản lý; các sở, ban, ngành 
chịu trách nhiệm tham m°u, chỉ huy, chỉ đạo theo lĩnh vāc đ°ợc phân công. 

4. Chính phā quy định cÿ thể về chăc năng, nhiệm vÿ, c¡ cấu tá chăc, cāa 
Ban chỉ đạo phòng thā dân sự quốc gia; ban chỉ huy phòng thā dân sự cấp bộ; ban 

chỉ huy phòng thā dân sự địa ph°¡ng. 
ĐiÁu 36. Lăc l°ÿng phòng thă dân să 

1. Lực l°ợng nòng cốt bao gßm: 

a) Dân quân tự vệ;  

b) Công an xã, ph°ờng, thị trấn, dân phòng;  

c) Lực l°ợng chuyên trách để ăng phó, khắc phÿc các sā cố, thảm họa 
theo quy định cāa pháp luật đối với các ngành và lĩnh vāc cÿ thể; 

d) Lực l°ợng thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đ°ợc huy động, 
điều động theo quy định cāa pháp luật. 

đ)  Lāc l°ợng khác thuộc Bộ, ngành có chăc năng theo quy định cāa 
pháp luật. 

d) Lực l°ợng thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân theo quy định 
cāa pháp luật. 

2.  Lực l°ợng rộng rãi do toàn dân tham gia. 
3. Chính phā quy định chi tiết Điều này. 

Ch°¢ng IV  

QUYÀN, NGH)A VĀ CĂA C¡ QUAN, Tä CHĄC VÀ CÁ NHÂN 

TRONG HO¾T ĐàNG PHÒNG THĂ DÂN SĂ 
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ĐiÁu 37. QuyÁn và ngh*a vā căa cá nhân 

1. Cá nhân có quyền sau đây: 
a) Tiếp cận thông tin về sự cố, thảm họa do c¡ quan có thẩm quyền ban hành; 
b) Tham gia hoạt động ăng phó, khắc phÿc hậu quả sự cố, thảm họa khi 

đ°ợc huy động;  
c) Đ°ợc bßi th°ờng, hoàn trả vật t°, ph°¡ng tiện theo quy định cāa pháp 

luật về tr°ng mua, tr°ng dÿng tài sản;  
d) Đ°ợc h°ởng tiền công lao động khi tham gia phòng thā dân sự theo  

quyết định huy động cāa ng°ời có thẩm quyền;  
đ) Ng°ời tham gia hoạt động ăng phó, khắc phÿc hậu quả sā cố, thảm 

họa nếu bị th°¡ng, bị chết đ°ợc xem xét, h°ởng chế độ, chính sách nh° đối với 
th°¡ng binh, liệt sỹ theo quy định cāa pháp luật về °u đãi ng°ời có công với 
cách mạng;  

e) Đ°ợc cău trợ, hỗ trợ khi bị thiệt hại do sự cố, thảm họa theo quy định 
cāa pháp luật. 

2. Cá nhân có nghĩa vÿ sau đây: 
a) Thực hiện các biện pháp phòng thā dân sự theo kế hoạch cāa địa ph°¡ng; 
b) Tham gia hoạt động đào tạo, bßi d°ỡng, huấn luyện, diễn tập phòng 

thā dân sā khi có yêu cầu; 

c) Chuẩn bị sẵn sàng vật t°, ph°¡ng tiện theo khả năng để đảm bảo an 
toàn tr°ớc sự cố, thảm họa; 

d) Chā động ăng phó, khắc phÿc hậu quả nhằm bảo đảm an toàn cho bản 
thân và gia đình khi sự cố, thảm họa xảy ra; tham gia hỗ trợ cộng đßng phòng, 
chống sự cố, thảm họa; giúp đỡ ng°ời bị thiệt hại do sự cố, thảm họa tại địa 
ph°¡ng; thực hiện vệ sinh môi tr°ờng, phòng chống dịch bệnh trong khu vực 
sinh sống và làm việc; 

đ) Chấp hành sự h°ớng dẫn, yêu cầu cāa c¡ quan, ng°ời có thẩm quyền về 
s¡ tán ng°ời, ph°¡ng tiện ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm; chấp 
hành quyết định huy động nhân lực, vật t°, ph°¡ng tiện, trang thiết bị, nhu yếu 
phẩm để phÿc vÿ hoạt động ăng phó khẩn cấp cāa c¡ quan có thẩm quyền; 

g) Thông báo, cung cấp thông tin về diễn biến sự cố, thảm họa, thiệt hại do 
sự cố, thảm họa cho c¡ quan có thẩm quyền trong phạm vi nhận biết cāa mình. 

ĐiÁu 38. QuyÁn và ngh*a vā căa c¢ quan, tå chąc  
1. C¡ quan, tá chăc có quyền sau đây: 
a) Tiếp cận thông tin về phòng thā dân sự do các c¡ quan có thẩm quyền 

ban hành; 

b) Đ°ợc hoàn trả hoặc bßi th°ờng vật t°, ph°¡ng tiện bị h° hỏng trong 
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quá trình huy động làm nhiệm vÿ; 

c) Tham gia xây dựng kế hoạch phòng thā dân sự tại địa ph°¡ng; 
d) Tham gia thông tin, truyền thông, giáo dÿc về phòng thā dân sự; nâng 

cao kiến thăc về phòng ngừa, ăng phó, khắc phÿc hậu quả sự cố, thảm họa phù 
hợp với điều kiện cÿ thể; 

đ) Đ°ợc cău trợ, hỗ trợ khi bị thiệt hại do sự cố, thảm họa theo quy định 
cāa pháp luật. 

2. C¡ quan, tá chăc có nghĩa vÿ sau đây: 
a) Tuyên truyền, vận động ng°ời lao động, ng°ời dân, thành viên trong c¢ 

quan, tá chăc mình chấp hành nghiêm quy định cāa pháp luật về phòng thā dân sự; 
b) Chā động xây dựng, bảo vệ công trình, c¡ sở vật chất thuộc phạm vi 

quản lý bảo đảm an toàn tr°ớc sự cố, thảm họa; 
c) Xây dựng và tá chăc thực hiện ph°¡ng án phòng ngừa, ăng phó, khắc 

phÿc hậu quả sự cố, thảm họa; 
d) Tuân thā quyết định huy động nhân lực, vật t°, ph°¡ng tiện, trang thiết bị, 

nhu yếu phẩm cāa ng°ời có thẩm quyền để phÿc vÿ hoạt động phòng thā dân sự; 
đ) Chā động thực hiện vệ sinh môi tr°ờng, phòng chống dịch bệnh trong 

phạm vi quản lý. 
ĐiÁu 39. QuyÁn và ngh*a vā căa cá nhân, tå chąc n°ãc ngoài, tå chąc 

quác t¿  
1. Tá chăc, cá nhân n°ớc ngoài, tá chăc quốc tế tham gia hoạt động ăng 

phó và khắc phÿc hậu quả sự cố, thảm họa tại Việt Nam có quyền sau đây: 
a) Đ°ợc miễn thuế, lệ phí về nhập khẩu, xuất khẩu đối với ph°¡ng tiện, 

trang thiết bị, hàng hóa phÿc vÿ hoạt động cău trợ khẩn cấp, tìm kiếm, cău nạn 
theo quy định cāa pháp luật về thuế, phí, lệ phí; 

b) Đ°ợc °u tiên về nhập cảnh, xuất cảnh, c° trú; nhập khẩu, xuất khẩu đối 
với ph°¡ng tiện, trang thiết bị, hàng hóa phÿc vÿ hoạt động tìm kiếm cău nạn, 
cău trợ. 

2. Tá chăc, cá nhân n°ớc ngoài, tá chăc quốc tế tham gia hoạt động ăng 

phó và khắc phÿc hậu quả sự cố, thảm họa tại Việt Nam có nghĩa vÿ sau đây: 
a) Đăng ký hoạt động với c¡ quan có thẩm quyền cāa Việt Nam; 
b) Hoạt động đúng mÿc đích đã đăng ký, tuân thā pháp luật Việt Nam. 
3. Tá chăc, cá nhân n°ớc ngoài, tá chăc quốc tế tại Việt Nam tham gia 

hoạt động ăng phó, khắc phÿc hậu quả sā cố, thảm họa có các quyền và 
nghĩa vÿ quy định tại Điều 37, Điều 38, khoản 1 và khoản 2 Điều này. 
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Ch°¢ng V 

NGUâN LĂC CHO PHÒNG THĀ DÂN SĀ, CH¾ Đà, CHÍNH SÁCH ĐàI  
VâI NG¯äI THAM GIA HO¾T ĐàNG PHÒNG THĂ DÂN SĂ 

 

ĐiÁu 40. Ngußn lāc cho phòng thă dân să 

1. Ngußn tài chính cho phòng thā dân sự bao gßm: 

a) Ngân sách nhà n°ớc; 
b) Ngußn đóng góp tự nguyện cāa tá chăc, cá nhân; 
c) Quỹ phòng thā dân sự.  
d) Ngußn khác theo quy định cāa pháp luật. 
2. Nhà n°ớc bảo đảm ngân sách cho phòng thā dân sự theo quy định cāa 

pháp luật về ngân sách nhà n°ớc; °u tiên bố trí ngân sách nhà n°ớc ở khu vực 

biên giới, hải đảo, vùng chiến l°ợc, trọng điểm về phòng thā dân sự.  

3.Tài sản phÿc vÿ phòng thā dân sự là tài sản công do Nhà n°ớc thống 

nhất quản lý và bảo đảm bao gßm: 

a) Tài sản công tại c¡ quan, tá chăc, địa ph°¡ng, đ¡n vị lực l°ợng vũ 
trang bao gßm tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng, tài sản phÿc vÿ công tác 
quản lý về quốc phòng theo quy định cāa Luật Quản lý, sử dÿng tài sản công, 
Luật Đất đai và quy định khác cāa pháp luật có liên quan; 

b) Tài sản tr°ng mua, tr°ng dÿng, huy động và tài sản khác đ°ợc Nhà 
n°ớc giao cho các c¡ quan, tá chăc, địa ph°¡ng, đ¡n vị lực l°ợng vũ trang quản 
lý phÿc vÿ phòng thā dân sự theo quy định cāa pháp luật về tr°ng mua, tr°ng 
dÿng tài sản. 

4. Nhà n°ớc có kế hoạch xây dựng dự trữ quốc gia để bảo đảm cho phòng 

thā dân sự. Việc quản lý, sử dÿng dự trữ quốc gia để bảo đảm cho phòng thā dân 

sự thực hiện theo quy định cāa pháp luật về dự trữ quốc gia. 

ĐiÁu 41. Quỹ phòng thă dân să 

Ph°¢ng án 1:  
1. Quỹ phòng thā dân sự là quỹ tài chính nhà n°ớc ngoài ngân sách, đ°ợc 

thành lập ở Trung °¡ng và cấp tỉnh để huy động ngußn lực xã hội cho hoạt động 

quy định tại khoản 2 Điều này. 

Quỹ phòng thā dân sự đ°ợc hình thành trên c¡ sở điều tiết từ các quỹ 
ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động phòng thā dân sự. 

2. Quỹ phòng thā dân sự đ°ợc sử dÿng để hỗ trợ hoạt động phòng thā 

dân sự và °u tiên hỗ trợ cho các hoạt động sau đây: 
a) Cău trợ khẩn cấp về l°¡ng thực, n°ớc uống, thuốc chữa bệnh và các 

nhu cầu cấp thiết khác cho đối t°ợng bị thiệt hại do sự cố, thảm họa; 
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b) Hỗ trợ tu sửa nhà ở, làm nhà ở, c¡ sở y tế, tr°ờng học. 
3. Ngußn tài chính cāa Quỹ phòng thā dân sự: 

a) Ngußn tài chính cāa Quỹ phòng thā dân sự Trung °¡ng bao gßm hỗ trợ, 
đóng góp tự nguyện cāa các tá chăc, cá nhân trong n°ớc, ngoài n°ớc; Trong 

tr°ờng hợp cấp bách, Thā t°ớng Chính phā quyết định điều tiết từ các quỹ để 
phÿc vÿ việc ăng phó, khắc phÿc hậu quả sā cố, thảm họa. 

b) Ngußn tài chính cāa Quỹ phòng thā dân sự cấp tỉnh bao gßm hỗ trợ, 
đóng góp tự nguyện cāa các tá chăc, cá nhân trong n°ớc và ngoài n°ớc.  

4. Nguyên tắc hoạt động cāa Quỹ phòng thā dân sự: 

a) Không vì mÿc đích lợi nhuận; 
b) Quản lý, sử dÿng đúng mÿc đích, đúng pháp luật, kịp thời, hiệu quả, 

bảo đảm công khai, minh bạch; 
c) Hỗ trợ cho các hoạt động phòng thā dân sự mà ngân sách nhà n°ớc 

ch°a đầu t° hoặc ch°a đáp ăng yêu cầu. 
5. Chính phā quy định chi tiết việc thành lập, quản lý, sử dÿng quỹ phòng 

thā dân sự; điều tiết từ các quỹ ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động 

phòng thā dân sự. 

Ph°¢ng án 2: Quỹ phòng thă dân să 

Trong tr°ờng hợp cấp bách, Thā t°ớng Chính phā quyết định thành 

lập quỹ theo quy định cāa pháp luật để quản lý, sử dÿng các ngußn tài trợ, hỗ 

trợ, đóng tā nguyện bằng tiền, tài sản cāa các tá chăc, cá nhân trong n°ớc, 

ngoài n°ớc và các ngußn hợp pháp khác cho hoạt động phòng chống, khắc 

phÿc hậu quả sā cố, thảm họa. 

ĐiÁu 42. Ch¿ đá, chính sách đái vãi lăc l°ÿng phòng thă dân să 

1. Ng°ời làm nhiệm vÿ trực th°ờng xuyên tại c¡ quan th°ờng trực Ban 

chỉ đạo quốc gia phòng thā dân sự, Ban chỉ huy phòng thā dân sự cấp bộ, Ban 

chỉ huy phòng thā dân sự các cấp địa ph°¡ng đ°ợc h°ởng chế độ khi thực hiện 
nhiệm vÿ. 

2. Ng°ời đ°ợc điều động, huy động huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm vÿ 

phòng thā dân sự theo quyết định cāa cấp có thẩm quyền đ°ợc h°ởng trợ cấp; 

khi ốm đau, bị tai nạn, chết hoặc bị suy giảm khả năng lao động đ°ợc h°ởng 

chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí, tr°ờng hợp ch°a 
tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì đ°ợc h°ởng chế độ, chính sách theo quy 

định cāa pháp luật; có thành tích thì đ°ợc khen th°ởng. 

3. C¡ quan, tá chăc, công dân tham gia, phối hợp, cộng tác, hỗ trợ lực 

l°ợng phòng thā dân sự có thành tích thì đ°ợc khen th°ởng; bị thiệt hại về tài 

sản thì đ°ợc đền bù; bị tán hại về danh dự, nhân phẩm thì đ°ợc khôi phÿc; 

ng°ời bị th°¡ng tích, tán hại săc khỏe, tính mạng thì bản thân hoặc gia đình 
đ°ợc h°ởng chế độ, chính sách theo quy định cāa pháp luật. 
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4. Chính phā quy định chi tiết Điều này. 
 

Ch°¢ng VI 

TRÁCH NHIàM CĀA C¡ QUAN, Tà CHĂC VÀ PHÒNG THĂ DÂN SĂ 
 

ĐiÁu 43. Nái dung, trách nhiám quÁn lý nhà n°ãc vÁ phòng thă dân să 

1. Nội dung quản lý nhà n°ớc về phòng thā dân sự bao gßm: 

a) Ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tá chăc thực hiện văn 
bản quy phạm pháp luật về phòng thā dân sự; Xây dựng và tá chăc thực hiện 
chiến l°ợc, kế hoạch, đề án, dự án về phòng thā dân sự; 

b) Tuyên truyền, phá biến, giáo dÿc pháp luật và kiến thăc về phòng thā dân sự; 
c) Tá chăc đào tạo, huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực l°ợng, công trình và 

bảo đảm trang bị, ph°¡ng tiện phòng thā dân sự; 
d) Hợp tác quốc tế về phòng thā dân sự; 
đ) Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo, s¡ kết, 

táng kết, khen th°ởng về phòng thā dân sự. 
2. Trách nhiệm quản lý nhà n°ớc về phòng thā dân sự đ°ợc quy định nh° 

sau: 

a) Chính phā thống nhất quản lý nhà n°ớc về phòng thā dân sự trong phạm 
vi cả n°ớc; 

b) Các bộ, c¡ quan ngang bộ chịu trách nhiệm tr°ớc Chính phā, chā trì, phối 
hợp thực hiện nhiệm vÿ quản lý nhà n°ớc về phòng thā dân sự thuộc phạm vi lĩnh 
vực đ°ợc phân công trên phạm vi cả n°ớc;  

c) Āy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vÿ, quyền hạn cāa mình 
chịu trách nhiệm quản lý nhà n°ớc về phòng thā dân sự tại địa ph°¡ng. 

ĐiÁu 44. Trách nhiám căa Bá Quác phòng 

Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm tr°ớc Chính phā thāc hiện quản lý 
nhà n°ớc về phòng thā dân sā; chā trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan 

thāc hiện các nhiệm vÿ sau đây: 

1. Ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành và chỉ đạo thực hiện văn 
bản quy phạm pháp luật về phòng thā dân sự. 

2. Giúp Thā t°ớng Chính phā chỉ đạo các vấn đề liên ngành về phòng thā 

dân sự theo quy định cāa pháp luật. 

3. Xây dựng và tá chăc thāc hiện chiến l°ợc quốc gia phòng thā dân sự, 

kế hoạch phòng thā dân sự quốc gia; h°ớng dẫn các Bộ, ngành, địa ph°¡ng 
xây dựng kế hoạch, bảo đảm trang bị, ph°¡ng tiện, thực hiện nhiệm vÿ phòng 

thā dân sự thuộc lĩnh vực đ°ợc phân công trong phạm vi cả n°ớc. 

4. Xây dựng nội dung, ch°¡ng trình giáo dÿc, huấn luyện, diễn tập, bßi 
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d°ỡng kiến thăc phòng thā dân sự cho lực l°ợng phòng thā dân sā trên lĩnh vực 

đ°ợc phân công. 

5. H°ớng dẫn xây dāng các công trình phòng thā dân sự chuyên dÿng 

gắn với thế trận quân sā trong khu vāc phòng thā. 

6. Thẩm định kế hoạch phòng thā dân sự. 

7. Tá chăc nghiên cău, phá biến ăng dÿng tiến bộ khoa học và công nghệ 

về phòng thā dân sự. 

8. Thực hiện hợp tác quốc tế về phòng thā dân sự.  
9. Tá chăc thống kê, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

thanh tra, s¡ kết, táng kết, khen th°ởng về hoạt động phòng thā dân sự. 
ĐiÁu 45. Trách nhiám căa Bá Công an 

1. Ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành và chỉ đạo thực hiện văn 
bản quy phạm pháp luật về phòng thā dân sự thuộc lĩnh vāc quản lý. 

2. Chā trì, phối hợp với các Bộ có liên quan và chính quyền địa ph°¡ng 
xây dựng kế hoạch, ph°¡ng án và tá chăc thực hiện nhiệm vÿ bảo đảm an ninh 
chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, khu vực xảy ra sự cố, thảm họa. 

3. Chā trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, các Bộ và Āy ban nhân dân cấp 
tỉnh xây dựng kế hoạch cấp quốc gia ăng phó sự cố cháy lớn; ăng phó sự cố an 
ninh mạng. 

4. Xây dựng kế hoạch phòng thā dân sự trong Công an nhân dân; phối 

hợp tá chăc lực l°ợng, ph°¡ng tiện sẵn sàng, ăng phó sự cố, thảm họa, tìm 
kiếm cău nạn theo quy định. 

5. Chā trì, phối hợp với các Bộ có liên quan và chính quyền địa 
ph°¢ng đấu tranh với hoạt động lợi dÿng sự cố, thảm họa để gây mất an ninh, 

trật tā, an toàn xã hội. 
ĐiÁu 46.  Trách nhiám căa Bá Nông nghiáp và Phát triển nông thôn 

1. Ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tá chăc thực hiện văn 
bản quy phạm pháp luật về phòng thā dân sự thuộc lĩnh vực quản lý. 

2. Chā trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa ph°¡ng thực hiện các biện pháp 
giảm nhẹ hậu quả sự cố, thảm họa do thiên tai theo quy định cāa pháp luật về 
phòng, chống thiên tai.  

3. Chā trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa ph°¡ng liên quan xây dựng kế 
hoạch cấp quốc gia ăng phó sự cố vỡ đê, hß, đập; sự cố cháy rừng; bão, áp thấp, 
lũ, lÿt; lũ quét, lũ ống, sạt, lở đất đá và các loại hình thiên tai khác. 

ĐiÁu 47. Trách nhiám căa Bá Giao thông v¿n tÁi 

1. Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và chỉ đạo thực hiện 
các văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm giao thông trong phòng thā dân sự. 

2. Chā trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, các bộ có liên quan và Āy ban nhân 
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dân cấp tỉnh xây dựng và triển khai các kế hoạch, ph°¡ng án về sử dÿng hạ tầng 
giao thông, các trang thiết bị, ph°¡ng tiện, vật t° vận tải trong phạm vi phÿ trách để 
thực hiện nhiệm vÿ phòng thā dân sự. Khi xảy ra sự cố, thảm họa, chỉ đạo, điều 
hành các c¡ quan, đ¡n vị thuộc quyền tá chăc lực l°ợng, ph°¡ng tiện s¡ tán ng°ời 
dân, tìm kiếm, cău nạn theo chỉ đạo cāa Ban chỉ đạo quốc gia phòng thā dân sự. 

3. Chā trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế, các bộ, ngành 
có liên quan và Āy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch cấp quốc gia: Ăng 
phó tai nạn tầu, thuyền trên biển; tai nạn giao thông đ°ờng bộ, đ°ờng sắt, đ°ờng 
thāy nội địa đặc biệt nghiêm trọng; tai nạn máy bay xảy ra trên lãnh thá Việt 
Nam. Triển khai kế hoạch, ph°¡ng án sử dÿng lực l°ợng, ph°¡ng tiện, trang thiết 
bị, vật t° thực hiện nhiệm vÿ ăng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cău nạn; điều 
hành các đội tìm kiếm, cău nạn thuộc ngành giao thông vận tải; khi xảy ra sự cố 
chỉ đạo, h°ớng dẫn các địa ph°¡ng tá chăc các đội vận tải để s¡ tán ng°ời dân, 
ph°¡ng tiện đến khu vực an toàn, tiếp tế hậu cần, chuyển th°¡ng. 

4. Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao trong việc cấp phép và 
phối hợp với lực l°ợng, ph°¡ng tiện cāa n°ớc ngoài thực hiện tìm kiếm, cău nạn 
khi xảy ra sự cố, thảm họa. 

ĐiÁu 48. Trách nhiám căa Bá Tài chính 

1. Chā trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa ph°¡ng trình cấp có thẩm quyền 
bố trí dự toán chi th°ờng xuyên hàng năm để thực hiện nhiệm vÿ phòng thā dân 
sự theo quy định cāa pháp luật về phân cấp ngân sách nhà n°ớc. 

2. Tá chăc điều hành việc thực hiện kế hoạch dự trữ quốc gia đ°ợc Thā 
t°ớng Chính phā giao, thẩm định, trình Thā t°ớng Chính phā quyết định xuất cấp 
kịp thời, đầy đā hàng dự trữ quốc gia phÿc vÿ công tác phòng thā dân sự khi có 

quyết định cāa cấp có thẩm quyền.  
ĐiÁu 49. Trách nhiám căa Bá Y t¿ 

1. Ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành và chỉ đạo thực hiện văn 
bản quy phạm pháp luật về phòng thā dân sự thuộc lĩnh vāc quản lý. 

2. Công bố, thông tin về tình hình dịch bệnh, măc độ ảnh h°ởng và biện 
pháp phòng chống dịch bệnh. 

3. Xây dựng, huấn luyện lực l°ợng huy động cho ngành y tế để phòng thā 
dân sā. 

4. Phối hợp với Bộ Quốc phòng quy hoạch hệ thống các c¡ sở khám bệnh, 

chữa bệnh quân dân y ở khu vực biên giới, biển, đảo; tăng c°ờng năng lực hệ 

thống y tế cho hoạt động phòng thā dân sự. 

ĐiÁu 50. Trách nhiám căa Bá Tài nguyên và Môi tr°ång 

1. Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật trong lĩnh vực khắc phÿc hậu quả sự cố, thảm họa về môi tr°ờng. Chỉ 
đạo và điều phối việc tá chăc kiểm tra, xác định khu vực bị ô nhiễm môi tr°ờng 
trên địa bàn liên tỉnh, liên quốc gia, h°ớng dẫn việc xác định thiệt hại và việc tá 
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chăc khắc phÿc ô nhiễm môi tr°ờng, suy thoái môi tr°ờng. 
2. Chā trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông và 

các bộ có liên quan xây dựng trung tâm nghiên cău, hệ thống dự báo, cảnh báo sự 
cố, thảm họa do thiên nhiên, môi tr°ờng liên quan đến phòng thā dân sự. 

3. Tá chăc thực hiện các hoạt động quan trắc, điều tra, khảo sát thu thập 
thông tin, dữ liệu khí t°ợng thāy văn, tai biến địa chất. 

4. Chỉ đạo thực hiện dự báo, cảnh báo, cung cấp đầy đā, kịp thời các bản 
tin dự báo, cảnh báo sự cố, thiên tai liên quan đến địa chất, khí t°ợng, thāy văn, 
hải văn cho Ban chỉ đạo quốc gia phòng thā dân sự, các bộ, ngành, địa ph°¡ng 
và ph°¡ng tiện thông tin đại chúng theo quy định. 

5. Chỉ đạo việc nghiên cău, ăng dÿng khoa học công nghệ và triển khai các 
giải pháp thông minh trong quan trắc, giám sát, quản lý, xử lý sự cố môi tr°ờng, 
cảnh báo sớm thiên tai. 

ĐiÁu 51. Trách nhiám căa Bá Công Th°¢ng 

1. Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và chỉ đạo thực hiện 
các văn bản quy phạm pháp luật về phòng thā dân sự, bảo đảm an toàn các công 
trình thāy điện thuộc phạm vi quản lý. 

2. Quản lý chặt chẽ việc sản xuất, khai thác điện nguyên tử, khoáng sản, 
hóa chất độc hại, vật liệu ná công nghiệp để hạn chế nguy c¡ xảy ra sự cố, thảm 
họa trong lĩnh vực công nghiệp; quản lý chặt chẽ việc xuất nhập khẩu các loại 
hóa chất độc hại, gây nguy hiểm. 

3. Chā trì, phối hợp với các bộ có liên quan chỉ đạo và h°ớng dẫn việc xử 
lý các vÿ ná, sập hầm lò ở các c¡ sở sản xuất, khai thác điện nguyên tử, than, 
xăng, dầu mỏ, hóa chất, vật liệu ná công nghiệp. 

4. Chā trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các bộ, ngành và 
Āy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan xây dựng Kế hoạch quốc gia ăng phó sự 
cố cháy ná giàn khoan, đ°ờng ống dẫn dầu, hóa chất độc, khí, sự cố sập đá hầm 
lò khai thác khoáng sản; h°ớng dẫn các địa ph°¡ng liên quan xây dựng kế hoạch 
và chuẩn bị lực l°ợng, ph°¡ng tiện thực hiện ăng phó sự cố tràn dầu, sự cố hóa 
chất độc theo quy định. 

5. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu t° xây dựng kế hoạch dự trữ ngußn 
năng l°ợng để duy trì các hoạt động quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội và 
phÿc vÿ nhiệm vÿ phòng thā dân sự. 

6. àn định giá cả thị tr°ờng, bảo đảm các mặt hàng thiết yếu cho ng°ời 
dân trong vùng xảy ra sự cố, thảm họa và khi có chiến tranh. 

ĐiÁu 52. Trách nhiám căa Bá, c¢ quan ngang Bộ  

Trong phạm vi nhiệm vÿ, quyền hạn cāa mình, Bộ, c¢ quan ngang Bộ 
có trách nhiệm chā trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng thāc hiện quản lý nhà 
n°ớc về phòng thā dân sā và có trách nhiệm sau đây: 
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1. Ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tá chăc thāc hiện văn 
bản pháp luật về phòng thā dân sự thuộc lĩnh vực quản lý. 

2. Chỉ đạo các c¡ quan, đ¡n vị thuộc quyền tá chăc thực hiện kế hoạch, 
biện pháp phòng thā dân sự; tá chăc lực l°ợng, ph°¡ng tiện cāa mình làm nhiệm 
vÿ phòng thā dân sự theo lệnh điều động cāa cấp có thẩm quyền. 

3. Phối hợp với Bộ Quốc phòng thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, s¡ kết, táng kết việc thực hiện công tác phòng thā dân sự. 

ĐiÁu 53. Trách nhiám căa chính quyền địa ph°¢ng  
1. Hội đßng nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vÿ, quyền hạn cāa 

mình, có trách nhiệm sau đây: 
a) Quyết định chā tr°¢ng, biện pháp xây dāng lāc l°ợng phòng thā dân 

sā, ngân sách bảo đảm thực hiện nhiệm vÿ phòng thā dân sự theo quy định cāa 
pháp luật. 

b) Giám sát việc tuân thā Hiến pháp, pháp luật và thực hiện nghị quyết 
cāa Hội đßng nhân dân về phòng thā dân sự ở địa ph°¡ng. 

2. Āy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vÿ, quyền hạn cāa mình 

thực hiện quản lý nhà n°ớc về phòng thā dân sự ở địa ph°¡ng, có trách nhiệm 

sau đây: 

a)  Ban hành văn bản để tá chăc thực hiện nhiệm vÿ phòng thā dân sự 
theo quy định cāa pháp luật, nghị quyết cāa Hội đßng nhân dân cùng cấp và các 
nhiệm vÿ do cấp có thẩm quyền giao về phòng thā dân sự ở địa ph°¡ng; 

b) Chỉ đạo xây dựng, thực hiện kế hoạch phòng thā dân sự; xây dựng, 
huấn luyện, huy động lực l°ợng, ph°¡ng tiện, vật t° cāa địa ph°¡ng thực hiện 
các biện pháp phòng thā dân sự; bảo đảm chế độ, chính sách đối với lực l°ợng 
phòng thā dân sự ở địa ph°¡ng; 

c) Chỉ đạo và tá chăc thực hiện nghị quyết cāa Hội đßng nhân dân cùng 
cấp về bảo đảm ngân sách cho hoạt động phòng thā dân sự ở địa ph°¡ng. 

d) Chỉ đạo và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, s¡ kết, táng kết, báo 
cáo, khen th°ởng về phòng thā dân sự ở địa ph°¡ng. 

ĐiÁu 54. Trách nhiám căa Mặt tr¿n Tå quác Viát Nam và các tå chąc 
thành viên căa Mặt tr¿n 

Mặt trận Tá quốc Việt Nam và các tá chăc thành viên cāa Mặt trận trong 
phạm vi nhiệm vÿ, quyền hạn cāa mình, phối hợp với các bộ, ngành, địa 
ph°¡ng, c¡ quan tuyên truyền, vận động ng°ời dân thực hiện pháp luật về phòng 
thā dân sự; giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng thā dân sự cāa c¡ quan, 
tá chăc, cá nhân. 

Ch°¢ng VII 

ĐIÀU KHOÀN THI HÀNH 
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ĐiÁu 55. Quy định chuyển tiếp  

1. Ban chỉ đạo quốc gia phòng thā dân sự đ°ợc thành lập trên c¡ sở hợp nhất 
Ban Chỉ đạo Phòng thā dân sự quốc gia, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống 
thiên tai và Āy ban Quốc gia Ăng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cău nạn. 

2. Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Āy ban Quốc gia Ăng 
phó sā cố, thiên tai và Tìm kiếm Cău nạn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai 
và Tìm kiếm Cău nạn các bộ, ngành, địa ph°¢ng tiếp tÿc hoạt động cho đến 
khi Ban chỉ đạo quốc gia phòng thā dân sā, Ban chỉ huy Phòng thā dân sā các 

bộ, ngành, địa ph°¢ng thành lập. 

ĐiÁu 56. Bãi bß, sÿa đåi mát sá điÁu căa các lu¿t có liên quan đ¿n 
phòng thă dân să 

1. Sửa đái Điều 13 cāa Luật Quốc phòng nh° sau: 
<Điều 13. Phòng thā dân sā 

Hoạt động phòng thā dân sā thāc hiện theo quy định cāa Luật Phòng thā 

dân sā.= 

2. Bãi bỏ Điều 44 Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 đã đ°ợc 

sửa đái, bá sung một số điều theo Luật số 60/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 
2020 cāa Quốc hội sửa đái, bá sung một số điều cāa Luật Phòng, chống thiên tai 

và Luật Đê điều. 

3. Sửa đái, bá sung cÿm từ <Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cău nạn cấp tỉnh= tại Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 thành 

<Ban chỉ huy phòng thā dân sự địa ph°¡ng=; <Ban chỉ huy phòng, chống thiên 

tai cấp bộ= tại Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 thành <Ban chỉ huy 

phòng thā dân sự=. 
4. Sửa đái khoản 3 Điều 10 Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 

nh° sau: 
<3. Quỹ phòng, chống thiên tai được sử dụng để hỗ trợ hoạt động phòng, 

chống thiên tai và ưu tiên hỗ trợ cho các hoạt động sau đây: 
a) Cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các 

nhu cầu cấp thiết khác cho đối tượng bị thiệt hại do thiên tai, sự cố, thảm họa; 

°u tiên cho đối t°ợng dễ bị tán th°¢ng; 
b) Hỗ trợ tu sửa nhà ở, cơ sở y tế, trường học; 

c) Xử lý vệ sinh môi trường vùng thiên tai, sự cố, thảm họa.= 

5. Sửa đái khoản 1 Điều 62 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm nh° sau: 
<1. Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch được thành lập và hoạt động theo quy 

định của pháp luật để hỗ trợ điểu trị, chăm sóc người mẳc bệnh truyền nhiễm, 

các hoạt động phòng, chống dịch khác và điều tiết để hỗ trợ các hoạt động 

phòng thủ dân sự= 
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6. Sửa đái khoản 1 Điều 151 Luật Bảo vệ môi tr°ờng nh° sau: 
<1. Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh là 

tổ chức tài chính nhà nước, được thành lập ở trung ương, tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương để cho vay ưu đãi, nhận ký quỹ, tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tài 
chính đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường và điều tiết để hỗ trợ các hoạt 

động phòng thủ dân sự.= 

7. Bá sung điểm c khoản 1 Điều 91 Luật Năng l°ợng nguyên tử nh° sau: 
<c) Điều tiết để hỗ trợ các hoạt động phòng thủ dân sự.= 

ĐiÁu 57. Hiáu lăc thi hành 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. 
 

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 
XV, kỳ họp thứ …. thông qua ngày     tháng      năm 2023. 

 

CHĂ TäCH QUàC HàI 

 

 

 

V°¢ng Đình Huá 

 

 

 



UỶ BAN TH¯àNG VĀ QUàC HÞI CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIÞT NAM 
Đßc lập - Tā do - H¿nh phúc 

  

Số:            /BC-UBTVQH15  Hà Nội, ngày        tháng 3 năm 2023 

DĀ THÀO 

(Xin ý kiến các Đoàn ĐBQH, các c¡ 
quan căa Quác hßi) 

 

 
 

BÁO CÁO 
tiếp thu, giÁi trình, chßnh lý dā thÁo Luật Phòng thă dân sā 

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội, 

Tại Kỳ họp thă 4, Quốc hội khóa XV, các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã 
thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Phòng thā dân sự (sau đây gọi là dự thảo Luật 
Chính phā trình). Hầu hết ý kiến ĐBQH tán thành sự cần thiết ban hành Luật; 
c¡ bản nhất trí với các nội dung cāa dự thảo Luật và góp ý nhiều vấn đề cÿ thể.  
 Trên c¡ sá ý kiến cāa các vị ĐBQH, Āy ban Th°ßng vÿ Quốc hội 
(UBTVQH) đã chỉ đạo Th°ßng trực Āy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) 

chā trì, phối hợp với Ban soạn thảo dự án Luật Phòng thā dân sự (PTDS) và các 
c¡ quan hữu quan tổ chăc nghiên cău, tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo 
Luật (sau đây gọi là dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý). Trên tinh thần tiếp thu 
nghiêm túc, tối đa ý kiến cāa các vị ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội:  

- Cho bổ sung 04 điều, cÿ thể: Điều 5 (Áp dÿng Luật PTDS và các luật liên 
quan); Điều 33 (Thẩm quyền chỉ đạo hoạt động PTDS); Điều 34 (Chỉ huy lực 
l°ợng PTDS); Điều 55 (Quy định chuyển tiếp1) nh° dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý. 
  - Cho bỏ 15 điều trong dự thảo Luật Chính phā trình, cÿ thể: Điều 5 

(Các dạng thảm họa, sự cố); Điều 29 (Chỉ đạo, chỉ huy trong PTDS cấp độ 4); 

Điều 40 (Quyền và nghĩa vÿ cāa tổ chăc kinh tế); Điều 46 (Chế độ, chính sách 
đối với c¡ quan, tổ chăc, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, hỗ trợ lực 
l°ợng PTDS); Điều 47 (Bảo hiểm rāi ro do thảm họa, sự cố); Điều 54 (Trách 

nhiệm cāa Bộ Xây dựng); Điều 55 (Trách nhiệm cāa Bộ Kế hoạch và Đầu t°); 

Điều 58 (Trách nhiệm cāa Bộ Thông tin và Truyền thông); Điều 60 (Trách 

nhiệm cāa Bộ Khoa học và Công nghệ); Điều 61 (Trách nhiệm cāa Bộ Lao 
động - Th°¡ng binh và Xã hội); Điều 62 (Trách nhiệm cāa Bộ Ngoại giao); 

Điều 63 (Trách nhiệm cāa Bộ Giáo dÿc và Đào tạo); Điều 68 (Kiểm tra, thanh 
tra thực hiện nhiệm vÿ PTDS) và Điều 69 (Xử lý vi phạm pháp luật về PTDS) 

và cho bỏ tên Mÿc 4 Ch°¡ng II (Hoạt động PTDS trong tình trạng khẩn cấp). 
Đồng thßi, UBTVQH đã chỉnh sửa nội dung và kỹ thuật lập pháp á 46 

điều và sắp xếp lại một số điều, ch°¡ng, mÿc để bảo đảm tính thống nhất ngay 
trong dự thảo Luật và trong hệ thống pháp luật, khả thi và dễ áp dÿng.  

 
1 Trên c¡ sá thu hút quy định tại khoản 2 Điều 37 dự thảo Luật Chính phā trình. 
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UBTVQH xin báo cáo Quốc hội cÿ thể nh° sau: 
1. Về ph¿m vi điều chßnh (Điều 1)  
Nhiều ý kiến cho rằng, dự thảo Luật có phạm vi điều chỉnh rộng, cần rà 

soát để tránh chồng chéo, mâu thuẫn với các luật chuyên ngành và chỉ quy định 
những vấn đề chung mang tính nguyên tắc để bảo đảm tính khả thi; xây dựng 
Luật này theo hướng dẫn chiếu những quy định cāa các luật khác để tránh trùng 
lặp hoặc xung đột; bổ sung các quy định còn thiếu trong các luật khác. 

UBTVQH cho rằng, phạm vi điều chỉnh cāa dự thảo Luật PTDS có liên 
quan đến hoạt động, chính sách, biện pháp… phòng, chống, khắc phÿc hậu quả 
thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh đã quy định tại nhiều luật chuyên ngành có 

liên quan, nên dự thảo Luật cần xác định cho đ°ợc phạm vi điều chỉnh trên c¡ sá  
quy định những nguyên tắc, xác định những vấn đề chung nhất, bao quát, ổn 
định nhất để thực hiện đồng bộ, hiệu quả hoạt động PTDS.  

Trên c¡ sá ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉnh lý lại quy định về phạm vi 
điều chỉnh nh° dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý; đồng thßi, rà soát, quy định rõ 
thêm các nội dung khác cāa dự thảo Luật liên quan đến hoạt động PTDS nh°: 
Quy định cấp độ PTDS và ban bố tình trạng thảm họa (Điều 6); Xây dựng 
chiến l°ợc, kế hoạch PTDS (Điều 10, Điều 11); biện pháp ăng phó trong từng 
cấp độ PTDS, hoạt động PTDS trong tình trạng khẩn cấp, tình trạng chiến 
tranh (Điều 23, 24, 25, 26, 27); hoạt động khắc phÿc hậu quả thảm họa, sự cố 
(Điều 28).  

Để tạo c¡ sá cho việc triển khai các biện pháp PTDS phù hợp với từng 
cấp độ, dự thảo Luật quy định: Cấp độ PTDS; căn că xác định các cấp độ 
PTDS; các biện pháp đ°ợc áp dÿng trong từng trong từng cấp độ PTDS và 
thẩm quyền đ°ợc áp dÿng cāa các cấp chính quyền.Trên c¡ sá ý kiến ĐBQH, để 
bảo đảm phân định rõ phạm vi áp dÿng Luật PTDS, Luật PTDS  áp dÿng đối với 
những sự cố có nguy c¡ dẫn tới thảm họa và thảm họa, việc phòng ngừa, ăng phó 
với các sự cố thông th°ßng thực hiện theo quy định cāa các luật chuyên ngành có 
liên quan. Với tính chất đó, để thuận lợi trong tổ chăc thực hiện, UBTVQH đề nghị 
Quốc hội cho bổ sung 01 Điều quy định về Áp dÿng Luật PTDS và các luật liên 
quan nh° Điều 5 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý2. Cÿ thể: 

<Điều 5. Áp dāng Luật Phòng thă dân sā và các luật liên quan 

1. Hoạt động phòng thā dân sự trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện theo quy 
định cāa Luật này và luật khác có liên quan. 

2. Hoạt động phòng, chống, khắc phÿc hậu quả cāa các sự cố được quy định 
trong luật khác thì áp dÿng quy định cāa luật đó, nhưng không trái với nguyên tắc 
hoạt động phòng thā dân sự quy định tại Điều 3 cāa Luật này. 

3. Trường hợp luật khác ban hành sau ngày Luật này có hiệu lực thi hành 
 

2 Trong hệ thống pháp luật hiện hành, nhiều Luật đã thiết kết quy định t°¡ng tự, nh°: Bộ Luật Dân sự, 
Luật đầu t°, …..Quy định này cũng bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy định cāa Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật 
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có quy định về phòng thā dân sự khác với quy định cāa Luật này thì phải xác 
định cÿ thể nội dung thực hiện hoặc không thực hiện theo quy định cāa Luật 
này, nội dung thực hiện theo quy định cāa luật đó.= 

2. Về giÁi thích từ ngÿ (Điều 2) 
2.1. Về khái niệm <Phòng thủ dân sự= (khoản 1) 
Có ý kiến đề nghị bổ sung vào cuối khái niệm này nội dung <hạn chế đến 

mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, ổn định đời sống Nhân dân, đưa 
hoạt động kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trở lại trạng thái bình 

thường= nhằm thể chế đầy đā Nghị quyết số 22/NQ-TW. 

UBTVQH thấy rằng, khái niệm <Phòng thā dân sự= tại dự thảo Luật Chính 
phā trình đ°ợc xây dựng đã kế thừa các quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Quốc 
phòng năm 2018, đồng thßi đã bổ sung cÿm từ <khắc phÿc hậu quả= vào tr°ớc từ 
<chiến tranh= để thể chế Nghị quyết số 22/NQ-TW ngày 30/8/2022 cāa Bộ Chính 
trị về PTDS đến năm 2030 và những năm tiếp theo (Sau đây gọi là Nghị quyết số 
22). Theo đó, <Phòng thā dân sự là bộ phận cāa phòng thā đất n°ớc bao gồm các 

biện pháp phòng, chống, khắc phÿc hậu quả chiến tranh; phòng, chống, khắc 

phÿc hậu quả sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ Nhân dân, c¡ quan, tổ 

chăc và nền kinh tế quốc dân.= 

Nội dung <hạn chế đến măc thấp nhất thiệt hại về ng°ßi và tài sản, ổn 

định đßi sống Nhân dân, đ°a hoạt động kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an 

ninh trá lại trạng thái bình th°ßng= đ°ợc nêu tại Nghị quyết số 22 đã đ°ợc Luật 

hóa trong các quy định cāa Dự thảo Luật, trong đó tập trung á nguyên tắc hoạt 

động PTDS (Điều 3), chính sách cāa Nhà n°ớc trong PTDS (Điều 4) và quy 

định về hoạt động khắc phÿc hậu quả sự cố, thảm họa (Mÿc 4 Ch°¡ng II). Do 
đó, để bảo đảm tính khái quát, thống nhất trong hệ thống pháp luật, UBTVQH 

đề nghị Quốc hội cho giữ khái niệm PTDS nh° dự thảo Chính phā trình.   

2.2. Về khái niệm <sự cố=, <thảm họa= và <Đối tượng dễ bị tổn 

thương= (khoản 2, 3 và khoản 4) 
Một số ý kiến đề nghị giải thích cÿ thể hơn về sự cố, thảm họa để làm rõ hai 

khái niệm này, đồng thời thống nhất với các loại sự cố trong các luật chuyên 
ngành; có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung <vượt quá khả năng ứng phó và khắc 
phÿc hậu quả cāa chính quyền và Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trở lên= vào cuối 
giải thích khái niệm <Thảm họa= tại khoản 3; có ý kiến đề nghị bổ sung đối tượng 
người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn vào khoản 4. 

UBTVQH nhận thấy, hoạt động PTDS với mÿc tiêu là bảo vệ Nhân dân, 
c¡ quan, tổ chăc và nền kinh tế quốc dân và tuân thā một trong những nguyên 
tắc quan trọng là chuẩn bị từ sớm, từ xa, phòng là chính; thực hiện ph°¡ng châm 
bốn tại chỗ; chā động ăng phó kịp thßi và khắc phÿc hậu quả chiến tranh, sự cố, 
thảm họa, thiên tai, dịch bệnh đã đ°ợc cÿ thể hóa từ Nghị quyết 22/NQ-TW 

trong dự thảo Luật. Theo đó, khái niệm <Sự cố= trong dự thảo Luật là không 
tách rßi và phải bao quát đ°ợc tất cả các loại sự cố đang đ°ợc quy định trong 
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các luật chuyên ngành gắn với đặc điểm, tính chất cāa các sự kiện chuyên biệt3; 

nh° vậy, dự thảo Luật quy định chỉ đối với loại sự cố có nguy c¡ dẫn đến thảm 
họa là không đầy đā, làm hạn chế mÿc tiêu, yêu cầu cāa hoạt động PTDS. Mặt 
khác, dự thảo Luật cũng không thể xác định đ°ợc loại sự cố nào là có nguy c¡ 
dẫn đến thảm họa, mà đây là nhiệm vÿ cāa các luật chuyên ngành4; việc giải 
thích khái niệm <sự cố= trong dự thảo Luật vừa phải bảo đảm tính thống nhất 
chung, vừa phải bảo đảm thống nhất ngay với các quy định trong dự thảo Luật5. 

Vì vậy, trên c¡ sá ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bỏ cÿm từ <có 
nguy c¡ dẫn đến thảm họa= tại khái niệm <Sự  cố=; đồng thßi cho chỉnh lý lại 
khái niệm <Sự cố= và khái niệm <Thảm họa= rõ ràng, cÿ thể, làm c¡ sá quy định 
các nội dung khác nh° dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý. 

Về đề nghị bổ sung nội dung <v°ợt quá khả năng ăng phó và khắc phÿc 
hậu quả cāa chính quyền và Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trá lên= vào cuối giải 
thích khái niệm <Thảm họa=, UBTVQH đề nghị Quốc hội xin đ°ợc tiếp thu, 
chỉnh lý trong quy định về các cấp độ PTDS. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bổ sung đối t°ợng 
<ng°ßi dân tộc thiểu số sinh sống á vùng đặc biệt khó khăn= vào khoản 4 nh° dự 
thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý. 

3. Về nguyên tắc ho¿t đßng Phòng thă dân sā (Điều 3)  
Có ý kiến đề nghị làm rõ nguyên tắc hoạt động PTDS hay nguyên tắc 

PTDS để bố cÿc nội hàm cāa các nguyên tắc cho phù hợp; tại khoản 2, đề nghị 
sửa thành: <Hoạt động PTDS là trách nhiệm cāa cả hệ thống chính trị và toàn 

dân=; rà soát quy định tại khoản 3 để bảo đảm quy định thống nhất về tổ chức; 

bổ sung cÿm từ <phát huy tối đa phương châm bốn tại chỗ và ba sẵn sàng= và 
nguyên tắc bình đẳng giới. 

UBTVQH cho rằng, quy định về nguyên tắc hoạt động PTDS là phù 
hợp, làm căn că quy định các nội dung cāa dự thảo Luật về hoạt động PTDS. 
Trên c¡ sá ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bổ sung cÿm từ 
<vai trò, sự tham gia tích cực cāa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chăc chính trị-xã 

hội, các đoàn thể và Nhân dân= vào cuối khoản 2; cÿm từ <Đ°ợc tổ chăc 
thống nhất từ Trung °¡ng đến địa ph°¡ng= vào đầu khoản 3; bổ sung nguyên 
tắc <từ sớm, từ xa= và <bốn tại chỗ= tại khoản 4; bỏ khoản 6; bỏ khoản 8 vì 
không cần thiết; bổ sung 01 khoản quy định <Hoạt động PTDS phải đảm bảo 

 
3 Hiện có những loại sự cố nh°: về <sự cố= đ°ợc quy định tại khoản 14 Điều 3 Luật Bảo vệ môi 
tr°ßng năm 2020, khoản 1 Điều 82 Luật Năng l°ợng nguyên tử năm 2008, khoản 13 Điều 2 Luật An 
ninh mạng năm 2018, khoản 7 Điều 3 Luật An toàn thông tin mạng năm 2015, khoản 12 Điều 3 Luật 
Tài nguyên, môi tr°ßng biển và hải đảo năm 2015; Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 quy định về 
<rủi ro thiên tai=, Luật Phòng chống bệnh truyên nhiễm năm 2007 quy định về <dịch=, <dịch bệnh=. 
4 Hiện trong các luật chuyên ngành không có quy định về sự cố nào thì có nguy c¡ dẫn đến thảm họa. 
5 Trong đó có quy định về áp dÿng Luật phòng thā dân sự (Điều 5 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý) để phân 
định rõ cùng một loại sự cố thì khi nào thực hiện theo pháp luật chuyên ngành, khi nào thực hiện theo Luật 
PTDS; các quy định khác nh°: nguyên tắc hoạt động PTDS (Điều 3); Chính sách cāa Nhà n°ớc trong 
PTDS (Điều 4); Hoạt động phòng ngừa (Mÿc 1 Ch°¡ng II); Hoạt động PTDS khi có nguy c¡ xảy ra sự cố, 
thảm họa (Mÿc 2 Ch°¡ng II); Khắc phÿc hậu quả sự cố, thảm họa (Mÿc 4 Ch°¡ng II)… 
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tính nhân đạo, công bằng, minh bạch và bình đẳng giới=; đồng thßi chỉnh lý 
lại các khoản nh° dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý. 

4. Chính sách căa Nhà n°ßc trong Phòng thă dân sā (Điều 4) 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung cơ chế, chính sách PTDS trong các khu công 
nghiệp, khu kinh tế, cÿm công nghiệp, các vùng trọng yếu về quốc phòng, an 
ninh, các vùng kinh tế - xã hội trọng điểm. 

UBTVQH nhận thấy, các chính sách cāa Nhà n°ớc trong PTDS cần đ°ợc 

quy định có tính bao quát chung nhất, phổ biến, ổn định và bảo đảm phù hợp với 

từng đối t°ợng vùng, miền, khu vực, địa bàn, loại hình kinh tế - xã hội. H¡n nữa, 

tính chất đặc thù thay đổi trong quá trình phát triển căn că vào thực tiễn sẽ báo 

cáo Quốc hội có chính sách đặc thù, cÿ thể á các luật chuyên ngành. Vì vậy, 

UBTVQH đề nghị Quốc hội không bổ sung cÿ thể nội dung trên trong dự thảo 

Luật. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình, 
dự án lưỡng dÿng nhằm phát triển cơ sở hạ tầng để vừa bảo đảm nhiệm vÿ PTDS, 
vừa phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; bổ sung chính sách ưu tiên tập trung 

nguồn lực khắc phÿc hậu quả sự cố; bổ sung chính sách ưu đãi, khuyến khích các 

tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình, trang thiết bị lưỡng dÿng về PTDS. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bổ sung chính 

sách <¯u tiên đầu t° xây dựng công trình PTDS chuyên dùng theo quy hoạch, 

kế hoạch= tại khoản 1; bổ sung các chính sách: <Huy động các nguồn lực cāa c¡ 
quan, tổ chăc và cá nhân trong n°ớc để thực hiện hoạt động PTDS= (khoản 3); 

thay nội dung <Tăng c°ßng hợp tác quốc tế, ký kết và thực hiện các điều °ớc 

quốc tế về PTDS.= bằng <Có chính sách, kế hoạch xây dựng, đào tạo, bồi d°ỡng 

nguồn nhân lực, °u tiên thu hút nguồn nhân lực chất l°ợng cao để bảo đảm cho 

nhiệm vÿ PTDS.= (khoản 5); <Khuyến khích, tạo điều kiện để c¡ quan, tổ chăc, 

cá nhân āng hộ vật chất, tài chính, tinh thần cho hoạt động PTDS trên nguyên 

tắc tự nguyện, không trái với pháp luật Việt Nam và phù hợp với luật pháp quốc 

tế= (khoản 6) và <Có kế hoạch xây dựng dự trữ quốc gia để bảo đảm cho PTDS. 

Việc quản lý, sử dÿng dự trữ quốc gia để bảo đảm cho PTDS thực hiện theo quy 

định cāa pháp luật về dự trữ quốc gia= (khoản 7); đồng thßi, chỉnh lý, sắp xếp lại 

các khoản nh° dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý. 

5. Về các d¿ng thÁm họa, sā cá (Điều 5); đánh giá mức đß răi ro về thÁm 
họa, sā cá (Điều 6) và cấp đß PTDS (Điều 21)  

5.1. Về các dạng thảm họa, sự cố (Điều 5) 

Có ý kiến cho rằng, quy định như dự thảo Luật thì khó phân biệt được các 
dạng thảm họa, sự cố do thiên nhiên hay do con người gây ra và thảm họa, sự 
cố khác theo quy định pháp luật; chưa thống nhất với nội hàm cāa sự cố, thảm 

họa tại Điều 2; đề nghị chỉnh sửa lại cho tương ứng với các biện pháp PTDS và 

phù hợp với cách xác định thảm họa, sự cố trong hệ thống pháp luật; quy định 

đầy đā các dạng thảm họa, sự cố và có tiêu chí xác định thảm họa, sự cố. 
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UBTVQH thấy rằng, theo quy định tại Điều 5 cāa dự thảo Luật, các dạng 

thảm họa, sự cố đ°ợc phân loại thành 3 dạng (thảm họa, sự cố trong chiến tranh; 

thảm họa, sự cố do thiên nhiên, con ng°ßi gây ra và các dạng thảm hoạ, sự cố 

khác theo quy định pháp luật). Việc phân loại này mang tính khái quát, trong khi 

hai khái niệm <sự cố= và <thảm họa= quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 2 (về 

giải thích từ ngữ) đã thể hiện rõ các nguyên nhân c¡ bản cāa sự cố, thảm họa (do 

thiên nhiên, dịch bệnh nguy hiểm, con ng°ßi hoặc chiến tranh gây ra). Nh° đã 
báo cáo á mÿc trên, hiện nay các dạng sự cố đã đ°ợc các luật chuyên ngành có 

liên quan quy định cÿ thể t°¡ng ăng với nguyên nhân, tính chất cāa từng loại 

hình tình huống xảy ra, do đó việc quy định các dạng thảm họa, sự cố á dự thảo 

Luật là không cần thiết vì có thể dẫn đến trùng lặp, khó phân biệt. Do đó, 
UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bỏ Điều này. 

5.2. Về đánh giá mức độ rủi ro thảm họa, sự cố (Điều 6) và cấp độ 

PTDS (Điều 21) 

Có ý kiến đề nghị quy định rõ nội dung đánh giá mức độ rāi ro về thảm 

họa, sự cố hoặc giao Chính phā quy định chi tiết; kế thừa cách phân loại, đánh 
giá mức độ ảnh hưởng rāi ro cho thống nhất với các luật chuyên ngành; có ý 

kiến đề nghị cần quy định tiêu chí có tính định lượng để đánh giá chính xác mức 

độ rāi ro, tách riêng cấp độ sự cố và cấp độ thảm họa.  

UBTVQH xin báo cáo nh° sau: Do đặc điểm, tính chất, tác động cāa các 
loại sự cố khác nhau nên cách thăc, tiêu chí phân loại, đánh giá măc độ rāi ro 
do các loại sự cố cũng khác nhau (một số sự cố đ°ợc quy định cÿ thể cách 
thăc, tiêu chí phân loại, đánh giá măc độ rāi ro6 nh°ng nhiều sự cố không đ°ợc 
quy định về đánh giá măc độ rāi ro. Với đặc thù đó, việc phân cấp độ sự cố 
cho các loại rāi ro cũng khác nhau7. Vì vậy, không thể có cách thăc, tiêu chí 

đánh giá chung về măc độ rāi ro cho tất cả các loại thảm họa, sự cố. Việc đánh 
giá thảm họa theo tiêu chí nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm 
trọng là khó khả thi và không có căn că định l°ợng, định tính chung. Từ các lý 
do trên, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bỏ quy định về đánh giá măc độ rāi 
ro tại khoản 1 Điều 6 cāa Dự thảo Luật Chính phā trình. 

Nhiều ý kiến đề nghị xác định cấp độ PTDS cần căn cứ vào tính chất, quy 
mô, mức độ nghiêm trọng cāa sự cố, thảm họa xảy ra để có các biện pháp ứng 
phó, khắc phÿc tương ứng và thống nhất với các luật chuyên ngành; một số ý 

kiến đề nghị chuyển quy định về cấp độ PTDS ở Điều 21 về Điều này để bảo 

đảm tính liên thông, logic; rà soát, quy định chặt chẽ, thống nhất và khả thi. 

 
6 Rāi ro thiên tai, dịch bệnh. 
7 Luật Phòng chống thiên tai quy định cấp độ rāi ro cāa mỗi loại thiên tai đ°ợc phân tối đa thành 5 cấp 
và đ°ợc gắn với một màu đặc tr°ng; Luật Bảo vệ môi tr°ßng phân chia thảm họa, sự cố theo cấp hành 
chính (sự cố cấp c¡ sá, cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia); Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm chia 
theo nhóm bệnh truyền nhiễm (Nhóm A, Nhóm B và Nhóm C); Luật Năng l°ợng nguyên tử phân 
thành thành 5 nhóm tình huống để làm c¡ sá xây dựng kế hoạch ăng phó; Sự cố công trình xây dựng 
đ°ợc chia thành cấp I, II, III… 
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Tiếp thu ý kiến các vị ĐBQH, để bảo đảm tính thống nhất trong việc xác 
định cấp độ PTDS tại dự thảo Luật, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho chuyển nội 
dung Điều 21 về Điều 6 dự thảo Luật Chính phā trình và sửa lại thành <cấp độ 
phòng thā dân sự=. Theo đó, cấp độ PTDS đ°ợc xác định là: sự phân định măc 
độ áp dÿng các biện pháp cāa các cấp chính quyền trong phạm vi quản lý để 
ăng phó, khắc phÿc hậu quả thảm họa, sự cố, làm c¡ sá xác định trách nhiệm, 
biện pháp, nguồn lực cāa các cấp chính quyền, c¡ quan, tổ chăc, cá nhân trong 

PTDS; đồng thßi, hoạt động PTDS đ°ợc chia thành 3 cấp độ8 để ăng phó với 
các sự cố, thảm họa. Việc xác định cấp độ PTDS căn că vào các tiêu chí: (1) 
Phạm vi ảnh h°áng, khả năng lan rộng và hậu quả có thể xảy ra cāa sự cố, thảm 
hoạ; (2) đặc điểm vị trí địa lý, dân c°, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh cāa 
địa bàn chịu ảnh h°áng cāa sự cố, thảm họa; (3) diễn biến, măc độ gây thiệt hại 
và thiệt hại do sự cố, thảm họa gây ra; (4) khả năng ăng phó, khắc phÿc hậu quả 

sự cố, thảm họa cāa chính quyền địa ph°¡ng và lực l°ợng PTDS.  

Trên c¡ sá ý kiến ĐBQH, qua rà soát, để bảo đảm thống nhất với quy định 
cāa Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chăc Quốc hội năm 2014 về nhiệm vÿ, quyền 
hạn cāa UBTVQH trong việc ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp9, thống nhất với 
quy định các cấp độ PTDS, hoạt động ăng phó khi xảy ra thảm họa; đồng thßi, để 
có c¡ sá pháp lý cho Thā t°ớng Chính phā đề nghị UBTVQH quyết định ban bố 
tình trạng khẩn cấp trong cả n°ớc hoặc á từng địa ph°¡ng khi có thảm họa xảy ra 
theo quy định tại khoản 2 Điều 57 Luật Tổ chăc Quốc hội năm 2014, UBTVQH đề 
nghị Quốc hội cho bổ sung khoản 4 Điều này quy định: <Trên cơ sở căn cứ xác 

định cấp độ phòng thÿ dân sự quy định tại khoản 2 Điều này, theo đề nghị cÿa 
Chÿ tịch þy ban nhân dân cấp tỉnh, Thÿ tướng Chính phÿ quyết định ban bố, 
bãi bỏ tình trạng thảm họa trong cả nước hoặc ở từng địa phương=. 

6. Về xây dāng hß tháng công trình Phòng thă dân sā (Điều 12) 

Có ý kiến đề nghị cần có tiêu chí phân loại các công trình PTDS để tránh 
chồng chéo với các luật khác có liên quan; làm rõ hơn một số công trình tại 
khoản 2; bổ sung quy định để quản lý chặt chẽ việc đầu tư xây dựng, bảo đảm 
tính lưỡng dÿng; việc thẩm định, phê duyệt xây dựng phải đúng quy định, không 
phát sinh thā tÿc hành chính; có ý kiến đề nghị tách thành công trình phòng thā 

 
8 Phòng thā dân sự cấp độ 1; Phòng thā dân sự cấp độ 2 và Phòng thā dân sự cấp độ 3. 
9Điều 74  Hiến pháp năm 2013 quy định: Uỷ ban th°ßng vÿ Quốc hội có những nhiệm vÿ và quyền hạn 
sau đây: ... 10. ... ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả n°ớc hoặc á từng địa ph°¡ng;... 

Điều 57 Luật Tổ chăc Quốc hội năm 2014 (Quyết định tình trạng chiến tranh, quyết định tổng động viên 

hoặc động viên cÿc bộ; ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp) quy định: ... 2. Ăy ban th°áng vā Quác hßi 
quyết đánh ban bá tình tr¿ng khẩn cấp trong cÁ n°ßc hoặc ở từng đáa ph°¡ng khi trong cÁ n°ßc, 
mßt hoặc nhiều đáa ph°¡ng có thÁm họa lßn do thiên nhiên hoặc con ng°ái gây ra, có dách bßnh 
nguy hiểm lây lan trên quy mô rßng, đe dọa nghiêm trọng đến tài sÁn căa Nhà n°ßc, căa tổ chức, 
tính m¿ng, sức khoẻ, tài sÁn căa Nhân dân hoặc có tình hình đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc 

gia và trật tự, an toàn xã hội theo đề nghá căa Thă t°ßng Chính phă. Khi không còn tình trạng khẩn 

cấp, Āy ban th°ßng vÿ Quốc hội quyết định bãi bỏ tình trạng khẩn cấp theo đề nghị cāa Thā t°ớng 

Chính phā. 
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chuyên dÿng và công trình phòng thā lưỡng dÿng; có ý kiến đề nghị nên quy 
định khái quát các dạng công trình PTDS theo lĩnh vực hoặc theo thảm họa, sự 
cố; ý kiến khác đề nghị rà soát, bổ sung đầy đā các loại công trình PTDS. 

UBTVQH nhận thấy, hệ thống công trình PTDS theo quy định tại khoản 2 
Điều 11 dự thảo Luật Chính phā trình là rất rộng, không rõ tiêu chí để phân biệt. 
Xét về tính chất, các loại công trình PTDS bao gồm các loại công trình chuyên 
dÿng, công trình có tính l°ỡng dÿng và các công trình khác đ°ợc sử dÿng trong 
PTDS khi cần thiết. Hiện, pháp luật chuyên ngành đã quy định khá cÿ thể về các 
nội dung c¡ bản liên quan nh° quy trình, thā tÿc cấp giấy phép đầu t°, xây dựng 
hoặc yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, thẩm định… Theo đó, Luật PTDS 

chỉ nên quy định những nội dung, nguyên tắc chung để tránh chồng chéo trong 
hệ thống pháp luật và bảo đảm tính khả thi. Trên c¡ sá tiếp thu ý kiến cāa 
ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho sửa lại tên điều là <Công trình PTDS= 
và chỉnh lý lại nội dung cāa Điều này theo h°ớng quy định <Công trình PTDS là 

công trình đ°ợc sử dÿng cho mÿc đích phòng ngừa, ăng phó, khắc phÿc hậu quả 
sự cố, thảm họa, chiến tranh=. Công trình PTDS gồm 2 loại: Công trình PTDS 

chuyên dÿng và Công trình khác có thể sử dÿng cho mÿc đích PTDS. Đồng thßi, 
đề nghị chỉnh lý lại các khoản khác, bổ sung nội dung khoản 4 và giao Chính 

phā quy định chi tiết tại khoản 5 nh° dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý. 
7. Về trang bá phòng thă dân sā (Điều 13)  

Có ý kiến đề nghị quy định cÿ thể trang bị PTDS tạo thuận lợi cho xác định 
danh mÿc mua sắm phù hợp với chức năng, nhiệm vÿ cāa từng ngành, quan tâm 
đầu tư trang thiết bị cho các lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm; bổ sung vai trò, 
trách nhiệm cāa địa phương; rà soát, quy định cho đầy đā, dễ thực hiện. 

Về vấn đề nêu trên, UBTVQH cho rằng, về trang thiết bị cāa các lực l°ợng 
đã đ°ợc quy định cÿ thể trong các luật chuyên ngành; dự thảo Luật chỉ quy định 
chung để thống nhất với pháp luật có liên quan và bảo đảm tính khả thi. Trên c¡ 
sá ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bổ sung khoản 3 quy định: 
<Các Bộ, ngành, địa ph°¡ng thực hiện việc đầu t°, mua sắm trang thiết bị PTDS 
theo kế hoạch PTDS các cấp.=, đồng thßi bổ sung, chỉnh lý lại Điều này nh° dự 
thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý. 

 8. Về theo dõi, giám sát nguy cơ, thông tin về thảm họa, sự cố (Điều 14)  
Có ý kiến đề nghị quy định cÿ thể cơ quan có trách nhiệm theo dõi, giám 

sát, công bố thông tin về thảm họa, sự cố; có ý kiến đề nghị quy định bảo đảm 

thông tin rộng rãi, phù hợp với từng vùng, miền, địa bàn, đối tượng, giúp cho 

người dân kịp thời ứng phó và nâng cao ý thức tự giác trong phòng, chống thảm 

họa, sự cố. 

UBTVQH nhận thấy, c¡ quan có trách nhiệm theo dõi, giám sát, công bố 

thông tin về sự cố đã đ°ợc quy định cÿ thể tại các luật chuyên ngành, dự thảo 

Luật chỉ quy định những nguyên tắc chung. Trên c¡ sá ý kiến cāa ĐBQH, qua rà 
soát, để bảo đảm tính thống nhất, rõ ràng, tránh chồng chéo với các quy định cāa 

luật chuyên ngành với nội dung Điều 17 (thông tin khi có nguy c¡ thảm họa, sự 
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cố), UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bỏ từ <thông tin= á tên Điều; bỏ khoản 2 

quy định về <Thông tin về sự cố, thảm họa= và chỉnh lý lại nội dung Điều này 

nh° dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý. 

 9. Đào tạo, huấn luyện, diễn tập phòng thủ dân sự (Điều 16) 

Có ý kiến đề nghị thay cÿm từ "quy định nội dung, thời gian đào tạo, huấn 
luyện PTDS cho các lực lượng kiêm nhiệm" bằng cÿm từ "tổ chức chỉ đạo, đào tạo, 
huấn luyện cho các đối tượng theo quy định sát với tình hình thực tế cāa địa 
phương" tại điểm c khoản 1; cân nhắc giao Chā tịch Āy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 
định nội dung, thời gian huấn luyện cho lực lượng kiêm nhiệm vì khó thực hiện.  

Trên c¡ sá ý kiến ĐBQH, qua rà soát, để bảo đảm quy định chặt chẽ, thống 
nhất với pháp luật có liên quan và bảo đảm tính khả thi, UBTVQH đề nghị Quốc 
hội cho bỏ điểm a khoản 1; thay cÿm từ <Bộ tr°áng cāa bộ có lực l°ợng chuyên 
trách về PTDS= bằng cÿm từ <Các bộ= tại điểm b; bỏ cÿm từ <quy định nội dung, 
thßi gian= và từ <kiêm nhiệm= tại điểm b; đồng thßi, chỉnh lý, xắp sếp lại các nội 
dung nh° dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý. 

10. Về thẩm quyền ban bá, công bá, bãi bß cấp đß PTDS (Điều 22) 

Một số ý kiến đề nghị làm rõ từ <công bố= tại tên Điều; có ý kiến cho 
rằng, luật chuyên ngành đã quy định cÿ thể thẩm quyền cāa chā thể quản lý Nhà 
nước trong từng lĩnh vực, từng cấp độ nên đề nghị rà soát các luật có liên quan 
để tránh chồng chéo về thẩm quyền; một số ý kiến đề nghị bổ sung thẩm quyền 
ban bố, công bố, bãi bỏ PTDS cấp độ 4 cho thống nhất với quy định tại các 
khoản khác trong Điều. 

UBTVQH nhận thấy, các nội dung về tình trạng khẩn cấp đã đ°ợc Pháp 
lệnh về tình trạng khẩn cấp năm 2000 cũng nh° một số luật khác  quy định. Tình 
trạng khẩn cấp là một trạng thái đặc biệt, có tính chất, măc độ, đặc điểm khác 
biệt do đó không nên xác định là PTDS cấp độ 4. Trên c¡ sá ý kiến ĐBQH, 
UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bỏ từ <công bố= tại tên điều và sửa lại tên điều 
là: <Thẩm quyền ban bố, bãi bỏ cấp độ PTDS khi xảy ra sự cố, thảm họa=; đồng 
thßi bỏ cÿm từ <đ¡n vị hành chính - kinh tế đặc biệt= tại khoản 1, bỏ khoản 4 và 

chỉnh sửa khoản 5 thành: <Chính phā quy định chi tiết trình tự, thā tÿc ban bố, 
bãi bỏ cấp độ PTDS= nh° dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý. 

11. Phân công, phân cấp trách nhißm phòng thă dân sā (Điều 24) 
 Một số ý kiến đề nghị thu hẹp phạm vi thẩm quyền cāa Chā tịch Āy ban nhân 

dân các cấp để bảo đảm tính khả thi và cần quy định chi tiết việc thực hiện thẩm 
quyền này; có ý kiến đề nghị rà soát, quy định thống nhất với quy định tại Điều 23. 
 UBTVQH nhận thấy, nội dung Điều này cần quy định rõ thẩm quyền chỉ 
đạo, chỉ huy trong các cấp độ PTDS, còn thẩm quyền áp dÿng cÿ thể các biện 
pháp PTDS đã đ°ợc quy định cÿ thể tại các điều 23, 24, 25, 26 và Điều 27 dự 
thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý. Trên c¡ sá ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc 
hội cho đổi tên Điều thành <thẩm quyền chỉ đạo, chỉ huy trong các cấp độ phòng 
thā dân sự=; bỏ cÿm từ <đ¡n vị hành chính - kinh tế đặc biệt= và từ <trực tiếp= 
tại khoản 2; đổng thßi bổ sung, chỉnh lý lại Điều này nh° Điều 22 dự thảo Luật 
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tiếp thu, chỉnh lý. 
 12. Về các bißn pháp đ°ÿc áp dāng trong phòng thă dân sā cấp đß 1, 
cấp đß 2, cấp đß 3 (Điều 25, 26, 27) 

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định trong các cấp độ PTDS cao hơn thì 
được áp dÿng cả các biện pháp PTDS cāa cấp độ PTDS thấp; có ý kiến đề nghị 
rà soát các biện pháp để bảo đảm khả thi, tránh chồng chéo. 

UBTVQH nhận thấy, việc quy định cÿ thể các biện pháp cần áp dÿng 

trong từng cấp độ PTDS là cần thiết để dễ thực hiện, đồng thßi bảo đảm tính bao 

quát chung đối với các dạng sự cố, thảm họa quy định tại các luật chuyên ngành, 

còn việc áp dÿng các biện pháp cāa cấp độ PTDS cao h¡n là tiếp tÿc áp dÿng 

các biện pháp đã đ°ợc thực hiện tr°ớc đó, phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tế 

để bảo đảm hiệu quả.  

Trên c¡ sá ý kiến ĐBQH, qua rà soát, nghiên cău, để bảo đảm tính thống 

nhất trong hệ thống pháp luật, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý theo 

h°ớng áp dÿng các biện pháp tăng dần theo từng cấp độ PTDS và quy định cÿ 

thể thẩm quyền cāa Chā tịch UBND cấp huyện, cấp tỉnh và Thā t°ớng Chính 

phā áp dÿng các biện pháp trong từng cấp độ và có thể tiếp tÿc đồng thßi áp 

dÿng các biện pháp cāa cấp độ thấp h¡n nh° dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý. 

13. Về các bißn pháp đ°ÿc áp dāng trong phòng thă dân sā cấp đß 
4 (Điều 28) 

Một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định này, vì tình trạng khẩn cấp đã 
quy định tại Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp và một số luật chuyên ngành khác; 
tên điều chưa thống nhất với nội hàm cāa điều; có ý kiến đề nghị rà soát, bổ 
sung cho đầy đā, chặt chẽ, thống nhất với pháp luật có liên quan. 

Trên c¡ sá ý kiến ĐBQH, để  bảo đảm chặt chẽ và thống nhất với việc xác 
định các cấp độ PTDS (tại Điều 6) và pháp luật có liên quan,  UBTVQH đề nghị 
cho thay tên Điều <Các biện pháp đ°ợc áp dÿng trong phòng thā dân sự cấp độ 4= 

bằng <Phòng thā dân sự trong tình trạng khẩn cấp=, vì khi xảy ra tình trạng khẩn 
cấp, ngoài việc áp dÿng các biện pháp PTDS theo cấp độ cāa Luật này, c¡ quan, 
ng°ßi có thẩm quyền còn áp dÿng các quy định khác có liên quan. Đồng thßi, 
UBTVQH đề nghị cho bổ sung khoản 3 quy định: <Ng°ßi chỉ huy đ¡n vị quân đội 
đ°ợc giao quản lý địa ph°¡ng thiết quân luật căn că tình hình thực tế quyết định 
áp dÿng các biện pháp quy định tại Điều 23, Điều 24 và Điều 25 cāa Luật này, 
quy định cāa pháp luật về tình trạng khẩn cấp, quy định cāa pháp luật về thiết 
quân luật và biện pháp quy định tại khoản 1 Điều này.= Nh°  Điều 26 dự thảo 
Luật tiếp thu, chỉnh lý. 

14. Về ho¿t đßng khắc phāc hậu quÁ thÁm họa, sā cá (Điều 32)  
Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về tổ chức lực lượng cứu thương, vận 

chuyển, điều trị người bị thương, xử lý thi thể nhiễm độc, nhiễm xạ, tiêu tẩy, tiêu 

độc, dự trữ nước sạnh; các biện pháp nhằm hạn chế cách ly và chống các tác 

nhân sinh học trong khu vực biển bị nhiễm độc nhiễm xạ; ý kiến khác đề nghị 
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quy định cÿ thể, rõ ràng, dễ thực hiện. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bổ sung nội dung 

<khôi phÿc sản xuất, bảo đảm đßi sống Nhân dân và duy trì mọi hoạt động cāa xã 

hội.= vào cuối khoản 4; bổ sung 2 khoản: <5. Ban hành, thực hiện chính sách, biện 

pháp hỗ trợ đặc biệt về an sinh xã hội, lao động việc làm; thuế; tài chính; thā tÿc 

hành chính; đầu t°, kinh doanh; xuất nhập cảnh và các lĩnh vực cần thiết khác.= 
và <6. Điều trị ng°ßi bị th°¡ng, nhiễm độc, nhiễm xạ; dự trữ, vô trùng n°ớc; hạn 

chế, cách ly, chống các tác nhân sinh học trong khu vực bị nhiễm độc, nhiễm xạ.=; 
đồng thßi, chỉnh lý lại các nội dung khác nh° Điều 28 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh 

lý. 

15. Về huy động, quyên góp và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ 

(Điều 35) 

Có ý kiến đề nghị quy định cÿ thể hơn để đáp ứng được yêu cầu về việc huy 
động, quyên góp và phân bổ các nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ; bổ sung nguyên tắc bảo 
đảm tính kịp thời trong huy động, quyên góp và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ; 
bổ sung quy định Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân quyên góp, hỗ trợ để 
khắc phÿc hậu quả do thảm họa sự cố. 

UBTVQH nhận thấy, việc huy động các nguồn lực xã hội để cău trợ, hỗ trợ 
khắc phÿc sự cố, thảm họa là rất cần thiết, thể hiện đạo lý <lá lành đùm lá rách= cāa 
dân tộc ta. Tuy nhiên, để bảo đảm việc huy động, vận động quyên góp và cău trợ, 
hỗ trợ có hiệu quả, đúng pháp luật, tránh bị lợi dÿng; tiếp thu ý kiến ĐBQH, 
UBTVQH đề nghị Quốc hội cho sửa lại tên điều là <Huy động, vận động đóng góp 

tự nguyện và phân bổ nguồn lực cău trợ, hỗ trợ= và chỉnh lý nh° Điều 30 dự thảo 
Luật tiếp thu, chỉnh lý. 
 16. Ho¿t đßng chß đ¿o, điều hành (Điều 20) 

Có ý kiến cho rằng, Điều này mới chỉ quy định việc chỉ đạo, điều hành cāa 
Chā tịch Āy ban nhân dân các cấp, cơ quan PTDS địa phương là chưa đầy đā, 
thống nhất; đề nghị bổ sung quy định nhiệm vÿ, trách nhiệm cāa các chā thể trong 
hoạt động chỉ đạo, điều hành PTDS, chỉ huy lực lượng PTDS. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý lại Điều này 

theo h°ớng ngắn gọn, rõ h¡n nội hàm hoạt động chỉ đạo, điều hành nh° Điều 32 dự thảo 

Luật tiếp thu, chỉnh lý. Đồng thßi, để quy định cÿ thể về thẩm quyền chỉ đạo hoạt động 

PTDS và chỉ huy lực l°ợng PTDS, thống nhất với quy định về hoạt động chỉ đạo, điều 

hành, c¡ quan chỉ đạo, chỉ huy PTDS và các quy định liên quan trong dự thảo Luật, 

thuận lợi trong tổ chăc thực hiện, đề nghị Quốc hội cho bổ sung 2 điều mới là Điều 33 

và Điều 34 nh° Dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý 

17. Về c¡ quan chß đ¿o, chß huy PTDS (Điều 37) 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung các Ban Chỉ huy PTDS các vùng trọng điểm; 
luật hóa Ban chỉ huy PTDS Quân khu tại Nghị định số 02/2019/NĐ-CP cho phù 

hợp với điều kiện và tình hình thực tế. 
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UBTVQH nhận thấy, việc phòng, chống, ăng phó với thảm họa, sự cố theo 
quy định tại dự thảo Luật PTDS liên quan trực tiếp tới vai trò, trách nhiệm cāa 
ng°ßi đăng đầu các cấp chính quyền, các Bộ, để bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành 
đ°ợc kịp thßi, thông suốt, có hiệu quả. Đối với các quân khu,  bộ t° lệnh, đây là cấp 
chỉ huy rất quan trọng và đặc thù trong Quân đội, Công an, tuy nhiên, khoản 4 Điều 
34 đã quy định nguyên tắc chung <Chỉ huy các đơn vị Quân đội, Công an điều 
động và chỉ huy lực lượng thuộc quyền tham gia, phối hợp thực hiện hoạt động 
phòng thā dân sự=, do đó, đề nghị Quốc hội không bổ sung quy định <Ban Chỉ huy 
PTDS các vùng trọng điểm=, <Ban Chỉ huy PTDS Quân khu= trong dự thảo Luật. 

- Một số ý kiến băn khoăn về việc hợp nhất 3 ban chỉ đạo như dự thảo 
Luật; đề nghị đánh giá rõ về việc tổ chức, hoạt động cāa các cơ quan này để có 
phương thức tổ chức, hoạt động, mô hình Ban chỉ đạo, chỉ huy PTDS phù hợp; 
có ý kiến đề nghị cần quy định cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia PTDS 

phù hợp với chức năng cāa quân đội theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW và 

thống nhất sử dÿng cÿm từ "Ban chỉ đạo quốc gia", "Ban chỉ huy PTDS". 
UBTVQH xin báo cáo nh° sau: Theo Báo cáo tổng kết cāa Bộ Quốc 

phòng, kết quả tổ chăc tọa đàm, hội thảo, khảo sát, ý kiến thảo luận cāa các vị 
ĐBQH cho thấy, hiện nay hệ thống tổ chăc, chỉ đạo, chỉ huy PTDS á Trung 

°¡ng và các bộ, ngành, địa ph°¡ng ch°a thống nhất, nên công tác chỉ đạo, chỉ 
huy PTDS khó thông suốt, lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện10. Do 

đó, việc hợp nhất các Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy là cần thiết, nhằm thu gọn đầu 

mối và nâng cao hiệu quả hoạt động cāa các c¡ quan này. Theo Báo cáo cāa Ban 

Chỉ đạo PTDS quốc gia, tính đến tháng 3 năm 2023 đã có 58/63 tỉnh và thành 

phố trực thuộc Trung °¡ng kiện toàn Ban Chỉ huy PTDS-PCTT&TKCN, còn 05 

tỉnh ch°a kiện toàn11, thực tiễn việc tổ chăc triển khai các hoạt động về PTDS là 

thống nhất, thông suốt từ Trung °¡ng đến c¡ sá; phát huy vai trò Ban Chỉ huy 

PTDS - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cău nạn các bộ, ngành, địa ph°¡ng 
trong chỉ huy, điều hành, phối hợp hoạt động ăng phó sự cố, thiên tai, dịch bệnh và 

tìm kiếm cău nạn. 

 Trên c¡ sá ý kiến cāa các vị ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho sửa 
Điều 37 thành Điều 35 đổi tên là <C¡ quan chỉ đạo quốc gia, c¡ quan chỉ huy 
PTDS= và thống nhất sử dÿng cÿm từ "Ban chỉ đạo quốc gia", "Ban chỉ huy 
PTDS"; bỏ khoản 1 quy định <C¡ quan chỉ đạo, chỉ huy PTDS là tổ chăc phối 
hợp liên ngành về PTDS=; bổ sung quy định <Ban chỉ đạo quốc gia PTDS có 

chăc năng tham m°u cho Chính phā, Thā t°ớng Chính phā trong việc tổ chăc, chỉ 
đạo, điều hành hoạt động PTDS trên phạm vi cả n°ớc. Bộ Quốc phòng là c¡ quan 
th°ßng trực cāa Ban chỉ đạo quốc gia. Các bộ, ngành chịu trách nhiệm tham m°u, 
chỉ huy, chỉ đạo theo lĩnh vực đ°ợc phân công đối với sự cố ch°a có nguy c¡ dẫn 

 
10 à trung °¡ng (cấp quốc gia) tồn tại độc lập nhiều c¡ quan, tổ chăc chỉ đạo, chỉ huy (Ban Chỉ đạo 
Phòng thā dân sự quốc gia, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, Āy ban quốc gia Ăng phó 
sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cău nạn,…), trong khi đó, cấp bộ, ngành trung °¡ng và địa ph°¡ng đã 
hợp nhất các tổ chăc chỉ đạo, chỉ huy thành một tổ chăc duy nhất là Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên 
tai và Tìm kiếm Cău nạn đồng thßi là Ban Chỉ huy PTDS. 
11 Các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Đắk Nông, Thái Nguyên, Bình D°¡ng. 
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tới thảm họa= trên c¡ sá Quyết định số 1040/QĐ-TTg ngày 16/7/2020 cāa Thā 
t°ớng Chính phā thành lập Ban Chỉ đạo PTDS quốc gia12, tạo c¡ sá pháp lý cao 
h¡n cho Bộ Quốc phòng trong hoạt động PTDS, đáp ăng kịp thßi yêu cầu, tình 
hình thực tiễn; thu hút khoản 2 Điều này để quy định thành khoản 2 Điều 55 (Quy 
định chuyển tiếp); bổ sung các quy định: <Ban chỉ huy PTDS đ°ợc thành lập á 
các bộ, c¡ quan ngang bộ, có chăc năng tham m°u cho Bộ tr°áng, thā tr°áng c¡ 
quan ngang bộ, trong việc tổ chăc, chỉ đạo, điều hành hoạt động PTDS trong 

phạm vi, lĩnh vực quản lý.=; <Ban chỉ huy PTDS địa ph°¡ng các sá, ban, ngành 
chịu trách nhiệm tham m°u, chỉ huy, chỉ đạo theo lĩnh vực đ°ợc phân công đối 
với sự cố ch°a có nguy c¡ dẫn tới thảm họa.= để đảm bảo chăc năng tham m°u 
chuyên sâu, xuyên suốt theo từng lĩnh vực đ°ợc phân công cāa các Bộ, ngành tại 
Trung °¡ng và các sá, ban, ngành tại địa ph°¡ng. Đồng thßi, bổ sung, chỉnh lý, 
sắp xếp lại các khoản cho chặt chẽ, thống nhất nh° dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý. 

18. Về lāc l°ÿng phòng thă dân sā (Điều 38) 

Một số ý kiến đề nghị làm rõ khái niệm "Lực lượng chuyên trách"; có ý 
kiến đề nghị rà soát, quy định cÿ thể các lực lượng PTDS; bổ sung lực lượng dự 
bị động viên, vì có số lượng đông, được huấn luyện cơ bản và giao Chính phā 
quy định thẩm quyền huy động lực lượng này để bảo đảm xử lý kịp thời ngay tại 
chỗ các tình huống phát sinh. 

UBTVQH thấy rằng, dự thảo Luật bổ sung thành phần <Dân phòng= là phù 

hợp với tình hình thực tiễn và Nghị quyết số 22. Đối với lực l°ợng dự bị động 

viên theo pháp luật hiện hành tuy do quân đội quản lý, nh°ng lại thuộc lực l°ợng 

rộng rãi nên không thể quy định vào dự thảo Luật. Trên c¡ sá ý kiến ĐBQH, 
UBTVQH đã rà soát, chỉnh lý lại các quy định tại khoản 1; đồng thßi, để bảo đảm 

tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và phù hợp với Điều 13 Luật Quốc 

phòng năm 2018, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bổ sung khoản 3 giao <Chính 

phā quy định chi tiết Điều này= nh° Điều 36 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý. 

19. Về Quỹ phòng thă dân sā (Điều 44)  

Một số ý kiến tán thành với dự thảo để chā động trong nguồn lực ứng 

phó; một số ý kiến đề nghị cân nhắc không quy định Quỹ PTDS hay hợp nhất 

các quỹ, vì dễ trùng lắp nguồn thu, khó vận động đóng góp, chồng chéo với các 

quỹ đã có trong luật chuyên ngành, bảo đảm từ ngân sách Nhà nước cho các 

hoạt động phòng chống thiên tai, dịch bệnh; có ý kiến đề nghị chỉ quy định việc 

thành lập quỹ, còn các nội dung khác giao cấp có thẩm quyền quy định chi tiết. 

Về vấn đề này có 02 nhóm ý kiến: 

Nhóm ý kiến thứ nhất, giữ nh° dự thảo Luật Chính phā trình, vì cho 

rằng: (1) Hoạt động PTDS có phạm vi rất rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực đßi 

 
12 Tại điểm b khoản 3 Điều 1 cāa Quyết định về c¡ quan th°ßng trực và bộ máy giúp việc cāa Ban Chỉ 
đạo quy định: <Bộ Quốc phòng là c¡ quan th°ßng trực cāa Ban chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều 
kiện hoạt động cāa Ban Chỉ đạo; sử dÿng bộ máy cāa Cÿc Cău hộ, cău nạn/Bộ Tổng tham m°u Quân đội 
nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vÿ Văn phòng Ban Chỉ đạo PTDS quốc gia. Văn phòng Ban Chỉ đạo 
PTDS quốc gia có con dấu để hoạt động=. 
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sống xã hội, xử lý những vấn đề quan trọng tầm quốc gia liên quan đến phòng, 

chống, khắc phÿc hậu quả chiến tranh; phòng, chống, khắc phÿc hậu quả thảm 

họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ Nhân dân, c¡ quan, tổ chăc và nền kinh 

tế quốc dân; (2) Quỹ thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, không bắt buộc; đ°ợc 

sử dÿng trong điều kiện nguồn ngân sách nhà n°ớc không đáp ăng kịp thßi, 

trong khi yêu cầu tài lực khi có thảm họa, sự cố xảy ra là rất lớn, cấp thiết và rất 

khẩn tr°¡ng để góp phần hạn chế ảnh h°áng cāa thảm họa, sự cố; (3) Hiện nay 

có nhiều dạng sự cố, thảm họa hiện không có nguồn quỹ để sử dÿng khi xảy ra; 

(4) Thực tiễn cho thấy nếu có Quỹ PTDS sẽ có ngay nguồn lực để thực hiện các 

hoạt động cău trợ khẩn cấp làm giảm thiểu thiệt hại do thảm họa, sự cố gây ra 

nh°: Tại Thổ Nhĩ kỳ vừa qua và trong phòng chống dịch Covid tại Việt Nam 

cho thấy rất cần có ngay nguồn lực để mua vắc-xin, kịp thßi chống dịch nh°ng 
không có Quỹ nên Chính phā lập ra quỹ vắc-xin.  

Nhóm ý kiến thứ hai, bỏ quy định này với lý do: Trên c¡ sá nghiên cău ý 

kiến cāa nhiều ĐBQH và văn bản tham gia cāa các c¡ quan chăc năng (hằng 

năm ngân sách th°ßng xuyên đã bố trí bố gồm cả nguồn dự toán ngân sách và 

nguồn dự phòng để thực hiện các nhiệm vÿ chi nh° dự thảo Luật, trong khi Quỹ 

PTDS ch°a làm rõ đ°ợc khả năng tài chính độc lập, vì: (1) Nhiệm vÿ chi cāa 

Quỹ trong một số tr°ßng hợp có thể trùng với nhiệm vÿ chi cāa Ngân sách Nhà 

n°ớc (NSNN) (2) Hiệu quả cāa Quỹ này sẽ không cao vì khi xảy ra thiên tai sẽ 

cần kinh phí rất lớn, nên nếu để số d° á măc nhỏ sẽ không đáp ăng đ°ợc yêu 

cầu, nếu d° Quỹ lớn sẽ lãng phí vì không th°ßng xuyên sử dÿng; việc khắc phÿc 

thiên tai vẫn phải là NSNN; (3) Nguồn thu cāa Quỹ chỉ do đóng góp và điều tiết 

từ các quỹ khác; (4) Việc hình thành Quỹ PTDS sẽ dẫn đến chấm dăt sự tồn tại 

cāa Quỹ phòng chống thiên tai và Quỹ phòng chống dịch, trong khi tính chất cāa 

Quỹ phòng chống thiên tai và Quỹ phòng chống dịch là khác nhau. Do đó, việc 

thành lập Quỹ là không cần thiết và ch°a phù hợp với Luật NSNN. Mặt khác, 

việc quy định nguồn tài chính đ°ợc điều tiết từ các quỹ ngoài ngân sách khác 

cũng không phù hợp với Luật NSNN và quy chế hoạt động cāa các quỹ tài chính 

ngoài ngân sách. 

Liên quan đến nội dung này, c¡ quan soạn thảo tán thành với loại ý kiến 

thă nhất và đề nghị giữ nh° quy định cāa dự thảo Chính phā trình, có chỉnh lý 

một số nội dung. Trên c¡ sá ý kiến cāa ĐBQH và các c¡ quan có liên quan13, 

UBTVQH đề nghị Quốc hội cho ý kiến về 02 ph°¡ng án:  
Phương án 1: Giữ quy định về Quỹ PTDS nh° dự thảo Chính phā trình 

và có chỉnh lý một số nội dung cho phù hợp nh° Điều 44 dự thảo Luật tiếp thu, 

chỉnh lý. 

Phương án 2: <Trong tr°ßng hợp cấp bách, Thā t°ớng Chính phā quyết 

định thành lập Quỹ Phòng thā dân sự theo quy định cāa pháp luật để quản lý, sử 

dÿng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, tài sản cāa các tổ chăc, 

 
13 Āy ban TCNS, Āy ban Kinh tế và Bộ Tài chính. 
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cá nhân trong n°ớc, ngoài n°ớc và các nguồn hợp pháp khác cho hoạt động 

phòng chống, khắc phÿc hậu quả sự cố, thảm họa.=. 
20. Về bÁo hiểm răi ro do thÁm họa, sā cá (Điều 47) 

Một số ý kiến đề nghị cân nhắc Điều này để bảo đảm tính thống nhất 
trong hệ thống pháp luật và có tính khả thi. 

UBTVQH nhận thấy, pháp luật hiện hành có quy định một số loại hình 
kinh doanh bảo hiểm trong một số lĩnh vực. Qua giám sát về việc thực hiện quy 
định cāa pháp luật về phòng cháy, chữa cháy cho thấy, việc thực hiện một số 
quy định cāa Luật Phòng cháy, chữa cháy đối với một số đôí t°ợng bắt buộc 
nhất là tại các chợ là khó khăn (nhiều ng°ßi không muốn mua, trong khi nhiều 
doanh nghiệp bán bảo hiểm cũng ngại bán vì khó xác định chính xác giá trị bị 
thiệt hại khi xảy ra cháy), trong khi pháp luật nhiều n°ớc đều loại trừ báo hiểm 
thảm họa, mà chỉ có chính sách hỗ trợ cho các đối t°ợng trực tiếp bị ảnh h°áng 
do hậu quả thảm họa gây ra. Do đó, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bỏ điều 
này. 

21. Về trách nhißm quÁn lý nhà n°ßc về PTDS (Ch°¡ng VI) 
Có ý kiến đề nghị giao Chính phā quy định trách nhiệm cāa các Bộ, 

ngành cho phù hợp về thẩm quyền; đề nghị chỉ quy định trách nhiệm cÿ thể cāa 
các bộ, ngành có liên quan trực tiếp đến PTDS; rà soát, chỉnh lý các quy định 
tại Chương này cho thống nhất trong hệ thống pháp luật, phù hợp với chức 
năng, nhiệm vÿ cāa các Bộ, nhất là cāa Bộ Quốc phòng. 

 Trên c¡ sá ý kiến cāa các vị ĐBQH, qua nghiên cău, để thống nhất với 
pháp luật có liên  quan, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho đổi tên Ch°¡ng VI 
<Trách nhiệm quản lý nhà n°ớc về PTDS= thành <Trách nhiệm cāa c¡ quan, tổ 
chăc về PTDS=; vì đây là hoạt động đặc thù nên chỉnh lý ch°¡ng này theo 
h°ớng quy định rõ h¡n trách nhiệm cāa 08 Bß có nhiệm vÿ nhiều nhất và liên 
quan trực tiếp đến hoạt động PTDS14 và sửa Điều 64 (Trách nhiệm cāa các Bộ, 
ngành, c¡ quan tổ chăc khác á trung °¡ng) thành Điều 52 quy định chung về 
trách nhiệm cāa Bộ, c¡ quan ngang Bộ; ghép Điều 65 (Trách nhiệm cāa Hội 
đồng nhân dân các cấp) với Điều 66 (Trách nhiệm cāa Āy ban nhân dân các cấp) 

thành Điều 53 (Trách nhiệm cāa chính quyền địa ph°¡ng các cấp). 

22. Về quy đánh chuyển tiếp (Điều 55) 
Có  ý kiến đề nghị có quy định chuyển tiếp đối với việc hợp nhất 3 ban chỉ 

đạo để thuận lợi cho tổ chức thực hiện khi Luật có hiệu lực thi hành. 
 Tiếp thu ý kiến ĐBQH, trên c¡ sá thu hút quy định tại khoản 2 Điều 37 
dự thảo Luật Chính phā trình, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bổ sung quy 
định chuyển tiếp, trong đó bổ sung nội dung <Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, 

 
14 Gồm: Trách nhiệm cāa Bộ Quốc phòng (Điều 44); Trách nhiệm cāa Bộ Công an (Điều 45); Trách nhiệm 
cāa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Điều 46); Trách nhiệm cāa Bộ Giao thôn vận tải (Điều 47); 
Trách nhiệm cāa Bộ Tài chính (Điều 48); Trách nhiệm cāa Bộ Y tế (Điều 49); Trách nhiệm cāa Bộ Tài 
nguyên và Môi tr°ßng (Điều 50); Trách nhiệm cāa Bộ Công Th°¡ng (Điều 51) 



16 

 

chống thiên tai, Āy ban Quốc gia Ăng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cău 
nạn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cău nạn các bộ, ngành, 
địa ph°¡ng tiếp tÿc hoạt động cho đến khi Ban chỉ đạo quốc gia phòng thā dân 
sự, Ban chỉ huy Phòng thā dân sự các bộ, ngành, địa ph°¡ng thành lập.= để 
thống nhất với quy định tại Điều 35 (C¡ quan chỉ đạo quốc gia, c¡ quan chỉ 
huy phòng thā dân sự) và thuận lợi cho tổ chăc thực hiện khi Luật có hiệu lực 
thi hành nh° Điều 55 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý. 

Ngoài các vấn đề nêu trên, UBTVQH đã nghiên cău tiếp thu các ý kiến 
khác cāa các vị ĐBQH; rà soát chỉnh lý dự thảo Luật phù hợp về thể thăc, kỹ 
thuật văn bản, bảo đảm thống nhất trong hệ thống pháp luật và tính khả thi cāa 
dự thảo Luật. Sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Luật Phòng thā dân sự có 07 
ch°¡ng, 57 điều, giảm 14 điều so với dự thảo Luật Chính phā trình.  

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng thā 

dân sự, Āy ban Thường vÿ Quốc hội trân trọng báo cáo Quốc hội./. 
 

Nơi nhận: 
- Nh° trên; 
- Ban soạn thảo dự án Luật; 
- L°u HC, QPAN. 
- E-pas:  

TM. ĂY BAN TH¯àNG VĀ QUàC HÞI 
KT. CHĂ TàCH 
PHÓ CHĂ TàCH 

 
 
 
 
 
 

Trần Quang Ph°¡ng 
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Dă thÁo xin ý ki¿n các Đoàn ĐBQH, các c¢ quan căa Quác hái 
 

BÀNG SO SÁNH   
DĂ THÀO LU¾T PHÒNG THĂ DÂN SĂ DĂ KI¾N TI¾P THU  

VÀ DĂ THÀO LU¾T CHÍNH PHĂ TRÌNH QUàC HàI T¾I KỲ HæP THĄ 4 
 

DĂ THÀO LU¾T TRÌNH QUàC HàI DĂ THÀO LU¾T DĂ KI¾N TI¾P THU  
LU¾T PHÒNG THĂ DÂN SĂ 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
Quốc hội ban hành Luật Phòng thủ dân sự. 

LU¾T PHÒNG THĂ DÂN SĂ(1) 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
Quốc hội ban hành Luật Phòng thủ dân sự. 

Ch°¢ng I 

NHĀNG QUY ĐäNH CHUNG 

Ch°¢ng I 

NHĀNG QUY ĐäNH CHUNG 

ĐiÁu 1. Ph¿m vi điÁu chãnh 

Luật này quy định về hoạt động phòng thā dân sự, quyền và nghĩa vÿ 

cāa c¡ quan, tá chăc, cá nhân tham gia hoạt động phòng thā dân sự, 

quản lý nhà n°ớc và ngußn lực bảo đảm thực hiện phòng thā dân sự. 

ĐiÁu 1. Ph¿m vi điÁu chãnh  
Luật này quy định về nguyên tắc, hoạt động phòng thā dân sự, quyền 

và nghĩa vÿ cāa c¡ quan, tá chăc, cá nhân trong hoạt động phòng thā 

dân sự, quản lý nhà n°ớc và ngußn lực bảo đảm thực hiện phòng thā 

dân sự. 

ĐiÁu 2. GiÁi thích tć ngā 

Trong Luật này các từ ngữ d°ới đây đ°ợc hiểu nh° sau: 

1. Phòng thủ dân sự là bộ phận cāa phòng thā đất n°ớc bao gßm các 
biện pháp phòng, chống, khắc phÿc hậu quả chiến tranh; phòng, chống, 
khắc phÿc hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ Nhân 
dân, c¡ quan, tá chăc và nền kinh tế quốc dân. 
2. Sự cố là tình huống nguy hiểm, nghiêm trọng do thiên nhiên, dịch 
bệnh nguy hiểm hoặc do con ng°ời gây ra hoặc do hậu quả chiến tranh 
có nguy c¡ dẫn tới thảm họa. 
3. Thảm họa là biến động do thiên nhiên, dịch bệnh nguy hiểm lây lan 

trên quy mô rộng hoặc do con ng°ời gây ra hoặc do hậu quả chiến 

ĐiÁu 2. GiÁi thích tć ngā 

Trong Luật này các từ ngữ d°ới đây đ°ợc hiểu nh° sau: 

1. Phòng thủ dân sự là bộ phận cāa phòng thā đất n°ớc bao gßm các 

biện pháp phòng, chống, khắc phÿc hậu quả chiến tranh; phòng, chống, 
khắc phÿc hậu quả sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ Nhân 
dân, c¡ quan, tá chăc và nền kinh tế quốc dân. 

2. Sự cố là tình huống bất th°ờng do thiên nhiên, dịch bệnh, con 

ng°ời, hậu quả chiến tranh gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại về 
ng°ời, tài sản, môi tr°ờng. 

3. Thảm họa là biến động do thiên nhiên, dịch bệnh nguy hiểm lây lan 

trên quy mô rộng hoặc do con ng°ời, hậu quả chiến tranh gây ra làm 
 

1 Những nội dung in nghiêng, đậm là dự kiến chỉnh lý, bá sung. 
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tranh làm thiệt hại nghiêm trọng về ng°ời, tài sản, môi tr°ờng. 
4. Đối tượng dễ bị tổn thương là nhóm ng°ời có đặc điểm và hoàn 
cảnh khiến họ có khả năng phải chịu nhiều tác động bất lợi từ thảm 
họa, sự cố so với những nhóm ng°ời khác trong cộng đßng. Đối t°ợng 
dễ bị tán th°¡ng bao gßm trẻ em, ng°ời cao tuái, phÿ nữ đang mang 
thai hoặc đang nuôi con d°ới 12 tháng tuái, ng°ời khuyết tật, ng°ời bị 
bệnh hiểm nghèo và ng°ời nghèo, ng°ời mất năng lực hành vi dân sự 
và các đối t°ợng khác theo quy định cāa pháp luật. 

thiệt hại nghiêm trọng về ng°ời, tài sản, môi tr°ờng. 
4. Đối tượng dễ bị tổn thương là nhóm ng°ời có đặc điểm và hoàn 
cảnh khiến họ có khả năng phải chịu nhiều tác động bất lợi h¢n từ sự 
cố, thảm họa so với những nhóm ng°ời khác trong cộng đßng. Đối 
t°ợng dễ bị tán th°¡ng bao gßm trẻ em, ng°ời cao tuái, phÿ nữ đang 
mang thai hoặc đang nuôi con d°ới 12 tháng tuái, ng°ời khuyết tật, 
ng°ời bị bệnh hiểm nghèo, ng°ời nghèo, ng°ời mất năng lực hành vi 
dân sự, ng°ời dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn và 

các đối t°ợng khác theo quy định cāa pháp luật. 
ĐiÁu 3. Nguyên tÁc ho¿t đáng phòng thă dân să 

1. Tuân thā Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, điều °ớc quốc tế mà 
n°ớc Cộng hoà xã hội chā nghĩa Việt Nam là thành viên.  
2. Hoạt động phòng thā dân sự đặt d°ới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện 
cāa Đảng, sự quản lý thống nhất cāa Nhà n°ớc; phát huy săc mạnh 
táng hợp cāa cả hệ thống chính trị và toàn dân. 
 

 

3. Phân công, phân cấp rõ trách nhiệm cāa các c¡ quan, tá chăc; tăng 
c°ờng phối hợp, hỗ trợ giữa các bộ, ngành và chính quyền địa ph°¡ng 

các cấp trong thực hiện các hoạt động phòng thā dân sự. 
 
 

4. Phòng thā dân sự phải đ°ợc chuẩn bị từ tr°ớc khi xảy ra thảm họa, 
sự cố; thực hiện ph°¡ng châm phòng là chính; chā động ăng phó kịp 
thời và khắc phÿc hậu quả thảm họa, sự cố nhanh nhất. 
 

5. Tăng c°ờng, cāng cố năng lực phòng thā dân sự là nhiệm vÿ trọng 
yếu, th°ờng xuyên; kết hợp phòng thā dân sự với bảo đảm quốc phòng, 
an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tính mạng, săc khoẻ, tài sản 
cāa Nhân dân, bảo vệ môi tr°ờng, hệ sinh thái và thích ăng với biến 

ĐiÁu 3. Nguyên tÁc ho¿t đáng phòng thă dân să 

1. Tuân thā Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và điều °ớc quốc tế mà 
n°ớc Cộng hoà xã hội chā nghĩa Việt Nam là thành viên.  
2. Đặt d°ới sự lãnh đạo cāa Đảng, sự quản lý thống nhất cāa Nhà 
n°ớc; phát huy vai trò, sā tham gia tích cāc cāa Mặt trận Tá quốc, 
các tá chăc chính trị-xã hội, các đoàn thể và Nhân dân. 

3. Đ°ợc tá chăc thống nhất từ Trung °¢ng đến địa ph°¢ng; có sā 

phân công, phân cấp, phối hợp chặt chẽ giÿa các c¡ quan, tá chăc và 

các lāc l°ợng trong hoạt động phòng thā dân sự. 
4. Phòng thā dân sự phải chuẩn bị từ sớm, từ xa, phòng là chính; thực 
hiện ph°¡ng châm bốn tại chỗ; chā động ăng phó kịp thời và khắc 
phÿc hậu quả chiến tranh, sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh. 

5. Kết hợp phòng thā dân sự với bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tính mạng, săc khoẻ, tài sản, án định đời 
sống Nhân dân, bảo vệ môi tr°ờng, hệ sinh thái và thích ăng với biến 
đái khí hậu.  

6. Việc áp dÿng các biện pháp, huy động ngußn lực trong phòng thā 
dân sự phải bảo đảm tính hợp lý, khả thi, hiệu quả, tránh lãng phí và 

phù hợp với đối t°ợng, tính chất và cấp độ phòng thā dân sā.  
7. Hoạt động phòng thā dân sā phải đảm bảo tính nhân đạo, công 

bằng, minh bạch và bình đẳng giới. 
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đái khí hậu. 
6. Kết hợp sử dÿng kinh nghiệm truyền thống và tiến bộ khoa học công 
nghệ trong phòng thā dân sự. 
7. Việc áp dÿng các biện pháp, huy động ngußn lực trong phòng thā 

dân sự phải bảo đảm tính hợp lý, khả thi, hiệu quả, tránh lãng phí và 

phù hợp với độ tuái, giới tính, đối t°ợng dễ bị tán th°¡ng. 
 
 

 

8. Các hoạt động liên quan đến phòng thā dân sự đ°ợc thực hiện theo quy 

định cāa Luật này và các quy định khác cāa pháp luật có liên quan. 

 

ĐiÁu 4. Chính sách căa Nhà n°ãc trong phòng thă dân să 

1. Huy động ngußn lực thực hiện công tác phòng thā dân sự; mua sắm 
vật t°, trang thiết bị kỹ thuật và đầu t° xây dựng công trình phòng thā 
dân sự. 
 

2. Bảo vệ, hỗ trợ các đối t°ợng bị thiệt hại do thảm họa, sự cố, °u tiên 
vùng th°ờng xuyên chịu tác động cāa thảm họa, sự cố và đối t°ợng dễ 
bị tán th°¡ng. 
3. Nghiên cău ăng dÿng khoa học công nghệ tiên tiến và hiện đại vào 
hoạt động phòng thā dân sự. 
4. Nâng cao năng lực cho lực l°ợng phòng thā dân sự, xây dựng lực 
l°ợng chuyên trách về tá chăc và trang bị hiện đại, chuyên nghiệp; tăng 
c°ờng trang bị, ph°¡ng tiện l°ỡng dÿng cho lực l°ợng vũ trang; tăng 
c°ờng truyền thông, xã hội hóa các dịch vÿ công và khuyến khích tá 
chăc, cá nhân tham gia các hoạt động phòng thā dân sự. 
 

5. Tăng c°ờng hợp tác quốc tế, ký kết và thực hiện các điều °ớc quốc tế 
về phòng thā dân sự. 

ĐiÁu 4. Chính sách căa Nhà n°ãc trong phòng thă dân să 

1. ¯u tiên đầu t° xây dāng công trình phòng thā dân sā chuyên dùng 
theo quy hoạch, kế hoạch; mua sắm vật t°, trang thiết bị phòng thā dân 
sự.  
2. Nâng cao năng lực cho lực l°ợng phòng thā dân sự, xây dựng lực 
l°ợng chuyên trách về tá chăc và trang bị hiện đại, chuyên nghiệp; tăng 
c°ờng trang bị, ph°¡ng tiện l°ỡng dÿng cho lực l°ợng vũ trang.  

3. Huy động các ngußn lāc cāa c¢ quan, tá chăc và cá nhân trong 

n°ớc để thāc hiện hoạt động phòng thā dân sā.  

4. Phát triển, nghiên cău ăng dÿng khoa học và công nghệ tiên tiến và 

hiện đại vào hoạt động phòng thā dân sự. 

5. Có chính sách, kế hoạch xây dāng, đào tạo, bßi d°ỡng ngußn 

nhân lāc, °u tiên thu hút ngußn nhân lāc chất l°ợng cao để bảo 

đảm cho nhiệm vÿ phòng thā dân sā. 

6. Khuyến khích, tạo điều kiện để c¢ quan, tá chăc, cá nhân āng hộ 

vật chất, tài chính, tinh thần cho hoạt động phòng thā dân sā trên 

nguyên tắc tā nguyện, không trái với pháp luật Việt Nam và phù hợp 

với luật pháp quốc tế.  

7. Có kế hoạch xây dāng dā trÿ quốc gia để bảo đảm cho phòng thā 
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dân sā. Việc quản lý, sử dÿng dā trÿ quốc gia để bảo đảm cho phòng 
thā dân sā thāc hiện theo quy định cāa pháp luật về dā trÿ quốc gia.  

ĐiÁu 5. Các d¿ng thÁm hça, să cá  

1. Thảm họa, sự cố trong chiến tranh. 

2. Thảm họa, sự cố do thiên nhiên, con ng°ời gây ra. 

3. Các dạng thảm hoạ, sự cố khác theo quy định pháp luật. 

ĐiÁu 5. Áp dÿng Luật Phòng thā dân sā và các luật liên quan 

1. Hoạt động phòng thā dân sā trên lãnh thá Việt Nam thāc hiện 
theo quy định cāa Luật này và luật khác có liên quan. 
2. Hoạt động phòng, chống, khắc phÿc hậu quả cāa các sā cố đ°ợc 
quy định trong luật khác thì áp dÿng quy định cāa luật đó, nh°ng 
không trái với nguyên tắc hoạt động phòng thā dân sā quy định tại 
Điều 3 cāa Luật này. 

3. Tr°ờng hợp luật khác ban hành sau ngày Luật này có hiệu lāc thi 
hành có quy định về phòng thā dân sā khác với quy định cāa Luật 
này thì phải xác định cÿ thể nội dung thāc hiện hoặc không thāc 
hiện theo quy định cāa Luật này, nội dung thāc hiện theo quy định 
cāa luật đó. 

ĐiÁu 6. Đánh giá mąc đá răi ro vÁ thÁm ho¿, să cá 

1. Đánh giá măc độ rāi ro về thảm họa, sự cố là c¡ sở xây dựng kế 
hoạch, ph°¡ng án và triển khai các biện pháp ăng phó, khắc phÿc hậu 
quả thảm họa, sự cố làm căn că xác định cấp độ phòng thā dân sự. 
2. Các căn că để đánh giá măc độ rāi ro về thảm họa, sự cố gßm: 
a) Phạm vi ảnh h°ởng, khả năng lan rộng cāa thảm hoạ, sự cố; 
b) Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế - xã hội cāa địa bàn chịu ảnh 
h°ởng cāa thảm họa, sự cố; 
c) Diễn biến, khả năng gây thiệt hại và thiệt hại cāa thảm họa, sự cố; 
d) Khả năng ăng phó với thảm họa, sự cố cāa chính quyền địa ph°¡ng 
và lực l°ợng tham gia phòng thā dân sự. 
3. Ng°ời hoặc c¡ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 22 cāa Luật 
này có trách nhiệm đánh giá măc độ rāi ro về thảm họa, sự cố làm c¡ 
sở để quyết định ban bố, bãi bỏ cấp độ phòng thā dân sự cấp độ 1, cấp 

ĐiÁu 6. Cấp độ phòng thā dân sā và ban bố tình trạng thảm họa 

1. Cấp độ phòng thā dân sự là sā phân định măc độ áp dÿng các biện 
pháp cāa các cấp chính quyền trong phạm vi quản lý để ăng phó, khắc 
phÿc hậu quả thảm họa, sā cố làm c¡ sở xác định trách nhiệm, biện 
pháp, ngußn lực cāa các cấp chính quyền, c¡ quan, tá chăc, cá nhân 

trong phòng thā dân sā.   
2. Căn că xác định cấp độ phòng thā dân sā bao gßm: 

a) Phạm vi ảnh h°ởng, khả năng lan rộng và hậu quả có thể xảy ra cāa 
sự cố, thảm hoạ; 
b) Vị trí địa lý, điều kiện tā nhiên, xã hội, đặc điểm tình hình quốc 
phòng, an ninh cāa địa bàn chịu ảnh h°ởng cāa sự cố, thảm họa; 
c) Diễn biến, măc độ gây thiệt hại và thiệt hại do sự cố, thảm họa gây 

ra; 

d) Khả năng ăng phó, khắc phÿc hậu quả sự cố, thảm họa cāa chính 
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độ 2, cấp độ 3. 
ĐiÁu 21. CÃp đá phòng thă dân să 

1. Cấp độ phòng thā dân sự là hoạt động cāa các cấp chính quyền, lực 
l°ợng phòng thā dân sự và ng°ời dân trong việc ăng phó, khắc phÿc 
hậu quả thảm họa, sự cố; làm c¡ sở để xác định trách nhiệm, biện 
pháp, ngußn lực cāa các cấp chính quyền, c¡ quan, tá chăc, cá nhân 
trong việc ăng phó, khắc phÿc hậu quả thảm hoạ, sự cố. 

2. Căn că quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 2, Điều 5 và Điều 6 cāa 
Luật này, cấp độ phòng thā dân sự đ°ợc quy định thành 04 cấp nh° sau: 
a) Phòng thā dân sự cấp độ 1 đ°ợc áp dÿng để ăng phó, khắc phÿc hậu 

quả thảm họa, sự cố trên một khu vực nhất định trong phạm vi địa bàn 

cấp huyện, đ¡n vị hành chính - kinh tế đặc biệt, không có khả năng lan 
sang địa ph°¡ng khác;  
b) Phòng thā dân sự cấp độ 2 đ°ợc áp dÿng để ăng phó, khắc phÿc hậu 

quả thảm họa, sự cố trên một khu vực nhất định trong phạm vi địa 

bàn cấp tỉnh, không có khả năng lan sang địa ph°¡ng khác; 
c) Phòng thā dân sự cấp độ 3 đ°ợc áp dÿng để ăng phó, khắc phÿc hậu 

quả thảm họa, sự cố trên địa bàn một hoặc một số tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung °¡ng có khả năng lan rộng; 

d) Phòng thā dân sự cấp độ 4 đ°ợc áp dÿng để ăng phó, khắc phÿc hậu 
quả thảm họa, sự cố trong tình trạng khẩn cấp. 

quyền địa ph°¡ng và lực l°ợng phòng thā dân sự. 
3. Cấp độ phòng thā dân sự đ°ợc quy định nh° sau: 
a) Phòng thā dân sự cấp độ 1 đ°ợc áp dÿng để ăng phó, khắc phÿc hậu 

quả sự cố, thảm họa trong phạm vi địa bàn cấp huyện, khi diễn biến, 

măc độ thiệt hại cāa sā cố, thảm họa, v°ợt quá khả năng, điều kiện 

ăng phó, khắc phÿc hậu quả cāa lāc l°ợng chuyên trách và chính 

quyền cấp xã; 

b) Phòng thā dân sự cấp độ 2 đ°ợc áp dÿng để ăng phó, khắc phÿc hậu 

quả sự cố, thảm họa trong phạm vi địa bàn cấp tỉnh, khi diễn biến, 

măc độ thiệt hại cāa sā cố, thảm họa v°ợt quá khả năng, điều kiện 

ăng phó, khắc phÿc hậu quả cāa chính quyền cấp huyện; 

c) Phòng thā dân sự cấp độ 3 đ°ợc áp dÿng để ăng phó, khắc phÿc hậu 

quả sự cố, thảm họa trên địa bàn một hoặc một số tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung °¡ng khi diễn biến, măc độ thiệt hại cāa sā cố, thảm họa 

v°ợt quá khả năng, điều kiện ăng phó, khắc phÿc hậu quả cāa chính 

quyền cấp tỉnh.  

 4. Trên cơ sở căn cứ xác định cấp độ phòng thÿ dân sự quy định tại 
khoản 2 Điều này theo đề nghị cÿa Chÿ tịch þy ban nhân dân cấp 
tỉnh, Thÿ tướng Chính phÿ quyết định ban bố, bãi bỏ tình trạng 
thảm họa trong cả nước hoặc ở từng địa phương. 

ĐiÁu 7. Khoa hçc và công nghá trong phòng thă dân să 

1. Nghiên cău, ăng dÿng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến để đầu t°, 
xây dựng các công trình phòng thā dân sự và công trình dân sinh, đáp 
ăng yêu cầu phòng ngừa, ăng phó thảm họa, sự cố. 
2. Xác định măc độ nguy hiểm cāa thảm họa, sự cố, dự báo, cảnh báo 
tình hình thảm họa, sự cố, chuẩn bị ngußn lực và thực hiện các biện 
pháp phù hợp nhằm phòng ngừa, ăng phó, khắc phÿc hậu quả. 
 
 

ĐiÁu 7. Khoa hçc và công nghá trong phòng thă dân să 

1. Nghiên cău, ăng dÿng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến để đầu t°, 
xây dựng các công trình phòng thā dân sự, công trình dân sinh và 

trang bị các ph°¢ng tiện, thiết bị, vật t° phòng thā dân sā đáp ăng 
yêu cầu phòng ngừa, ăng phó sự cố, thảm họa. 

2. Ăng dÿng khoa học, công nghệ để dự báo, cảnh báo tình hình thảm 
họa, sā cố, chuẩn bị ngußn lực và thực hiện các biện pháp phù hợp 
nhằm phòng ngừa, ăng phó, khắc phÿc hậu quả. 
3. Ăng dÿng công nghệ dữ liệu trong quản lý, khai thác, sử dÿng thông tin, 
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3. Ăng dÿng công nghệ dữ liệu trong quản lý, khai thác, sử dÿng thông tin, 
dữ liệu phÿc vÿ phòng ngừa, ăng phó, khắc phÿc hậu quả thảm họa, sự cố. 

dữ liệu phÿc vÿ phòng ngừa, ăng phó, khắc phÿc hậu quả sự cố, thảm họa. 

ĐiÁu 8. Hÿp tác quác t¿ trong phòng thă dân să 

1. Nguyên tắc hợp tác quốc tế 

a) Bảo đảm tôn trọng độc lập, chā quyền, bình đẳng, cùng có lợi; tuân 
thā điều °ớc quốc tế mà n°ớc Cộng hòa xã hội chā nghĩa Việt Nam là 
thành viên; 

b) Tạo điều kiện cho tá chăc, cá nhân trong n°ớc, ng°ời Việt Nam định 
c° ở n°ớc ngoài, tá chăc, cá nhân n°ớc ngoài và tá chăc quốc tế hợp tác 
trong phòng thā dân sự; chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm, cău nạn; 
c) ¯u tiên hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cău 
khoa học, chuyển giao công nghệ; phối hợp tìm kiếm, cău nạn; hợp tác 
đầu t°, xây dựng, nâng cấp công trình phòng thā dân sự. 
2. Nội dung hợp tác quốc tế 

a) Trao đái thông tin, dự báo, cảnh báo thảm họa, sự cố; 
b) Tìm kiếm, cău nạn, hỗ trợ thảm họa; 
c) Cău trợ nhân đạo; 
d) Đào tạo, huấn luyện, diễn tập, đầu t°, nghiên cău khoa học, chuyển 
giao công nghệ. 

ĐiÁu 8. Hÿp tác quác t¿ trong phòng thă dân să 

1. Nguyên tắc hợp tác quốc tế trong phòng thā dân sā bao gßm: 

a) Bảo đảm tôn trọng độc lập, chā quyền, bình đẳng, cùng có lợi; tuân 
thā pháp luật Việt Nam, điều °ớc quốc tế mà n°ớc Cộng hòa xã hội chā 
nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận quốc tế có liên quan; 

b) Tạo điều kiện cho tá chăc, cá nhân trong n°ớc, ng°ời Việt Nam định 
c° ở n°ớc ngoài, tá chăc, cá nhân n°ớc ngoài và tá chăc quốc tế hợp tác 
trong phòng thā dân sự;  
c) ¯u tiên trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cău khoa học, chuyển giao 
công nghệ; phối hợp tìm kiếm, cău nạn; đầu t°, xây dựng công trình 

phòng thā dân sự. 
2. Nội dung hợp tác quốc tế trong phòng thā dân sā bao gßm: 

a) Trao đái thông tin, dự báo, cảnh báo sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch 
bệnh, chiến tranh; 

b) Tìm kiếm, cău nạn; cứu trợ nhân đạo; 
c) Hỗ trợ ăng phó, khắc phÿc hậu quả sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch 
bệnh, chiến tranh; 

d) Đào tạo, huấn luyện, diễn tập, đầu t°, nghiên cău khoa học, chuyển 
giao công nghệ; xây dāng công trình phòng thā dân sā. 

ĐiÁu 9. Các hành vi bå nghiêm cÃm 

1. Chống đối, cản trở, cố ý trì hoãn hoặc không chấp hành sự chỉ đạo, chỉ 
huy phòng thā dân sự cāa c¡ quan hoặc ng°ời có thẩm quyền; từ chối 

tham gia tìm kiếm, cău nạn trong tr°ờng hợp điều kiện thực tế cho phép. 

2. Sử dÿng trang thiết bị phòng thā dân sự không đúng mÿc đích hoạt 

động phòng thā dân sự. 

3. Gây thảm họa, sự cố làm tán hại đến tính mạng, săc khỏe con ng°ời; 

gây thiệt hại tài sản cāa Nhà n°ớc, Nhân dân, c¡ quan, tá chăc và môi 

ĐiÁu 9. Các hành vi bå nghiêm cÃm 

1. Chống đối, cản trở, cố ý trì hoãn hoặc không chấp hành sự chỉ đạo, chỉ 
huy phòng thā dân sự cāa c¡ quan hoặc ng°ời có thẩm quyền; từ chối 

tham gia tìm kiếm, cău nạn trong tr°ờng hợp điều kiện thực tế cho phép.  

2. Làm h° hỏng, phá hāy, chiếm đoạt trang thiết bị, công trình phòng 

thā dân sự; sử dÿng trang thiết bị phòng thā dân sự chuyên dùng không 

đúng mÿc đích. 
3. Gây ra sự cố, thảm họa làm tán hại đến tính mạng, săc khỏe con 
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tr°ờng; nền kinh tế quốc dân. 

4. Tạo ch°ớng ngại vật nguy hiểm, cản trở hoặc chống lại ng°ời thi 

hành nhiệm vÿ phòng thā dân sự. 

5. Làm h° hỏng, phá hāy, trộm cắp trang thiết bị, công trình phòng thā 

dân sự. 

6. Xây dựng công trình làm giảm hoặc mất tác dÿng cāa công trình phòng 

thā dân sự; xây dựng trái phép công trình trong phạm vi quy hoạch công 

trình phòng thā dân sự, công trình phòng thā dân sự hiện có. 

7. Khai thác, sử dÿng không đúng công năng cāa công trình phòng thā dân 

sự. 

8. Lợi dÿng chăc vÿ, quyền hạn làm trái quy định về phòng thā dân sự; 

bao che cho ng°ời có hành vi vi phạm pháp luật về phòng thā dân sự. 

9. Lợi dÿng hoạt động phòng thā dân sự để xâm phạm lợi ích Nhà 

n°ớc, quyền, lợi ích hợp pháp cāa tá chăc, cá nhân. 

ng°ời; thiệt hại tài sản cāa Nhà n°ớc, Nhân dân, c¡ quan, tá chăc và 

môi tr°ờng; nền kinh tế quốc dân. 

4. Tạo ch°ớng ngại vật nguy hiểm, cản trở hoặc chống lại ng°ời thi 

hành nhiệm vÿ phòng thā dân sự. 

5. Xây dựng công trình làm giảm hoặc mất tác dÿng cāa công trình 

phòng thā dân sự; xây dựng trái phép công trình trong phạm vi quy 

hoạch công trình phòng thā dân sự, công trình phòng thā dân sự hiện có. 

6. Khai thác, sử dÿng không đúng công năng cāa công trình phòng thā dân 

sự. 

7. Lợi dÿng chăc vÿ, quyền hạn làm trái quy định về phòng thā dân sự; 

bao che cho ng°ời có hành vi vi phạm pháp luật về phòng thā dân sự. 

8. Lợi dÿng hoạt động phòng thā dân sự để xâm phạm lợi ích Nhà 

n°ớc, quyền, lợi ích hợp pháp cāa tá chăc, cá nhân. 

Ch°¢ng II 

HO¾T ĐàNG PHÒNG THĂ DÂN SĂ 

Māc 1 

HO¾T ĐàNG PHÒNG THĂ DÂN SĂ 

KHI TÌNH HÌNH BÌNH TH¯äNG 

Ch°¢ng II 

HO¾T ĐàNG PHÒNG THĂ DÂN SĂ 

Māc 1 

HO¾T ĐàNG PHÒNG NGĆA  

 

ĐiÁu 10. Xây dăng Chi¿n l°ÿc quác gia phòng thă dân să 

1. Chiến l°ợc quốc gia phòng thā dân sự đ°ợc xây dựng theo chu kỳ 10 

năm, tầm nhìn 20 năm và đ°ợc cập nhật, điều chỉnh định kỳ 05 năm 
hoặc khi có thảm họa, chiến tranh. 

2. C¡ sở xây dựng chiến l°ợc quốc gia phòng thā dân sự: 

a) Chā tr°¡ng, đ°ờng lối cāa Đảng, chính sách, pháp luật cāa Nhà 
n°ớc về phòng thā dân sự, phòng thā đất n°ớc và phát triển kinh tế - 
xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; 
b) Thực tiễn hoạt động phòng thā dân sự cāa quốc gia; 

ĐiÁu 10. Xây dăng Chi¿n l°ÿc quác gia phòng thă dân să 

1. Chiến l°ợc quốc gia phòng thā dân sự đ°ợc xây dựng theo chu kỳ 10 

năm, tầm nhìn 20 năm và đ°ợc cập nhật, điều chỉnh định kỳ 05 năm 
hoặc khi có thảm họa, chiến tranh. 

2. C¡ sở xây dựng chiến l°ợc quốc gia phòng thā dân sự bao gßm: 

a) Chā tr°¡ng, đ°ờng lối cāa Đảng, chính sách, pháp luật cāa Nhà 
n°ớc về phòng thā dân sự, phòng thā đất n°ớc và phát triển kinh tế - 
xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; 
b) Thực tiễn hoạt động phòng thā dân sự cāa quốc gia; 
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c) Kết quả xác định, đánh giá, phân vùng có nguy c¡ thảm họa, sự cố; 
d) Ngußn lực cho hoạt động phòng thā dân sự. 
3. Nội dung chiến l°ợc quốc gia phòng thā dân sự gßm: Quan điểm, 

mÿc tiêu, định h°ớng, nhiệm vÿ, giải pháp, ch°¡ng trình, đề án, dự án 

trọng điểm và việc tá chăc thực hiện phòng thā dân sự trên phạm vi cả 

n°ớc. 

4. Thā t°ớng Chính phā ban hành Chiến l°ợc quốc gia phòng thā dân sự. 

c) Kết quả xác định, đánh giá, phân vùng có nguy c¡ sự cố, thảm họa; 

d) Ngußn lực cho hoạt động phòng thā dân sự. 
3. Nội dung Chiến l°ợc quốc gia phòng thā dân sự bao gßm: Quan 

điểm, mÿc tiêu, định h°ớng, nhiệm vÿ, giải pháp, ch°¡ng trình, đề án, 

dự án trọng điểm và việc tá chăc thực hiện phòng thā dân sự trên phạm 

vi cả n°ớc. 

4. Thā t°ớng Chính phā ban hành Chiến l°ợc quốc gia phòng thā dân sự. 

ĐiÁu 11. Xây dăng K¿ ho¿ch phòng thă dân să 

1. Kế hoạch phòng thā dân sự các cấp đ°ợc xây dựng theo chu kỳ 05 
năm và đ°ợc điều chỉnh hằng năm khi cần thiết. 
2. Nội dung Kế hoạch phòng thā dân sự: 
a) Đánh giá, cập nhật hằng năm về đặc điểm dân sinh, kinh tế, xã hội, 
quốc phòng, an ninh, môi tr°ờng, tình hình phát triển cāa các ngành 
kinh tế và c¡ sở hạ tầng trên quy mô toàn quốc; 
b) Dự báo các tình huống thảm họa, sự cố có thể xảy ra; 
c) Xác định các biện pháp có thể đ°ợc áp dÿng t°¡ng ăng với từng 
cấp độ phòng thā dân sự; 
d) Xác định nội dung phòng thā dân sự cần lßng ghép vào quy hoạch, 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cāa cả n°ớc hoặc địa ph°¡ng; 
đ) Xác định ngußn lực và tiến độ hằng năm và 05 năm để thực hiện kế 
hoạch phòng thā dân sự; 
e) Xác định trách nhiệm cāa c¡ quan, tá chăc, cá nhân. 
3. Xây dựng, ban hành Kế hoạch phòng thā dân sự quốc gia 

a) Căn că quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chiến l°ợc quốc 
gia phòng thā dân sự, kế hoạch phòng thā đất n°ớc và nhiệm vÿ bảo vệ 
Tá quốc, C¡ quan Th°ờng trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng thā dân sự 
phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và địa ph°¡ng xây dựng Kế 
hoạch phòng thā dân sự quốc gia trình Thā t°ớng Chính phā ban hành. 

b) Hằng năm hoặc khi có yêu cầu đột xuất, cấp bách, vì lý do quốc phòng, 

ĐiÁu 11. Xây dăng K¿ ho¿ch phòng thă dân să 

1. Kế hoạch phòng thā dân sự các cấp đ°ợc xây dựng theo chu kỳ 05 

năm và đ°ợc điều chỉnh hằng năm khi cần thiết. 
2. Nội dung Kế hoạch phòng thā dân sự bao gßm: 

a) Đánh giá, cập nhật hằng năm về đặc điểm dân sinh, kinh tế, xã hội, 
quốc phòng, an ninh, môi tr°ờng, tình hình phát triển cāa các ngành 
kinh tế và c¡ sở hạ tầng; 

b) Dự báo các tình huống sự cố, thảm họa có thể xảy ra; 
c) Xác định các biện pháp có thể đ°ợc áp dÿng t°¡ng ăng với từng 
cấp độ phòng thā dân sự; 
d) Xác định nội dung phòng thā dân sự cần lßng ghép vào quy hoạch, 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cāa cả n°ớc hoặc địa ph°¡ng; 
đ) Xác định ngußn lực và tiến độ hằng năm và 05 năm để thực hiện kế 
hoạch phòng thā dân sự; 
e) Xác định trách nhiệm cāa c¡ quan, tá chăc, cá nhân. 
3. Xây dựng, ban hành Kế hoạch phòng thā dân sự quốc gia 

a) Căn că quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chiến l°ợc quốc 
gia phòng thā dân sự, kế hoạch phòng thā đất n°ớc và nhiệm vÿ bảo vệ 
Tá quốc, c¡ quan chỉ đạo quốc gia phòng thā dân sự phối hợp với các bộ, 
ngành có liên quan và địa ph°¡ng xây dựng Kế hoạch phòng thā dân sự 
quốc gia trình Thā t°ớng Chính phā ban hành. 

b) Hằng năm hoặc khi có yêu cầu đột xuất, cấp bách, vì lý do quốc phòng, 
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an ninh, lợi ích quốc gia, C¡ quan Th°ờng trực Ban Chỉ đạo quốc gia 
phòng thā dân sự, phối hợp với bộ, ngành có liên quan điều chỉnh Kế 
hoạch phòng thā dân sự quốc gia trình Thā t°ớng Chính phā ban hành. 

4. C¡ quan chỉ huy phòng thā dân sự cấp Bộ căn că kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội, Chiến l°ợc quốc gia phòng thā dân sự, Kế hoạch phòng 
thā dân sự quốc gia chā trì, phối hợp với các c¡ quan, đ¡n vị liên quan 
xây dựng, trình Bộ tr°ởng ban hành kế hoạch phòng thā dân sự cấp bộ. 
5. C¡ quan chỉ huy phòng thā dân sự địa ph°¡ng các cấp căn că kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội cāa địa ph°¡ng, Chiến l°ợc quốc gia 
phòng thā dân sự, Kế hoạch phòng thā dân sự quốc gia, kế hoạch 
phòng thā dân sự cấp trên chā trì, phối hợp với các c¡ quan, đ¡n vị liên 
quan xây dựng, trình Chā tịch Āy ban nhân dân các cấp ban hành kế 
hoạch phòng thā dân sự cāa cấp mình. 

an ninh, lợi ích quốc gia, c¡ quan chỉ đạo quốc gia phòng thā dân sự, phối 
hợp với bộ, ngành có liên quan điều chỉnh Kế hoạch phòng thā dân sự 
quốc gia trình Thā t°ớng Chính phā ban hành. 

4. C¡ quan chỉ huy phòng thā dân sự cấp Bộ căn că kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội, Chiến l°ợc quốc gia phòng thā dân sự, Kế hoạch phòng 
thā dân sự quốc gia chā trì, phối hợp với các c¡ quan, đ¡n vị liên quan xây 

dựng, trình Bộ tr°ởng ban hành kế hoạch phòng thā dân sự cấp bộ. 
5. C¡ quan chỉ huy phòng thā dân sự địa ph°¡ng các cấp căn că kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội cāa địa ph°¡ng, Chiến l°ợc quốc gia 
phòng thā dân sự, Kế hoạch phòng thā dân sự quốc gia, kế hoạch 
phòng thā dân sự cấp trên chā trì, phối hợp với các c¡ quan, đ¡n vị liên 
quan xây dựng, trình Chā tịch Āy ban nhân dân các cấp ban hành kế 
hoạch phòng thā dân sự cāa cấp mình. 

ĐiÁu 12. Xây dăng há tháng công trình phòng thă dân să 

1. Công trình phòng thā dân sự là công trình do Nhà n°ớc, tá chăc, cá 
nhân đầu t° xây dựng phÿc vÿ phòng ngừa, ăng phó, khắc phÿc hậu 
quả chiến tranh, thảm họa, sự cố. 
2. Hệ thống công trình phòng thā dân sự gßm: Hệ thống cảnh báo, 
thông báo, báo động; công trình trú ẩn cho nhân dân; công trình đê 
điều; khu neo đậu tầu thuyền tránh trú bão; hệ thống kho dự trữ quốc 
gia; công trình bảo vệ, cất giữ l°¡ng thực, thực phẩm, thuốc, vật t°; 
công trình cất giữ ph°¡ng tiện phòng thā dân sự; công trình bảo đảm 
cho nhiệm vÿ huấn luyện, diễn tập phòng thā dân sự. 
3. Xây dựng công trình phòng thā dân sự 

a) Xây dựng công trình phòng thā dân sự ở từng cấp phải gắn với thế 
trận quân sự trong khu vực phòng thā, đảm bảo kết hợp phát triển kinh 
tế, văn hóa, xã hội; triệt để tận dÿng các hang động, địa hình, công trình 
nửa ngầm, công trình đ°ờng hầm, công trình ngầm làm hầm trú ẩn cho 
Nhân dân, c¡ quan, tá chăc; 
b) Việc thẩm định, phê duyệt, kế hoạch xây dựng công trình phòng thā 

ĐiÁu 12. Công trình phòng thă dân să 

1. Công trình phòng thā dân sự là công trình đ°ợc sử dÿng cho mÿc 
đích phòng ngừa, ăng phó, khắc phÿc hậu quả chiến tranh, thảm họa, 
sā cố.  

2. Công trình phòng thā dân sự bao gßm:  
a) Công trình phòng thā dân sā chuyên dÿng;  

b) Công trình khác có thể sử dÿng cho mÿc đích phòng thā dân sā. 
3. Việc xây dựng công trình phòng thā dân sự chuyên dÿng theo quy 

hoạch, kế hoạch, gắn với thế trận quân sự trong khu vực phòng thā, 
đảm bảo kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.  

4. Nhà n°ớc có chính sách khuyến khích nhà đầu t° trong n°ớc, ngoài 

n°ớc xây dựng công trình có thể sử dÿng cho mÿc đích phòng thā 
dân sā. Chā đầu t° khi lập và thực hiện dự án đầu t° xây dựng mới 
hoặc cải tạo công trình, hạ tầng kỹ thuật liên quan đến phòng thā dân 
sự phải bảo đảm yêu cầu hạn chế đến măc thấp nguy c¡ rāi ro sự cố, 
thảm họa và bảo đảm tính án định cāa công trình tr°ớc sự cố, thảm 
họa; tuân thā quy định cāa pháp luật về bảo vệ môi tr°ờng, xây dựng, 
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dân sự đ°ợc thực hiện theo quy định cāa Chính phā về khu vực phòng 
thā và quy định cāa pháp luật có liên quan; 
c) Chā đầu t° khi lập và thực hiện dự án đầu t° xây dựng mới hoặc cải tạo 
công trình, hạ tầng kỹ thuật liên quan đến phòng thā dân sự phải bảo đảm 
yêu cầu hạn chế đến măc thấp nguy c¡ rāi ro thảm họa, sự cố và bảo đảm 
tính án định cāa công trình tr°ớc thảm họa, sự cố; tuân thā quy định cāa 
pháp luật về bảo vệ môi tr°ờng, xây dựng, quy hoạch; 
d) Nhà n°ớc có chính sách để nhà đầu t° trong và ngoài n°ớc xây 
dựng công trình ngầm bảo đảm tính l°ỡng dÿng. 

quy hoạch.;  

5. Chính phā quy định chi tiết Điều này. 

ĐiÁu 13. Trang bå phòng thă dân să 

1. Trang bị phòng thā dân sự bao gßm các loại ph°¡ng tiện, thiết bị, vật 

t° bảo đảm cho hoạt động phòng, chống, khắc phÿc thảm họa, sự cố. 

2. Các bộ, c¡ quan ngang Bộ, c¡ quan thuộc Chính phā phối hợp với 

Bộ Quốc phòng trình Thā t°ớng Chính phā ban hành danh mÿc trang 

bị phòng thā dân sự; h°ớng dẫn việc sản xuất, dự trữ, sử dÿng trang bị 
phòng thā dân sự. 

ĐiÁu 13. Trang bå phòng thă dân să 

1. Trang bị phòng thā dân sự bao gßm các loại ph°¡ng tiện, thiết bị, 
vật t° bảo đảm cho hoạt động phòng thā dân sā. 

2. Bộ Quốc phòng chā trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa ph°¢ng trình 

Thā t°ớng Chính phā ban hành danh mÿc trang thiết bị phòng thā dân sự; 

h°ớng dẫn việc sản xuất, dự trữ, sử dÿng trang thiết bị phòng thā dân sự. 

3. Các Bộ, ngành, địa ph°¢ng thāc hiện việc đầu t°, mua sắm trang 

thiết bị phòng thā dân sā theo kế hoạch phòng thā dân sā các cấp. 

ĐiÁu 14. Theo dõi, giám sát nguy c¢, thông tin vÁ thÁm hça, să cá 

1. Theo dõi, giám sát các nguy c¡ xảy ra thảm họa, sự cố gßm các hoạt 
động sau: 
a) Điều tra, khảo sát, quan trắc, cập nhật, táng hợp, xử lý thông tin và 
dự báo về nguy c¡ xảy ra thảm họa, sự cố; 
b) Nghiên cău, phân tích các dạng thảm hoạ, sự cố có thể xảy ra trên 
địa bàn; lập bản đß phân vùng rāi ro để theo dõi, giám sát; 

c) Xây dựng c¡ sở dữ liệu, cập nhật, liên thông và bảo đảm thông tin 
cho chính quyền các cấp và Nhân dân. 
2. Thông tin về thảm họa, sự cố 

a) Thông tin liên quan về thảm họa, sự cố phải đ°ợc báo cáo kịp thời c¡ 
quan có thẩm quyền và đ°ợc thông báo rộng rãi đến c¡ quan, tá chăc và 

ĐiÁu 14. Theo dõi, giám sát nguy c¢ vÁ să cá, thÁm hça 

1. Điều tra, khảo sát, quan trắc, cập nhật, táng hợp, xử lý thông tin và 
dự báo về nguy c¡ xảy ra sự cố, thảm họa; 

2. Nghiên cău, phân tích các dạng thảm hoạ, sự cố có thể xảy ra trên 
địa bàn; lập bản đß phân vùng rāi ro để theo dõi, giám sát; 
3. Xây dựng c¡ sở dữ liệu, cập nhật, liên thông và bảo đảm thông tin 

cho chính quyền các cấp và Nhân dân. 
4. Sử dÿng chung 01 số điện thoại để tiếp nhận thông tin về sự cố, thảm 
họa trên phạm vi toàn quốc. 
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Nhân dân; 

b) Sử dÿng chung 01 số điện thoại phÿc vÿ thông tin về thảm họa, sự cố 

trên phạm vi toàn quốc. 

ĐiÁu 15. Tuyên truyÁn, giáo dāc vÁ phòng thă dân să 

1. Công dân đ°ợc tuyên truyền, phá biến đ°ờng lối, quan điểm cāa 
Đảng, chính sách, pháp luật cāa Nhà n°ớc về phòng thā dân sự; trang 
bị kiến thăc về phòng thā dân sự theo quy định cāa pháp luật. 
2. Nội dung giáo dÿc, bßi d°ỡng kiến thăc về phòng thā dân sự đ°ợc 
đ°a vào môn học giáo dÿc quốc phòng và an ninh trong nhà tr°ờng, 
ch°¡ng trình bßi d°ỡng kiến thăc quốc phòng và an ninh theo quy định 
cāa Luật Giáo dÿc quốc phòng và an ninh. 
3. Các c¡ quan, tá chăc từ Trung °¡ng đến địa ph°¡ng căn că chăc 
năng, nhiệm vÿ cāa mình, tá chăc tuyên truyền, ăng dÿng khoa học 
công nghệ để nâng cao nhận thăc về phòng thā dân sự. 

ĐiÁu 15. Tuyên truyÁn, giáo dāc vÁ phòng thă dân să 

1. Công dân đ°ợc tuyên truyền, phá biến đ°ờng lối, quan điểm cāa 
Đảng, chính sách, pháp luật cāa Nhà n°ớc về phòng thā dân sự; trang 
bị kiến thăc về phòng thā dân sự theo quy định cāa pháp luật. 
2. Nội dung giáo dÿc, bßi d°ỡng kiến thăc về phòng thā dân sự đ°ợc 
đ°a vào môn học giáo dÿc quốc phòng và an ninh trong nhà tr°ờng, 
ch°¡ng trình bßi d°ỡng kiến thăc quốc phòng và an ninh theo quy định 
cāa Luật Giáo dÿc quốc phòng và an ninh. 
3. Các c¡ quan, tá chăc từ Trung °¡ng đến địa ph°¡ng căn că chăc 
năng, nhiệm vÿ cāa mình, tá chăc tuyên truyền, ăng dÿng khoa học 
công nghệ để nâng cao nhận thăc về phòng thā dân sự. 

ĐiÁu 16. Đào t¿o, huÃn luyán, dißn t¿p phòng thă dân să 

1. Đào tạo, huấn luyện phòng thā dân sự 

a) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định nội dung, thời gian đào tạo, 
huấn luyện phòng thā dân sự cāa lực l°ợng vũ trang; 
b) Bộ tr°ởng cāa bộ có lực l°ợng chuyên trách về phòng thā dân sự 
quy định nội dung, thời gian đào tạo, huấn luyện phòng thā dân sự cho 
lực l°ợng do bộ mình quản lý; 
c) Chā tịch Āy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nội dung, thời gian đào tạo, 
huấn luyện phòng thā dân sự cho lực l°ợng kiêm nhiệm tại địa ph°¡ng.  
2. Diễn tập phòng thā dân sự 

a) C¡ quan quân sự các cấp tham m°u cho Āy ban nhân dân cùng cấp 
tá chăc diễn tập khu vực phòng thā có nội dung phòng thā dân sự; 
b) Các bộ chỉ đạo các c¡ quan, đ¡n vị trực thuộc phối hợp với các địa 
ph°¡ng trên địa bàn thực hiện diễn tập phòng thā dân sự theo kế hoạch 
cāa địa ph°¡ng. 

ĐiÁu 16. Đào t¿o, huÃn luyán, dißn t¿p phòng thă dân să 

1. Đào tạo, huấn luyện phòng thā dân sự đ°ợc quy định nh° sau: 
a) Các Bộ quy định nội dung, thời gian đào tạo, huấn luyện cho lực 
l°ợng phòng thā dân sự do bộ mình quản lý; 

b) Chā tịch Āy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo đào tạo, huấn luyện cho 

lāc l°ợng phòng thā dân sự tại địa ph°¡ng. 
2. Diễn tập phòng thā dân sự đ°ợc quy định nh° sau: 
a) C¡ quan quân sự các cấp tham m°u cho Āy ban nhân dân cùng cấp 
tá chăc diễn tập khu vực phòng thā có nội dung phòng thā dân sự; 
b) Các bộ chỉ đạo các c¡ quan, đ¡n vị trực thuộc phối hợp với các địa 
ph°¡ng trên địa bàn thực hiện diễn tập phòng thā dân sự theo kế hoạch 
cāa địa ph°¡ng. 
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Māc 2 

HO¾T ĐàNG PHÒNG THĂ DÂN SĂ 

KHI CÓ NGUY C¡ XÀY RA THÀM HæA, SĂ Cà 

Māc 2 

HO¾T ĐàNG PHÒNG THĂ DÂN SĂ 

KHI CÓ NGUY C¡ XÀY RA SĂ Cà, THÀM HæA 

ĐiÁu 17. Thông tin khi có nguy c¢ thÁm hça, să cá 

1. Thông tin về nguy c¡ thảm họa, sự cố phải kịp thời, chính xác, đ°ợc 

chuyển tải bằng ngôn ngữ tiếng Việt và ngôn ngữ khác phù hợp với đối 

t°ợng dễ bị tán th°¡ng; trong tr°ờng hợp cần thiết đ°ợc chuyển tải 

bằng tiếng dân tộc và tiếng n°ớc ngoài. 

2. Thông tin về nguy c¡ thảm họa, sự cố đ°ợc truyền tải bằng nhiều 

hình thăc phù hợp với từng loại đối t°ợng. 

3. Nội dung chính cāa bản tin dự báo, cảnh báo thảm hoạ, sự cố bao 

gßm: Loại thảm họa, sự cố; c°ờng độ, cấp độ thảm họa, sự cố; dự kiến 

khu vực ảnh h°ởng và dự báo diễn biến cāa thảm họa, sự cố. 

ĐiÁu 17. Thông tin khi có nguy c¢ să cá, thÁm hça 

1. Thông tin về nguy c¡ sự cố, thảm họa phải kịp thời, chính xác, đ°ợc 

chuyển tải bằng ngôn ngữ tiếng Việt và ngôn ngữ khác phù hợp với đối 

t°ợng dễ bị tán th°¡ng; trong tr°ờng hợp cần thiết đ°ợc chuyển tải 

bằng tiếng dân tộc và tiếng n°ớc ngoài. 

2. Thông tin về nguy c¡ sự cố, thảm họa đ°ợc truyền tải bằng nhiều 

hình thăc phù hợp với từng loại đối t°ợng. 

3. Nội dung chính cāa bản tin dự báo, cảnh báo thảm hoạ, sự cố bao 
gßm: Loại sự cố, thảm họa; c°ờng độ, cấp độ sự cố, thảm họa; dự kiến 
khu vực ảnh h°ởng và dự báo diễn biến cāa sự cố, thảm họa. 

ĐiÁu 18. Các bián pháp đ°ÿc áp dāng khi có nguy c¢ xÁy ra thÁm 
hça, să cá 

Căn că vào dự báo nguy c¡ xảy ra thảm họa, sự cố cāa c¡ quan chăc 
năng, Chā tịch Āy ban nhân dân các cấp đ°ợc áp dÿng các biện pháp 
sau: 

1. S¡ tán ng°ời dân, phân tán tài sản cāa Nhà n°ớc và Nhân dân đến khu 
vực an toàn; bảo đảm trang bị, ph°¡ng tiện bảo vệ cá nhân, l°¡ng thực 
thực phẩm, n°ớc uống và các đß dùng sinh hoạt thiết yếu cho ng°ời dân 
tại khu vực s¡ tán; 
2. Ngăn không cho ng°ời dân vào khu vực có nguy c¡ xảy ra thảm họa, sự 
cố; 
3. ¯u tiên tạo điều kiện thuận lợi cho các lực l°ợng chuyên trách tiếp 
cận hiện tr°ờng để kịp thời tiến hành các biện pháp ăng phó với thảm 
họa, sự cố. 
 

4. Tạm dừng một số hoạt động làm tăng nguy c¡ xảy ra thảm họa, sự 

ĐiÁu 18. Các bián pháp đ°ÿc áp dāng khi có nguy c¢ xÁy ra să cá, 
thÁm hça 

Khi có nguy c¡ xảy ra sự cố, thảm họa, Chā tịch Āy ban nhân dân các 
cấp đ°ợc áp dÿng các quy định tại các luật khác có liên quan và các 

biện pháp sau: 

1. H°ớng dẫn, s¡ tán ng°ời, tài sản đến khu vực an toàn; bảo đảm trang 
bị, ph°¡ng tiện bảo vệ cá nhân, l°¡ng thực, thực phẩm, thuốc chÿa 
bệnh, n°ớc uống và nhu yếu phẩm thiết yếu khác cho ng°ời tại khu 
vực s¡ tán; 
2. Đặt biển báo hiệu, trạm gác và hạn chế ng°ời, ph°¢ng tiện vào khu 

vực có nguy c¡ xảy ra sự cố, thảm họa; 

 3. ¯u tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho lực l°ợng chuyên trách tiếp cận 
hiện tr°ờng để kịp thời tiến hành các biện pháp ăng phó với sự cố, 
thảm họa. 

4. Tạm dừng một số hoạt động làm tăng nguy c¡ xảy ra sự cố, thảm 
họa hoặc giảm hiệu quả các biện pháp ăng phó. 
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cố hoặc giảm hiệu quả các biện pháp ăng phó. 
ĐiÁu 19. ChuÁn bå lăc l°ÿng, ph°¢ng tián 

1. Rà soát, điều chỉnh kế hoạch, xây dựng ph°¡ng án huy động lực 

l°ợng, ph°¡ng tiện để ăng phó thảm hoạ, sự cố. 

2. Kiểm tra trang bị, ph°¡ng tiện, vật t° hiện có; bá sung trang bị, 
ph°¡ng tiện, vật t° cho các khu vực trọng yếu.  

3. Rà soát, chuẩn bị vật chất đảm bảo, các khu vực tập kết, tránh trú 

cho ng°ời dân. 

4. Tăng c°ờng bảo đảm thông tin liên lạc cho các lực l°ợng ở n¡i có 
nguy c¡ cao. Chuẩn bị tiếp nhận nhân lực, c¡ sở hạ tầng viễn thông và 

công nghệ thông tin. 

5. Các đ¡n vị tăng c°ờng lực l°ợng trực, triển khai tr°ớc một bộ phận 

ở khu vực có nguy c¡ cao để sẵn sàng thực hiện nhiệm vÿ. 

ĐiÁu 19. ChuÁn bå lăc l°ÿng, ph°¢ng tián 

1. Rà soát, điều chỉnh kế hoạch, xây dựng ph°¡ng án huy động lực 

l°ợng, ph°¡ng tiện để ăng phó thảm hoạ, sự cố. 

2. Kiểm tra trang bị, ph°¡ng tiện, vật t° hiện có; bá sung trang bị, 
ph°¡ng tiện, vật t° cho các khu vực trọng yếu.  

3. Rà soát, chuẩn bị vật chất đảm bảo, các khu vực tập kết, tránh trú 

cho ng°ời dân. 

4. Tăng c°ờng bảo đảm thông tin liên lạc cho các lực l°ợng ở n¡i có 
nguy c¡ cao. Chuẩn bị tiếp nhận nhân lực, c¡ sở hạ tầng viễn thông và 

công nghệ thông tin. 

5. Các đ¡n vị tăng c°ờng lực l°ợng trực, triển khai tr°ớc một bộ phận 

ở khu vực có nguy c¡ cao để sẵn sàng thực hiện nhiệm vÿ. 

ĐiÁu 20. Ho¿t đáng chã đ¿o, điÁu hành 

1. Căn că thông tin về thảm họa, sự cố và kết quả đánh giá măc độ rāi 

ro về thảm họa, sự cố, Chā tịch Āy ban nhân dân các cấp xác định cấp 

độ phòng thā dân sự để tá chăc chỉ đạo, điều hành và áp dÿng biện pháp 

phù hợp với khả năng cāa địa ph°¡ng. Tr°ờng hợp v°ợt quá khả năng 
ăng phó, phải báo cáo Chā tịch Āy ban nhân dân cấp trên; Chā tịch Āy 

ban nhân dân cấp tỉnh phải báo cáo c¡ quan chỉ đạo quốc gia phòng thā 

dân sự và Thā t°ớng Chính phā. 

2. C¡ quan chỉ huy phòng thā dân sự địa ph°¡ng chuẩn bị ph°¡ng án 
ăng phó; phân công cán bộ kiểm tra địa bàn có nguy c¡ xảy ra thảm họa, 

sự cố. 

3. Tăng c°ờng các biện pháp theo dõi, giám sát nguy c¡ xảy ra thảm hoạ, sự 

cố; nắm chắc diễn biến tình hình; thông báo cho các lực l°ợng, ng°ời dân tin 

tăc có liên quan. 

4. Bá sung lực l°ợng, sẵn sàng triển khai sở chỉ huy tại chỗ, chỉ đạo trực 

tiếp khu vực trọng yếu, địa bàn trọng điểm. 

Chuyển sang Ch°¡ng III 
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5. Kiểm tra khu vực s¡ tán, khu tập kết để sẵn sàng sử dÿng khi chuyển 

lên cấp độ phòng thā dân sự cao h¡n. 
Māc 3 

HO¾T ĐàNG PHÒNG THĂ DÂN SĂ 

KHI XÀY RA THÀM HæA, SĂ Cà 

Māc 3 

HO¾T ĐàNG PHÒNG THĂ DÂN SĂ 

KHI XÀY RA SĂ Cà, THÀM HæA 

ĐiÁu 21. CÃp đá phòng thă dân să 

1. Cấp độ phòng thā dân sự là hoạt động cāa các cấp chính quyền, lực 
l°ợng phòng thā dân sự và ng°ời dân trong việc ăng phó, khắc phÿc 
hậu quả thảm họa, sự cố; làm c¡ sở để xác định trách nhiệm, biện 
pháp, ngußn lực cāa các cấp chính quyền, c¡ quan, tá chăc, cá nhân 
trong việc ăng phó, khắc phÿc hậu quả thảm hoạ, sự cố. 

2. Căn că quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 2, Điều 5 và Điều 6 cāa 
Luật này, cấp độ phòng thā dân sự đ°ợc quy định thành 04 cấp nh° sau: 
a) Phòng thā dân sự cấp độ 1 đ°ợc áp dÿng để ăng phó, khắc phÿc hậu 

quả thảm họa, sự cố trên một khu vực nhất định trong phạm vi địa bàn 

cấp huyện, đ¡n vị hành chính - kinh tế đặc biệt, không có khả năng lan 
sang địa ph°¡ng khác;  
b) Phòng thā dân sự cấp độ 2 đ°ợc áp dÿng để ăng phó, khắc phÿc hậu 

quả thảm họa, sự cố trên một khu vực nhất định trong phạm vi địa 

bàn cấp tỉnh, không có khả năng lan sang địa ph°¡ng khác; 
c) Phòng thā dân sự cấp độ 3 đ°ợc áp dÿng để ăng phó, khắc phÿc hậu 

quả thảm họa, sự cố trên địa bàn một hoặc một số tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung °¡ng có khả năng lan rộng; 

d) Phòng thā dân sự cấp độ 4 đ°ợc áp dÿng để ăng phó, khắc phÿc hậu 
quả thảm họa, sự cố trong tình trạng khẩn cấp. 

Chuyển lên thành Điều 5 mới 

ĐiÁu 22. ThÁm quyÁn ban bá, công bá, bãi bß cÃp đá phòng thă dân 
să 

1. Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện, đ¡n vị hành chính - kinh tế đặc 

biệt ban bố, bãi bỏ phòng thā dân sự cấp độ 1 trên địa bàn quản lý. 

ĐiÁu 20. ThÁm quyÁn ban bá, bãi bß cÃp đá phòng thă dân să khi xảy 
ra sā cố, thảm họa 

1. Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện, ban bố, bãi bỏ phòng thā dân sự 

cấp độ 1 trên địa bàn quản lý. 
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2. Chā tịch Āy ban nhân dân cấp tỉnh ban bố, bãi bỏ phòng thā dân sự 

cấp độ 2 trên địa bàn quản lý. 

3. Thā t°ớng Chính phā ban bố, bãi bỏ phòng thā dân sự cấp độ 3. 

4. Căn că Nghị quyết cāa Āy ban Th°ờng vÿ Quốc hội, Lệnh cāa Chā 
tịch n°ớc về tình trạng khẩn cấp, các địa ph°¡ng đ°ợc đặt trong tình 
trạng khẩn cấp thực hiện các biện pháp phòng thā dân sự cấp độ 4. 
5. Chính phā quy định chi tiết trình tự, thā tÿc ban bố, bãi bỏ cấp độ 

phòng thā dân sự cấp độ 1, cấp độ 2 và cấp độ 3. 

2. Chā tịch Āy ban nhân dân cấp tỉnh ban bố, bãi bỏ phòng thā dân sự 

cấp độ 2 trên địa bàn quản lý. 

3. Thā t°ớng Chính phā ban bố, bãi bỏ phòng thā dân sự cấp độ 3. 

4. Chính phā quy định chi tiết trình tự, thā tÿc ban bố, bãi bỏ cấp độ 

phòng thā dân sự. 

ĐiÁu 23. ThÁm quyÁn điÁu đáng, huy đáng lăc l°ÿng, ph°¢ng tián 

1. Bộ tr°ởng quyết định điều động, huy động lực l°ợng, vật t°, ph°¡ng 
tiện, trang bị thuộc quyền quản lý theo quy định cāa pháp luật để ăng 
phó, khắc phÿc hậu quả thảm họa, sự cố. 
2. Chā tịch Āy ban nhân dân các cấp quyết định điều động, huy động 
lực l°ợng cāa các ban, ngành, đoàn thể và ng°ời dân, các loại vật t°, 
ph°¡ng tiện, trang bị cāa địa ph°¡ng thuộc quyền quản lý theo quy 
định cāa pháp luật để ăng phó, khắc phÿc hậu quả thảm họa, sự cố. 
3. Tr°ờng hợp v°ợt quá khả năng ăng phó, khắc phÿc hậu quả thảm 
họa, sự cố thì Bộ tr°ởng, Chā tịch Āy ban nhân dân các cấp báo cáo, đề 
nghị cấp trên, các c¡ quan liên quan hỗ trợ.  
4. Tr°ờng hợp khẩn cấp đ°ợc huy động ng°ời, vật t°, ph°¡ng tiện để 
triển khai các biện pháp phòng thā dân sự. Vật t°, ph°¡ng tiện đ°ợc 
huy động để thực hiện nhiệm vÿ phòng thā dân sự phải đ°ợc hoàn trả 
ngay sau khi kết thúc nhiệm vÿ; tr°ờng hợp bị thiệt hại thì đ°ợc bßi 
th°ờng theo quy định cāa pháp luật. 
5. Trong tr°ờng hợp khẩn cấp, Chā tịch Āy ban nhân dân các cấp n¡i 
xảy ra thảm họa, sự cố đề nghị tá chăc, cá nhân n°ớc ngoài hỗ trợ, 
giúp đỡ để ăng phó, khắc phÿc hậu quả thảm họa, sự cố. 

ĐiÁu 21. ThÁm quyÁn điÁu đáng, huy đáng lăc l°ÿng, ph°¢ng tián 

1. Bộ tr°ởng, Thā tr°ởng c¢ quan ngang bộ quyết định điều động, 

huy động lực l°ợng, vật t°, ph°¡ng tiện, trang bị theo quy định cāa 
pháp luật để ăng phó, khắc phÿc hậu quả sự cố, thảm họa. 
  2. Chā tịch Āy ban nhân dân các cấp quyết định điều động, huy động 
lực l°ợng cāa các ban, ngành, đoàn thể và ng°ời dân, các loại vật t°, 
ph°¡ng tiện, trang bị cāa địa ph°¡ng thuộc quyền quản lý theo quy 
định cāa pháp luật để ăng phó, khắc phÿc hậu quả sự cố, thảm họa. 

3. Vật t°, ph°¡ng tiện đ°ợc huy động để thực hiện nhiệm vÿ phòng thā 
dân sự phải đ°ợc hoàn trả ngay sau khi kết thúc nhiệm vÿ; tr°ờng hợp 
bị thiệt hại thì đ°ợc bßi th°ờng theo quy định cāa pháp luật. 
4. Trong tr°ờng hợp cấp thiết, Chā tịch Āy ban nhân dân các cấp n¡i 
xảy ra sự cố, thảm họa đ°ợc đề nghị tá chăc, cá nhân n°ớc ngoài trên 

địa bàn quản lý hỗ trợ, giúp đỡ để ăng phó, khắc phÿc hậu quả sự cố, 
thảm họa. 

ĐiÁu 24. Phân công, phân cÃp trách nhiám phòng thă dân să 

1. Chā tịch Āy ban nhân dân cấp xã trực tiếp chỉ huy các lực l°ợng, 
ph°¡ng tiện tại chỗ để ăng phó kịp thời ngay khi thảm họa, sự cố xảy ra 

ĐiÁu 22. Thẩm quyền chỉ đạo, chỉ huy trong các cấp độ phòng thă 
dân să 

1. Chā tịch Āy ban nhân dân cấp xã chỉ huy các lực l°ợng, ph°¡ng tiện 
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trên địa bàn. 

2. Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện, đ¡n vị hành chính – kinh tế 

đặc biệt trực tiếp chỉ huy các lực l°ợng, ph°¡ng tiện trên địa bàn để 

thực hiện các biện pháp phòng thā dân sự cấp độ 1. 

3. Chā tịch Āy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ huy các lực l°ợng, ph°¡ng tiện 

trên địa bàn để thực hiện các biện pháp phòng thā dân sự cấp độ 2. 

4. Bộ Quốc phòng chā trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chỉ 
đạo các lực l°ợng thuộc quyền thực hiện phòng thā dân sự trên các 

vùng biển Việt Nam không thuộc phạm vi quản lý cāa Āy ban nhân 
dân cấp tỉnh. 
5. Thā t°ớng Chính phā chỉ đạo các bộ, ngành, địa ph°¡ng triển khai 
thực hiện các biện pháp phòng thā dân sự cấp độ 3. 

tại chỗ để ăng phó kịp thời ngay khi sự cố, thảm họa xảy ra trên địa bàn. 

2. Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, chỉ huy các lực l°ợng, 

ph°¡ng tiện trên địa bàn để thực hiện các biện pháp phòng thā dân sự 

cấp độ 1. 

3. Chā tịch Āy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, chỉ huy các lực l°ợng, 

ph°¡ng tiện trên địa bàn để thực hiện các biện pháp phòng thā dân sự cấp 

độ 2. 

4. Bộ Quốc phòng chā trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa ph°¢ng liên 

quan chỉ đạo các lực l°ợng thuộc quyền thực hiện phòng thā dân sự ở 

khu vāc Quân đội quản lý và trên các vùng biển Việt Nam không 
thuộc phạm vi quản lý cāa Āy ban nhân dân cấp tỉnh. 
5. Thā t°ớng Chính phā chỉ đạo các Bộ, ngành, địa ph°¡ng triển khai 
thực hiện các biện pháp phòng thā dân sự cấp độ 3. 

Điều 25. Các biện pháp được áp dụng trong phòng thủ dân sự cấp độ 1 

Chā tịch Āy ban Nhân dân cấp xã, cấp huyện căn că măc độ, tình hình 
thực tế ngoài các biện pháp đã đ°ợc quy định trong luật khác, có quyền 
quyết định áp dÿng một hoặc một số biện pháp sau đây: 
 

1. Tiếp tÿc khẩn tr°¡ng s¡ tán ng°ời dân, phân tán tài sản cāa Nhà 
n°ớc và Nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. 
2. Bảo đảm trang bị, ph°¡ng tiện bảo vệ cá nhân, l°¡ng thực thực 
phẩm, n°ớc uống và các đß dùng sinh hoạt thiết yếu cho ng°ời trong 
khu vực xảy ra thảm họa, sự cố. 

3. ¯u tiên chuyên chở vật t°, trang bị, l°¡ng thực, thực phẩm, hàng 
hóa  thiết yếu đến khu vực bị thảm họa, sự cố. 
4. Cấm ng°ời, ph°¡ng tiện không có nhiệm vÿ vào những khu vực 
nguy hiểm; đặt biển báo hiệu, trạm gác và h°ớng dẫn việc di chuyển 
tránh khu vực nguy hiểm. 
5. Tăng c°ờng các biện pháp phòng, chống cháy, ná; bảo đảm an ninh trật 

ĐiÁu 23. Bián pháp đ°ÿc áp dāng trong phòng thă dân să cÃp đá 1 

Chā tịch Āy ban Nhân dân cấp huyện có quyền quyết định áp dÿng các 

biện pháp sau đây: 
1. S¡ tán ng°ời tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. 
2. Bảo đảm trang bị, ph°¡ng tiện bảo vệ cá nhân, l°¡ng thực, thực phẩm, 
thuốc chÿa bệnh, n°ớc uống và nhu yếu phẩm thiết yếu khác cho ng°ời 
trong khu vực xảy ra sự cố, thảm họa. 

3. Cấm, hạn chế ng°ời, ph°¡ng tiện vào những khu vực nguy hiểm. 

4. Phòng, chống cháy, ná; bảo đảm an ninh trật tự tại khu vāc xảy ra sā 
cố, thảm họa. 

5. Tá chăc tiêu tẩy, khử độc, khử khuẩn, vệ sinh môi tr°ờng. 

6. Bảo vệ công trình phòng thā dân sự đang bị sự cố.  
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tự. 
6. Tá chăc hoạt động tiêu tẩy, khử độc, khử khuẩn. 
7. Huy động các ngußn lực tăng c°ờng bảo vệ công trình phòng thā 
dân sự đang bị sự cố hoặc có nguy c¡ xảy ra nguy hiểm. 
ĐiÁu 26. Các bián pháp đ°ÿc áp dāng trong phòng thă dân să cÃp 
đá 2 

Chā tịch Āy ban nhân dân cấp tỉnh căn că măc độ, tình hình thực tế ngoài 
các biện pháp đã đ°ợc quy định trong luật chuyên ngành có quyền quyết 
định áp dÿng một hoặc một số biện pháp sau đây: 
1. Khuyến nghị thực hiện giãn cách xã hội căn că theo măc độ nguy c¡ 
với từng khu vực trên địa bàn. 
2. Khuyến nghị chuyển đái hình thăc hoặc tạm dừng hoạt động tr°ờng 
học, hoạt động công cộng, c¡ sở vui ch¡i, giải trí, tập trung đông 
ng°ời, các hoạt động kinh doanh dịch vÿ không thiết yếu. 
3. Hạn chế tá chăc lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, hoạt động 
văn hóa nghệ thuật, sự kiện có tập trung đông ng°ời tại n¡i công cộng, 
sân vận động và các sự kiện lớn. 
4. Tăng c°ờng kiểm soát các hoạt động giao thông làm gia tăng rāi ro 
đối với tính mạng, săc khỏe ng°ời dân. 
5. Áp dÿng các quy định đặc biệt về thông tin liên lạc và sử dÿng các 
ph°¡ng tiện thông tin liên lạc. 

ĐiÁu 24. Bián pháp đ°ÿc áp dāng trong phòng thă dân să cÃp đá 2 

Chā tịch Āy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền quyết định áp dÿng các biện 
pháp sau đây: 
1. Các biện pháp quy định tại Điều 22 cāa Luật này. 

2. Thực hiện cách ly, giãn cách xã hội phù hợp với măc độ cāa sā cố, 
thảm họa trên địa bàn. 
3. Chuyển đái hình thăc hoặc tạm dừng hoạt động cāa tr°ờng học, 
hoạt động tập trung đông ng°ời tại n¢i công cộng, c¡ sở vui ch¡i, giải 
trí, hoạt động kinh doanh dịch vÿ không thiết yếu. 
4. Hạn chế hoặc tạm dừng tá chăc lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể 
thao, hoạt động văn hóa nghệ thuật, sự kiện có tập trung đông ng°ời. 
5. Kiểm tra, kiểm soát hoạt động giao thông tại khu vāc xảy ra sā cố, 
thảm họa. 

6. Áp dÿng các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng 
theo quy định cāa pháp luật.  

ĐiÁu 27. Các bián pháp đ°ÿc áp dāng trong phòng thă dân să cÃp 
đá 3 

Ng°ời đăng đầu c¡ quan chỉ đạo quốc gia phòng thā dân sự căn că măc 
độ, tình hình thực tế quyết định áp dÿng một hoặc một số biện pháp sau: 
1. Áp dÿng một số biện pháp cách ly tập trung, giãn cách xã hội căn că 
theo măc độ nguy c¡ với từng khu vực trên địa bàn. 
2. Hạn chế hoặc tạm dừng một số hoặc tất cả hoạt động tr°ờng học, 
hoạt động công cộng, c¡ sở vui ch¡i, giải trí, tập trung đông ng°ời, các 

ĐiÁu 25. Bián pháp đ°ÿc áp dāng trong phòng thă dân să cÃp đá 3 

Thā t°ớng Chính phā có quyền quyết định áp dÿng các biện pháp 
sau đây: 
1. Các biện pháp quy định tại Điều 23 cāa Luật này; 

2. Cách ly tập trung, giãn cách xã hội phù hợp với măc độ cāa sā cố, 
thảm họa trên địa bàn; 

3. Tạm dừng một số hoặc tất cả hoạt động cāa tr°ờng học, hoạt động 
tập trung đông ng°ời tại n¢i công cộng, c¡ sở vui ch¡i, giải trí, tập 
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hoạt động kinh doanh dịch vÿ không thiết yếu. 
3. Hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải 
đấu thể thao, hoạt động văn hóa nghệ thuật, sự kiện có tập trung đông 
ng°ời tại n¡i công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn ch°a cần 
thiết. 
4. Hạn chế hoặc tạm dừng việc xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh nếu 
thấy cần thiết để bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, bảo 
vệ săc khỏe cộng đßng. 
5. Hạn chế hoặc tạm dừng các chuyến vận chuyển thông th°ờng bằng 
đ°ờng hàng không, đ°ờng biển, đ°ờng sắt và đ°ờng bộ ra vào địa bàn 
xảy ra thảm họa, sự cố. 
6. Tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hß s¡ yêu cầu giải quyết thā tÿc hành 
chính; tăng c°ờng giải quyết thā tÿc hành chính trực tuyến. 

trung đông ng°ời, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vÿ không 
thiết yếu. 
4. Tạm dừng tá chăc lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, hoạt 
động văn hóa nghệ thuật, sự kiện có tập trung đông ng°ời. 
5. Hạn chế hoặc tạm dừng việc xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh nếu 
thấy cần thiết để bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, bảo 
vệ săc khỏe cộng đßng. 
6. Hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động giao thông vận tải ra vào địa bàn 
xảy ra sự cố, thảm họa trừ tr°ờng hợp vì lý do công vÿ. 

7. Tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hß s¡ yêu cầu giải quyết thā tÿc hành 
chính, giải quyết thā tÿc hành chính trực tuyến. 

Māc 4 

HO¾T ĐàNG PHÒNG THĂ DÂN SĂ 

TRONG TÌNH TR¾NG KHÀN CÂP 

Bỏ mÿc này 

ĐiÁu 28. Các bián pháp đ°ÿc áp dāng trong phòng thă dân să cÃp đá 
4 

1. Các biện pháp đ°ợc áp dÿng trong phòng thā dân sự cấp độ 4 bao gßm: 
a) Giãn cách xã hội, cách ly tập trung ng°ời đi và đến từ khu vực xảy ra 
thảm họa; 
b) Hỗ trợ an sinh xã hội tại các vùng dịch, khu vực cách ly, chia cắt ở 
khu vực xảy ra thảm họa; 
c) Xử lý khẩn cấp thi thể, án định tâm lý cāa ng°ời dân trong khu vực 
xảy ra thảm họa; 
d) Dừng hoạt động cāa các c¡ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vÿ ở khu 
vực xảy ra thảm họa. 
2. Thā t°ớng Chính phā, Chā tịch āy ban nhân dân các cấp, ng°ời chỉ 
huy đ¡n vị quân đội đ°ợc giao quản lý địa ph°¡ng thiết quân luật n¡i 

ĐiÁu 26. Bián pháp phòng thă dân să trong tình trạng khẩn cÃp  

1. Biện pháp phòng thā dân sự khi xảy ra sā cố, thảm họa trong tình 
trạng khẩn cấp bao gßm:  
a) Các biện pháp quy định tại Điều 24 cāa Luật này; 
b) Giãn cách xã hội, cách ly tập trung ng°ời đi và đến từ khu vực xảy ra 
thảm họa; 
c) Hỗ trợ an sinh xã hội tại các vùng dịch, khu vực cách ly, chia cắt ở 
khu vực xảy ra thảm họa; 
d) àn định tâm lý cāa ng°ời dân trong khu vực xảy ra thảm họa; 
đ) Dừng hoạt động cāa các c¡ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vÿ ở khu 
vực xảy ra thảm họa. 
2. Thā t°ớng Chính phā, Chā tịch Āy ban nhân dân các cấp, căn că tình 
hình thực tế quyết định áp dÿng các biện pháp quy định tại Điều 23, 
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ban bố tình trạng khẩn cấp căn că tình hình thực tế quyết định áp dÿng 
các biện pháp quy định tại Điều 25, Điều 26 và Điều 27 cāa Luật này, 
quy định cāa pháp luật về tình trạng khẩn cấp và một hoặc một số biện 
pháp quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 24 và Điều 25 cāa Luật này, quy định cāa pháp luật về tình trạng 
khẩn cấp và biện pháp quy định tại khoản 1 Điều này. 
3. Ng°ời chỉ huy đ¢n vị quân đội đ°ợc giao quản lý địa ph°¢ng thiết 
quân luật căn că tình hình thāc tế quyết định áp dÿng các biện pháp 
quy định tại Điều 23, Điều 24 và Điều 25 cāa Luật này, quy định cāa 
pháp luật về tình trạng khẩn cấp, quy định cāa pháp luật về thiết quân 
luật và biện pháp quy định tại khoản 1 Điều này. 

 ĐiÁu 27. Bián pháp phòng thă dân să đ°ÿc áp dāng trong tình 
tr¿ng chi¿n tranh 

1. Biện pháp phòng thā dân sā đ°ợc áp dÿng trong tình trạng chiến 
tranh bao gßm: 
a) Triển khai hệ thống đài quan sát, thông báo, báo động và cảnh báo; 

b) Tá chăc s¡ tán ng°ời và tài sản; 

c) Cất giấu ph°¡ng tiện, trang bị vào các công trình ngầm, hang, động; 

d) Dự trữ l°¡ng thực, thực phẩm và n°ớc uống; 

đ) Xây dựng bá sung hầm ẩn nấp, công trình ngầm, công trình phòng, 
tránh kết hợp với ngÿy trang, nghi binh; triển khai mÿc tiêu giả, hạn 
chế ánh sáng, tiếng động vào ban đêm; 

e) Khắc phÿc, vô hiệu hóa vũ tác nhân gây hại cāa vũ khí hāy diệt 
hàng loạt. 
2. Căn că tình hình thāc tế, ng°ời có thẩm quyền quyết định áp dÿng 
các biện pháp quy định tại Điều 23, 24, 25 và Điều 26 cāa Luật này, 
quy định cāa pháp luật về tình trạng chiến tranh và biện pháp quy 
định tại khoản 1 Điều này. 

ĐiÁu 29. Chã đ¿o, chã huy trong phòng thă dân să cÃp đá 4 

1. Thā t°ớng Chính phā, Chā tịch āy ban nhân dân các cấp n¡i ban bố 
tình trạng khẩn cấp thực hiện triển khai các biện pháp phòng thā dân 
sự cấp độ 4 quy định tại Điều 28 cāa Luật này. 
2. Tại các địa bàn thực hiện lệnh thiết quân luật, ng°ời chỉ huy đ¡n vị 

Bỏ Điều này 
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quân đội đ°ợc giao quản lý địa ph°¡ng thiết quân luật chā trì, triển khai 
các biện pháp đ°ợc áp dÿng trong phòng thā dân sự cấp độ 4 trong 
phạm vi quản lý. 

Māc 5 

HO¾T ĐàNG PHÒNG THĂ DÂN SĂ 

TRONG TÌNH TR¾NG CHI¾N TRANH 

 

ĐiÁu 30. Các bián pháp phòng thă dân să đ°ÿc áp dāng trong tình 
tr¿ng chi¿n tranh 

1. Triển khai hệ thống đài quan sát, thông báo, báo động và cảnh báo. 
2. Tá chăc s¡ tán, phân tán ng°ời và tài sản cāa các c¡ quan, tá chăc 
và Nhân dân. 

3. Cất giấu ph°¡ng tiện, trang bị vào các công trình ngầm, hang, động. 
4. Dự trữ l°¡ng thực, thực phẩm và n°ớc uống. 
5. Xây dựng bá sung hầm ẩn nấp, công trình ngầm, công trình phòng, 
tránh kết hợp với ngÿy trang, nghi binh; triển khai mÿc tiêu giả, hạn 
chế ánh sáng, tiếng động vào ban đêm. 
6. Các c¡ quan, đ¡n vị Quân đội và lực l°ợng Dân quân tự vệ tá chăc áp 
dÿng các biện pháp khắc phÿc, vô hiệu hóa vũ khí hāy diệt lớn cāa địch. 
7. Huy động lực l°ợng, ph°¡ng tiện ở các cấp tiến hành các biện pháp 
khẩn cấp, kịp thời cău chữa và đ°a ng°ời ra khỏi khu vực xảy ra thảm 
họa. 

Chuyển Điều này lên Mÿc 4 

ĐiÁu 31. Các bián pháp khÁc phāc h¿u quÁ thÁm hça do chi¿n 
tranh gây ra 

1. Tá chăc lực l°ợng cău sập, cău th°¡ng vận chuyển, điều trị ng°ời 
bị th°¡ng, nhiễm độc, nhiễm xạ; tiêu tẩy, tiêu độc; dự trữ, vô trùng 
n°ớc; các biện pháp nhằm hạn chế, cách ly và chống các tác nhân sinh 
học trong khu vực bị nhiễm độc, nhiễm xạ. 
2. Đánh giá, thống kê thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ, sửa chữa các công trình 

Chuyển Điều này xuống Mÿc 6 
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bị h° hỏng, bảo vệ an ninh, phòng, chống dịch bệnh. 
3. Khắc phÿc hậu quả môi tr°ờng, nhanh chóng khôi phÿc sản xuất, 
thực hiện tốt công tác chính sách, bảo đảm đời sống Nhân dân và duy 
trì mọi hoạt động cāa xã hội. 

Māc 6 

KHÀC PHĀC H¾U QUÀ THÀM HæA, SĂ Cà 

Māc 4  

KHÀC PHĀC H¾U QUÀ SĂ Cà, THÀM HæA 

ĐiÁu 32. Ho¿t đáng khÁc phāc h¿u quÁ thÁm hça, să cá 

1. Triển khai công tác tìm kiếm cău hộ,cău nạn, hỗ trợ nhu yếu phẩm 
thiết yếu đảm bảo đời sống cāa ng°ời dân. 
2. Khắc phÿc, sửa chữa c¡ sở hạ tầng công cộng thiết yếu. 
3. Khắc phÿc hậu quả ô nhiễm môi tr°ờng, phòng, chống dịch bệnh. 
4. Tá chăc thống kê thiệt hại, thực hiện các biện pháp, chính sách hỗ 

trợ bảo đảm an sinh xã hội. 

ĐiÁu 28. Ho¿t đáng khÁc phāc h¿u quÁ să cá, thÁm hça 

1. Tìm kiếm cău hộ, cău nạn; hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu đảm bảo 
đời sống cāa ng°ời dân.  

2. Khắc phÿc, sửa chữa c¡ sở hạ tầng công cộng thiết yếu. 
3. Khắc phÿc hậu quả ô nhiễm môi tr°ờng, phòng, chống dịch bệnh. 
4. Thống kê, đánh giá thiệt hại; hỗ trợ an sinh xã hội, khôi phÿc sản 
xuất, bảo đảm đời sống Nhân dân và duy trì mọi hoạt động cāa xã 
hội. 
5. Ban hành, thāc hiện chính sách, biện pháp hỗ trợ đặc biệt về an 
sinh xã hội, lao động việc làm; thuế; tài chính; thā tÿc hành chính; 
đầu t°, kinh doanh; xuất nhập cảnh và các lĩnh vāc cần thiết khác.  

6. Điều trị ng°ời bị th°¢ng, nhiễm độc, nhiễm xạ; dā trÿ, vô trùng 
n°ớc; hạn chế, cách ly, chống các tác nhân sinh học trong khu vāc 
bị nhiễm độc, nhiễm xạ. 

ĐiÁu 33. Tå chąc tháng kê, đánh giá thiát h¿i 
1. C¡ quan chỉ huy phòng thā dân sự cấp bộ có trách nhiệm giúp Bộ 
tr°ởng táng hợp, thống kê, đánh giá thiệt hại do thảm họa, sự cố gây ra 
trong phạm vi lĩnh vực quản lý, gửi c¡ quan chỉ đạo quốc gia phòng thā 
dân sự để táng hợp, báo cáo Chính phā, Thā t°ớng Chính phā. 
2. C¡ quan chỉ huy phòng thā dân sự các cấp có trách nhiệm táng hợp, 
thống kê thiệt hại trên địa bàn quản lý, báo cáo Āy ban nhân dân cùng 
cấp và c¡ quan phòng thā dân sự cấp trên. 
3. Āy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm kiểm tra kết quả đánh giá 

ĐiÁu 29. Tháng kê, đánh giá thiát h¿i 
1. Ban chỉ huy phòng thā dân sự cấp bộ có trách nhiệm giúp Bộ tr°ởng 
thống kê, đánh giá thiệt hại do sự cố, thảm họa gây ra trong phạm vi lĩnh 
vực quản lý, gửi Ban chỉ đạo quốc gia phòng thā dân sự để táng hợp, báo 
cáo Chính phā, Thā t°ớng Chính phā. 
2. Ban chỉ huy phòng thā dân sự địa ph°¢ng các cấp có trách nhiệm 

thống kê, đánh giá thiệt hại trên địa bàn quản lý, báo cáo Āy ban nhân 
dân cùng cấp và c¡ quan phòng thā dân sự cấp trên. 
3. Āy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thống kê, đánh giá thiệt hại 
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thiệt hại do thảm họa, sự cố gây ra cāa cấp d°ới; táng hợp, thống kê, 
đánh giá thiệt hại do thảm họa, sự cố gây ra trong phạm vi địa bàn 
quản lý và báo cáo Āy ban nhân dân cấp trên. Āy ban nhân dân cấp 
tỉnh táng hợp kết quả đánh giá thiệt hại do thảm họa, sự cố gây ra tại 
địa ph°¡ng mình gửi c¡ quan chỉ đạo quốc gia phòng thā dân sự để 
táng hợp, báo cáo Chính phā, Thā t°ớng Chính phā. 

do sự cố, thảm họa gây ra trên địa bàn quản lý và báo cáo Āy ban nhân 
dân cấp trên. Āy ban nhân dân cấp tỉnh thống kê, đánh giá thiệt hại do 
sự cố, thảm họa gây ra tại địa ph°¡ng mình gửi Ban chỉ đạo quốc gia 
phòng thā dân sự để táng hợp, báo cáo Chính phā, Thā t°ớng Chính 
phā. 

ĐiÁu 34. Cąu trÿ, hß trÿ thiát h¿i 
1. Āy ban nhân dân các cấp căn că vào tình hình thiệt hại đ°ợc xác 
định tại Điều 33 cāa Luật này và măc độ thảm họa, sự cố ở địa ph°¡ng 
xây dựng kế hoạch cău trợ, hỗ trợ thiệt hại do thảm họa, sự cố gây ra 
trên địa bàn quản lý. 
2. Kế hoạch cău trợ, hỗ trợ thiệt hại phải xác định cÿ thể các đối t°ợng 
cần cău trợ khẩn cấp, đối t°ợng đ°ợc hỗ trợ trung hạn, đối t°ợng đ°ợc 

hỗ trợ dài hạn và xác định, bố trí ngußn lực để thực hiện việc cău trợ, 
hỗ trợ. 
3. Chính phā quy định chi tiết Điều này. 

ĐiÁu 30. Cąu trÿ, hß trÿ khắc phÿc thiát h¿i 
1. Āy ban nhân dân các cấp căn că vào thống kê, đánh giá thiệt hại tại 
địa ph°¡ng để xây dựng kế hoạch cău trợ, hỗ trợ khắc phÿc thiệt hại 
do sự cố, thảm họa gây ra.  

2. Kế hoạch cău trợ, hỗ trợ khắc phÿc thiệt hại xác định cÿ thể đối 
t°ợng cần cău trợ, hỗ trợ và ngußn lực để thực hiện. 
 

ĐiÁu 35. Huy đáng, quyên góp và phân bå nguãn lăc cąu trÿ, hß trÿ 

1. Việc huy động, quyên góp và phân bá ngußn lực cău trợ, hỗ trợ để 
khắc phÿc hậu quả thiệt hại do thảm họa, sự cố gây ra phải bảo đảm các 
nguyên tắc sau: 
a) Tuân theo quy định cāa pháp luật; 
b) Bảo đảm công bằng, công khai và tránh trùng lặp;  

c) Căn că vào măc độ thiệt hại; 
d) Có sự phối hợp với chính quyền địa ph°¡ng n¡i có đối t°ợng đ°ợc 
cău trợ, hỗ trợ; 

đ) Việc cău trợ, hỗ trợ cần tập trung đáp ăng nhu cầu thiết yếu cāa 
ng°ời dân bị ảnh h°ởng bởi thảm họa, sự cố, nhất là đối t°ợng dễ bị 
tán th°¡ng. 
2. Thẩm quyền huy động, quyên góp và phân bá ngußn lực cău trợ, hỗ trợ: 

ĐiÁu 31. Huy đáng, vận động đóng góp tā nguyện và phân bå 
nguãn lăc cąu trÿ, hß trÿ 

1. Nguyên tắc huy động, vận động đóng góp tā nguyện và phân bá ngußn 
lực cău trợ, hỗ trợ để khắc phÿc thiệt hại do sự cố, thảm họa đ°ợc quy 
định nh° sau: 

a) Tuân theo quy định cāa pháp luật; 
b) Căn că vào măc độ thiệt hại; 
c) Bảo đảm công bằng, công khai, kịp thời, đúng đối t°ợng và tránh 

trùng lặp;  

d) Có sự phối hợp với chính quyền địa ph°¡ng n¡i có đối t°ợng đ°ợc 
cău trợ, hỗ trợ; 

đ) Việc cău trợ, hỗ trợ cần tập trung đáp ăng nhu cầu thiết yếu cāa 
ng°ời dân bị ảnh h°ởng bởi sự cố, thảm họa, °u tiên đối t°ợng dễ bị 
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a) Thā t°ớng Chính phā, Bộ tr°ởng, Thā tr°ởng c¡ quan ngang bộ, 
Chā tịch Āy ban nhân dân các cấp huy động ngußn lực cāa Nhà n°ớc 
theo thẩm quyền để phÿc vÿ công tác cău trợ khẩn cấp và hỗ trợ theo 
quy định cāa pháp luật về ngân sách nhà n°ớc, pháp luật về dự trữ 
quốc gia; 
b) Āy ban Trung °¡ng Mặt trận Tá quốc Việt Nam các cấp, Hội Chữ 
thập đỏ Việt Nam các cấp vận động quyên góp và phân bá ngußn lực 
để cău trợ, hỗ trợ khẩn cấp theo quy định cāa pháp luật. 
c) Tá chăc, cá nhân đ°ợc phép quyên góp từ cộng đßng theo quy định 
cāa pháp luật có trách nhiệm phối hợp với Āy ban nhân dân n¡i đ°ợc hỗ 
trợ để thực hiện cău trợ, hỗ trợ cho các đối t°ợng bị thiệt hại do thảm 
họa, sự cố gây ra. 
3. Chính phā quy định chi tiết khoản 2 Điều này. 

tán th°¡ng. 
2. Việc huy động, vận động đóng góp tā nguyện và phân bá ngußn lực 
cău trợ, hỗ trợ đ°ợc quy định nh° sau: 

a) Thā t°ớng Chính phā, Bộ tr°ởng, Thā tr°ởng c¡ quan ngang bộ, Chā 
tịch Āy ban nhân dân các cấp huy động ngußn lực theo thẩm quyền để 
phÿc vÿ công tác cău trợ khẩn cấp và hỗ trợ theo quy định cāa pháp luật; 
b) Āy ban Mặt trận Tá quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam các 
cấp vận động đóng góp tā nguyện và phân bá ngußn lực để cău trợ, hỗ 
trợ khẩn cấp theo quy định cāa pháp luật; 
c) Tá chăc, cá nhân đ°ợc vận động đóng góp tā nguyện theo quy định 
cāa pháp luật và có trách nhiệm phối hợp với Āy ban nhân dân n¡i đ°ợc 
hỗ trợ để thực hiện cău trợ, hỗ trợ cho các đối t°ợng bị thiệt hại do sự 
cố, thảm họa gây ra. 

3. Chính phā quy định chi tiết khoản 2 Điều này. 
ĐiÁu 36. Các chính sách, bián pháp hß trÿ trong phòng thă dân să 
cÃp đá 4 

1. Chính phā kịp thời báo cáo, đề xuất với Quốc hội, Āy ban Th°ờng vÿ 
Quốc hội giao Chính phā quyết định, ban hành chính sách, biện pháp hỗ 
trợ an sinh xã hội, lao động việc làm; thuế; tài chính; thā tÿc hành chính; 
đầu t°, kinh doanh; xuất nhập cảnh và các lĩnh vực cần thiết khác; quyết 
định các biện pháp đặc biệt hỗ trợ, khắc phÿc hậu quả thảm họa, sự cố; 

phÿc hßi phát triển kinh tế - xã hội. 
2. Các bộ, ngành, địa ph°¡ng trong phạm vi chăc năng, nhiệm vÿ, 
quyền hạn kịp thời ban hành các biện pháp hỗ trợ, khắc phÿc hậu quả 
thảm họa, sự cố. 

Ghép vào Điều 27 (Hoạt động khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa) 

Ch°¢ng III 

C¡ QUAN CHâ Đ¾O, CHâ HUY, 
LĂC L¯þNG PHÒNG THĂ DÂN SĂ 

Ch°¢ng III 

CHâ Đ¾O, CHâ HUY, 
LĂC L¯þNG PHÒNG THĂ DÂN SĂ 

ĐiÁu 20. Ho¿t đáng chã đ¿o, điÁu hành ĐiÁu 32. Ho¿t đáng chã đ¿o, điÁu hành 
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1. Căn că thông tin về thảm họa, sự cố và kết quả đánh giá măc độ rāi 

ro về thảm họa, sự cố, Chā tịch Āy ban nhân dân các cấp xác định cấp 

độ phòng thā dân sự để tá chăc chỉ đạo, điều hành và áp dÿng biện pháp 

phù hợp với khả năng cāa địa ph°¡ng. Tr°ờng hợp v°ợt quá khả năng 
ăng phó, phải báo cáo Chā tịch Āy ban nhân dân cấp trên; Chā tịch Āy 

ban nhân dân cấp tỉnh phải báo cáo c¡ quan chỉ đạo quốc gia phòng thā 

dân sự và Thā t°ớng Chính phā. 

2. C¡ quan chỉ huy phòng thā dân sự địa ph°¡ng chuẩn bị ph°¡ng án 
ăng phó; phân công cán bộ kiểm tra địa bàn có nguy c¡ xảy ra thảm họa, 

sự cố. 

3. Tăng c°ờng các biện pháp theo dõi, giám sát nguy c¡ xảy ra thảm hoạ, sự 

cố; nắm chắc diễn biến tình hình; thông báo cho các lực l°ợng, ng°ời dân tin 

tăc có liên quan. 

4. Bá sung lực l°ợng, sẵn sàng triển khai sở chỉ huy tại chỗ, chỉ đạo trực 

tiếp khu vực trọng yếu, địa bàn trọng điểm. 

5. Kiểm tra khu vực s¡ tán, khu tập kết để sẵn sàng sử dÿng khi chuyển 
lên cấp độ phòng thā dân sự cao h¡n. 

1. Theo dõi, giám sát nguy c¡ xảy ra thảm hoạ, sự cố; nắm chắc diễn 

biến tình hình; thông báo cho các lực l°ợng, ng°ời dân tin tăc có liên 

quan. 

2. Xác định cấp độ và áp dÿng biện pháp phòng thā dân sā phù hợp. 

3. Chuẩn bị ph°¡ng án ăng phó; phân công cán bộ kiểm tra địa bàn có 

nguy c¡ xảy ra sự cố, thảm họa. 

4. Bá sung lực l°ợng, sẵn sàng triển khai sở chỉ huy tại chỗ, chỉ đạo trực 

tiếp khu vực trọng yếu, địa bàn trọng điểm. 

5. Kiểm tra khu vực s¡ tán, khu tập kết để sẵn sàng sử dÿng khi chuyển 

lên cấp độ phòng thā dân sự cao h¡n. 

 Điều 33. Thẩm quyền chỉ đạo hoạt động phòng thā dân sā 

1. Thā t°ớng Chính phā chỉ đạo phòng thā dân sā trong phạm vi cả 
n°ớc. 
2. Bộ tr°ởng Bộ Quốc phòng giúp Thā t°ớng Chính phā chỉ đạo về 
phòng thā dân sā. 

3. Bộ tr°ởng, Thā tr°ởng c¢ quan ngang bộ, c¢ quan thuộc Chính 
phā chỉ đạo, điều hành về phòng thā dân sā đối với các c¢ quan, 
đ¢n vị thuộc quyền và h°ớng dẫn triển khai thāc hiện phòng thā 
dân sā trên lĩnh vāc ngành trong phạm vi cả n°ớc. 
4. Chā tịch Āy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vÿ, quyền 
hạn cāa mình chỉ đạo, tá chăc thāc hiện về phòng thā dân sā ở địa 
ph°¢ng. 

 Điều 34. Chỉ huy lāc l°ợng phòng thā dân sā 
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1. Việc tá chăc chỉ huy các lāc l°ợng thāc hiện nhiệm vÿ phòng thā 
dân sā cāa bộ, ngành trung °¢ng, địa ph°¢ng do ng°ời đăng đầu 
bộ, ngành trung °¢ng, địa ph°¢ng quyết định. 

2. Ng°ời đăng đầu các c¢ quan chăc năng ở địa ph°¢ng theo chỉ 
đạo cāa Chā tịch Āy ban nhân dân cấp tỉnh trāc tiếp chỉ huy lāc 
l°ợng thuộc quyền thāc hiện nhiệm vÿ phòng thā dân sā theo lĩnh 
vāc quản lý.  

3. Tr°ờng hợp hoạt động phòng thā dân sā liên quan đến nhiều lĩnh 
vāc, c¢ quan chỉ huy phòng thā dân sā địa ph°¢ng tham m°u cho 
Chā tịch Āy ban nhân dân các cấp trāc tiếp chỉ huy, phối hợp các c¢ 
quan, lāc l°ợng tham gia. Tr°ờng hợp v°ợt quá khả năng, phải báo 
cáo Chā tịch Āy ban nhân dân cấp trên; Chā tịch Āy ban nhân dân 
cấp tỉnh phải báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia phòng thā dân sā và Thā 
t°ớng Chính phā. 
4. Chỉ huy các đ¢n vị Quân đội, Công an điều động và chỉ huy lāc 
l°ợng thuộc quyền tham gia, phối hợp thāc hiện hoạt động phòng 
thā dân sā.  

ĐiÁu 37. C¢ quan chã đ¿o, chã huy phòng thă dân să 

1. C¡ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thā dân sự là tá chăc phối hợp liên 
ngành  về phòng thā dân sự. 
2. C¡ quan chỉ đạo quốc gia phòng thā dân sự đ°ợc thành lập trên c¡ sở 
hợp nhất Ban Chỉ đạo Phòng thā dân sự quốc gia, Ban Chỉ đạo quốc gia 
về phòng, chống thiên tai và Āy ban Quốc gia Ăng phó sự cố, thiên tai và 
Tìm kiếm Cău nạn. 
3. C¡ quan chỉ huy phòng thā dân sự cấp bộ đ°ợc thành lập trên c¡ sở 
hợp nhất Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cău nạn và 
Ban Chỉ huy Phòng thā dân sự cāa bộ. 
4. C¡ quan chỉ huy phòng thā dân sự địa ph°¡ng đ°ợc thành lập ở các 
cấp chính quyền địa ph°¡ng trên c¡ sở hợp nhất Ban Chỉ huy phòng 
chống thiên tai và tìm kiếm cău nạn và Ban Chỉ huy phòng thā dân sự 

ĐiÁu 35. C¢ quan chã đ¿o quốc gia, c¢ quan chã huy phòng thă dân 
să  

1. Ban chỉ đạo quốc gia phòng thÿ dân sự có chức năng tham mưu 
cho Chính phÿ, Thÿ tướng Chính phÿ trong việc tổ chức, chỉ đạo, 
điều hành hoạt động phòng thÿ dân sự trên phạm vi cả nước. Bộ 
Quốc phòng là cơ quan thường trực cÿa Ban chỉ đạo quốc gia phòng 
thÿ dân sự.  

2. Ban chỉ huy phòng thā dân sự đ°ợc thành lập ở các bộ, c¢ quan 
ngang bộ, có chăc năng tham m°u cho Bộ tr°ởng, thā tr°ởng c¢ quan 
ngang bộ, trong việc tá chăc, chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thā 
dân sā trong phạm vi, lĩnh vāc quản lý. 
3. Ban chỉ huy phòng thā dân sự địa ph°¡ng có chăc năng tham m°u 
cho Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh trong việc tá 
chăc, chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thā dân sā trong địa bàn 
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địa ph°¡ng. 
5. Chính phā quy định cÿ thể về c¡ quan th°ờng trực, c¡ cấu tá chăc, 
nhiệm vÿ cāa c¡ quan chỉ đạo quốc gia phòng thā dân sự; c¡ quan chỉ 
huy phòng thā dân sự cấp bộ; c¡ quan chỉ huy phòng thā dân sự địa 
ph°¡ng. 

quản lý; các sở, ban, ngành chịu trách nhiệm tham m°u, chỉ huy, 
chỉ đạo theo lĩnh vāc đ°ợc phân công. 

4. Chính phā quy định cÿ thể về chăc năng, nhiệm vÿ, c¡ cấu tá chăc, 
cāa Ban chỉ đạo quốc gia phòng thā dân sự; ban chỉ huy phòng thā dân 
sự cấp bộ; ban chỉ huy phòng thā dân sự địa ph°¡ng. 

ĐiÁu 38. Lăc l°ÿng phòng thă dân să 

1. Lực l°ợng nòng cốt gßm Dân quân tự vệ, dân phòng; Công an xã, 
ph°ờng, thị trấn; lực l°ợng chuyên trách, kiêm nhiệm cāa Quân đội 
nhân dân, Công an nhân dân và các Bộ, địa ph°¡ng. 

2.  Lực l°ợng rộng rãi do toàn dân tham gia. 

ĐiÁu 36. Lăc l°ÿng phòng thă dân să 

1. Lực l°ợng nòng cốt bao gßm:  

a) Dân quân tự vệ;  

b) Công an xã, ph°ờng, thị trấn, dân phòng;  

c) Lực l°ợng chuyên trách để ăng phó, khắc phÿc các sā cố, thảm họa 
theo quy định cāa pháp luật đối với các ngành và lĩnh vāc cÿ thể; 
d) Lực l°ợng kiêm nhiệm thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân 
và các Bộ, ngành trung °¢ng và địa ph°¡ng. 
2.  Lực l°ợng rộng rãi do toàn dân tham gia. 
3. Chính phā quy định chi tiết Điều này. 

Ch°¢ng IV 

QUYÀN, NGH)A VĀ CĂA C¡ QUAN, Tä CHĄC VÀ CÁ NHÂN 

TRONG HO¾T ĐàNG PHÒNG THĂ DÂN SĂ 

Ch°¢ng IV  

QUYÀN, NGH)A VĀ CĂA C¡ QUAN, Tä CHĄC VÀ CÁ NHÂN 

TRONG HO¾T ĐàNG PHÒNG THĂ DÂN SĂ 

ĐiÁu 39. QuyÁn và ngh*a vā căa cá nhân 

1. Cá nhân có quyền sau đây: 
a) Tiếp cận thông tin về thảm họa, sự cố do c¡ quan có thẩm quyền ban 
hành; 

b) Tham gia hoạt động diễn tập phòng thā dân sự; 
c) Tham gia hoạt động ăng phó, khắc phÿc hậu quả thảm họa, sự cố 
khi đ°ợc huy động; đ°ợc bßi th°ờng, hoàn trả vật t°, ph°¡ng tiện theo 
quy định cāa pháp luật về tr°ng mua, tr°ng dÿng tài sản; h°ởng tiền 
công lao động khi tham gia phòng thā dân sự theo lệnh huy động cāa 
ng°ời có thẩm quyền; nếu bị th°¡ng, bị chết đ°ợc xem xét, h°ởng chế 

ĐiÁu 37. QuyÁn và ngh*a vā căa cá nhân 

1. Cá nhân có quyền sau đây: 
a) Tiếp cận thông tin về sự cố, thảm họa do c¡ quan có thẩm quyền ban 
hành; 

b) Tham gia hoạt động ăng phó, khắc phÿc hậu quả sự cố, thảm họa 

khi đ°ợc huy động;  
c) Đ°ợc bßi th°ờng, hoàn trả vật t°, ph°¡ng tiện theo quy định cāa 
pháp luật về tr°ng mua, tr°ng dÿng tài sản;  
d) Đ°ợc h°ởng tiền công lao động khi tham gia phòng thā dân sự theo  
quyết định huy động cāa ng°ời có thẩm quyền;  
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độ, chính sách nh° đối với th°¡ng binh, liệt sỹ theo quy định cāa pháp 
luật về °u đãi ng°ời có công với cách mạng;  
d) Đ°ợc cău trợ, hỗ trợ khi bị thiệt hại do thảm họa, sự cố theo quy 
định cāa pháp luật. 
2. Cá nhân có nghĩa vÿ sau đây: 
a) Thực hiện các biện pháp phòng thā dân sự theo kế hoạch cāa địa 
ph°¡ng; 
b) Chā động trang bị thiết bị để tiếp nhận bản tin dự báo, cảnh báo và 
sự chỉ đạo, cāa c¡ quan chăc năng; 
c) Chuẩn bị sẵn sàng vật t°, ph°¡ng tiện để đảm bảo an toàn tr°ớc 
thảm họa, sự cố; 
d) Chā động ăng phó, khắc phÿc hậu quả nhằm bảo đảm an toàn cho 
bản thân và gia đình khi thảm họa, sự cố xảy ra; tham gia hỗ trợ cộng 
đßng phòng, chống thảm họa, sự cố; 
đ) Chấp hành sự h°ớng dẫn, yêu cầu cāa c¡ quan, ng°ời có thẩm quyền 
về s¡ tán ng°ời, ph°¡ng tiện ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy 
hiểm; 
e) Chấp hành quyết định huy động nhân lực, vật t°, ph°¡ng tiện, trang 
thiết bị, nhu yếu phẩm để phÿc vÿ hoạt động ăng phó khẩn cấp cāa c¡ 
quan có thẩm quyền; 
g) Chā động thực hiện vệ sinh môi tr°ờng, phòng chống dịch bệnh 
trong khu vực sinh sống và làm việc; 
h) Thông báo đến c¡ quan, ng°ời có thẩm quyền khi phát hiện sự cố 
hoặc hành vi gây mất an toàn cho công trình phòng thā dân sự và tham 
gia các hoạt động bảo đảm an toàn cho công trình; 
i) Cung cấp thông tin về diễn biến thảm họa, sự cố, thiệt hại do thảm 
họa, sự cố cho c¡ quan có thẩm quyền trong phạm vi nhận biết cāa 
mình; 

k) Chā động giúp đỡ ng°ời bị thiệt hại do thảm họa, sự cố tại địa ph°¡ng. 

đ) Ng°ời tham gia hoạt động ăng phó, khắc phÿc hậu quả sā cố, 
thảm họa nếu bị th°¡ng, bị chết đ°ợc xem xét, h°ởng chế độ, chính 
sách nh° đối với th°¡ng binh, liệt sỹ theo quy định cāa pháp luật về °u 
đãi ng°ời có công với cách mạng;  
e) Đ°ợc cău trợ, hỗ trợ khi bị thiệt hại do sự cố, thảm họa theo quy 

định cāa pháp luật. 
2. Cá nhân có nghĩa vÿ sau đây: 
a) Thực hiện các biện pháp phòng thā dân sự theo kế hoạch cāa địa 
ph°¡ng; 
b) Tham gia hoạt động đào tạo, bßi d°ỡng, huấn luyện, diễn tập 
phòng thā dân sā khi có yêu cầu; 

c) Chuẩn bị sẵn sàng vật t°, ph°¡ng tiện theo khả năng để đảm bảo an 
toàn tr°ớc sự cố, thảm họa; 

d) Chā động ăng phó, khắc phÿc hậu quả nhằm bảo đảm an toàn cho bản 

thân và gia đình khi sự cố, thảm họa xảy ra; tham gia hỗ trợ cộng đßng 
phòng, chống sự cố, thảm họa; giúp đỡ ng°ời bị thiệt hại do sự cố, thảm 
họa tại địa ph°¡ng; thực hiện vệ sinh môi tr°ờng, phòng chống dịch bệnh 
trong khu vực sinh sống và làm việc; 
đ) Chấp hành sự h°ớng dẫn, yêu cầu cāa c¡ quan, ng°ời có thẩm quyền 
về s¡ tán ng°ời, ph°¡ng tiện ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy 
hiểm; chấp hành quyết định huy động nhân lực, vật t°, ph°¡ng tiện, 
trang thiết bị, nhu yếu phẩm để phÿc vÿ hoạt động ăng phó khẩn cấp 
cāa c¡ quan có thẩm quyền; 
e) Thông báo, cung cấp thông tin về diễn biến sự cố, thảm họa, thiệt 
hại do sự cố, thảm họa cho c¡ quan có thẩm quyền trong phạm vi nhận 
biết cāa mình. 
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ĐiÁu 40. QuyÁn và ngh*a vā căa tå chąc kinh t¿ 

1. Tá chăc kinh tế có quyền sau đây: 
a) Đ°ợc hoàn trả hoặc bßi th°ờng vật t°, ph°¡ng tiện bị h° hỏng 
trong quá trình huy động làm nhiệm vÿ; 
b) Tham gia đầu t° dự án xây dựng công trình phòng thā dân sự và 
đ°ợc khai thác lợi ích do việc đầu t° mang lại theo quy định cāa pháp 

luật. 
2. Tá chăc kinh tế trong phạm vi quản lý có nghĩa vÿ sau đây: 
a) Bảo vệ công trình, c¡ sở vật chất, tá chăc sản xuất, kinh doanh bảo 
đảm an toàn; 
b) Xây dựng và thực hiện ph°¡ng án phòng ngừa, ăng phó, khắc phÿc 
hậu quả thảm họa, sự cố; 
c) Tham gia ch°¡ng trình thông tin, truyền thông, giáo dÿc về phòng thā 
dân sự; nâng cao kiến thăc về phòng ngừa, ăng phó thảm họa, sự cố; tập 
huấn, huấn luyện, diễn tập kỹ năng phòng ngừa, ăng phó thảm họa, sự 
cố; 
d) Chấp hành sự h°ớng dẫn cāa c¡ quan, ng°ời có thẩm quyền trong 
việc thực hiện biện pháp phòng ngừa, ăng phó, khắc phÿc hậu quả 
thảm họa, sự cố; 
đ) Chấp hành lệnh huy động khẩn cấp nhân lực, vật t°, ph°¡ng tiện, 
trang thiết bị, nhu yếu phẩm để phÿc vÿ hoạt động phòng thā dân sự; 
e) Thực hiện vệ sinh môi tr°ờng, phòng chống dịch bệnh trong phạm 
vi quản lý; 
g) Tham gia hoạt động tìm kiếm, cău nạn, hỗ trợ và khắc phÿc hậu quả 
thảm họa, sự cố tại địa ph°¡ng trong phạm vi quản lý. 

Bỏ Điều này 

ĐiÁu 41. QuyÁn và ngh*a vā căa c¢ quan, tå chąc xã hái, tå chąc 
chính trå - xã hái, tå chąc chính trå xã hái - nghÁ nghiáp 

1. C¡ quan, tá chăc xã hội, tá chăc chính trị - xã hội, tá chăc chính trị 
xã hội - nghề nghiệp trong phòng ngừa, ăng phó, khắc phÿc hậu quả 

ĐiÁu 38. QuyÁn và ngh*a vā căa c¢ quan, tå chąc  
1. C¡ quan, tá chăc có quyền sau đây: 
a) Tiếp cận thông tin về phòng thā dân sự do các c¡ quan có thẩm 
quyền ban hành; 
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thảm họa, sự cố có quyền sau đây: 
a) Tiếp cận thông tin về phòng thā dân sự do các c¡ quan có thẩm 
quyền ban hành; 
b) Đ°ợc hoàn trả hoặc bßi th°ờng vật t°, ph°¡ng tiện bị h° hỏng 
trong quá trình huy động làm nhiệm vÿ; 
c) Tham gia xây dựng kế hoạch phòng thā dân sự tại địa ph°¡ng; 
d) Tham gia thông tin, truyền thông, giáo dÿc về phòng thā dân sự; 
nâng cao kiến thăc về phòng ngừa, ăng phó, khắc phÿc hậu quả thảm 
họa, sự cố phù hợp với điều kiện cÿ thể; 
đ) Đ°ợc cău trợ, hỗ trợ khi bị thiệt hại do thảm họa, sự cố theo quy 
định cāa pháp luật. 
2. C¡ quan, tá chăc xã hội, tá chăc chính trị - xã hội, tá chăc chính trị 
xã hội - nghề nghiệp trong phòng ngừa, ăng phó, khắc phÿc hậu quả 

thảm họa, sự cố có nghĩa vÿ sau đây: 
a) Tuyên truyền, vận động ng°ời dân và thành viên trong tá chăc mình 
chấp hành nghiêm quy định cāa pháp luật về phòng thā dân sự; 
b) Chā động xây dựng, bảo vệ công trình, c¡ sở vật chất thuộc phạm vi 
quản lý bảo đảm an toàn tr°ớc thảm họa, sự cố; 
c) Xây dựng và tá chăc thực hiện ph°¡ng án phòng ngừa, ăng phó, 
khắc phÿc hậu quả thảm họa, sự cố; 
d) Tuân thā quyết định huy động nhân lực, vật t°, ph°¡ng tiện, trang thiết 
bị, nhu yếu phẩm cāa ng°ời có thẩm quyền để phÿc vÿ hoạt động phòng 
thā dân sự; 
đ) Chā động thực hiện vệ sinh môi tr°ờng, phòng chống dịch bệnh 
trong phạm vi quản lý. 

b) Đ°ợc hoàn trả hoặc bßi th°ờng vật t°, ph°¡ng tiện bị h° hỏng 
trong quá trình huy động làm nhiệm vÿ; 
c) Tham gia xây dựng kế hoạch phòng thā dân sự tại địa ph°¡ng; 
d) Tham gia thông tin, truyền thông, giáo dÿc về phòng thā dân sự; 
nâng cao kiến thăc về phòng ngừa, ăng phó, khắc phÿc hậu quả sự cố, 
thảm họa phù hợp với điều kiện cÿ thể; 
đ) Đ°ợc cău trợ, hỗ trợ khi bị thiệt hại do sự cố, thảm họa theo quy 

định cāa pháp luật. 
2. C¡ quan, tá chăc có nghĩa vÿ sau đây: 
a) Tuyên truyền, vận động ng°ời lao động, ng°ời dân, và thành viên 

trong c¢ quan, tá chăc mình chấp hành nghiêm quy định cāa pháp luật 
về phòng thā dân sự; 
b) Chā động xây dựng, bảo vệ công trình, c¡ sở vật chất thuộc phạm vi 
quản lý bảo đảm an toàn tr°ớc sự cố, thảm họa; 

c) Xây dựng và tá chăc thực hiện ph°¡ng án phòng ngừa, ăng phó, 
khắc phÿc hậu quả sự cố, thảm họa; 

d) Tuân thā quyết định huy động nhân lực, vật t°, ph°¡ng tiện, trang thiết 
bị, nhu yếu phẩm cāa ng°ời có thẩm quyền để phÿc vÿ hoạt động phòng 
thā dân sự; 
đ) Chā động thực hiện vệ sinh môi tr°ờng, phòng chống dịch bệnh 
trong phạm vi quản lý. 

ĐiÁu 42. QuyÁn và ngh*a vā căa cá nhân, tå chąc n°ãc ngoài, tå 
chąc quác t¿ tham gia ho¿t đáng phòng thă dân să t¿i Viát Nam 

1. Tá chăc, cá nhân n°ớc ngoài, tá chăc quốc tế tham gia hoạt động 

ăng phó và khắc phÿc hậu quả thảm họa, sự cố tại Việt Nam có quyền 

ĐiÁu 39. QuyÁn và ngh*a vā căa cá nhân, tå chąc n°ãc ngoài, tå 
chąc quác t¿  
1. Tá chăc, cá nhân n°ớc ngoài, tá chăc quốc tế tham gia hoạt động ăng 

phó và khắc phÿc hậu quả sự cố, thảm họa tại Việt Nam có quyền sau đây: 
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sau đây: 
a) Đ°ợc miễn thuế, lệ phí về nhập khẩu, xuất khẩu đối với ph°¡ng 
tiện, trang thiết bị, hàng hóa phÿc vÿ hoạt động cău trợ khẩn cấp, tìm 
kiếm, cău nạn theo quy định cāa pháp luật; 
b) Đ°ợc °u tiên về thā tÿc nhập cảnh, xuất cảnh; thā tÿc nhập khẩu, 
xuất khẩu đối với ph°¡ng tiện, trang thiết bị, hàng hóa phÿc vÿ hoạt 
động tìm kiếm cău nạn, cău trợ; 
c) Đ°ợc °u tiên về thā tÿc đăng ký c° trú. 
2. Tá chăc, cá nhân n°ớc ngoài, tá chăc quốc tế tham gia hoạt động 

ăng phó và khắc phÿc hậu quả thảm họa, sự cố tại Việt Nam có nghĩa 
vÿ sau đây: 
a) Đăng ký hoạt động với c¡ quan có thẩm quyền cāa Việt Nam; 
b) Hoạt động đúng mÿc đích đã đăng ký, tuân thā pháp luật Việt Nam. 

a) Đ°ợc miễn thuế, lệ phí về nhập khẩu, xuất khẩu đối với ph°¡ng 
tiện, trang thiết bị, hàng hóa phÿc vÿ hoạt động cău trợ khẩn cấp, tìm 
kiếm, cău nạn theo quy định cāa pháp luật về thuế, phí, lệ phí; 
b) Đ°ợc °u tiên về nhập cảnh, xuất cảnh, c° trú; nhập khẩu, xuất khẩu 
đối với ph°¡ng tiện, trang thiết bị, hàng hóa phÿc vÿ hoạt động tìm 
kiếm cău nạn, cău trợ; 
2. Tá chăc, cá nhân n°ớc ngoài, tá chăc quốc tế tham gia hoạt động ăng 

phó và khắc phÿc hậu quả sự cố, thảm họa tại Việt Nam có nghĩa vÿ sau 

đây: 
a) Đăng ký hoạt động với c¡ quan có thẩm quyền cāa Việt Nam; 
b) Hoạt động đúng mÿc đích đã đăng ký, tuân thā pháp luật Việt Nam. 
3. Tá chăc, cá nhân n°ớc ngoài, tá chăc quốc tế tại Việt Nam tham gia 

hoạt động ăng phó, khắc phÿc hậu quả sā cố, thảm họa có các quyền và 
nghĩa vÿ quy định tại Điều 37, Điều 38, khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

Ch°¢ng V 

NGUâN LĂC, CH¾ Đà, CHÍNH SÁCH ĐàI VâI 

NG¯äI THAM GIA HO¾T ĐàNG PHÒNG THĂ DÂN SĂ 

Māc 1 

NGUâN LĂC CHO PHÒNG THĂ DÂN SĂ 

Ch°¢ng V 

NGUâN LĂC CHO PHÒNG THĀ DÂN SĀ, CH¾ Đà, CHÍNH SÁCH 
ĐàI VâI NG¯äI THAM GIA HO¾T ĐàNG PHÒNG THĂ DÂN SĂ 

 

ĐiÁu 43. Tài chính, lăc l°ÿng, ph°¢ng tián, dā trā cho phòng thă dân 
să 

1. Nhà n°ớc có chính sách, kế hoạch xây dựng, đào tạo, bßi d°ỡng 

ngußn nhân lực, °u tiên thu hút ngußn nhân lực chất l°ợng cao để bảo 

đảm cho nhiệm vÿ phòng thā dân sự. 

2. Ngußn tài chính cho phòng thā dân sự bao gßm: 

a) Ngân sách nhà n°ớc; 
b) Quỹ phòng thā dân sự. 
c) Ngußn đóng góp tự nguyện cāa tá chăc, cá nhân; 

d) Ngußn khác theo quy định cāa pháp luật. 

ĐiÁu 40. Ngußn lāc cho phòng thă dân să 

1. Ngußn tài chính cho phòng thā dân sự bao gßm: 

a) Ngân sách nhà n°ớc; 
b) Ngußn đóng góp tự nguyện cāa tá chăc, cá nhân; 
c) Quỹ phòng thā dân sự.  

d) Ngußn khác theo quy định cāa pháp luật. 
2. Nhà n°ớc bảo đảm ngân sách cho phòng thā dân sự theo quy định 

cāa pháp luật về ngân sách nhà n°ớc; °u tiên bố trí ngân sách nhà n°ớc 

ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng chiến l°ợc, trọng điểm về phòng thā 

dân sự.  
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3. Nhà n°ớc bảo đảm ngân sách cho phòng thā dân sự theo quy định 

cāa pháp luật về ngân sách nhà n°ớc; °u tiên bố trí ngân sách nhà n°ớc 

ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng chiến l°ợc, trọng điểm, địa bàn 

xung yếu về phòng thā dân sự. Tá chăc kinh tế bảo đảm kinh phí thực 

hiện nhiệm vÿ phòng thā dân sự theo quy định cāa pháp luật. 

4. Tài sản phÿc vÿ phòng thā dân sự là tài sản công do Nhà n°ớc thống 

nhất quản lý và bảo đảm bao gßm: 

a) Tài sản công tại c¡ quan, tá chăc, địa ph°¡ng, đ¡n vị lực l°ợng vũ 
trang bao gßm tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng, tài sản phÿc vÿ 
công tác quản lý về quốc phòng theo quy định cāa Luật Quản lý, sử 
dÿng tài sản công, Luật Đất đai và quy định khác cāa pháp luật có liên 
quan; 

b) Tài sản tr°ng mua, tr°ng dÿng, huy động và tài sản khác đ°ợc Nhà 
n°ớc giao cho các c¡ quan, tá chăc, địa ph°¡ng, đ¡n vị lực l°ợng vũ 
trang quản lý phÿc vÿ phòng thā dân sự theo quy định cāa pháp luật về 
tr°ng mua, tr°ng dÿng tài sản. 
5. Nhà n°ớc có kế hoạch xây dựng dự trữ quốc gia để bảo đảm cho 

phòng thā dân sự. Việc quản lý, sử dÿng dự trữ quốc gia để bảo đảm 

cho phòng thā dân sự thực hiện theo quy định cāa pháp luật về dự trữ 

quốc gia. 

3. Tài sản phÿc vÿ phòng thā dân sự là tài sản công do Nhà n°ớc thống 

nhất quản lý và bảo đảm bao gßm: 

a) Tài sản công tại c¡ quan, tá chăc, địa ph°¡ng, đ¡n vị lực l°ợng vũ 
trang bao gßm tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng, tài sản phÿc vÿ 
công tác quản lý về quốc phòng theo quy định cāa Luật Quản lý, sử 
dÿng tài sản công, Luật Đất đai và quy định khác cāa pháp luật có liên 
quan; 

b) Tài sản tr°ng mua, tr°ng dÿng, huy động và tài sản khác đ°ợc Nhà 
n°ớc giao cho các c¡ quan, tá chăc, địa ph°¡ng, đ¡n vị lực l°ợng vũ 
trang quản lý phÿc vÿ phòng thā dân sự theo quy định cāa pháp luật về 
tr°ng mua, tr°ng dÿng tài sản. 
4. Nhà n°ớc có kế hoạch xây dựng dự trữ quốc gia để bảo đảm cho 

phòng thā dân sự. Việc quản lý, sử dÿng dự trữ quốc gia để bảo đảm 

cho phòng thā dân sự thực hiện theo quy định cāa pháp luật về dự trữ 

quốc gia. 

ĐiÁu 44. Quỹ phòng thă dân să 

1. Quỹ phòng thā dân sự là quỹ tài chính nhà n°ớc ngoài ngân sách, 

đ°ợc thành lập ở Trung °¡ng và cấp tỉnh để huy động các ngußn lực 

xã hội cho hoạt động quy định tại khoản 2 Điều này. 

Quỹ phòng thā dân sự đ°ợc hình thành trên c¡ sở điều tiết từ các quỹ 
ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động phòng thā dân sự. 
2. Quỹ phòng thā dân sự đ°ợc sử dÿng để hỗ trợ hoạt động phòng thā 

dân sự và °u tiên hỗ trợ cho các hoạt động sau đây: 
a) Cău trợ khẩn cấp về l°¡ng thực, n°ớc uống, thuốc chữa bệnh và các 
nhu cầu cấp thiết khác cho đối t°ợng bị thiệt hại do thảm họa, sự cố; 

ĐiÁu 41. Quỹ phòng thă dân să 

Ph°¢ng án 1:  
1. Quỹ phòng thā dân sự là quỹ tài chính nhà n°ớc ngoài ngân sách, 

đ°ợc thành lập ở Trung °¡ng và cấp tỉnh để huy động ngußn lực xã 

hội cho hoạt động quy định tại khoản 2 Điều này. 

Quỹ phòng thā dân sự đ°ợc hình thành trên c¡ sở điều tiết từ các quỹ 
ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động phòng thā dân sự. 
2. Quỹ phòng thā dân sự đ°ợc sử dÿng để hỗ trợ hoạt động phòng thā 

dân sự và °u tiên hỗ trợ cho các hoạt động sau đây: 
a) Cău trợ khẩn cấp về l°¡ng thực, n°ớc uống, thuốc chữa bệnh và các 



32 

 

b) Hỗ trợ tu sửa nhà ở, làm nhà ở, c¡ sở y tế, tr°ờng học. 
3. Ngußn tài chính cāa Quỹ phòng thā dân sự: 

a) Ngußn tài chính cāa Quỹ phòng thā dân sự Trung °¡ng bao gßm hỗ 
trợ, đóng góp tự nguyện cāa các tá chăc, cá nhân trong n°ớc, n°ớc ngoài 

và điều tiết từ các quỹ ngoài ngân sách có liên quan đến thảm họa, sự cố; 
b) Ngußn tài chính cāa Quỹ phòng thā dân sự cấp tỉnh bao gßm hỗ trợ, 
đóng góp tự nguyện cāa các tá chăc, cá nhân trong n°ớc và n°ớc 
ngoài; điều tiết từ Quỹ phòng thā dân sự Trung °¡ng và các quỹ ngoài 
ngân sách có liên quan đến thảm họa, sự cố. 
4. Nguyên tắc hoạt động cāa Quỹ phòng thā dân sự: 

a) Không vì mÿc đích lợi nhuận; 
b) Quản lý, sử dÿng đúng mÿc đích, đúng pháp luật, kịp thời, hiệu quả, 
bảo đảm công khai, minh bạch; 
c) Hỗ trợ cho các hoạt động phòng thā dân sự mà ngân sách nhà n°ớc 
ch°a đầu t° hoặc ch°a đáp ăng yêu cầu. 
5. Chính phā quy định chi tiết việc thành lập, quản lý, sử dÿng quỹ 

phòng thā dân sự; điều tiết từ các quỹ ngoài ngân sách có liên quan đến 

hoạt động phòng thā dân sự. 

nhu cầu cấp thiết khác cho đối t°ợng bị thiệt hại do sự cố, thảm họa; 

b) Hỗ trợ tu sửa nhà ở, làm nhà ở, c¡ sở y tế, tr°ờng học. 
3. Ngußn tài chính cāa Quỹ phòng thā dân sự: 

a) Ngußn tài chính cāa Quỹ phòng thā dân sự Trung °¡ng bao gßm hỗ 
trợ, đóng góp tự nguyện cāa các tá chăc, cá nhân trong n°ớc, ngoài 
n°ớc. Trong tr°ờng hợp cấp bách, Thā t°ớng Chính phā quyết định 
điều tiết từ các quỹ để phÿc vÿ việc ăng phó, khắc phÿc hậu quả sā 
cố, thảm họa. 
b) Ngußn tài chính cāa Quỹ phòng thā dân sự cấp tỉnh bao gßm hỗ trợ, 
đóng góp tự nguyện cāa các tá chăc, cá nhân trong n°ớc và n°ớc 
ngoài. 

4. Nguyên tắc hoạt động cāa Quỹ phòng thā dân sự: 

a) Không vì mÿc đích lợi nhuận; 
b) Quản lý, sử dÿng đúng mÿc đích, đúng pháp luật, kịp thời, hiệu quả, 
bảo đảm công khai, minh bạch; 
c) Hỗ trợ cho các hoạt động phòng thā dân sự mà ngân sách nhà n°ớc 
ch°a đầu t° hoặc ch°a đáp ăng yêu cầu. 
5. Chính phā quy định chi tiết việc thành lập, quản lý, sử dÿng quỹ 

phòng thā dân sự; điều tiết từ các quỹ ngoài ngân sách có liên quan 

đến hoạt động phòng thā dân sự. 

Ph°¢ng án 2: Quỹ phòng thă dân să 

Trong tr°ờng hợp cấp bách, Thā t°ớng Chính phā quyết định thành 

lập quỹ theo quy định cāa pháp luật để quản lý, sử dÿng các ngußn 

tài trợ, hỗ trợ, đóng tā nguyện bằng tiền, tài sản cāa các tá chăc, cá 

nhân trong n°ớc, ngoài n°ớc và các ngußn hợp pháp khác cho hoạt 

động phòng chống, khắc phÿc hậu quả sā cố, thảm họa. 

Māc 2 

CH¾ Đà, CHÍNH SÁCH ĐàI VâI NG¯äI THAM GIA 

HO¾T ĐàNG PHÒNG THĂ DÂN SĂ 
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ĐiÁu 45. Ch¿ đá, chính sách đái vãi lăc l°ÿng phòng thă dân să 

1. Ng°ời làm nhiệm vÿ trực th°ờng xuyên tại c¡ quan th°ờng trực c¡ 
quan chỉ đạo quốc gia phòng thā dân sự, c¡ quan chỉ huy phòng thā 
dân sự cấp bộ, c¡ quan chỉ huy phòng thā dân sự các cấp địa ph°¡ng 
đ°ợc h°ởng chế độ khi thực hiện nhiệm vÿ. 
2. Ng°ời đ°ợc điều động, huy động huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm 

vÿ phòng thā dân sự theo quyết định cāa cấp có thẩm quyền đ°ợc 

h°ởng trợ cấp; khi ốm đau, bị tai nạn, chết hoặc bị suy giảm khả năng 
lao động đ°ợc h°ởng chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp tiền tuất, tiền 

mai táng phí, tr°ờng hợp ch°a tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì 

đ°ợc h°ởng chế độ, chính sách theo quy định cāa pháp luật. 

3. Chính phā quy định chi tiết Điều này. 

ĐiÁu 42. Ch¿ đá, chính sách đái vãi lăc l°ÿng phòng thă dân să 

1. Ng°ời làm nhiệm vÿ trực th°ờng xuyên tại c¡ quan th°ờng trực 

Ban chỉ đạo quốc gia phòng thā dân sự, Ban chỉ huy phòng thā dân 
sự cấp bộ, Ban chỉ huy phòng thā dân sự các cấp địa ph°¡ng đ°ợc 
h°ởng chế độ khi thực hiện nhiệm vÿ. 
2. Ng°ời đ°ợc điều động, huy động huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm 

vÿ phòng thā dân sự theo quyết định cāa cấp có thẩm quyền đ°ợc 

h°ởng trợ cấp; khi ốm đau, bị tai nạn, chết hoặc bị suy giảm khả năng 
lao động đ°ợc h°ởng chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp tiền tuất, tiền 

mai táng phí, tr°ờng hợp ch°a tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì 

đ°ợc h°ởng chế độ, chính sách theo quy định cāa pháp luật; có thành 

tích thì đ°ợc khen th°ởng. 

3. C¡ quan, tá chăc, công dân tham gia, phối hợp, cộng tác, hỗ trợ lực 

l°ợng phòng thā dân sự có thành tích thì đ°ợc khen th°ởng; bị thiệt 

hại về tài sản thì đ°ợc đền bù; bị tán hại về danh dự, nhân phẩm thì 

đ°ợc khôi phÿc; ng°ời bị th°¡ng tích, tán hại săc khỏe, tính mạng thì 

bản thân hoặc gia đình đ°ợc h°ởng chế độ, chính sách theo quy định 

cāa pháp luật. 

4. Chính phā quy định chi tiết Điều này. 

ĐiÁu 46. Ch¿ đá, chính sách đái vãi c¢ quan, tå chąc, cá nhân tham 
gia, phái hÿp, cáng tác, hß trÿ lăc l°ÿng phòng thă dân să 

1. C¡ quan, tá chăc, công dân tham gia, phối hợp, cộng tác, hỗ trợ lực 

l°ợng phòng thā dân sự có thành tích thì đ°ợc khen th°ởng; bị thiệt hại về 

tài sản thì đ°ợc đền bù; bị tán hại về danh dự, nhân phẩm thì đ°ợc khôi 

phÿc; ng°ời bị th°¡ng tích, tán hại săc khỏe, tính mạng thì bản thân hoặc 

gia đình đ°ợc h°ởng chế độ, chính sách theo quy định cāa pháp luật. 

2. Ng°ời đ°ợc huy động tham gia nhiệm vÿ phòng thā dân sự bị 
th°¡ng, chết trong quá trình thực hiện nhiệm vÿ, nếu có đā điều kiện, 
đ°ợc xem xét công nhận là liệt sỹ, th°¡ng binh, ng°ời h°ởng chính 
sách nh° th°¡ng binh theo quy định cāa pháp luật về °u đãi ng°ời có 

Bỏ Điều này 
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công với cách mạng. 
3. Chính phā quy định chi tiết Điều này. 
ĐiÁu 47. BÁo hiểm răi ro do thÁm hça, să cá 

1. Bảo hiểm rāi ro do thảm họa, sự cố là loại hình bảo hiểm cho đối 

t°ợng chịu ảnh h°ởng cāa thảm họa, sự cố; thực hiện bßi th°ờng bảo 

hiểm theo quy định cāa pháp luật. 

2. Chính sách hỗ trợ bảo hiểm đ°ợc thực hiện phù hợp với khả năng 
cân đối ngân sách trong từng thời kỳ, thông qua việc hỗ trợ phí bảo 

hiểm cho một số tá chăc, cá nhân tại khu vực th°ờng xuyên xảy ra 

thảm họa, sự cố nhằm thực hiện chính sách an sinh xã hội theo quy 

định cāa Chính phā. 

3. Kinh phí hỗ trợ phí bảo hiểm cho các đối t°ợng quy định tại khoản 

2 Điều này đ°ợc bảo đảm từ ngân sách Trung °¡ng, ngân sách địa 

ph°¡ng và từ Quỹ phòng thā dân sự. 

4. Doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm rāi ro do thảm họa, sự cố phải 

đáp ăng đā các điều kiện kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ theo quy 

định cāa Luật Kinh doanh bảo hiểm. 

5. Chính phā quy định chi tiết Điều này. 

Bỏ Điều này 

Ch°¢ng VI 

TRÁCH NHIàM QUÀN LÝ NHÀ N¯âC VÀ  
PHÒNG THĂ DÂN SĂ 

Ch°¢ng VI 

TRÁCH NHIàM CĀA C¡ QUAN, Tà CHĂC VÀ PHÒNG THĂ DÂN SĂ 

ĐiÁu 48. Nái dung, trách nhiám quÁn lý nhà n°ãc vÁ phòng thă dân 
să 

1. Nội dung quản lý nhà n°ớc về phòng thā dân sự: 

a) Xây dựng và tá chăc thực hiện chiến l°ợc, kế hoạch, đề án, dự án về 
phòng thā dân sự; 
b) Ban hành và tá chăc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về phòng 
thā dân sự; 
c) Tuyên truyền, phá biến, giáo dÿc pháp luật và kiến thăc về phòng thā dân 

ĐiÁu 43. Nái dung, trách nhiám quÁn lý nhà n°ãc vÁ phòng thă dân 
să 

1. Nội dung quản lý nhà n°ớc về phòng thā dân sự bao gßm: 

a) Ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tá chăc thực hiện 
văn bản quy phạm pháp luật về phòng thā dân sự; xây dựng và tá chăc 
thực hiện chiến l°ợc, kế hoạch, đề án, dự án về phòng thā dân sự; 
b) Tuyên truyền, phá biến, giáo dÿc pháp luật và kiến thăc về phòng thā dân 
sự; 
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sự; 
d) Chỉ đạo, điều hành phòng thā dân sự; 
đ) Tá chăc đào tạo, huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực l°ợng, trang bị, 
ph°¡ng tiện, công trình phòng thā dân sự; 
e) Quy định và h°ớng dẫn bảo đảm ngân sách cho hoạt động phòng 
thā dân sự; 

g) Thẩm định, phê duyệt các dự án, thiết kế và nghiệm thu công trình 

xây dựng về phòng thā dân sự;  

h) Tá chăc nghiên cău, ăng dÿng, phá biến tiến bộ khoa học và công 
nghệ về phòng thā dân sự; 
i) Hợp tác quốc tế về phòng thā dân sự; 
k) Kiểm tra, thanh tra nhà n°ớc về phòng thā dân sự; 
l) Tá chăc thống kê nhà n°ớc về phòng thā dân sự; 
m) S¡ kết, táng kết, khen th°ởng, xử lý vi phạm về phòng thā dân sự. 
2. Trách nhiệm quản lý nhà n°ớc về phòng thā dân sự 

a) Chính phā thống nhất quản lý nhà n°ớc về phòng thā dân sự trong 
phạm vi cả n°ớc; 
b) Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm tr°ớc Chính phā thực hiện quản lý 
nhà n°ớc về phòng thā dân sự; 
c) Các bộ, c¡ quan ngang bộ chịu trách nhiệm tr°ớc Chính phā thực hiện 
nhiệm vÿ quản lý nhà n°ớc về phòng thā dân sự thuộc phạm vi lĩnh vực 
đ°ợc phân công trên phạm vi cả n°ớc; ban hành hoặc trình cấp có thẩm 
quyền ban hành quy định tiêu chí đánh giá măc độ rāi ro cāa thảm họa, 
sự cố thuộc phạm vi quản lý. 
d) Āy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vÿ, quyền hạn cāa 
mình chịu trách nhiệm quản lý nhà n°ớc về phòng thā dân sự tại địa 

ph°¡ng. 

c) Tá chăc đào tạo, huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực l°ợng, công trình 

và bảo đảm trang bị, ph°¡ng tiện phòng thā dân sự; 
d) Hợp tác quốc tế về phòng thā dân sự; 
đ) Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo, s¡ 
kết, táng kết, khen th°ởng về phòng thā dân sự. 
2. Trách nhiệm quản lý nhà n°ớc về phòng thā dân sự đ°ợc quy định 

nh° sau: 

a) Chính phā thống nhất quản lý nhà n°ớc về phòng thā dân sự trong 
phạm vi cả n°ớc; 
b) Các bộ, c¡ quan ngang bộ chịu trách nhiệm tr°ớc Chính phā, chā trì, 
phối hợp thực hiện nhiệm vÿ quản lý nhà n°ớc về phòng thā dân sự thuộc 
phạm vi lĩnh vực đ°ợc phân công trên phạm vi cả n°ớc; 
c) Āy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vÿ, quyền hạn cāa 
mình chịu trách nhiệm quản lý nhà n°ớc về phòng thā dân sự tại địa 
ph°¡ng. 

ĐiÁu 49. Trách nhiám căa Bá Quác phòng 

1. Chā trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan: 

ĐiÁu 44. Trách nhiám căa Bá Quác phòng 

Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm tr°ớc Chính phā thāc hiện quản lý 
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a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 

và chỉ đạo thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về phòng thā dân sự. 

b) Trình cấp có thẩm quyền tá chăc lại các tá chăc phối hợp liên ngành 

tham m°u, giúp Thā t°ớng Chính phā chỉ đạo các vấn đề liên ngành về 

phòng thā dân sựtheo quy định cāa pháp luật. 

c) Xây dựng chiến l°ợc quốc gia phòng thā dân sự, kế hoạch phòng 

thā dân sự quốc gia; tá chăc thực hiện chiến l°ợc, kế hoạch quốc gia; 

h°ớng dẫn các bộ, ngành, địa ph°¡ng xây dựng kế hoạch, bảo đảm 

ph°¡ng tiện, vật t° thực hiện nhiệm vÿ phòng thā dân sự thuộc lĩnh 
vực đ°ợc phân công trong phạm vi cả n°ớc. 

d) Xây dựng nội dung, ch°¡ng trình giáo dÿc, huấn luyện, diễn tập, bßi 

d°ỡng kiến thăc phòng thā dân sự cho lực l°ợng nòng cốt, cán bộ, đảng 

viên, công chăc, học sinh, sinh viên, học viên và toàn dân trên lĩnh vực 

đ°ợc phân công. 

đ) Xây dựng các công trình phòng thā dân sự. 

2. Chā trì, phối hợp với các bộ, ngành, Āy ban nhân dân cấp tỉnh liên 

quan xây dựng Kế hoạch cấp quốc gia về phòng thā dân sự theo sự 

phân công cāa cấp có thẩm quyền. 

3. Phối hợp với các bộ liên quan xây dựng, thẩm định kế hoạch phòng 

thā dân sự. 

4. Tá chăc nghiên cău, phá biến ăng dÿng tiến bộ khoa học và công 

nghệ về phòng thā dân sự. 

5. Thực hiện nhiệm vÿ là đầu mối hợp tác quốc tế phòng thā dân sự. 
Trình Chính phā về việc tham gia các tá chăc quốc tế, ký kết hoặc 
tham gia các điều °ớc quốc tế về hoạt động phòng thā dân sự; thực 
hiện các hoạt động quốc tế liên quan đến hoạt động phòng thā dân sự 
theo thẩm quyền. 
6. Tá chăc thống kê, kiểm tra, thanh tra, s¡ kết, táng kết, khen th°ởng 

về hoạt động phòng thā dân sự. 

nhà n°ớc về phòng thā dân sā; chā trì, phối hợp với các Bộ, ngành 

liên quan thāc hiện các nhiệm vÿ sau đây: 

1. Ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành và chỉ đạo thực hiện 

văn bản quy phạm pháp luật về phòng thā dân sự. 

2. Giúp Thā t°ớng Chính phā chỉ đạo các vấn đề liên ngành về phòng 

thā dân sự theo quy định cāa pháp luật. 

3. Xây dựng và tá chăc thāc hiện chiến l°ợc quốc gia phòng thā dân 

sự, kế hoạch phòng thā dân sự quốc gia; h°ớng dẫn các Bộ, ngành, 

địa ph°¡ng xây dựng kế hoạch, bảo đảm trang bị, ph°¡ng tiện, vật t° 

thực hiện nhiệm vÿ phòng thā dân sự thuộc lĩnh vực đ°ợc phân công 

trong phạm vi cả n°ớc. 

4. Xây dựng nội dung, ch°¡ng trình giáo dÿc, huấn luyện, diễn tập, bßi 

d°ỡng kiến thăc phòng thā dân sự cho lực l°ợng phòng thā dân sā trên 

lĩnh vực đ°ợc phân công. 

5. H°ớng dẫn xây dāng các công trình phòng thā dân sự chuyên dÿng 

gắn với thế trận quân sā trong khu vāc phòng thā. 

6. Thẩm định kế hoạch phòng thā dân sự. 

7. Tá chăc nghiên cău, phá biến ăng dÿng tiến bộ khoa học và công 

nghệ về phòng thā dân sự. 

8. Thực hiện hợp tác quốc tế về phòng thā dân sự. 
9. Tá chăc thống kê, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại ,tố cáo, 
thanh tra, s¡ kết, táng kết, khen th°ởng về hoạt động phòng thā dân sự. 

ĐiÁu 50. Trách nhiám căa Bá Công an ĐiÁu 45. Trách nhiám căa Bá Công an 
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1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 
và chỉ đạo thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm an ninh, 
trật tự, an toàn xã hội về phòng thā dân sự. 
2. Chā trì, phối hợp với các bộ có liên quan và chính quyền địa 
ph°¡ng xây dựng kế hoạch, ph°¡ng án và tá chăc thực hiện nhiệm vÿ 
bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong vùng, khu vực 
xảy ra thảm họa, sự cố. 
3. Chā trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, các bộ và Āy ban nhân dân 
cấp tỉnh xây dựng Kế hoạch cấp quốc gia ăng phó sự cố cháy lớn nhà 
cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân c°; ăng phó sự cố an 
ninh mạng; quản lý và sử dÿng lực l°ợng Công an chuyên trách làm 
nhiệm vÿ phòng cháy, chữa cháy, cău nạn, cău hộ theo quy định. 
4. Chỉ đạo lực l°ợng Công an xây dựng Kế hoạch phòng thā dân sự 
trong Công an nhân dân; phối hợp với các lực l°ợng vũ trang và đ¡n 
vị liên quan tá chăc lực l°ợng, ph°¡ng tỉện sẵn sàng, ăng phó thảm 
họa, sự cố, tìm kiếm cău nạn theo quy định. 
5. Chā trì nghiên cău nắm tình hình, đấu tranh với âm m°u, thā đoạn 
cāa các thế lực thù địch, chống đối lợi dÿng thảm họa, sự cố để kích 
động, chống phá; trao đái thông tin cho các bộ, địa ph°¡ng tuyên 
truyền cho quần chúng nhân dân nhận thăc, phòng tránh. 

1. Ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành và chỉ đạo thực hiện 
văn bản quy phạm pháp luật về phòng thā dân sự thuộc lĩnh vāc 
quản lý. 

2. Chā trì, phối hợp với các Bộ có liên quan và chính quyền địa 
ph°¡ng xây dựng kế hoạch, ph°¡ng án và tá chăc thực hiện nhiệm vÿ 
bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, khu 

vực xảy ra sự cố, thảm họa. 

3. Chā trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, các Bộ và Āy ban nhân dân 
cấp tỉnh xây dựng kế hoạch cấp quốc gia ăng phó sự cố cháy lớn; ăng 
phó sự cố an ninh mạng. 

4. Xây dựng kế hoạch phòng thā dân sự trong Công an nhân dân; 
phối hợp tá chăc lực l°ợng, ph°¡ng tiện sẵn sàng, ăng phó sự cố, 
thảm họa, tìm kiếm cău nạn theo quy định. 
5. Chā trì, phối hợp với các Bộ có liên quan và chính quyền địa 
ph°¢ng đấu tranh với hoạt động lợi dÿng sự cố, thảm họa để gây mất 
an ninh, trật tā, an toàn xã hội.  

ĐiÁu 51. Trách nhiám căa Bá Nông nghiáp và Phát triển nông thôn 

1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 
các quy định và tá chăc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về 
phòng thā dân sự trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. 
2. Chā trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa ph°¡ng thực hiện đầy đā các 
biện pháp giảm nhẹ hậu quả thảm họa, sự cố do thiên tai theo quy định 
cāa pháp luật về phòng, chống thiên tai.  
3. Chā trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Công Th°¡ng, 
Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi tr°ờng, Ngoại giao và các bộ, 
ngành, địa ph°¡ng liên quan xây dựng kế hoạch cấp quốc gia: Ăng phó 

ĐiÁu 46.  Trách nhiám căa Bá Nông nghiáp và Phát triển nông thôn 

1. Ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tá chăc thực hiện văn 
bản quy phạm pháp luật về phòng thā dân sự thuộc lĩnh vực quản lý. 

2. Chā trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa ph°¡ng thực hiện các biện 
pháp giảm nhẹ hậu quả sự cố, thảm họa do thiên tai theo quy định cāa 
pháp luật về phòng, chống thiên tai.  
3. Chā trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa ph°¡ng liên quan xây dựng 
kế hoạch cấp quốc gia ăng phó sự cố vỡ đê, hß, đập; sự cố cháy rừng; 
bão, áp thấp, lũ, lÿt; lũ quét, lũ ống, sạt, lở đất đá và các loại hình thiên 
tai khác. 
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sự cố vỡ đê, hß, đập; sự cố cháy rừng; bão, áp thấp, lũ, lÿt; lũ quét, lũ 
ống, sạt, lở đất đá và các loại hình thiên tai khác. 

ĐiÁu 52. Trách nhiám căa Bá Giao thông v¿n tÁi 
1. Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và chỉ đạo thực hiện 
các văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm giao thông trong phòng thā 
dân sự. 
2. Chā trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, các bộ có liên quan và Āy ban 
nhân dân cấp tỉnh xây dựng và triển khai các kế hoạch, ph°¡ng án về sử 
dÿng hạ tầng giao thông, các trang thiết bị, ph°¡ng tiện, vật t° vận tải 
trong phạm vi phÿ trách để thực hiện nhiệm vÿ phòng thā dân sự. Khi 

xảy ra thảm họa, sự cố, chỉ đạo, điều hành các c¡ quan, đ¡n vị thuộc 
quyền tá chăc lực l°ợng, ph°¡ng tiện s¡ tán ng°ời dân, tìm kiếm, cău 
nạn theo chỉ đạo cāa Ban chỉ đạo quốc gia phòng thā dân sự. 
3. Chā trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế, các bộ, 
ngành có liên quan và Āy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch cấp 
quốc gia: Ăng phó tai nạn tầu, thuyền trên biển; tai nạn giao thông 
đ°ờng bộ, đ°ờng sắt, đ°ờng thāy nội địa đặc biệt nghiêm trọng; tai nạn 
máy bay xảy ra trên lãnh thá Việt Nam. Triển khai kế hoạch, ph°¡ng án 
sử dÿng lực l°ợng, ph°¡ng tiện, trang thiết bị, vật t° thực hiện nhiệm vÿ 
ăng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cău nạn; điều hành các đội tìm 

kiếm, cău nạn thuộc ngành giao thông vận tải; khi xảy ra sự cố chỉ đạo, 
h°ớng dẫn các địa ph°¡ng tá chăc các đội vận tải để s¡ tán ng°ời dân, 
ph°¡ng tiện đến khu vực an toàn, tiếp tế hậu cần, chuyển th°¡ng. 
4. Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao trong việc cấp phép và 
phối hợp với lực l°ợng, ph°¡ng tiện cāa n°ớc ngoài thực hiện tìm kiếm, 
cău nạn khi xảy ra thảm họa, sự cố. 

ĐiÁu 47. Trách nhiám căa Bá Giao thông v¿n tÁi 
1. Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và chỉ đạo thực hiện 
các văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm giao thông trong phòng thā 
dân sự. 
2. Chā trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, các bộ có liên quan và Āy ban 
nhân dân cấp tỉnh xây dựng và triển khai các kế hoạch, ph°¡ng án về sử 
dÿng hạ tầng giao thông, các trang thiết bị, ph°¡ng tiện, vật t° vận tải 
trong phạm vi phÿ trách để thực hiện nhiệm vÿ phòng thā dân sự. Khi 

xảy ra sự cố, thảm họa, chỉ đạo, điều hành các c¡ quan, đ¡n vị thuộc 
quyền tá chăc lực l°ợng, ph°¡ng tiện s¡ tán ng°ời dân, tìm kiếm, cău 
nạn theo chỉ đạo cāa Ban chỉ đạo quốc gia phòng thā dân sự. 
3. Chā trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế, các bộ, 
ngành có liên quan và Āy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch cấp 
quốc gia: Ăng phó tai nạn tầu, thuyền trên biển; tai nạn giao thông 
đ°ờng bộ, đ°ờng sắt, đ°ờng thāy nội địa đặc biệt nghiêm trọng; tai nạn 
máy bay xảy ra trên lãnh thá Việt Nam. Triển khai kế hoạch, ph°¡ng án 
sử dÿng lực l°ợng, ph°¡ng tiện, trang thiết bị, vật t° thực hiện nhiệm vÿ 
ăng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cău nạn; điều hành các đội tìm 
kiếm, cău nạn thuộc ngành giao thông vận tải; khi xảy ra sự cố chỉ đạo, 
h°ớng dẫn các địa ph°¡ng tá chăc các đội vận tải để s¡ tán ng°ời dân, 
ph°¡ng tiện đến khu vực an toàn, tiếp tế hậu cần, chuyển th°¡ng. 
4. Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao trong việc cấp phép và 
phối hợp với lực l°ợng, ph°¡ng tiện cāa n°ớc ngoài thực hiện tìm kiếm, 
cău nạn khi xảy ra sự cố, thảm họa. 

ĐiÁu 53. Trách nhiám căa Bá Tài chính 

1. Chā trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa ph°¡ng trình cấp có thẩm 
quyền bố trí dự toán chi th°ờng xuyên hàng năm để thực hiện nhiệm vÿ 
phòng thā dân sự theo quy định cāa pháp luật về phân cấp ngân sách 

ĐiÁu 48. Trách nhiám căa Bá Tài chính 

1. Chā trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa ph°¡ng trình cấp có thẩm 
quyền bố trí dự toán chi th°ờng xuyên hàng năm để thực hiện nhiệm vÿ 
phòng thā dân sự theo quy định cāa pháp luật về phân cấp ngân sách 
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nhà n°ớc. 
2. Tá chăc điều hành việc thực hiện kế hoạch dự trữ quốc gia đ°ợc Thā 
t°ớng Chính phā giao, thẩm định, trình Thā t°ớng Chính phā quyết định 
xuất cấp kịp thời, đầy đā hàng dự trữ quốc gia phÿc vÿ công tác phòng 
thā dân sự khi có quyết định cāa cấp có thẩm quyền.  

nhà n°ớc. 
2. Tá chăc điều hành việc thực hiện kế hoạch dự trữ quốc gia đ°ợc Thā 
t°ớng Chính phā giao, thẩm định, trình Thā t°ớng Chính phā quyết định 
xuất cấp kịp thời, đầy đā hàng dự trữ quốc gia phÿc vÿ công tác phòng 
thā dân sự khi có quyết định cāa cấp có thẩm quyền. 

ĐiÁu 54. Trách nhiám căa Bá Xây dăng 

1. Chā trì, phối hợp với các bộ có liên quan ban hành các văn bản 
h°ớng dẫn quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng các công trình, xây dựng 
tầng hầm thuộc các nhà cao tầng, dự án đầu t° theo các yêu cầu về 
phòng thā dân sự. 
2. Chā trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa ph°¡ng có liên quan xây 
dựng kế hoạch ăng phó sự cố sập đá công trình xây dựng. 
3. Chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc quyền phối hợp với các địa ph°¡ng 
trên địa bàn đăng chân tá chăc các đội ăng phó, khắc phÿc hậu quả 
thảm họa, sự cố. 
4. Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu t° thẩm định quy 
hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng dự án công 
trình phòng thā dân sự ở từng cấp, từng địa ph°¡ng đáp ăng yêu cầu 
phòng thā dân sự theo quy định cāa pháp luật. 

Bỏ Điều này 

ĐiÁu 55. Trách nhiám căa Bá K¿ ho¿ch và Đ¿u t° 

Chā trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng h°ớng dẫn các bộ, c¡ quan trung 
°¡ng và địa ph°¡ng lập, thẩm định kế hoạch đầu t° công trung hạn và 
hằng năm. 

Bỏ Điều này 

ĐiÁu 56. Trách nhiám căa Bá Y t¿ 

1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và 

chỉ đạo thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về y tế trong phòng thā 

dân sự. 

2. Thông báo tình hình dịch bệnh, măc độ ảnh h°ởng và biện pháp 
phòng chống dịch bệnh. 

ĐiÁu 49. Trách nhiám căa Bá Y t¿ 

1. Ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành và chỉ đạo thực hiện văn 
bản quy phạm pháp luật về phòng thā dân sự thuộc lĩnh vāc quản lý. 

2. Công bố, thông tin về tình hình dịch bệnh, măc độ ảnh h°ởng và biện 
pháp phòng chống dịch bệnh. 
3. Xây dựng, huấn luyện lực l°ợng huy động cho ngành y tế để phòng 
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3. Chỉ đạo, h°ớng dẫn, kiểm tra, giám sát các địa ph°¡ng, các đ¡n vị 
trực thuộc thực hiện nghiêm quy định cāa Chính phā về xây dựng, huấn 
luyện lực l°ợng huy động ngành y tế. 
4. Phối hợp với Bộ Quốc phòng quy hoạch hệ thống các c¡ sở khám 

bệnh, chữa bệnh quân dân y ở khu vực biên giới, trên biển, đảo; tăng 
c°ờng năng lực hệ thống y tế cho hoạt động phòng thā dân sự. 

5. Phối hợp với Bộ Tài chính ban hành c¡ chế thanh toán chi phí khám 

bệnh, chữa bệnh, xử lý môi tr°ờng, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm 

khi xảy ra thảm họa, sự cố. 

6. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu t° đề xuất chā tr°¡ng đầu t° cho 
các c¡ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y ở khu vực biên giới, trên 

biển, đảo theo quy định cāa pháp luật. 

thā dân sā. 

4. Phối hợp với Bộ Quốc phòng quy hoạch hệ thống các c¡ sở khám 

bệnh, chữa bệnh quân dân y ở khu vực biên giới, biển, đảo; tăng c°ờng 

năng lực hệ thống y tế cho hoạt động phòng thā dân sự. 

 

ĐiÁu 57. Trách nhiám căa Bá Tài nguyên và Môi tr°ång 

1. Trình Chính phā, Thā t°ớng Chính phā ban hành hoặc ban hành theo 
thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khắc phÿc 
hậu quả thảm họa, sự cố về môi tr°ờng. Chỉ đạo và điều phối việc tá 
chăc kiểm tra, xác định khu vực bị ô nhiễm môi tr°ờng trên địa bàn liên 
tỉnh, liên quốc gia, h°ớng dẫn việc xác định thiệt hại và việc tá chăc 
khắc phÿc ô nhiễm môi tr°ờng, suy thoái môi tr°ờng. 
2. Chā trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông 
và các bộ có liên quan xây dựng trung tâm nghiên cău, hệ thống dự báo, 
cảnh báo thảm họa, sự cố do thiên nhiên, môi tr°ờng liên quan đến 
phòng thā dân sự. 
3. Tá chăc thực hiện các hoạt động quan trắc, điều tra, khảo sát thu 
thập thông tin, dữ liệu khí t°ợng thāy văn, tai biến địa chất. 
4. Chỉ đạo thực hiện dự báo, cảnh báo, cung cấp đầy đā, kịp thời các 
bản tin dự báo, cảnh báo sự cố, thiên tai liên quan đến địa chất, khí 
t°ợng, thāy văn, hải văn cho Ban chỉ đạo quốc gia phòng thā dân sự, 
các bộ, ngành, địa ph°¡ng và ph°¡ng tiện thông tin đại chúng theo quy 
định. 

ĐiÁu 50. Trách nhiám căa Bá Tài nguyên và Môi tr°ång 

1. Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật trong lĩnh vực khắc phÿc hậu quả sự cố, thảm họa về môi 
tr°ờng. Chỉ đạo và điều phối việc tá chăc kiểm tra, xác định khu vực bị ô 
nhiễm môi tr°ờng trên địa bàn liên tỉnh, liên quốc gia, h°ớng dẫn việc xác 
định thiệt hại và việc tá chăc khắc phÿc ô nhiễm môi tr°ờng, suy thoái 
môi tr°ờng. 
2. Chā trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông 
và các bộ có liên quan xây dựng trung tâm nghiên cău, hệ thống dự báo, 
cảnh báo sự cố, thảm họa do thiên nhiên, môi tr°ờng liên quan đến 
phòng thā dân sự. 
3. Tá chăc thực hiện các hoạt động quan trắc, điều tra, khảo sát thu 
thập thông tin, dữ liệu khí t°ợng thāy văn, tai biến địa chất. 
4. Chỉ đạo thực hiện dự báo, cảnh báo, cung cấp đầy đā, kịp thời các 
bản tin dự báo, cảnh báo sự cố, thiên tai liên quan đến địa chất, khí 
t°ợng, thāy văn, hải văn cho Ban chỉ đạo quốc gia phòng thā dân sự, 
các bộ, ngành, địa ph°¡ng và ph°¡ng tiện thông tin đại chúng theo quy 
định. 
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5. Chỉ đạo việc nghiên cău, ăng dÿng khoa học công nghệ và triển khai 
các giải pháp thông minh trong quan trắc, giám sát, quản lý, xử lý sự cố 
môi tr°ờng, cảnh báo sớm thiên tai. 

5. Chỉ đạo việc nghiên cău, ăng dÿng khoa học công nghệ và triển khai 
các giải pháp thông minh trong quan trắc, giám sát, quản lý, xử lý sự cố 
môi tr°ờng, cảnh báo sớm thiên tai. 

ĐiÁu 58. Trách nhiám căa Bá Thông tin và TruyÁn thông 

1. Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và chỉ đạo thực hiện 
các văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm thông tin trong phòng thā 
dân sự. 
2. Chā trì, phối hợp với bộ, ngành, địa ph°¡ng có liên quan thống nhất 
quy định các tần số trực canh, cấp cău khẩn cấp; quy định về thông tin 
liên lạc vô tuyến, °u tiên bảo đảm thông tin liên lạc phÿc vÿ việc chỉ 
đạo, điều hành trong công tác phòng thā dân sự; xây dựng kế hoạch 
đảm bảo quyền°u tiên sử dÿng tần số các ph°¡ng tiện thông tin liên lạc 
phÿc vÿ chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực phòng thā dân sự. 
3. Quy định, h°ớng dẫn số điện thoại thống nhất trên phạm vi toàn quốc 
phÿc vÿ thông tin về thảm họa, sự cố. 
4. Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi tr°ờng xây 
dựng mạng thông tin liên lạc, thông báo, báo động giữa các đài quan 
sát, trạm quan sát, trung tâm nghiên cău với c¡ quan th°ờng trực 
phòng thā dân sự các cấp theo quy định. 
5. Phối hợp với Bộ Công an tuyên truyền cho nhân dân nhận thăc, 
cảnh giác tr°ớc âm m°u, thā đoạn cāa các thế lực thù địch, chống đối 
lợi dÿng thảm họa, sự cố để kích động chống phá. 
6. Phối hợp với Bộ Khoa học công nghệ và các bộ ngành liên quan 
thực hiện ăng dÿng công nghệ trong phòng thā dân sự, đáp ăng yêu 
cầu phòng ngừa, ăng phó khắc phÿc hậu quả thảm họa, sự cố. 
7. Chỉ đạo các c¡ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phá biến kiến 
thăc về phòng thā dân sự theo quy định. 

Bỏ Điều này 

ĐiÁu 59. Trách nhiám căa Bá Công Th°¢ng 

1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 
và chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng thā dân 

ĐiÁu 51. Trách nhiám căa Bá Công Th°¢ng 

1. Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và chỉ đạo thực 
hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng thā dân sự, bảo đảm an 
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sự, bảo đảm an toàn các công trình thāy điện thuộc phạm vi quản lý. 
2. Quản lý chặt chẽ việc sản xuất, khai thác điện nguyên tử, khoáng 
sản, hóa chất độc hại, vật liệu ná công nghiệp để hạn chế nguy c¡ xảy 
ra thảm họa, sự cố trong lĩnh vực công nghiệp; quản lý chặt chẽ việc 
xuất nhập khẩu các loại hóa chất độc hại, gây nguy hiểm. 
3. Chā trì, phối hợp với các bộ có liên quan chỉ đạo và h°ớng dẫn việc 
xử lý các vÿ ná, sập hầm lò ở các c¡ sở sản xuất, khai thác điện nguyên 
tử, than, xăng, dầu mỏ, hóa chất, vật liệu ná công nghiệp. 
4. Chā trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các bộ, ngành và 
Āy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan xây dựng Kế hoạch quốc gia 
ăng phó sự cố cháy ná giàn khoan, đ°ờng ống dẫn dầu, hóa chất độc, 
khí, sự cố sập đá hầm lò khai thác khoáng sản; h°ớng dẫn các địa 
ph°¡ng liên quan xây dựng kế hoạch và chuẩn bị lực l°ợng, ph°¡ng 
tiện thực hiện ăng phó sự cố tràn dầu, sự cố hóa chất độc theo quy 
định. 
5. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu t° xây dựng kế hoạch dự trữ 
ngußn năng l°ợng để duy trì các hoạt động quốc phòng, an ninh, kinh 
tế - xã hội và phÿc vÿ nhiệm vÿ phòng thā dân sự. 
6. àn định giá cả thị tr°ờng, bảo đảm các mặt hàng thiết yếu cho ng°ời 
dân trong vùng xảy ra thảm họa, sự cố và khi có chiến tranh. 

toàn các công trình thāy điện thuộc phạm vi quản lý. 
2. Quản lý chặt chẽ việc sản xuất, khai thác điện nguyên tử, khoáng 
sản, hóa chất độc hại, vật liệu ná công nghiệp để hạn chế nguy c¡ xảy 
ra sự cố, thảm họa trong lĩnh vực công nghiệp; quản lý chặt chẽ việc 
xuất nhập khẩu các loại hóa chất độc hại, gây nguy hiểm. 
3. Chā trì, phối hợp với các bộ có liên quan chỉ đạo và h°ớng dẫn việc 
xử lý các vÿ ná, sập hầm lò ở các c¡ sở sản xuất, khai thác điện nguyên 
tử, than, xăng, dầu mỏ, hóa chất, vật liệu ná công nghiệp. 
4. Chā trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các bộ, ngành và 
Āy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan xây dựng Kế hoạch quốc gia 
ăng phó sự cố cháy ná giàn khoan, đ°ờng ống dẫn dầu, hóa chất độc, 
khí, sự cố sập đá hầm lò khai thác khoáng sản; h°ớng dẫn các địa 
ph°¡ng liên quan xây dựng kế hoạch và chuẩn bị lực l°ợng, ph°¡ng 
tiện thực hiện ăng phó sự cố tràn dầu, sự cố hóa chất độc theo quy 
định. 
5. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu t° xây dựng kế hoạch dự trữ 
ngußn năng l°ợng để duy trì các hoạt động quốc phòng, an ninh, kinh 
tế - xã hội và phÿc vÿ nhiệm vÿ phòng thā dân sự. 
6. àn định giá cả thị tr°ờng, bảo đảm các mặt hàng thiết yếu cho ng°ời 
dân trong vùng xảy ra sự cố, thảm họa và khi có chiến tranh. 

ĐiÁu 60. Trách nhiám căa Bá Khoa hçc và Công nghá 

1. Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và h°ớng dẫn thực 
hiện các văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ trong 
phòng thā dân sự. 
2. Chā trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa ph°¡ng liên quan xây dựng 
và triển khai thực hiện kế hoạch ăng phó sự cố băc xạ và hạt nhân cấp 
quốc gia. 
3. H°ớng dẫn Āy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và triển khai thực 
hiện kế hoạch ăng phó sự cố băc xạ và hạt nhân cấp tỉnh. 
4. H°ớng dẫn các c¡ sở băc xạ xây dựng và triển khai thực hiện kế 

Bỏ Điều này 
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hoạch ăng phó sự cố băc xạ và hạt nhân cấp c¡ sở. 
ĐiÁu 61. Trách nhiám căa Bá Lao đáng - Th°¢ng binh và Xã hái 
1. Chỉ đạo, h°ớng dẫn, tá chăc thực hiện các quy định cāa pháp luật về 
phòng thā dân sự thuộc phạm vi quản lý. 
 2. Phối hợp với Bộ Quốc phòng h°ớng dẫn chế độ, chính sách đối 
với lực l°ợng phòng thā dân sự khi đào tạo, huấn luyện, diễn tập và 
làm nhiệm vÿ phòng thā dân sự. 
3. Rà soát, nghiên cău, bá sung, hoàn thiện chính sách trợ giúp xã hội 
đối với các đối t°ợng bị ảnh h°ởng do thảm họa, sự cố và các chính 
sách đối với ng°ời tham gia hoạt động phòng thā dân sự. 
4. Chỉ đạo, h°ớng dẫn triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội 
khẩn cấp kịp thời, hiệu quả đối với các đối t°ợng bị ảnh h°ởng bởi thảm 
họa, sự cố; Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội khẩn cấp linh hoạt, toàn 
diện đa dạng để trợ giúp ng°ời dân ăng phó với thảm họa, sự cố. 
5. Tập huấn chuyên môn, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nâng 
cao nhận thăc và năng lực ăng phó, khắc phÿc hậu quả thảm họa, sự cố 
cho các đối t°ợng dễ bị tán th°¡ng. 

Bỏ Điều này 

ĐiÁu 62. Trách nhiám căa Bá Ngo¿i giao 

1. Chỉ đạo các đ¡n vị trực thuộc, các c¡ quan đại diện Việt Nam ở n°ớc 
ngoài, phối hợp với các c¡ quan chăc năng n°ớc ngoài, các tá chăc khu 
vực, quốc tế và các tá chăc phi chính phā tìm kiếm, cău nạn ng°ời, 
ph°¡ng tiện cāa Việt Nam bị nạn ở n°ớc ngoài hoặc vùng biển quốc tế; 
thực hiện các thā tÿc cần thiết để đ°a ng°ời, ph°¡ng tiện về n°ớc. 
2. Phối hợp, h°ớng dẫn tìm kiếm, cău nạn, cău hộ ng°ời và ph°¡ng tiện 
n°ớc ngoài gặp thảm họa, sự cố trên lãnh thá Việt Nam. 
3. H°ớng dẫn các bộ, Āy ban nhân dân cấp tỉnh, lực l°ợng chăc năng 
th°ờng xuyên tăng c°ờng hợp tác quốc tế để phát huy săc mạnh cāa cả 
hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng thā dân sự. 

Bỏ Điều này 

ĐiÁu 63. Trách nhiám căa Bá Giáo dāc và Đào t¿o Bỏ Điều này 
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1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và 
chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lßng ghép kiến 
thăc phòng thā dân sự vào ch°¡ng trình giáo dÿc và đào tạo. 
2. Chỉ đạo, h°ớng dẫn, tá chăc thực hiện pháp luật về phòng thā dân sự 
thuộc phạm vi quản lý. 
 3. Phối hợp với Bộ Quốc phòng và các bộ, Āy ban nhân dân cấp tỉnh 
xây dựng, tá chăc đào tạo ngußn nhân lực thực hiện hoạt động phòng 
thā dân sự. 
ĐiÁu 64. Trách nhiám căa các Bá, ngành, c¢ quan tå chąc khác ở 
trung °¢ng 

1. Chā trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, các bộ, c¡ quan liên quan ban 
hành và trình cấp có thẩm quyền các văn bản pháp luật về phòng thā dân 
sự thuộc lĩnh vực đ°ợc phân công. 
2. Chỉ đạo, h°ớng dẫn, tá chăc thực hiện pháp luật về phòng thā dân sự 
thuộc phạm vi quản lý. 
3. Xây dựng, ban hành kế hoạch phòng thā dân sự cāa bộ. 
4. Chỉ đạo các c¡ quan, đ¡n vị thuộc quyền tá chăc thực hiện kế hoạch, 
biện pháp phòng thā dân sự; kịp thời việc tá chăc lực l°ợng, ph°¡ng 
tiện cāa mình làm nhiệm vÿ phòng thā dân sự theo lệnh điều động cāa 
cấp có thẩm quyền. 
5. Phối hợp với Bộ Quốc phòng tiến hành thanh tra, kiểm tra, s¡ kết, 
táng kết việc thực hiện công tác phòng thā dân sự. 

ĐiÁu 52. Trách nhiám căa Bá, c¢ quan ngang Bộ  

Trong phạm vi nhiệm vÿ, quyền hạn cāa mình, Bộ, c¢ quan ngang 
Bộ có trách nhiệm chā trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng thāc hiện 
quản lý nhà n°ớc về phòng thā dân sā và có trách nhiệm sau đây: 
1. Ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tá chăc thāc hiện 

văn bản pháp luật về phòng thā dân sự thuộc lĩnh vực quản lý. 

2. Chỉ đạo các c¡ quan, đ¡n vị thuộc quyền tá chăc thực hiện kế hoạch, 
biện pháp phòng thā dân sự; tá chăc lực l°ợng, ph°¡ng tiện cāa mình 
làm nhiệm vÿ phòng thā dân sự theo lệnh điều động cāa cấp có thẩm 
quyền. 
3. Phối hợp với Bộ Quốc phòng thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, s¡ kết, táng kết việc thực hiện công tác phòng 
thā dân sự. 

ĐiÁu 65. Trách nhiám căa Hái đãng nhân dân các cÃp 

1. Quyết định biện pháp bảo đảm thực hiện nhiệm vÿ phòng thā dân sự 
theo quy định cāa pháp luật. 
2. Quyết định chā tr°¡ng, biện pháp nhằm phát huy tiềm năng cāa địa 
ph°¡ng để xây dựng phòng thā dân sự vững mạnh, xây dựng khu vực 
phòng thā vững chắc, toàn diện. 
3. Quyết định chā tr°¡ng, biện pháp xây dựng lực l°ợng phòng thā dân 

ĐiÁu 53. Trách nhiám căa chính quyền địa ph°¢ng các cÃp 

1. Hội đßng nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vÿ, quyền hạn 
cāa mình, có trách nhiệm sau đây: 
a) Quyết định chā tr°¢ng, biện pháp xây dāng lāc l°ợng phòng thā 
dân sā, ngân sách bảo đảm thực hiện nhiệm vÿ phòng thā dân sự theo 
quy định cāa pháp luật. 
b) Giám sát việc tuân thā Hiến pháp, pháp luật và thực hiện nghị quyết 
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sự. 
4. Quyết định ngân sách bảo đảm cho hoạt động phòng thā dân sự 
cāa địa ph°¡ng. 
5. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật và thực hiện nghị 
quyết cāa Hội đßng nhân dân về phòng thā dân sự ở địa ph°¡ng. 

cāa Hội đßng nhân dân về phòng thā dân sự ở địa ph°¡ng. 
2. Āy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vÿ, quyền hạn cāa 
mình thực hiện quản lý nhà n°ớc về phòng thā dân sự ở địa ph°¡ng, có 

trách nhiệm sau đây: 

a)  Ban hành văn bản để tá chăc thực hiện nhiệm vÿ phòng thā dân sự 
theo quy định cāa pháp luật, nghị quyết cāa Hội đßng nhân dân cùng 
cấp và các nhiệm vÿ do cấp có thẩm quyền giao về phòng thā dân sự ở 
địa ph°¡ng; 
b) Chỉ đạo xây dựng, thực hiện kế hoạch phòng thā dân sự; xây dựng, 
huấn luyện, huy động lực l°ợng, ph°¡ng tiện, vật t° cāa địa ph°¡ng 

thực hiện các biện pháp phòng thā dân sự; bảo đảm chế độ, chính sách 
đối với lực l°ợng phòng thā dân sự ở địa ph°¡ng; 
c) Chỉ đạo và tá chăc thực hiện nghị quyết cāa Hội đßng nhân dân cùng 
cấp về bảo đảm ngân sách cho hoạt động phòng thā dân sự ở địa ph°¡ng. 
d) Chỉ đạo và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, s¡ kết, táng kết, 
báo cáo, khen th°ởng về phòng thā dân sự ở địa ph°¡ng. 

ĐiÁu 66. Trách nhiám căa Ăy ban nhân dân các cÃp 

1. Āy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trong phạm vi nhiệm vÿ, 
quyền hạn cāa mình có trách nhiệm: 
a) Ban hành các văn bản h°ớng dẫn về phòng thā dân sự ở địa ph°¡ng 

theo thẩm quyền; chỉ đạo tá chăc quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm 
vÿ phòng thā dân sự; 
b) Chỉ đạo giáo dÿc, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chăc, viên 
chăc ng°ời lao động, nhân dân tham gia phòng thā dân sự; nâng cao ý 
thăc cảnh giác cho các tầng lớp nhân dân tại địa ph°¡ng, quan tâm 
những khu vực vùng sâu, vùng xa nhận thăc về thảm họa, sự cố để 
giảm thiểu tối đa thiệt hại; 
c) Bố trí ngân sách cho hoạt động phòng thā dân sự và đầu t° trang bị 
ph°¡ng tiện phòng thā dân sự; 
d) Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng thā dân sự, kế hoạch xây dựng 

Ghép Điều 65 và Điều 66 
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thế trận phòng thā dân sự cāa địa ph°¡ng và triển khai thực hiện các 
kế hoạch. Huy động lực l°ợng, ph°¡ng tiện, vật t° cāa địa ph°¡ng, cāa 
các c¡ quan, tá chăc trung °¡ng hoạt động tại địa ph°¡ng thực hiện 
nhiệm vÿ phòng thā dân sự theo sự chỉ đạo cāa c¡ quan phòng thā dân 
sự cấp trên; 
đ) Chỉ đạo tá chăc xây dựng lực l°ợng, huấn luyện và diễn tập về 
phòng thā dân sự cho các lực l°ợng thuộc quyền; 
e) Tá chăc các lực l°ợng thuộc quyền thực hiện các biện pháp phòng, 
chống, khắc phÿc hậu quả thảm họa, sự cố, bảo vệ Nhân dân khi có 
chiến tranh; 
g) Kiến nghị với các c¡ quan phòng thā dân sự cấp trên để huy động lực 
l°ợng, ph°¡ng tiện cāa các bộ, địa ph°¡ng khác phối hợp thực hiện các 
biện pháp phòng thā dân sự trong tr°ờng hợp v°ợt quá khả năng ăng phó 
cāa cấp mình; 
h) Thực hiện chế độ, chính sách bảo đảm cho công tác phòng thā dân sự; 
i) Chỉ đạo và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, s¡ kết, táng kết, 
báo cáo, khen th°ởng về phòng thā dân sự ở địa ph°¡ng; 
k) Thống kê, báo cáo Āy ban nhân dân cấp trên, Chính phā về phòng thā 
dân sự. 
2. Āy ban nhân dân cấp xã trong phạm vi nhiệm vÿ, quyền hạn cāa 
mình có trách nhiệm: 
a) Tá chăc thực hiện các quy định cāa pháp luật về phòng thā dân sự 
tại địa ph°¡ng; bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng thā dân sự; 
b) Tá chăc tuyên truyền, h°ớng dẫn, giáo dÿc pháp luật, kiến thăc về 
phòng thā dân sự cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn; xây dựng phong 
trào toàn dân về phòng thā dân sự; 
c) Bảo đảm ngân sách cho hoạt động phòng thā dân sự; trang bị 
ph°¡ng tiện phòng thā dân sự; 
d) Xây dựng kế hoạch phòng thā dân sự cāa địa ph°¡ng, báo cáo Āy 
ban nhân dân cấp trên táng hợp, chỉ đạo và thực hiện kế hoạch, ph°¡ng 
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án huy động lực l°ợng, ph°¡ng tiện, vật t° cāa địa ph°¡ng, cāa các c¡ 
quan, tá chăc hoạt động tại địa ph°¡ng thực hiện nhiệm vÿ phòng thā 
dân sự theo sự chỉ đạo cāa Ban Chỉ huy phòng thā dân sự cấp huyện; 
đ) Tá chăc xây dựng lực l°ợng, huấn luyện và diễn tập về phòng thā 
dân sự theo quy định; thực hiện các biện pháp phòng, chống, khắc 
phÿc hậu quả thảm họa, sự cố, bảo vệ ng°ời dân khi có chiến tranh; 
e) Kiến nghị với c¡ quan chỉ huy phòng thā dân sự cấp huyện để huy động 
lực l°ợng, ph°¡ng tiện cāa các c¡ quan, tá chăc khác phối hợp thực hiện 
các biện pháp phòng thā dân sự trong tr°ờng hợp v°ợt quá khả năng ăng 
phó cāa cấp mình; 
g) Thực hiện chế độ, chính sách bảo đảm cho công tác phòng thā dân sự; 
h) Thực hiện công tác kiểm tra, s¡ kết, táng kết, báo cáo, khen th°ởng 
về phòng thā dân sự ở địa ph°¡ng; 
i) Thống kê, báo cáo Āy ban nhân dân cấp huyện về phòng thā dân sự. 
ĐiÁu 67. Trách nhiám căa Mặt tr¿n Tå quác Viát Nam và các tå 
chąc thành viên căa Mặt tr¿n 

Mặt trận Tá quốc Việt Nam và các tá chăc thành viên cāa Mặt trận 
trong phạm vi nhiệm vÿ, quyền hạn cāa mình, phối hợp với các bộ, 
ngành, địa ph°¡ng, c¡ quan tuyên truyền, vận động ng°ời dân thực 
hiện pháp luật về phòng thā dân sự; giám sát việc thực hiện pháp luật 
về phòng thā dân sự cāa c¡ quan, tá chăc, cá nhân. 

ĐiÁu 54. Trách nhiám căa Mặt tr¿n Tå quác Viát Nam và các tå 
chąc thành viên căa Mặt tr¿n 

Mặt trận Tá quốc Việt Nam và các tá chăc thành viên cāa Mặt trận 
trong phạm vi nhiệm vÿ, quyền hạn cāa mình, phối hợp với các bộ, 
ngành, địa ph°¡ng, c¡ quan tuyên truyền, vận động ng°ời dân thực 
hiện pháp luật về phòng thā dân sự; giám sát việc thực hiện pháp luật 
về phòng thā dân sự cāa c¡ quan, tá chăc, cá nhân. 

ĐiÁu 68. Kiểm tra, thanh tra thăc hián nhiám vā phòng thă dân să 

1. Bộ, c¡ quan ngang Bộ trong phạm vi trách nhiệm quản lý nhà n°ớc 
cāa mình thực hiện kiểm tra việc thực hiện nhiệm vÿ phòng thā dân 
sự theo quy định. 
2. Nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn đề: Việc quán triệt, phá 
biến các chā tr°¡ng, chính sách cāa Đảng, Nhà n°ớc ban hành các văn 
bản lãnh đạo, chỉ đạo, h°ớng dẫn thực hiện; kết quả chỉ đạo, thực hiện 
các kế hoạch, chế độ báo cáo, thông báo tình hình, kiểm tra, s¡ kết, 
táng kết thực hiện nhiệm vÿ, công tác bảo đảm ngân sách hoạt động 

Bỏ Điều này 
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th°ờng xuyên, đầu t° xây dựng, mua sắm ph°¡ng tiện, trang thiết bị, 
chế độ, chính sách về phòng thā dân sự. 
3. Thanh tra thực hiện nhiệm vÿ phòng thā dân sự đối với các bộ, 
ngành, địa ph°¡ng, c¡ quan, đ¡n vị thực hiện theo quy định cāa pháp 
luật về thanh tra. 
ĐiÁu 69. Xÿ lý vi ph¿m pháp lu¿t vÁ phòng thă dân să 

1. Cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về phòng thā dân sự, tùy theo 
tính chất, măc độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc 
bị truy cău trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bßi th°ờng 
theo quy định cāa pháp luật. 
2. Tá chăc vi phạm pháp luật về phòng thā dân sự thì tùy theo tính 

chất, măc độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, xử lý hình sự, nếu gây 
thiệt hại thì phải bßi th°ờng theo quy định cāa pháp luật. 

Bỏ Điều này 

Ch°¢ng VII 

ĐIÀU KHOÀN THI HÀNH 

Ch°¢ng VII 

ĐIÀU KHOÀN THI HÀNH 

 ĐiÁu 55. Quy định chuyển tiếp  

1. Ban chỉ đạo quốc gia phòng thā dân sự đ°ợc thành lập trên c¡ sở hợp 

nhất Ban Chỉ đạo Phòng thā dân sự quốc gia, Ban Chỉ đạo quốc gia về 

phòng, chống thiên tai và Āy ban Quốc gia Ăng phó sự cố, thiên tai và 

Tìm kiếm Cău nạn. 

2. Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Āy ban Quốc gia 

Ăng phó sā cố, thiên tai và Tìm kiếm Cău nạn, Ban Chỉ huy Phòng 

chống thiên tai và Tìm kiếm Cău nạn các bộ, ngành, địa ph°¢ng tiếp 

tÿc hoạt động cho đến khi Ban chỉ đạo quốc gia phòng thā dân sā, Ban 

chỉ huy Phòng thā dân sā các bộ, ngành, địa ph°¢ng thành lập. 

ĐiÁu 70. Bãi bß, sÿa đåi mát sá điÁu căa các lu¿t có liên quan đ¿n 
phòng thă dân să 

1. Bãi bỏ Điều 44 Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 đã 
đ°ợc sửa đái, bá sung một số điều theo Luật số 60/2020/QH14 ngày 17 

ĐiÁu 56. Bãi bß, sÿa đåi mát sá điÁu căa các lu¿t có liên quan đ¿n 
phòng thă dân să 

1. Sửa đái Điều 13 cāa Luật Quốc phòng nh° sau: 
<Điều 13. Phòng thā dân sā 



49 

 

tháng 6 năm 2020 cāa Quốc hội sửa đái, bá sung một số điều cāa Luật 

Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. 

2. Sửa đái, bá sung cÿm từ <Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cău nạn cấp tỉnh= tại Luật Phòng, chống thiên tai số 

33/2013/QH13 thành <Ban chỉ huy phòng thā dân sự địa ph°¡ng=; 
<Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai cấp bộ= tại Luật Phòng, chống 

thiên tai số 33/2013/QH13 thành <Ban chỉ huy phòng thā dân sự=. 
3. Sửa đái khoản 3 Điều 10 Luật Phòng, chống thiên tai số 

33/2013/QH13 nh° sau: 
<3. Quỹ phòng, chống thiên tai được sử dụng để hỗ trợ hoạt động 

phòng, chống thiên tai và ưu tiên hỗ trợ cho các hoạt động sau đây: 
a) Cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các 

nhu cầu cấp thiết khác cho đối tượng bị thiệt hại do thiên tai, thảm họa, 

sự cố; 

b) Hỗ trợ tu sửa nhà ở, cơ sở y tế, trường học; 

c) Xử lý vệ sinh môi trường vùng thiên tai, thảm họa, sự cố.= 

4. Sửa đái khoản 1 Điều 62 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm nh° sau: 
<1. Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch được thành lập và hoạt động theo 

quy định của pháp luật để hỗ trợ điểu trị, chăm sóc người mẳc bệnh 

truyền nhiễm, các hoạt động phòng, chống dịch khác và điều tiết để hỗ 

trợ các hoạt động phòng thủ dân sự= 

5. Sửa đái khoản 1 Điều 151 Luật Bảo vệ môi tr°ờng nh° sau: 
<1. Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh 

là tổ chức tài chính nhà nước, được thành lập ở trung ương, tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương để cho vay ưu đãi, nhận ký quỹ, tài 
trợ, hỗ trợ, đóng góp tài chính đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường 

và điều tiết để hỗ trợ các hoạt động phòng thủ dân sự.= 

6. Bá sung điểm c khoản 1 Điều 91 Luật Năng l°ợng nguyên tử nh° sau: 
<c) Điều tiết để hỗ trợ các hoạt động phòng thủ dân sự.= 

Hoạt động phòng thā dân sā thāc hiện theo quy định cāa Luật Phòng 

thā dân sā.= 

2. Bãi bỏ Điều 44 Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 đã 
đ°ợc sửa đái, bá sung một số điều theo Luật số 60/2020/QH14 ngày 17 

tháng 6 năm 2020 cāa Quốc hội sửa đái, bá sung một số điều cāa Luật 

Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. 

3. Sửa đái, bá sung cÿm từ <Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cău nạn cấp tỉnh= tại Luật Phòng, chống thiên tai số 

33/2013/QH13 thành <Ban chỉ huy phòng thā dân sự địa ph°¡ng=; 
<Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai cấp bộ= tại Luật Phòng, chống 

thiên tai số 33/2013/QH13 thành <Ban chỉ huy phòng thā dân sự=. 
3. Sửa đái khoản 3 Điều 10 Luật Phòng, chống thiên tai số 

33/2013/QH13 nh° sau: 
<3. Quỹ phòng, chống thiên tai được sử dụng để hỗ trợ hoạt động 

phòng, chống thiên tai và ưu tiên hỗ trợ cho các hoạt động sau đây: 
a) Cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các 

nhu cầu cấp thiết khác cho đối tượng bị thiệt hại do thiên tai, sự cố, 

thảm họa; °u tiên cho đối t°ợng dễ bị tán th°¢ng; 
b) Hỗ trợ tu sửa nhà ở, cơ sở y tế, trường học; 

c) Xử lý vệ sinh môi trường vùng thiên tai, sự cố, thảm họa.= 

4. Sửa đái khoản 1 Điều 62 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm nh° sau: 
<1. Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch được thành lập và hoạt động theo 

quy định của pháp luật để hỗ trợ điểu trị, chăm sóc người mẳc bệnh 

truyền nhiễm, các hoạt động phòng, chống dịch khác và điều tiết để hỗ 

trợ các hoạt động phòng thủ dân sự= 

5. Sửa đái khoản 1 Điều 151 Luật Bảo vệ môi tr°ờng nh° sau: 
<1. Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh 

là tổ chức tài chính nhà nước, được thành lập ở trung ương, tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương để cho vay ưu đãi, nhận ký quỹ, tài 
trợ, hỗ trợ, đóng góp tài chính đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường 
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và điều tiết để hỗ trợ các hoạt động phòng thủ dân sự.= 

6. Bá sung điểm c khoản 1 Điều 91 Luật Năng l°ợng nguyên tử nh° sau: 
<c) Điều tiết để hỗ trợ các hoạt động phòng thủ dân sự.= 

ĐiÁu 71. Hiáu lăc thi hành 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2024. 
ĐiÁu 57. Hiáu lăc thi hành 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. 
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
khóa XV, kỳ họp thứ …. thông qua ngày     tháng      năm 2023. 

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
khóa XV, kỳ họp thứ …. thông qua ngày     tháng      năm 2023. 

CHĂ TäCH QUàC HàI 

 

V°¢ng Đình Huá 

CHĂ TäCH QUàC HàI 

 

V°¢ng Đình Huá 

 

 



QUàC HàI KHÓA XV 

TH¯àNG TRĀC 

ĂY BAN QUàC PHÒNG VÀ AN NINH 
 

 

CàNG HÒA XÃ HàI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đác lập – Tă do – Hạnh phúc 

 
  Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022 

BÁO CÁO 
Tổng hÿp ý ki¿n căa các vị đại biÃu Quác hái th¿o luận  

ở Tổ và Hái tr°áng vÁ dă án Luật Phòng thă dân să 

 

Quác hái đã thảo luận tại Tổ chiều ngày 01/11/2022 và thảo luận tại Hái 
tr°áng chiều ngày 09/11/2022 về dā án Luật Phòng thā dân sā (PTDS). Đã có 127 
l°ợt đại biểu Quác hái phát biểu ý kiến và 05 văn bản tham gia ý kiến cāa các 
Đoàn đại biểu Quác hái1. Không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, trí tuệ, trách 
nhiệm. Các ý kiến c¡ bản tán thành vßi Tá trình cāa Chính phā, Báo cáo thẩm tra 
cāa Āy ban Quác phòng và An ninh cāa Quác hái; đồng thái, đánh giá các báo 
cáo đ°ợc chuẩn bị tát, ngắn gọn, khá toàn diện. Th°áng trāc Āy ban Quác phòng 
và An ninh tổng hợp ý kiến thảo luận ở Tổ và Hái tr°áng cāa các vị đại biểu Quác 
hái nh° sau: 

I. NHĀNG VÀN ĐÀ CHUNG 

1. VÁ să cần thi¿t ban hành Luật Phòng thă dân să 

- Đa sá ý kiến tán thành sā cần thiết ban hành Luật PTDS (95 ý kiến). 
- Có ý kiến cho rằng, việc ban hành Luật PTDS là cần thiết nhằm cÿ thể 

hóa Nghị quyết sá 22/NQ-TW ngày 30/8/2022 cāa Bá Chính trị <Về PTDS đến 

năm 2030 và nhÿng năm tiếp theo=; thể chế hóa Hiến pháp 2013, công tác PTDS 
đang đ°ợc quy định tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau nên cần phải 
quy định đồng bá tháng nhất giÿa các văn bản, khắc phÿc tồn tại hạn chế hiện 
nay. Tuy nhiên, Tá trình cāa Chính phā ch°a làm rõ đ°ợc sā cần thiết ban hành 
luật, ch°a nêu đ°ợc sā cấp bách cần ban hành luật (01 ý kiến).  

2. VÁ hồ s¡ dă án Luật 

- Có ý kiến cho rằng, hồ s¡ dā thảo luật bảo đảm đúng quy định cāa Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật, đā điều kiện trình Quác hái cho ý kiến (02 ý kiến).  
- Có ý kiến đề nghị bổ sung báo cáo đánh giá về tính tháng nhất trong hệ tháng 

pháp luật, vì dā thảo Luật liên quan đến nhiều luật và có 04 cấp đá PTDS (01 ý kiến);  
về chế đá, chính sách đái vßi ng°ái tham gia hoạt đáng PTDS, dā kiến nguồn lāc 
thāc hiện để bảo đảm tính khả thi (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung đánh giá tác đáng đái vßi nhÿng chính sách đã 
thay đổi so vßi dā thảo Luật tr°ßc đây (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị rà soát tại Mÿc 2 Phần 4 trang 6 cāa Tá trình nêu nái 

dung Luật PTDS tập trung vào 6 chính sách đã đ°ợc Quác hái thông qua tại Nghị 
 

1 Các Đoàn ĐBQH tỉnh: Hòa Bình, Long An, Tây Ninh, Bình D°¡ng, Đồng Nai. 
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quyết sá 50 ngày 13/6/2022 là ch°a phù hợp (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị nên kế thừa và luật hóa quy định tại Điều 1 Nghị định 

sá 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 về PTDS là điều chỉnh phạm vi tổ chăc đi 
cùng vßi hoạt đáng PTDS (01 ý kiến). 

3. VÁ bá cāc căa dă th¿o Luật  
- Mát sá ý kiến nhất trí về bá cÿc cāa dā thảo Luật (05 ý kiến). 
- Mát sá ý kiến cho rằng, bá cÿc và sá điều các ch°¡ng ch°a hợp lý, có 

ch°¡ng 26 Điều, có ch°¡ng chỉ có 2 điều nên đề nghị chỉnh lý lại (04 ý kiến); các 

quy định có tính chất t°¡ng đồng, tính khái quát chung nhất nên thiết kế vào mát 
mÿc hoặc mát ch°¡ng và bá cÿc lại nái dung cho phù hợp; hoạt đáng PTDS trong 
tình trạng khẩn cấp là PTDS cấp đá 4 nh°ng lại thiết kế tại Mÿc 4 trong khi các 
cấp đá PTDS khác lại để ở Mÿc 1 (01 ý kiến); do tính chất, măc đá và hậu quả 
giÿa thảm họa và sā cá là khác nhau nên đề nghị ngoài việc quy định các biện 
pháp chung cần có quy định riêng các biện pháp ăng phó, khắc phÿc hậu quả cāa 
thảm họa và các biện pháp ăng phó, khắc phÿc hậu quả cāa sā cá (01 ý kiến). 

- Mát sá ý kiến đề nghị đ°a nái dung khoản 1 Điều 12 và khoản 1 Điều 21 

về Điều 2 (03 ý kiến); chuyển khoản 2 Điều 21 để xây dāng thành mát điều sau 
Điều 6 trong Ch°¡ng  I cho hợp lý, logic, chặt chẽ h¡n, vì đánh giá măc đá rāi ro 
về thảm họa, sā cá và phân loại cấp đá PTDS có mái quan hệ liên tiếp (01 ý kiến); 
chuyển Điều 21 về Ch°¡ng I (01 ý kiến); chuyển Điều 31 vào Mÿc 6 Ch°¡ng II 
cho gọn và sửa tên Mÿc là <Khắc phÿc thảm họa, sā cá và chiến tranh= (01 ý 
kiến); chuyển Điều 67 lên sau Điều 64 để thể hiện từ Trung °¡ng đến địa ph°¡ng 
và bổ sung trách nhiệm trong việc huy đáng nhân lāc tham gia công tác PTDS 

bảo đảm đầy đā h¡n (01 ý kiến); bß Điều 69 vì không có nái dung mßi theo quy 

định cāa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị rà soát kỹ, chỉ nên quy định khái quát trách nhiệm cāa 
mát sá Bá trāc tiếp có liên quan đến PTDS, nh°: Bá Quác phòng, Bá Công an, 
Bá Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung điều về đái t°ợng áp dÿng gồm 2 khoản: Khoản 
1 quy định luật này áp dÿng đái vßi c¡ quan, tổ chăc, cá nhân là công dân Việt 
Nam; c¡ quan, tổ chăc, cá nhân là ng°ái n°ßc ngoài sinh sáng và hoạt đáng trên 
lãnh thổ Việt Nam. Khoản 2 về tr°áng hợp điều °ßc quác tế mà n°ßc Cáng hòa 
xã hái chā nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dÿng quy định 
cāa điều °ßc quác tế (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung mát điều trách nhiệm cāa Thā t°ßng Chính phā 
về PTDS cho phù hợp vßi quy định cāa Hiến pháp và Luật Tổ chăc chính phā (01 
ý kiến); bổ sung quy định về phái hợp liên kết vùng trong PTDS (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị nên có mát điều khoản quy định về °u tiên thāc hiện 

luật nào trên thāc tế; theo đó bổ sung nguyên tắc luật chuyên ngành  phải đ°ợc °u 
tiên áp dÿng tr°ßc (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung từ <hoạt đáng= tr°ßc cÿm từ <khắc phÿc hậu 
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quả thiên tai= tại tên Mÿc 6 Ch°¡ng II cho đúng vßi nái hàm cāa mÿc, điều, 

ch°¡ng, vì đây là nhÿng điều quy định về hoạt đáng khắc phÿc thảm họa, sā cá 

(01 ý kiến).  

- Có ý kiến đề nghị phân biệt rõ về thẩm quyền huy đáng trong dā thảo 
Luật vßi thẩm quyền trung dÿng tài sản theo Luật Tr°ng mua, tr°ng dÿng tài sản 
để bảo đảm sā tháng nhất và thāc hiện có hiệu quả, tránh lãng phí (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị quy định cÿ thể h¡n mát sá nhiệm vÿ cāa quân đái trong 
xây dāng ph°¡ng án PTDS trình cấp có thẩm quyền và h°ßng dẫn chính quyền 
khi xây dāng ph°¡ng án PTDS trình lãnh đạo địa ph°¡ng (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung đầy đā các giải pháp PTDS từ Điều 25 đến 
Điều 30 theo các nhóm giải pháp lßn, gắn vßi chăc năng, nhiệm vÿ, quyền hạn 
cāa từng chā thể chă không chỉ quy định, biện pháp và thẩm quyền cāa Āy ban 
Nhân dân các cấp để các c¡ quan, tổ chăc trong hệ tháng chính trị và toàn dân đều 
phải có nghĩa vÿ, trách nhiệm thāc hiện t°¡ng ăng vßi từng cấp đá PTDS (01 ý 
kiến) 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung mát điều quy định chính sách cāa Nhà n°ßc 
trong việc đáng viên, khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chăc, cá nhân xây 
dāng nhÿng công trình, làm nhÿng trang thiết bị l°ỡng dÿng về PTDS, nh° về 
thuế, đất đai… vì cần phải đầu t° rất nhiều, nhất là các công trình lßn (01 ý kiến); 
bổ sung trách nhiệm chỉ đạo, chỉ huy hoạt đáng PTDS trong tình trạng chiến tranh 
vào Mÿc 5 (01 ý kiến); trách nhiệm cāa Quác hái, các c¡ quan cāa Quác hái, 
Đoàn đại biểu Quác hái và đại biểu Quác hái trong hoạt đáng giám sát thāc hiện 
chính sách, pháp luật về PTDS (01 ý kiến); bổ sung vào Ch°¡ng II quy định về 
hệ tháng tiếp nhận, xử lý, dā báo, cảnh báo, thông báo, báo đáng, thông tin PTDS 
và công tác báo cáo, kiểm tra về PTDS cho đầy đā h¡n (01 ý kiến). 

II. NHĀNG VÀN ĐÀ CĀ THÂ 

1. VÁ phạm vi điÁu chỉnh (ĐiÁu 1)  
- Có ý kiến c¡ bản nhất trí nh° dā thảo Luật, vì đã quy định khá bao quát, 

đầy đā nhÿng nái dung cần thiết, không mâu thuẫn, chồng chéo vßi các luật khác 
(01 ý kiến). 

- Nhiều ý kiến cho rằng, dā thảo Luật có phạm vi điều chỉnh ráng, cần rà 
soát để tránh chồng chéo, mâu thuẫn vßi các luật chuyên ngành và chỉ quy định 
nhÿng vấn đề chung mang tính nguyên tắc để bảo đảm tính khả thi (24 ý kiến); xây 

dāng Luật này theo h°ßng dẫn chiếu nhÿng quy định cāa các luật khác để tránh 
trùng lặp hoặc xung đát (01 ý kiến); làm rõ việc xử lý khi có tình huáng chiến tranh 
và khi xây dāng Luật về tình trạng khẩn cấp (01 ý kiến), đồng thái chỉ bổ sung các 
quy định còn thiếu trong các luật khác (03 ý kiến); ý kiến khác cho rằng, để tránh 
chồng chéo vßi Luật Quác phòng thì Luật PTDS chỉ nên quy định về phòng, cháng, 
khắc phÿc thảm họa, sā cá (01 ý kiến) hoặc gißi hạn ở phạm vi là PTDS ở điều kiện 

bình th°áng và PTDS trong điều kiện khẩn cấp có chiến tranh (02 ý kiến); làm rõ 

các khái niệm, phạm vi điều chỉnh cāa dā thảo Luật so vßi các luật chuyên ngành 
và quy định quác tế, đồng thái thể hiện sâu sắc h¡n quan điểm tại Mÿc 2 Nghị 
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quyết sá 22 cāa Bá Chính trị (01 ý kiến). 
- Mát sá ý kiến đề nghị làm rõ nái dung <bảo vệ Nhân dân= (03 ý kiến), 

<bảo vệ c¡ quan, tổ chăc và nền kinh tế quác dân= (01 ý kiến); làm rõ măc đá 
<hậu quả chiến tranh=, theo đó cần liệt kê là hậu quả gây ra cho con ng°ái, cho 
lao đáng sản xuất, đất đai, tài nguyên… (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, phạm vi, đái t°ợng điều chỉnh cāa luật ch°a rõ, cần 
làm rõ nái hàm hậu quả chiến tranh, thảm họa do con ng°ái gây ra (01 ý kiến); 
ch°a đề cập đến c¡ quan chỉ huy, lāc l°ợng PTDS (01 ý kiến) và đề nghị quy định 
đầy đā về tình trạng khẩn cấp trong dā thảo Luật (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về tổ chăc trên c¡ sở kế thừa nái dung 
này tại Điều 1 Nghị định sá 02/2019/NĐ-CP (01 ý kiến); cho rằng, dā thảo Luật 
quy định về điều đáng lāc l°ợng vũ trang, quân đái, công an nh°ng ch°a rõ về 
lāc l°ợng tham gia và toàn dân tham gia PTDS, do đó cần quy định rõ h¡n các 
đái t°ợng tham gia PTDS (02 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị xác định phạm vi điều chỉnh về các hoạt đáng và tổ 
chăc để thāc hiện hoạt đáng PTDS thì sẽ đầy đā h¡n (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị Luật này chỉ quy định nhÿng nái dung mà các luật 
chuyên ngành ch°a quy định, theo đó gißi hạn ở phạm vi là PTDS ở điều kiện 
bình th°áng và PTDS trong điều kiện khẩn cấp có chiến tranh (02 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung cÿm từ <và biện pháp= vào sau từ <hoạt đáng= 
trong phạm vi điều chỉnh cho đầy đā (01 ý kiến). 

- Có ý kiến băn khoăn khi ng°ái dân, doanh nghiệp ngoài nhà n°ßc khi từ 
chái không tham gia thāc hiện PTDS trong tình trạng khẩn cấp (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, Luật này có rất nhiều quy định liên quan tßi hạn chế 
quyền con ng°ái, quyền công dân, nên cần nghiên cău kỹ, chặt chẽ các biện pháp 
áp dÿng trong các cấp đá PTDS phải bảo đảm tính hợp lý (01 ý kiến). 

2. VÁ gi¿i thích từ ngā (ĐiÁu 2) 
- Mát sá ý kiến nhất trí vßi dā thảo Luật (03 ý kiến). 

- Khoản 1:  

+ Có ý kiến c¡ bản nhất trí vßi khái niệm <PTDS= tại dā thảo Luật, nh°ng 
đề nghị sửa khái niệm này tại Điều 13 Luật Quác phòng cho tháng nhất; nên 
nghiên cău xây dāng khái niệm này nh° mát sá n°ßc chỉ mang tính chất dân sā, 
không phải là vũ trang, quân sā thuác chăc năng cāa quân đái; theo đó, chỉnh lý 
lại khái niệm <Thảm họa= cho đầy đā và chính xác (02 ý kiến). 

+  Có ý kiến đề nghị nghiên cău làm rõ, hoàn thiện khái niệm <PTDS= trên 
c¡ sở kế thừa khoản 1 Điều 13 Luật Quác phòng; quy định nhÿng vấn đề chung 
nhất, không liệt kê hoặc gắn vào từng tr°áng hợp thảm họa, sā cá cÿ thể; nghiên 
cău theo h°ßng <PTDS là bá phận cāa phòng thā đất n°ßc, bao gồm các biện 

pháp phòng, cháng, khắc phÿc hậu quả thảm họa, sā cá nguy hiểm nghiêm trọng 
gây ra, bảo vệ Nhân dân, c¡ quan, tổ chăc và nền kinh tế quác dân= (01 ý kiến). 
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+ Mát sá ý kiến đề nghị bổ sung nái dung <hạn chế đến măc thấp nhất thiệt 

hại về ng°ái và tài sản, ổn định đái sáng Nhân dân, đ°a hoạt đáng kinh tế xã hái, 

bảo đảm quác phòng, an ninh trở lại trạng thái bình th°áng= nhằm thể chế đầy đā 
Nghị quyết sá 22/NQ-TW (03 ý kiến); làm rõ nái dung <khắc phÿc hậu quả chiến 

tranh, vì Luật Quác phòng không quy định (03 ý kiến); cho rằng, khái niệm cần thể 

hiện đ°ợc mÿc đích nhằm bảo vệ Nhân dân, c¡ quan, tổ chăc và nền kinh tế quác 

dân (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị bổ sung chā thể hoạt đáng PTDS và thay cÿm từ <bao 
gồm các biện pháp= bằng cÿm từ <hoạt đáng cāa các cấp chính quyền, lāc l°ợng 

PTDS và ng°ái dân trong…= (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến băn khoăn vì khái niệm PTDS đã đ°ợc giải thích tại Điều 13 

Luật Quác phòng (02 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị sửa lại nh° sau: <PTDS là mát bá phận cāa phòng thā đất 
n°ßc, là sā chuẩn bị lāc l°ợng và ph°¡ng tiện cāa tổ chăc, công dân để phòng, cháng, 
khắc phÿc hậu quả chiến tranh, thảm họa, sā cá, thiên tai, dịch bệnh để bảo vệ nhân 
dân, c¡ quan, tổ chăc= cho phù hợp (01 ý kiến) hoặc <PTDS là bá phận cāa phòng 
thā đất n°ßc bao gồm các hoạt đáng dā báo, phòng ngừa, ăng phó, khắc phÿc hậu 
quả sā cá, thảm họa nhằm bảo vệ Nhân dân, c¡ quan, tổ chăc, tài sản, môi tr°áng và 
nền kinh tế quác dân= (01 ý kiến) hoặc nên quy định khái quát <PTDS là mát bá 
phận cāa phòng thā đất n°ßc bao gồm các biện pháp phòng, cháng, khắc phÿc hậu 
quả thảm họa, sā cá nghiêm trọng bảo vệ Nhân dân, c¡ quan, tổ chăc và nền kinh 
tế= (01 ý kiến); theo đó cần hoàn thiện khái niệm <Sā cá=, <Thảm họa= (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị nên sử dÿng tháng nhất thuật ngÿ <PTDS= và <hoạt 
đáng PTDS= (01 ý kiến). 

- Khoản 2 và khoản 3: 
+ Mát sá ý kiến đề nghị giải thích cÿ thể h¡n và phân biệt rõ về sā cá, thảm 

họa (09 ý kiến); theo đó <Thảm họa= là tình huáng nguy hiểm, nghiêm trọng do con 
ng°ái, do thiên nhiên hoặc do hậu quả chiến tranh (03 ý kiến); quy định cÿ thể về 
tình trạng khẩn cấp và phân biệt vßi các tình huáng thảm họa, sā cá khác (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị rà soát vßi các luật khác cho tháng nhất về cách hiểu 
và thāc hiện về khái niệm sā cá, thảm họa trong PTDS (01 ý kiến); cho rằng, khái 
niệm <Thảm họa=, <Sā cá= không rõ nái hàm và cần làm rõ h¡n cÿm từ <tình 
huáng=, <biến đáng= (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị sắp xếp lại là <sā cá, thảm họa= cho phù hợp vßi khoản 
2 Điều 2, vì sā cá có quy mô, tính chất nhß h¡n thảm họa và bổ sung giải thích  
<cấp đá PTDS= (01 ý kiến).  

+ Có ý kiến đề nghị giải thích rõ h¡n thuật ngÿ <Sā cá= hoặc gáp khoản 2 
vßi khoản 3, vì <Sā cá= chỉ là hiện t°ợng bất th°áng xảy ra, là nguyên nhân dẫn 
đến tai nạn và có phạm vi ảnh h°ởng không lßn (01 ý kiến).  

+ Có ý kiến đề nghị bổ sung từ <gây hại= vào sau từ <Sā cá=, vì sā cá chỉ 
xảy ra ngoài ý muán nh°ng không phải mọi tr°áng hợp đều gây hại (01 ý kiến). 
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+ Có ý kiến đề nghị bổ sung cÿm từ <v°ợt quá khả năng ăng phó và khắc 
phÿc hậu quả cāa chính quyền và Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trở lên= vào cuái 
khoản 3 (01 ý kiến). 

- Khoản 4:  

+ Có ý kiến cho rằng, khái niệm này đã có tại Luật Phòng, cháng thiên tai 

và đề nghị giải thích cÿm từ <đái t°ợng thuác diện trợ cấp xã hái= (01 ý kiến); 

giải thích rõ đái t°ợng dễ bị tổn th°¡ng là tổn th°¡ng về tâm lý, săc khße… tránh 
hiểu môi tr°áng, tài sản cũng là đái t°ợng dễ bị tổn th°¡ng (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị rà soát để quy định tháng nhất vßi khoản 4 Điều 3 Luật 
Phòng, cháng thiên tai (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị chỉnh lý đái vßi phÿ nÿ đang mang thai hoặc đang nuôi 
con d°ßi 36 tháng tuổi cho phù hợp vßi quy định trong các luật khác (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị bổ sung nái dung <các đái t°ợng có đặc điểm về tuổi, 
gißi và săc khße hoặc hoàn cảnh kinh tế - xã hái dễ bị tác đáng bởi sā cá hay thảm 
họa này= (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, còn nhiều giải thích từ ngÿ tại các điều luật khác nên 

đ°a về Điều 2 cho tháng nhất (01 ý kiến); rà soát các cÿm từ đ°ợc sử dÿng nhiều 
lần trong Luật để giải thích, vì có nhiều từ chuyên ngành (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung giải thích khái niệm <Tình trạng khẩn cấp= (01 
ý kiến); <Phòng, cháng và khắc phÿc hậu quả chiến tranh= (01 ý kiến); <Lāc l°ợng 
tham gia PTDS=; <Địa bàn khu vāc phòng thā= (01 ý kiến); <Giãn cách xã hái= 
(02 ý kiến) và bổ sung khái niệm <Lāc l°ợng chuyên trách= để có các biện pháp 
đầu t°, trang bị phù hợp (01 ý kiến); <Công trình l°ỡng dÿng= (01 ý kiến)2; <cháy 
lßn= (01 ý kiến3); làm rõ việc sử dÿng các cÿm từ <Thiên nhiên= và <Thiên tai= 
cho phù hợp tại dā thảo Luật (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung giải thích các cÿm từ: “Khu vāc tập kết= và 
<Khu vāc s¡ tán= (01 ý kiến); cÿm từ "Tình trạng khẩn cấp trong hoạt đáng PTDS" 
để đảm bảo tháng nhất trong hệ tháng pháp luật và có tính khả thi, làm rõ sā khác 
nhau giÿa tình trạng khẩn cấp trong PTDS và Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp (02 
ý kiến); làm rõ cÿm từ <Hàng hóa thiết yếu= tại khoản 3 Điều 25 và cÿm từ <Nhu 

cầu thiết yếu= tại điểm d khoản 1 Điều 35 (01 ý kiến). 
-  Có ý kiến đề nghị tiếp tÿc hoàn thiện khái niệm <Thảm họa=, <Sā cá= để 

bổ sung cho khái niệm <PTDS= chặt chẽ và đầy đā h¡n (01 ý kiến). 
3. VÁ nguyên tắc hoạt đáng phòng thă dân să (ĐiÁu 3)  
- Có ý kiến đề nghị làm rõ nguyên tắc hoạt đáng PTDS hay nguyên tắc 

PTDS để bá cÿc nái hàm cāa các nguyên tắc cho phù hợp (01 ý kiến). 
- Khoản 2:  

 
2 Tỉnh Bình D°¡ng 
3 Tỉnh Tây Ninh 
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+ Có ý kiến đề nghị sửa thành: <Hoạt đáng PTDS là trách nhiệm cāa cả hệ 
tháng chính trị và toàn dân= để tăng c°áng nhận thăc, trách nhiệm cāa từng c¡ 
quan, tổ chăc, đ¡n vị và ng°ái dân trong thāc hiện các hoạt đáng PTDS (01 ý 
kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị bổ sung cÿm từ <sā tham gia= vào tr°ßc từ <toàn dân= 
cho đầy đā (01 ý kiến); bổ sung quy định bảo vệ tài sản cāa c¡ quan, tổ chăc và 
cāa nền kinh tế quác dân (01 ý kiến). 

- Khoản 3: Có ý kiến đề nghị bổ sung trách nhiệm cāa cấp āy Đảng các cấp 

trong PTDS, t°¡ng ăng vßi vai trò Đảng lãnh đạo tại khoản 2 (01 ý kiến). 

- Khoản 4: Có ý kiến đề nghị bổ sung cÿm từ <phát huy tái đa ph°¡ng châm 
bán tại chß và ba sẵn sàng= và làm rõ h¡n quy định này (01 ý kiến). 

- Khoản 5: Có ý kiến đề nghị bổ sung cÿm từ <nhà n°ßc= vào sau cÿm từ 

<bảo vệ tính mạng, săc khße, tài sản Nhân dân= (01 ý kiến); băn khoăn vì tính khả 

thi cāa việc vừa thāc hiện PTDS, vừa đảm bảo quác phòng, an ninh, phát triển 

kinh tế - xã hái, bảo vệ tính mạng, săc khße, tài sản cāa Nhân dân; theo đó đề nghị 
nên tách riêng thành 2 nguyên tắc (01 ý kiến). 

- Khoản 7: Có ý kiến đề nghị sửa thành "Việc áp dÿng các biện pháp huy 
đáng nguồn lāc trong hoạt đáng PTDS phải đảm bảo tính hợp lý, khả thi, hiệu 
quả, phù hợp vßi đái t°ợng, tính chất, măc đá và cấp đá cāa PTDS= cho bao quát, 
chặt chẽ h¡n (01 ý kiến). 

- Khoản 8: Có ý kiến đề nghị rà soát kỹ khoản này cho phù hợp vßi quy 
định cāa pháp luật (02 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung nguyên tắc bình đẳng gißi (02 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung nguyên tắc các c¡ quan Nhà n°ßc, tổ chăc, cá 
nhân có thẩm quyền đ°ợc quyết định và tổ chăc thāc hiện các biện pháp ch°a 
đ°ợc luật định hoặc khác vßi quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện 
hành để đáp ăng yêu cầu cấp bách cāa hoạt đáng PTDS, nhằm bảo vệ tính mạng, 
săc khße cāa Nhân dân, bảo vệ các c¡ quan, tổ chăc và nền kinh tế quác dân, nhất 
là đái vßi việc xây dāng các công trình PTDS, mua sắm c¡ sở vật chất, trang thiết 
bị trong các tình huáng cấp bách… (01 ý kiến). 

4. VÁ chính sách căa Nhà n°ßc trong phòng thă dân să (ĐiÁu 4) 

- Có ý kiến cho rằng, dā thảo Luật ch°a bao quát, ch°a phù hợp vßi từng 
loại PTDS, nên đề nghị bổ sung chính sách °u đãi về thuế, hß trợ doanh nghiệp 
xây dāng các công trình l°ỡng dÿng để khi có thảm họa sā cá dịch bệnh xảy ra sẽ 
kịp thái chuyển đổi công năng, sử dÿng hiệu quả các công trình đó và cần đ°ợc 
cÿ thể hóa tại Điều 40; bổ sung c¡ chế, chính sách PTDS trong các khu công 
nghiệp, khu kinh tế, cÿm công nghiệp, các vùng trọng yếu, quác phòng, an ninh, 

các vùng kinh tế - xã hái trọng điểm theo đúng nghị quyết cāa Đảng (01 ý kiến); 
bổ sung quy định °u tiên đầu t° xây dāng các công trình, dā án l°ỡng dÿng nhằm 
tăng c°áng phát triển c¡ sở hạ tầng để vừa bảo đảm nhiệm vÿ quác phòng, vừa 
phát triển kinh tế - xã hái trên địa bàn (01 ý kiến). 
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- Có ý kiến đề nghị bổ sung chính sách °u tiên tập trung nguồn lāc khắc 

phÿc hậu quả sā cá (01 ý kiến); chính sách khuyến khích các tổ chăc, cá nhân đầu 

t° xây dāng công trình, trang thiết bị l°ỡng dÿng về PTDS (01 ý kiến).  

- Khoản 3: Có ý kiến đề nghị chỉnh lý lại nh° sau: <¯u tiên đầu t° và khuyến 
khích tăng c°áng nghiên cău khoa học công nghệ ăng dÿng trong phòng, cháng 
sā cá, thảm họa= (01 ý kiến). 

- Khoản 4:  
+ Có ý kiến đề nghị làm rõ khái niệm <Lāc l°ợng chuyên trách=; xác định 

xây dāng lāc l°ợng này về tổ chăc và trang bị hiện đại, chuyên nghiệp cho phù 
hợp, tránh lãng phí; có ý kiến đề nghị làm rõ lāc l°ợng chuyên trách có phải là 
lāc l°ợng mßi so vßi Điều 13 Luật Quác phòng? (01 ý kiến); quy định cÿ thể việc 
trang bị các ph°¡ng tiện l°ỡng dÿng cho lāc l°ợng vũ trang (03 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị sửa lại nái dung <tăng c°áng trang bị ph°¡ng tiện 
l°ỡng dÿng cho lāc l°ợng vũ trang= thành <tăng c°áng trang bị, đặc biệt là ph°¡ng 
tiện l°ỡng dÿng cho lāc l°ợng vũ trang=, vì theo khoản 1 Điều 13 dā thảo Luật 
thì <trang bị PTDS bao gồm các loại ph°¡ng tiện, thiết bị, vật t° đảm bảo cho hoạt 
đáng phòng, cháng, khắc phÿc thảm họa, sā cá= (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung mát khoản giao Chính phā quy định chi tiết 

Điều này (01 ý kiến); quy định cÿ thể từng loại chính sách (01 ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị Nhà n°ßc cần có khung chính sách, chế đá đặc thù cho 

các c¡ quan, tổ chăc, cá nhân thāc hiện nhiệm vÿ PTDS theo từng cấp đá, từng 
lĩnh vāc phù hợp vßi tính chất, măc đá nguy hiểm cāa mßi loại thảm họa sā cá, 
đồng thái cần đ°ợc mua bảo hiểm rāi ro, đ°ợc trang bị các công cÿ, ph°¡ng tiện 
đảm bảo tiêu chuẩn tát nhất và cần cÿ thể hóa h¡n chính sách này tại Ch°¡ng V; 
cần có c¡ chế bảo mật trong đầu t° xây dāng các công trình PTDS, mua sắm trang 
thiết bị PTDS đảm bảo cho chiến tranh; quy định rõ thành phần tham gia thẩm 
định, cho ý kiến và phê duyệt, cũng nh° quy trình, thā tÿc thāc hiện và giao Chính 
phā quy định chi tiết để dễ thāc hiện. (01 ý kiến). 

5. VÁ các dạng th¿m họa, să cá (ĐiÁu 5)  
- Có ý kiến cho rằng, Điều này quy định 3 dạng thảm họa, sā cá nh°ng khó 

phân biệt đ°ợc thảm họa, sā cá do thiên nhiên hay do con ng°ái gây ra và thảm 
họa, sā cá khác theo quy định pháp luật, đồng thái luật cũng không quy định riêng 
cho các dạng thảm họa, sā cá này (01 ý kiến). 

-  Có ý kiến đề nghị quy định cÿ thể h¡n các dạng thảm hoạ, sā cá nếu liệt kê 

thì phải đầy đā, nh°: Thảm họa do dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây ra (01 ý 

kiến). 
- Mát sá ý kiến cho rằng, cần phân loại thảm họa theo h°ßng thảm họa do 

chiến tranh, thiên tai và dịch bệnh gây ra (04 ý kiến). 
- Có ý kiến cho rằng, việc phân chia ch°a tháng nhất vßi nái hàm cāa sā 

cá, thảm họa theo Điều 2 và đề nghị chỉnh sửa lại cho t°¡ng ăng vßi các biện 
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pháp PTDS (01 ý kiến); thảm họa do chiến tranh cũng là do con ng°ái gây ra; làm 
rõ các dạng thảm họa, sā cá do thiên nhiên, con ng°ái gây ra (02 ý kiến). 

- Mát sá ý kiến đề nghị rà soát, bổ sung đầy đā các dạng thảm họa, sā cá (05 

ý kiến), nh°: Về an ninh phi truyền tháng (01 ý kiến); thảm họa kép (01 ý kiến), 

thảm họa công nghệ, thảm họa về môi tr°áng hoặc dā kiến thảm họa do thiên thạch, 

sao băng gây ra; tách thảm họa hạt nhân khßi thảm họa chiến tranh (01 ý kiến); bổ 

sung <hậu quả chiến tranh= là mát dạng thảm họa (01 ý kiến); bổ sung sā cá thảm 
họa, sā cá dịch bệnh cho tháng nhất vßi mÿc đích cāa ban hành luật, phù hợp và 
logic vßi các các nái dung khác cāa Điều này (03 ý kiến); bổ sung thảm họa, sā có 
do dịch bệnh (01 ý kiến4); <sā cá rò rỉ hóa chất ra môi tr°áng= (01 ý kiến5). 

 -  Có ý kiến đề nghị quy định tiêu chí cÿ thể để xác định các thảm họa, sā 
cá cho tháng nhất (02 ý kiến); tiêu chí phân loại thảm họa để có biện pháp ăng 
phó t°¡ng ăng, chia giai đoạn cāa thảm họa thiên nhiên do con ng°ái gây ra nh° 
kinh nghiệm trong công tác cháng dịch bệnh để có ph°¡ng án ăng phó cÿ thể (01 
ý kiến). 

6. VÁ đánh giá mức đá răi ro căa th¿m họa, să cá (ĐiÁu 6) 
- Khoản 1: Có ý kiến đề nghị quy định rõ thā tÿc, nái dung đánh giá măc 

đá rāi ro về thảm họa, sā cá hoặc giao Chính phā quy định chi tiết (01 ý kiến). 
- Khoản 2:  
+ Có ý kiến nhất trí vßi dā thảo Luật (01 ý kiến); đề nghị bổ sung cÿm từ 

<đặc điểm dân c°= vào điểm b (02 ý kiến). 
+ Điểm d: Có ý kiến đề nghị bổ sung cÿm từ <các Bá, ngành=, vì việc ăng phó 

vßi thảm họa, sā cá không chỉ do chính quyền địa ph°¡ng thāc hiện (01 ý kiến). 
- Khoản 3: Có ý kiến đề nghị bß cÿm từ <cấp đá 1, cấp đá 2, cấp đá 3= mà 

chỉ quy định chung là cấp đá PTDS (01 ý kiến); ý kiến khác đề nghị bổ sung cấp 

đá 4 cho phù hợp vßi cấp đá PTDS tại Điều 21 (01 ý kiến6). 

- Có ý kiến đề nghị nghiên cău, kế thừa cách phân loại, đánh giá măc đá 
ảnh h°ởng rāi ro cho tháng nhất vßi các luật chuyên ngành; Luật PTDS là luật 
chung, còn các luật chuyên ngành đã quy định thì áp dÿng luật chuyên ngành để 
không chồng chéo trong hệ tháng pháp luật và dễ thāc hiện (02 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung tiêu chí đánh giá là <khả năng dễ bị tổn th°¡ng 
cāa các nhóm đái t°ợng= (01 ý kiến). 

7. Khoa học và công nghß trong phòng thă dân să (ĐiÁu 7)  

- Khoản 1:  

+ Mát sá ý kiến đề nghị bổ sung nái dung: khuyến khích ăng dÿng công 

nghệ cao cho công tác dā báo, cảnh báo thiên tai (03 ý kiến), vì công nghệ này rất 
đắt tiền để có thể sử dÿng cả công nghệ hàng không vũ trÿ cũng nh° nhÿng công 

 
4 Tỉnh Hòa Bình 
5 Tỉnh Bình D°¡ng 
6 Tỉnh Hòa Bình 
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nghệ tiên tiến nhất cāa thế gißi (01 ý kiến); việc ăng dÿng khoa học, công nghệ 
trong PTDS không chỉ trong đầu t°, xây dāng công trình PTDS, dân sinh mà còn 
cả trong các hoạt đáng và trang thiết bị PTDS (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị sửa lại là <Nghiên cău, ăng dÿng công nghệ cao, công 

nghệ tiên tiến để đầu t°, xây dāng các công trình PTDS và công trình dân sinh, 

trang bị các ph°¡ng tiện, thiết bị, vật t° PTDS đáp ăng yêu cầu phòng ngừa, ăng 

phó thảm họa, sā cá (01 ý kiến7). 

- Khoản 2: Có ý kiến đề nghị bổ sung cÿm từ <Ăng dÿng khoa học, công 

nghệ để= tr°ßc cÿm từ <xác định măc đá nguy hiểm= (01 ý kiến); bổ sung nái dung 
nghiên cău khoa học, chuyển giao về hợp tác công nghệ đái vßi các công trình 

PTDS, các công trình dân sinh, đặc biệt là các công trình mang tính l°ỡng dÿng (01 

ý kiến); bổ sung ăng dÿng khoa học, công nghệ trong công tác điều hành (01 ý 

kiến); cho đầu t° trang thiết bị và thāc hiện các nhiệm vÿ PTDS (02 ý kiến); ý kiến 

khác đề nghị bß khoản 2, vì không liên quan đến khoa học, công nghệ (01 ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị quy định theo h°ßng chi tiết h¡n, ăng dÿng khoa học, 

công nghệ (02 ý kiến); trong đó có chính sách ăng dÿng công nghệ dÿ liệu lßn 

trong phòng ngừa, ăng phó, khắc phÿc thảm họa, sā cá (01 ý kiến). 

- Khoản 3: Có ý kiến đề nghị sửa lại là <Ăng dÿng công nghệ dÿ liệu trong 

quản lý, khai thác, sử dÿng thông tin, dÿ liệu phÿc vÿ phòng ngừa, ăng phó, khắc 

phÿc hậu quả thảm họa, sā cá=. 

8. VÁ hÿp tác quác t¿ trong phòng thă dân să (ĐiÁu 8)  

- Khoản 1: 

+ Điểm a: Có ý kiến đề nghị chỉnh sửa thành: "Đảm bảo cao nhất quyền lợi 
quác gia, dân tác, tôn trọng đác lập, chā quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính 
trị, tuân thā điều °ßc quác tế mà n°ßc Cáng hòa xã hái chā nghĩa Việt Nam là 
thành viên" (01 ý kiến). 

+ Điểm b: Có ý kiến đề nghị sửa thành <Tạo điều kiện cho tổ chăc, cá nhân 

trong n°ßc, ng°ái Việt Nam định c° ở n°ßc ngoài, tổ chăc, cá nhân n°ßc ngoài và 

tổ chăc quác tế hỗ trợ, hợp tác trong PTDS; chia sẻ kinh nghiệm dự báo, ứng phó, 

khắc phục thảm họa, sự cố và tìm kiếm, cău nạn= (01 ý kiến8). 

- Khoản 2:  

+ Có ý kiến đề nghị bổ sung nái dung <phái hợp ngăn ngừa nguy c¡ xảy ra 

thảm họa, sā cá= (01 ý kiến). 
+ Điểm b: Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định <hợp tác trong khắc phÿc 

hậu quả thảm họa= (01 ý kiến); sửa lại điểm b thành <tìm kiếm, cău nạn, hß trợ 

khắc phÿc hậu quả thảm họa= cho đầy đā, rõ ràng (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị quy định cÿ thể h¡n về trách nhiệm cāa các c¡ quan, 
trong đó có lāc l°ợng quân đái, công an, y tế, nhất là khi khắc phÿc thảm họa, sā 

 
7 Tỉnh Đồng Nai 
8 Tỉnh Đồng Nai 
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cá liên quan đến n°ßc ngoài và cần có nguyên tắc phái hợp (01 ý kiến). 

-  Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định hoạt đáng hợp tác đa ph°¡ng trong 
tổ chăc quác tế, nhằm góp phần ngăn chặn, giảm bßt nguy c¡ sā cá, thảm họa do 
con ng°ái, thiên nhiên gây ra, không chỉ ở mát quác gia mà cả toàn cầu (01 ý 
kiến). 

- Có ý kiến đề nghị nghiên cău bổ sung quy định cÿ thể để thúc đẩy, nâng 
cao h¡n nÿa sā hợp tác quác tế giÿa các n°ßc trong khái ASEAN, các n°ßc trong 
khu vāc Châu Á và quác tế để khi có sā cá kỹ thuật, dịch bệnh, thảm họa thiên 
nhiên hay xung đát vũ trang xảy ra thì có biện pháp ăng phó hiệu quả (01 ý kiến). 

8. VÁ các hành vi bị nghiêm cÁm (ĐiÁu 9)  

- Khoản 1:  
+ Có ý kiến đề nghị cân nhắc hành vi từ chái tham gia tìm kiếm, cău nạn 

trong điều kiện thāc tế cho phép, vì là chất bắt buác, c°ỡng băc, liên quan đến 

quyền con ng°ái, quyền công dân trong Hiến pháp (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị cân nhắc khoản này, vì quy định <trong tr°áng hợp 
điều kiện thāc tế cho phép= là ch°a rõ, vì có tr°áng hợp từ chái có lý do chính 
đáng hoặc tr°áng hợp chỉ đáng viên tham gia, hoặc khi tham gia có thể ảnh h°ởng 
đến săc khße, tính mạng (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung cÿm từ <chuyên dùng= vào khoản 2 và khoản 3 

cho đầy đā, chính xác h¡n, tránh hiểu là cấm sử dÿng các trang thiết bị, công trình 

có tính l°ỡng dÿng trong PTDS thì sẽ rất lãng phí; theo đó sửa lại khoản này là 

<sử dÿng trang thiết bị chuyên dùng cho PTDS không đúng mÿc đích hoạt đáng 
cāa PTDS= và sửa lại khoản 7 là <khai thác sử dÿng không đúng công năng cāa 
công trình chuyên dùng cho PTDS= (01 ý kiến). 

- Khoản 2: Có ý kiến đề nghị sửa lại là <Mua sắm trang bị, sử dÿng phương 
tiện, thiết bị, vật tư PTDS không đúng mÿc đích hoạt đáng PTDS= (01 ý kiến9). 

- Khoản 3: Có ý kiến cho rằng, nái dung này đã đ°ợc quy định tại Bá luật 

Hình sā nên đề nghị cân nhắc (01 ý kiến). 

- Khoản 5: Có ý kiến đề nghị thay từ <trám cắp= bằng từ <chiếm đoạt= để 

bảo đảm tính bao quát (02 ý kiến) và đầy đā h¡n, vì ngoài hành vi trám cắp còn 
có các hành vi khác nh° chiếm đoạt trang thiết bị, công trình PTDS (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung hành vi <thiếu tinh thần trách nhiệm trong quản 
lý, sử dÿng trang thiết bị công trình PTDS= (01 ý kiến); hành vi <cản trở hoặc 
không giao lāc l°ợng, ph°¡ng tiện khi địa ph°¡ng huy đáng thāc hiện nhiệm vÿ 
PTDS= (01 ý kiến) và hành vi <thiếu tinh thần trách nhiệm chỉ đạo, chỉ huy c¡ 
quan, ng°ái có thẩm quyền và trách nhiệm trong PTDS (02 ý kiến); hành vi cấm 

<đ°a thông tin, báo cáo sai sā thật về PTDS, các sā cá xảy ra trên địa bàn= (01 ý 
kiến); không chấp hành các quy định, biện pháp yêu cầu hoặc sā chỉ đạo, chỉ huy 

trong hoạt đáng PTDS cāa c¡ quan hoặc ng°ái có thẩm quyền trong nái dung này 

 
9 Tỉnh Đồng Nai 
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(01 ý kiến) và thiếu trách nhiệm trong quản lý, sử dÿng trang thiết bị, công trình 

PTDS (01 ý kiến). 

10. Xây dăng Chi¿n l°ÿc quác gia phòng thă dân să (ĐiÁu 10)  

- Có ý kiến nhất trí vßi khoản 1 (01 ý kiến); đề nghị bổ sung từ <sā cá= vào 
cuái khoản này cho đầy đā (01 ý kiến).  

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc để quy định tránh trùng lắp vßi nái dung kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hái, quác phòng, an ninh, chiến l°ợc quác gia hằng 
năm (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào khoản 2 nái dung <các điều °ßc quác tế và 
Việt Nam đã ký kết tham gia, kinh nghiệm PTDS cāa mát sá n°ßc= (01 ý kiến); 
bổ sung nái dung <tham khảo kinh nghiệm quác tế= (02 ý kiến); bổ sung căn că 
vào <đặc diểm dân sinh, kinh tế, xã hái, quác phòng, an ninh, môi tr°áng quác 
gia= để xây dāng chiến l°ợc đ°ợc toàn diện (01 ý kiến10). 

- Có ý kiến đề nghị quy định khi xây dāng Chiến l°ợc quác gia PTDS phải 
phái hợp chặt chẽ vßi chính quyền địa ph°¡ng để bảo đảm đồng bá vßi kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hái (01 ý kiến); cần rà soát vßi chiến l°ợc an ninh quác gia, 

chiến l°ợc quác phòng và chiến l°ợc phát triển kinh tế - xã hái (02 ý kiến). 

11. VÁ xây dăng K¿ hoạch phòng thă dân să (ĐiÁu 11)  

- Khoản 1:  
+ Có ý kiến cho rằng, việc xây dāng kế hoạch hằng năm và 5 năm rất khó, 

vì tính chất cāa PTDS th°áng đát xuất; quy định lồng ghép vào kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hái rất khó đặc biệt là dā báo nguồn lāc cho cả giai đoạn cần 
phải có quy định h°ßng dẫn cÿ thể để dễ thāc hiện (01 ý kiến); bß cÿm từ <khi 
cần thiết=, vì mâu thuẫn vßi quy định <hằng năm phải báo cáo= (02 ý kiến) 

+ Có ý kiến đề nghị; bß cÿm từ <trên quy mô toàn quác= tại điểm a, vì ở 
cấp nào cũng phải thāc hiện nái dung này (01 ý kiến); thay cÿm từ <các cấp= bằng 
cÿm từ <ngành, địa ph°¡ng= (01 ý kiến); bổ sung <dā báo về các đái t°ợng dễ bị 
tổn th°¡ng= (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, khoản 1 và điểm a khoản 2 có sā mâu thuẫn nên đề 
nghị sửa lại cho phù hợp về măc đá cần thiết cũng nh° tháng nhất nái dung cāa 2 
khoản này (01 ý kiến). 

- Khoản 2: 

+ Điểm a: Có ý kiến cho rằng, quy định nái dung kế hoạch PTDS chung cho 

việc xây dāng kế hoạch phòng thā cāa các cấp là ch°a phù hợp và đề nghị sửa lại 

nh° sau: <Đánh giá, cập nhật hằng năm về đặc điểm dân sinh, kinh tế xã hái, quác 

phòng, an ninh, môi tr°áng, tình hình phát triển cāa các ngành kinh tế và c¡ sở hạ 

tầng trên quy mô toàn quác= hoặc trong phạm vi cấp xây dāng kế hoạch phòng thā 

(02 ý kiến). 

 
10 Tỉnh Đồng Nai 
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+ Điểm d: Có ý kiến đề nghị sửa lại nh° sau: "Xác định nái dung PTDS cần 
lồng ghép vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hái cāa cả n°ßc và cāa 
địa ph°¡ng" cho chặt chẽ h¡n (02 ý kiến). 

- Khoản 3: Điểm a: Có ý kiến đề nghị thay cÿm từ <Ban chỉ đạo quác gia 
PTDS= bằng cÿm từ <C¡ quan chỉ đạo quác gia về PTDS= và rà soát cho tháng 
nhất trong dā thảo Luật (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị xác định rõ kế hoạch PTDS có thay thế các kế hoạch 

khác nh° kế hoạch phòng, cháng thiên tai hay kế hoạch phòng, cháng dịch bệnh 

đang thāc hiện theo quy định cāa các bá luật khác hay không (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về diễn tập và tăng c°áng diễn tập 

PTDS (01 ý kiến). 

12. VÁ xây dăng hß tháng công trình PTDS (ĐiÁu 12)  

-  Có ý kiến đề nghị cần có tiêu chí phân loại các công trình PTDS cho cÿ 
thể, tránh chồng chéo vßi các luật khác có liên quan về xây khu vāc phòng thā 
(01 ý kiến); bổ sung quy định để quản lý chặt chẽ việc xây dāng các công trình 
này, nhất là yêu cầu về đầu t° xây dāng, chất l°ợng công trình và đảm bảo an 
ninh, quác phòng cho chặt chẽ (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị quy định công trình PTDS phải bảo đảm tính l°ỡng 
dÿng, kiên cá, bền, sử dÿng lâu dài (01 ý kiến); việc thẩm định, phê duyệt xây 
dāng phải đúng quy định, không phát sinh thā tÿc hành chính gây khó khăn cho 
chā đầu t° (02 ý kiến); quy định rõ việc sử dÿng công trình PTDS trong thái bình 
(01 ý kiến); về tiêu chuẩn kỹ thuật khi xây dāng các công trình PTDS nhằm bảo 

đảm an toàn cho công trình khi có thảm họa, sā cá xảy ra (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị rà soát nên tách thành 2 loại gồm công trình phòng thā 
chuyên dÿng và công trình phòng thā l°ỡng dÿng; quy định các tiêu chí để phân 
biệt, nguyên tắc xác định cũng nh° thẩm quyền phê duyệt (02 ý kiến). 

- Khoản 2: 
+ Mát sá ý kiến cho rằng, dā thảo chỉ liệt kê các công trình PTDS nên đề 

nghị bổ sung và quy định cÿ thể việc sử dÿng công trình l°ỡng dÿng (03 ý kiến). 
+ Có ý kiến đề nghị quy định khái quát chung nhất các dạng công trình 

PTDS theo lĩnh vāc hoặc theo thảm họa, sā cá về thiên nhiên hoặc do con ng°ái 
gây ra. (01 ý kiến); ý kiến khác đề nghị cần phân định rõ hai loại công trình là 
công trình để phòng, cháng chiến tranh và công trình đái vßi các dạng thảm họa, 
sā cá khác để có c¡ chế, quy trình đầu t° xây dāng cho phù hợp vì kinh phí địa 
ph°¡ng th°áng khó khăn và giao Chính phā quy định chi tiết Điều này (01 ý 
kiến11). 

+ Có ý kiến đề nghị bổ sung cÿm từ "và kho dā trÿ cāa các địa ph°¡ng" vào 
sau cÿm từ "kho dā trÿ quác gia" (01 ý kiến); bổ sung <hệ tháng quan trắc và cảnh 
báo phóng xạ môi tr°áng quác gia= để có thể cung cấp đ°ợc nhÿng sá liệu quan 

 
11 Tỉnh Hòa Bình, tỉnh Long An. 
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trắc tin cậy, khoa học để làm c¡ sở cho các dā đoán, dā báo đúng các tình huáng 
phăc tạp có thể xảy ra (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến cho rằng, việc liệt kê là ch°a đầy đā, đề nghị bổ sung vào cuái 

khoản này nái dung <các công trình khác theo quy định cāa pháp luật= (01 ý kiến); 

đề nghị bổ sung bệnh viện dã chiến (03 ý kiến); bổ sung cÿm từ <công trình chiến 

đấu= vào sau cÿm từ <hệ tháng cảnh báo, thông báo, báo đáng= (01 ý kiến). 

- Khoản 3:  

+ Điểm a: Có ý kiến cho rằng, quy định tại điểm này là không rõ các công 
trình nh° hệ tháng cảnh báo, thông báo đáng, công trình đê điều, khu neo đậu tàu 
thuyền tránh trú bão nêu tại khoản 2 sẽ xử lý nh° thế nào sau khi Luật PTDS đ°ợc 
ban hành (01 ý kiến). 

+ Điểm c: Có ý kiến đề nghị bổ sung từ "nhất" vào sau từ "măc thấp" (01 
ý kiến). 

+ Điểm d: Có ý kiến đề nghị bổ sung cÿm từ <hß trợ= vào sau từ <chính 

sách= và từ <nổi= vào tr°ßc từ <ngầm= (01 ý kiến). 

13. VÁ trang bị phòng thă dân să (ĐiÁu 13)  

- Khoản 1: Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về sā kết nái liên thông, 
đồng bá về dÿ liệu từ các hệ tháng quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi tr°áng 
quác gia cāa Bá Khoa học và Công nghệ cũng nh° cāa quân đái, bao gồm cả trên 
không, trên biển và trên đất liền để kết nái đồng bá vào hệ tháng giám sát quác 
gia cāa c¡ quan chỉ huy PTDS quác gia (01 ý kiến); bổ sung quy định cÿ thể trang 
bị trong các tr°áng hợp PTDS tạo thuận lợi cho xác định danh mÿc mua sắm phù 

hợp vßi chăc năng, nhiệm vÿ cāa từng ngành (01 ý kiến12). 

- Có ý kiến cho rằng, quy định tại khoản 2 ch°a đầy đā cần bổ sung vai trò, 

trách nhiệm cāa địa ph°¡ng (01 ý kiến).  

- Có ý kiến đề nghị quan tâm đến các trang thiết bị cho các lāc l°ợng chuyên 

trách, kiêm nhiệm (01 ý kiến). 

14. Theo dõi, giám sát nguy c¡, thông tin vÁ th¿m họa, să cá (ĐiÁu 14)  

- Có ý kiến đề nghị quy định cÿ thể c¡ quan có trách nhiệm thāc hiện việc 
theo dõi, giám sát (01 ý kiến13). 

- Có ý kiến đề nghị chỉ nên quy định là đ°ợc sử dÿng sá điện thoại mà 
không quy định mát sá cÿ thể, vì trong tr°áng hợp nếu xảy ra nghẽn mạng thì việc 
chỉ đạo và nhận thông tin rất khó khăn (01 ý kiến). 

- Khoản 2:  
+ Có ý kiến đề nghị nghiên cău quy định rõ về hình thăc thông tin, tần suất 

thông tin về thảm họa, sā cá đến vßi nhân dân để đảm bảo thông tin về thảm họa, 
sā cá đ°ợc cập nhật mát cách kịp thái, chính xác và th°áng xuyên (01 ý kiến). 

 
12 Tỉnh Bình D°¡ng 
13 Tỉnh Đồng Nai 
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+ Điểm a: Có ý kiến cho rằng, thông tin liên quan đến thảm họa, sā cá ngoài 
việc báo cáo cho c¡ quan có thẩm quyền cũng cần phải để ng°ái dân biết và thông 
báo đến c¡ quan, tổ chăc khác (01 ý kiến). 

15. Về đào tạo, huấn luyện, diễn tập phòng thủ dân sự (Điều 16)  

- Khoản 1: 

+ Điểm b: Có ý kiến đề nghị thay cÿm từ <Bá tr°ởng cāa bá có lāc l°ợng 

chuyên trách về PTDS= bằng cÿm từ <Bá tr°ởng Bá Quác phòng và Bá tr°ởng 

Bá Công an= (01 ý kiến14). 

+ Điểm c: Có ý kiến đề nghị thay cÿm từ "quy định nái dung, thái gian đào 
tạo, huấn luyện PTDS cho các lāc l°ợng kiêm nhiệm" bằng cÿm từ "tổ chăc chỉ 
đạo, đào tạo, huấn luyện cho các đái t°ợng theo quy định sát vßi tình hình thāc tế 
cāa địa ph°¡ng" (01 ý kiến); ý kiến khác đề nghị bß điểm c, vì điểm d khoản 1 

Điều 49 đã quy định trách nhiệm cāa Bá Quác phòng (01 ý kiến); cân nhắc giao 

Chā tịch Āy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định nái dung, thái gian huấn luyện cho 

lāc l°ợng kiêm nhiệm vì rất khó thāc hiện (01 ý kiến). 

- Khoản 2:  
+ Điểm a: Có ý kiến đề nghị sửa lại nh° sau: <C¡ quan quân sā các cấp chā 

trì, phái hợp vßi c¡ quan có liên quan cùng cấp tham m°u cho Āy ban Nhân dân 

cùng cấp có nái dung PTDS= (01 ý kiến). 
+ Có ý kiến đề nghị thay cÿm từ "tổ chăc diễn tập khu vāc phòng thā có 

nái dung PTDS" bằng cÿm từ "tổ chăc diễn tập PTDS theo chỉ đạo, h°ßng dẫn 
cāa cấp trên" (01 ý kiến); nghiên cău tách diễn tập PTDS riêng, gắn vßi địa 
ph°¡ng, địa bàn có nguy c¡ cao xảy ra các dạng thảm họa, sā cá và giao cho c¡ 
quan th°áng trāc tại địa ph°¡ng xây dāng kế hoạch, phê duyệt theo phân cấp để 
tổ chăc diễn tập PTDS hằng năm (01 ý kiến). 

+ Điểm b: Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về thái gian tổ chăc diễn tập 
PTDS; về thái gian diễn tập chia theo cấp đá thảm họa, sā cá và quy định sá l°ợng 
các cuác diễn tập PTDS (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định sau diễn tập có tổng kết, đánh giá kết 

quả để kịp thái báo cáo, kiến nghị các khó khăn, v°ßng mắc (01 ý kiến15).  

- Có ý kiến đề nghị cần bảo đảm kinh phí cho quá trình diễn tập PTDS từ 
nguồn ngân sách trung °¡ng, địa ph°¡ng và các tổ chăc (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị quy định các Bá, ngành, các tổ chăc chính trị - xã hái 
khác trong nhiệm kỳ phải tiến hành diễn tập PTDS mát lần nh° Nghị quyết sá 28 
về diễn tập tác chiến phòng thā (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị quy định cÿ thể nái dung, ch°¡ng trình đào tạo PTDS 
tại nhà tr°áng, học viện và nái dung, ch°¡ng trình huấn luyện PTDS cho lāc 
l°ợng chuyên trách, kiêm nhiệm, ráng rãi cho tháng nhất, dễ áp dÿng (01 ý kiến); 

 
14 Tỉnh Bình D°¡ng 
15 Tỉnh Đồng Nai 
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quy định trong mát nhiệm kỳ cấp tỉnh tổ chăc diễn tập khu vāc phòng thā mát 
lần, có nái dung diễn tập PTDS để phù hợp vßi Nghị quyết sá 28 cāa Bá Chính 
trị (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị giao Bá tr°ởng Bá Quác phòng quy định nái dung đào 
tạo, huấn luyện, diễn tập chung để các c¡ quan, các Bá, ngành có liên quan, Āy 
ban Nhân dân cấp tỉnh áp dÿng tháng nhất, phù hợp (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị tách riêng diễn tập PTDS và quy định thái gian diễn tập 

ở từng cấp cho phù hợp để bảo đảm sā chỉ đạo sát vßi thāc tiễn (01 ý kiến). 

16. VÁ thông tin khi có nguy c¡ th¿m họa, să cá (ĐiÁu 17)  

- Có ý kiến đề nghị làm rõ chā thể có trách nhiệm h°ßng dẫn sử dÿng sá 
điện thoại phÿc vÿ thông tin thảm họa, sā cá, xây dāng c¡ sở dÿ liệu đầy đā, có 
thể chia sẻ đ°ợc, cập nhật th°áng xuyên các thông tin về thảm họa, sā cá và c¡ 
quan phát hành bản tin cảnh báo thảm họa, sā cá (01 ý kiến); quy định cÿ thể c¡ 
quan có trách nhiệm thông tin về thảm họa, sā cá theo các cấp đá PTDS (01 ý 
kiến16). 

- Có ý kiến đề nghị thiết kế lại để bảo đảm thông tin ráng rãi, phù hợp vßi 
từng vùng, miền, địa bàn nhất là vùng sâu, vùng xa, giúp cho ng°ái dân kịp thái 
ăng phó vßi thảm họa, sā cá, nâng cao ý thăc tā giác cāa ng°ái dân (01 ý kiến).  

 - Khoản 1: Có ý kiến đề nghị bổ sung cÿm từ <đái t°ợng vùng sâu, vùng 
xa= vào sau cÿm từ <phù hợp vßi đái t°ợng dễ bị tổn th°¡ng= cho đầy đā (01 ý 
kiến17). 

- Khoản 3:  
+ Có ý kiến đề nghị bổ sung từ <thái gian= sau từ <ảnh h°ởng= tại khoản 

này nhằm đảm bảo thông tin đầy đā về không gian, thái gian để có biện pháp chā 
đáng phòng, cháng (01 ý kiến); bổ sung thông báo về <thái gian, c°áng đá, cấp 
đá thảm họa= (01 ý kiến) và chā thể có trách nhiệm công bá thông tin (01 ý kiến). 

+ Điểm b: Có ý kiến đề nghị bổ sung cÿm từ "do thiên tai" vào sau cÿm từ 
"thảm họa, sā cá" để phù hợp vßi chăc năng, nhiệm vÿ quản lý Nhà n°ßc cāa 
ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và cÿ thể hóa vai trò cāa c¡ quan 
th°áng trāc trong lĩnh vāc đ°ợc giao (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị cần quan tâm h¡n đến hệ tháng thông tin nh° kinh 
nghiệm cāa các quác gia ở trên thế gißi nhằm kịp thái thông báo, đánh giá và 
giảm thiểu thiệt hai do thảm họa, sā cá gây ra (01 ý kiến). 
 17. VÁ các bißn pháp đ°ÿc áp dāng khi có nguy c¡ x¿y ra th¿m họa, să 
cá (ĐiÁu 18)  

- Có ý kiến cho rằng, dā thảo Luật liệt kê mát sá biện pháp mà Chā tịch Āy 
ban Nhân dân các cấp đ°ợc áp dÿng nh°ng ch°a đầy đā và đề nghị bổ sung biện 

 
16 Tỉnh Hòa Bình, tỉnh Long An 
17 Tỉnh Đồng Nai 
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pháp huy đáng lāc l°ợng, ph°¡ng tiện ăng phó để bảo đảm cho việc thāc hiện có 
hiệu quả các biện pháp khác (01 ý kiến). 
 - Khoản 1: Có ý kiến cho rằng, việc áp dÿng biện pháp <phân tán tài sản 

cāa nhà n°ßc và Nhân dân đến khu vāc an toàn= là ch°a phù hợp và không nên 

dùng cÿm từ <phân tán= (01 ý kiến). 

 - Khoản 2: Có ý kiến đề nghị bổ sung yêu cầu ng°ái dân ở nhÿng n¡i an 
toàn không di chuyển trên biển, trên sông, trên đ°áng vào nhÿng khu vāc có nguy 

c¡ xảy ra thảm họa, sā cá nhằm đảm bảo an toàn cho ng°ái dân (01 ý kiến); đề 

nghị thay từ <ngăn= bằng từ <nghiêm cấm= (01 ý kiến). 

- Khoản 3: Có ý kiến cho rằng, khoản này liệt kê mát sá biện pháp nh°ng 
ch°a đầy đā, đề nghị bổ sung biện pháp nào huy đáng lāc l°ợng, ph°¡ng tiện ăng 
phó thảm họa để bảo đảm cho việc thāc hiện có hiệu quả các biện pháp nh° s¡ 
tán ng°ái dân đ°ợc phân tán tài sản, tuần tra, canh gác, không cho ng°ái dân vào 
khu vāc có nguy c¡ thảm họa, sā cá (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, việc áp dÿng các biện pháp khi có nguy c¡ xảy ra 
thảm họa, sā cá gấp rút và ngay tăc khắc nên cần huy đáng nhiều ph°¡ng tiện, 
lāc l°ợng, vật t°, trang thiết bị và đề nghị bổ sung quy định về biện pháp mà c¡ 
quan Nhà n°ßc có quyền huy đáng, tr°ng dÿng, tr°ng mua mát sá loại tài sản, 
ph°¡ng tiện, thāc phẩm nhằm đáp ăng nhu cầu phòng thā khi có sā cá, thảm họa 
xảy ra và phù hợp vßi tình hình thāc tiễn (01 ý kiến). 

18. VÁ chuẩn bị lăc l°ÿng, ph°¡ng tißn (ĐiÁu 19) 
- Khoản 1: Có ý kiến đề nghị bổ sung cÿm từ <và s¡ tán ng°ái dân= vào sau 

cÿm từ <ăng phó thảm họa, sā cá= (01 ý kiến). 
- Khoản 4: Có ý kiến đề nghị quy định cÿ thể lāc l°ợng trāc là bao nhiêu 

% quân sá (01 ý kiến). 
- Khoản 5: Có ý kiến đề nghị thay cÿm từ <tăng c°áng lāc l°ợng trāc= bằng 

cÿm từ <tăng c°¡ng nhân lāc trāc= (01 ý kiến18). 

19. VÁ hoạt đáng chỉ đạo, điÁu hành (ĐiÁu 20)  

- Có ý kiến cho rằng, Điều này mßi chỉ quy định việc chỉ đạo, điều hành cāa 

Chā tịch Āy ban nhân dân các cấp, c¡ quan PTDS địa ph°¡ng là ch°a đầy đā, cần 

bổ sung quy định rõ c¡ chế chỉ đạo, chỉ huy trong PTDS cấp đá 3, cấp đá 4 (01 ý 

kiến). 

- Có ý kiến đề nghị các quy định rõ ràng nhiệm vÿ, rõ trách nhiệm cāa các 

chā thể trong hoạt đáng chỉ đạo, điều hành PTDS (01 ý kiến). 

- Khoản 2: Có ý kiến đề nghị sửa lại nái dung <phân công cán bá kiểm tra 

địa bàn có nguy c¡ xảy ra thảm họa, sā cá= tại đoạn cuái thành <phân công cán bá 

th°áng xuyên kiểm tra hoặc trāc chát tại địa bàn có nguy c¡ xảy ra thảm họa, sā 

cá= để bảo đảm rõ trách nhiệm cāa cán bá đ°ợc phân công (01 ý kiến19). 

 
18 Tỉnh Bình D°¡ng 
19 Tỉnh Đồng Nai 
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- Khoản 3: Có ý kiến đề nghị bổ sung từ <kịp thái= vào tr°ßc từ <thông 
báo=, vì các thảm họa, sā cá cũng đòi hßi phải có tính kịp thái mßi có biện pháp 

phòng, cháng và giảm thiểu thiệt hại (01 ý kiến). 

20. VÁ cÁp đá PTDS (ĐiÁu 21)  

- Khoản 2:  
+ Có ý kiến nhất trí về phân chia các cấp đá PTDS (02 ý kiến); ý kiến khác 

băn khoăn về phân loại 4 cấp đá PTDS, vì cho rằng các cấp chính quyền đều phải 
thāc hiện (01 ý kiến). 

+Nhiều ý kiến đề nghị việc xác định cấp đá PTDS cần căn că vào tính chất, 
quy mô, măc đá nghiêm trọng xảy ra cho đầy đā (20 ý kiến), vßi các biện pháp 
ăng phó, khắc phÿc t°¡ng ăng vßi từng cấp đá PTDS (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến cho rằng, ch°a phù hợp vßi các luật chuyên ngành, nh° Luật 
Phòng, cháng thiên tai, ch°a phù hợp vßi măc đá sā cá về an ninh mạng, sā cá 
về năng l°ợng nguyên tử… vì cấp đá rāi ro thiên tai đ°ợc xác định theo ba tiêu 
chí, c°áng đá hoặc măc đá nguy hiểm cāa thiên tai, phạm vi ảnh h°ởng, khả năng 
gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản, công trình hạ tầng và môi tr°áng (01 ý kiến). 

-  Có ý kiến đề nghị quy định tiêu chí có tính định l°ợng để đánh giá chính 
xác măc đá rāi ro (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, sā cá, thảm họa là hai vấn đề khác nhau nh°ng lại 
cùng phân loại cấp đá, đề nghị nghiên cău làm rõ từng cấp đá sā cá, thảm họa (01 
ý kiến); cần phân biệt, cần có nhÿng cấp đá khác nhau đái vßi từng loại sā cá, 
thảm họa để có các biện pháp PTDS t°¡ng ăng (01 ý kiến); cấp đá 1, cấp đá 2, 
cấp đá 3 trong PTDS quy định khá cÿ thể, dễ thāc hiện; đề nghị quy định rõ h¡n 
đái vßi cấp đá 4 trong PTDS (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị phân chia cấp đá căn că vào đặc điểm điều kiện tā 
nhiên, chính trị, quy mô và tính chất cāa vùng và nên phân ra cấp đá PTDS tỉnh, 
khu vāc phòng thā quân khu; phòng, cháng chiến tranh theo địa bàn (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 21, Điều 22 cấp đá PTDS để ăng phó, 
khắc phÿc hậu quả cāa thảm họa, nh°: Sā cá trong tình trạng chiến tranh và thẩm 
quyền ban bá công bá, bãi bß cấp đá PTDS đái vßi từng cấp đá để ăng phó, khắc 
phÿc hậu quả thảm họa, sā cá trong tình trạng chiến tranh nếu có; đồng thái xác 
định rõ trách nhiệm và tăng tính khả cāa quy phạm pháp luật (01 ý kiến). 

- Điểm a: Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định cấp huyện t°¡ng đ°¡ng vßi 

đ¡n vị hành chính kinh tế đặc biệt cho phù hợp vßi pháp luật hiện hành (01 ý 

kiến); bổ sung cấp xã cho phù hợp vßi trách nhiệm cāa Chā tịch Āy ban Nhân dân 

cấp này tại khoản 1 Điều 24 và Điều 25 (02 ý kiến) và giao Chính phā quy định 

cho phù hợp vßi trách nhiệm cāa Chā tịch Āy ban Nhân dân (01 ý kiến); nên đề 
nghị bổ sung cÿm từ <nghiêm trọng, nguy hiểm= vào sau cÿm từ <thảm họa, sā 
cá= tại điểm a và nghiên cău, điều chỉnh điểm b và điểm c khoản này (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ nhiệm vÿ cāa cấp chính quyền t°¡ng ăng 
vßi mßi cấp đá PTDS để tránh bß sót nhiệm vÿ và trách nhiệm (01 ý kiến).  
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21. VÁ thẩm quyÁn ban bá, công bá, bãi bß cÁp đá PTDS (ĐiÁu 22)  
- Mát sá ý kiến đề nghị làm rõ tên Điều luật có từ <công bá= nh°ng nái hàm 

không có nái dung này (04 ý kiến). 
- Có ý kiến cho rằng, luật chuyên ngành đã quy định cÿ thể thẩm quyền cāa 

chā thể quản lý Nhà n°ßc trong từng lĩnh vāc, từng cấp đá nên đề nghị rà soát các 
luật có liên quan để tránh chồng chéo về thẩm quyền và khó thāc hiện (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị rà soát, đái chiếu thẩm quyền cāa Āy ban Nhân dân cấp 
huyện, cấp tỉnh tại dā thảo vßi các luật khác để đảm bảo tính khả thi (01 ý kiến); 

rà soát thẩm quyền ban bá, công bá, bãi bß cấp đá PTDS cấp đá 1, cấp đá 2, cấp 
đá 3 cho phù hợp vßi các luật chuyên ngành (01 ý kiến). 

- Mát sá ý kiến cho rằng, theo khoản 1 Điều 20 thì Chā tịch Āy ban Nhân 

dân cấp xã xác định cấp đá PTDS để có các biện pháp ăng phó, nh°ng khoản 1 
Điều 22 quy định Chā tịch Āy ban Nhân dân cấp huyện mßi có thẩm quyền công 
bá PTDS cấp đá 1 là ch°a tháng nhất (03 ý kiến). 

- Khoản 3: Có ý kiến đề nghị bổ sung cÿm từ <hoặc c¡ quan chỉ đạo quác 
gia PTDS= cho phù hợp vßi quy định tại khoản 5 Điều 24 (01 ý kiến20). 

- Khoản 4:  
+ Mát sá ý kiến đề nghị bổ sung thẩm quyền ban bá, công bá, bãi bß PTDS 

cấp đá 4 cho tháng nhất vßi quy định tại các khoản khác trong Điều (01 ý kiến); 
bổ sung cÿm từ <ban bá, bãi bß= vào tr°ßc cÿm từ <tình trạng khẩn cấp= cho phù 

hợp vßi tên Điều (01 ý kiến). 
+ Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về thẩm quyền bãi bß khi chấm dăt 

tình trạng khẩn cấp cho phù hợp vßi tên Điều này (02 ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị quy định cÿ thể về c¡ quan có thẩm quyền đánh giá 

măc đá rāi ro về thảm họa, sā cá làm c¡ sở để cấp có thẩm quyền quyết định ban 
bá, bãi bß cấp đá PTDS 1, 2, 3 vì các luật chuyên ngành quy định thẩm quyền 
công bá cảnh báo thiên tai, cấp đá rāi do, thảm họa, sā cá, măc đá nguy hại cāa 
dịch bệnh… khác nhau để bảo đảm tính khả thi (01 ý kiến). 

22. Về thẩm quyền điều động, huy động lực lượng, phương tiện (Điều 23)  

- Có ý kiến đề nghị thay từ "ng°ái dân" bằng cÿm từ "tổ chăc và cá nhân" 
để đảm bảo đầy đā và chặt chẽ h¡n (01 ý kiến); nghiên cău quy định tr°áng hợp 
ng°ái hoặc chā tài sản đ°ợc huy đáng có quyền từ chái hoặc không đ°ợc từ chái 
việc điều đáng, huy đáng cāa cấp có thẩm quyền (02 ý kiến21). 

- Khoản 1và khoản 2: Có ý kiến đề nghị bổ sung từ <tham gia= vào sau cÿm 

từ <theo quy định cāa pháp luật= (01 ý kiến); có ý kiến cho rằng, nái dung <theo 
quy định cāa pháp luật= tại khoản 1 và khoản 2 là ch°a rõ và đề nghị quy định cÿ 

thể h¡n về thẩm quyền huy đáng; nghiên cău chỉnh lý theo h°ßng Bá tr°ởng Bá 

Quác phòng điều đáng, huy đáng lāc l°ợng Dân quân tā vệ, lāc l°ợng Dā bị đáng 

 
20 Tỉnh Bình D°¡ng 
21 Tỉnh Hòa Bình, tỉnh Tây Ninh 
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viên nếu cần bổ sung ph°¡ng tiện ở cấp đá cao nh° cấp đá 3 và cấp đá 4, còn cấp 

đá thấp h¡n giao Chā tịch Āy ban Nhân dân các cấp thāc hiện để bảo đảm tính 

kịp thái, chā đáng, phát huy đ°ợc hiệu quả nguồn lāc tại chß, phù hợp, tháng nhất 

vßi thẩm quyền ban bá, công bá, bãi bß cấp đá PTDS (01 ý kiến). 

- Khoản 2:  

+ Có ý kiến đề nghị quy định cÿ thể về tr°áng hợp, măc đá mà Chā tịch 
Āy ban Nhân dân đ°ợc huy đáng ng°ái, tài sản (01 ý kiến); thay từ <ng°ái dân= 
bằng cÿm từ <tổ chăc và cá nhân= cho đầy đā (01 ý kiến). 
 + Có ý kiến đề nghị làm rõ việc huy đáng bắt buác và chế tài đái vßi ng°ái 
dân nếu không chấp hành hoặc thāc hiện không đầy đā quyết định huy đáng (01 
ý kiến). 

- Khoản 3: Có ý kiến đề nghị sửa lại nh° sau: <Tr°áng hợp v°ợt quá khả 
năng ăng phó, khắc phÿc hậu quả thảm họa, sā cá, Chā tịch Āy ban Nhân dân các 
cấp báo cáo Chā tịch Āy ban Nhân cấp trên và Chā tịch āy ban Nhân dân cấp tỉnh, 
Bá tr°ởng báo cáo vßi ng°ái đăng đầu c¡ quan chỉ đạo quác gia PTDS, Thā t°ßng 
Chính phā và đề nghị các c¡ quan liên quan hß trợ= (01 ý kiến). 

- Khoản 4:  
 + Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định phân loại các tr°áng hợp huy đáng 
con ng°ái, vật t°, ph°¡ng tiện theo các măc đá không bắt buác và bắt buác. Đái 
vßi tr°áng hợp huy đáng bắt buác, nếu từ chái tham gia thì bổ sung quy định về 
chế tài; quy định tr°áng hợp chā tài sản đ°ợc huy đáng từ chái tham gia có lý do 
chính đáng thì đ°ợc sā đồng ý cāa ng°ái huy đáng; quy định tr°áng hợp gian dái 
hoặc che giấu thông tin khi đ°a ra lý do từ chái tham gia (01 ý kiến).  
 + Có ý kiến đề nghị bổ sung cÿm từ <Āy ban Nhân dân các cấp= và sau 
cÿm từ <tr°áng hợp khẩn cấp= để xác định chā thể đ°ợc huy đáng (01 ý kiến); 

quy định cÿ thể <tr°áng hợp khẩn cấp= để áp dÿng tháng nhất (01 ý kiến). 

- Khoản 5:  

 + Có ý kiến cho rằng, theo khoản này thì Chā tịch Āy ban cấp xã có thể 

yêu cầu tổ chăc, cá nhân n°ßc ngoài hß trợ, giúp đỡ để ăng phó, khắc phÿc hậu 

quả thảm họa, sā cá cần cân nhắc (01 ý kiến); đề nghị làm rõ cÿm từ <tổ chăc, cá 

nhân n°ßc ngoài= là trong n°ßc hay ở n°ßc ngoài (01 ý kiến). 

 + Có ý kiến đề nghị làm rõ về tr°áng hợp khẩn cấp và gắn vßi thẩm quyền 

huy đáng cÿ thể cāa Chā tịch Āy ban Nhân dân từng cấp để phù hợp trong hệ 

tháng pháp luật và các điều °ßc có liên quan (01 ý kiến). 

23. VÁ phân công, phân cÁp trách nhißm phòng thă dân să (ĐiÁu 24)  
 - Mát sá ý kiến đề nghị thu hẹp phạm vi thẩm quyền đề nghị cāa Chā tịch 

Āy ban nhân dân các cấp để bảo đảm tính khả thi và cần quy định chi tiết việc 

thāc hiện thẩm quyền này (03 ý kiến). 

 - Có ý kiến cho rằng, Điều 23 ch°a tháng nhất vßi Điều 24, vì khoản 1 Điều 

23 quy định thẩm quyền điều đáng cāa Bá tr°ởng nh°ng Điều 24 chỉ đề cập tßi trách 
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nhiệm cāa Bá Quác phòng, không quy định trách nhiệm cāa các Bá, ngành (01 ý 

kiến). 

 - Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định <Các c¡ quan chuyên ngành cấp tỉnh hß 

trợ nhân lāc, trang thiết bị khi xảy ra thảm họa, sā cá tại cấp huyện, cấp xã= để bảo 

đảm khả năng thāc hiện, nhất là nhÿng nhiệm vÿ phăc tạp, nguy hiểm (01 ý kiến22). 

 - Có ý kiến đề nghị nêu rõ tr°áng hợp đ°ợc từ chái, tr°áng hợp bắt buác 

khi đ°ợc huy đáng để thāc hiện nhiệm vÿ PTDS; bổ sung nái dung <các cấp có 

thẩm quyền triển khai thāc hiện các biện pháp PTDS theo 4 cấp đá đ°ợc phân loại 

trong Luật này= (02 ý kiến) và cần có chế tài xử lý đái vßi tr°áng hợp bắt buác 

nh°ng không thāc hiện (01 ý kiến). 

 - Khoản 1: Có ý kiến đề nghị nên giao thẩm quyền điều đáng, huy đáng lāc 

l°ợng để ăng phó vßi PTDS cấp đá 1 (01 ý kiến). 

 - Khoản 4: Có ý kiến đề nghị bổ sung cÿm từ <chỉ huy= vào sau cÿm từ <các 

Bá, ngành liên quan chỉ đạo= và cÿm từ <thuác chā quyền n°ßc Cáng hòa xã hái 

chā nghĩa Việt Nam= vào sau từ <vùng biển= (01 ý kiến). 

 - Khoản 5: Có ý kiến đề nghị bổ sung từ <phái hợp= vào sau cÿm từ <các 

Bá, ngành, địa ph°¡ng= (01 ý kiến); bổ sung quy định "Thā t°ßng Chính phā chỉ 
đạo các Bá, ngành, địa ph°¡ng triển khai thāc hiện các biện pháp PTDS cấp đá 

3, cấp đá 4" cho phù hợp vßi 4 cấp đá PTDS (02 ý kiến). 

 - Khoản 6:  

24. Về các biện pháp được áp dụng trong phòng thủ dân sự cấp độ 1 

(Điều 25)  

- Có ý kiến đề nghị bổ sung nái dung <bảo vệ tài sản nhà n°ßc và Nhân 

dân, khắc phÿc hậu quả môi tr°áng, ổn định đái sáng Nhân dân= và sử dÿng từ 

dễ hiểu h¡n từ <tiêu tẩy= (01 ý kiến). 

- Khoản 1: Có ý kiến đề nghị bß từ <tiếp tÿc= (01 ý kiến). 

- Khoản 5: Có ý kiến đề nghị bổ sung cÿm từ <giÿ vÿng ổn định tình hình= 

vào tr°ßc cÿm từ <an ninh, trật tā= và bổ sung cÿm từ <khu vāc xảy ra thảm họa, 

sā cá= vào sau cÿm từ <an ninh, trật tā= (01 ý kiến). 

- Khoản 6: Có ý kiến đề nghị bổ sung từ <phái hợp= vào tr°ßc từ <tổ chăc= 
(01 ý kiến). 

25. Về các biện pháp được áp dụng trong phòng thủ dân sự cấp độ 2 

(Điều 26)  

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào đầu khổ dẫn điều <Ngoài các biện pháp 

quy định tại Điều 25 của Luật này= cho đầy đủ (01 ý kiến23). 

- Có ý kiến đề nghị bß từ <khuyến nghị= tại khoản 1 và khoản 2, vì khi xảy 

ra thảm họa, sā cá cần thiết phải áp dÿng các biện pháp PTDS và tháng nhất vßi 

 
22 Tỉnh Hòa Bình 
23 Tỉnh Đồng Nai 
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Luật Phòng, cháng bệnh truyền nhiễm và các văn bản có liên quan (01 ý kiến). 

- Khoản 3: Có ý kiến đề nghị bổ sung cÿm từ <hoặc tạm dừng= vào sau từ 

<hạn chế= cho phù hợp vßi thāc tế (01 ý kiến) . 

26. Về các biện pháp được áp dụng trong phòng thủ dân sự cấp độ 3 

(Điều 27)  

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào đầu khổ dẫn điều <Ngoài các biện pháp 

quy định tại Điều 25, Điều 26 của Luật này= cho đầy đủ (01 ý kiến24). 

- Khoản 4: Có ý kiến đề nghị bổ sung cÿm từ <xuất nhập khẩu= vào sau từ 

<quá cảnh= và rà soát bổ sung tại các điều khoản khác (01 ý kiến); bổ sung cÿm 

từ <giÿ vÿng ổn định tình hình= vào tr°ßc cÿm từ <an ninh quác gia= (01 ý kiến). 

27. VÁ hoạt đáng PTDS trong tình trạng khẩn cÁp (Māc 4 Ch°¡ng II)  
- Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định tại Mÿc 4 Ch°¡ng II, vì dễ hiểu nhầm 

là tách ra khßi cấp đá 4 đ°ợc quy định tại Mÿc 3 Ch°¡ng II; quy định rõ h¡n về 

thẩm quyền đái vßi cấp đá 4 (01 ý kiến); giải thích khái niệm <PTDS trong tình 
trạng khẩn cấp= (02 ý kiến); cân nhắc việc quy định các biện pháp PTDS cấp đá 
4 cũng là tình trạng khẩn cấp, vì đã đ°ợc pháp luật về tình trạng khẩn cấp điều 
chỉnh hay chỉ cần dẫn chiếu (01 ý kiến). 

- Mát sá ý kiến đề nghị cân nhắc Mÿc này, vì tình trạng khẩn cấp đã quy 
định tại Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp và mát sá luật chuyên ngành khác (03 ý 
kiến) và theo ch°¡ng trình sẽ xây dāng Luật Tình trạng khẩn cấp (01 ý kiến). 

- Mát sá ý kiến cho rằng, tên Mÿc 4 <hoạt đáng PTDS trong tình trạng khẩn 

cấp= là ch°a tháng nhất vßi tên Điều 28, Điều 29 xác định là trong PTDS cấp đá 

4 cần cân nhắc (03 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, tên Điều 28 và Điều 29 ch°a tháng nhất vßi nái hàm 
cāa điều (01 ý kiến); có ý kiến đề nghị bổ sung quy định <phái hợp vßi công an 
hay quác phòng để xác định đúng nguyên nhân tử vong= và tháng nhất hình thăc 
xử lý thi thể tại điểm c khoản 1 Điều 28 (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung các biện pháp đ°ợc áp dÿng trong PTDS cấp 

đá 4 cho đầy đā và tháng nhất trong hệ tháng pháp luật (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Mÿc này nhÿng biện pháp đã đ°ợc áp dÿng 

tại Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp (01 ý kiến).  

- Có ý kiến đề nghị đái vßi Mÿc 3 và Mÿc 4 nên thiết kế mát điều riêng để 

quy định 4 cấp đá, sau đó phân loại thành 2 nhóm hoặc là 4 nhóm thì tùy theo nái 

dung cāa thiết kế điều luật (01 ý kiến). 

28. VÁ các bißn pháp phòng thă dân să đ°ÿc áp dāng trong tình trạng 
chi¿n tranh (ĐiÁu 30)  

- Có ý kiến đề nghị bổ sung nái dung <Tiếp tÿc duy trì, phát triển nền kinh 
tế xã hái trong tình trạng chiến tranh= (01 ý kiến). 

 
24 Tỉnh Đồng Nai 
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- Khoản 6: Có ý kiến đề nghị thay cÿm từ <các c¡ quan, đ¡n vị quân đái và 

dân quân tā vệ= để khắc phÿc sā cá nh° chất đác hóa học bằng cÿm từ <lāc l°ợng 

vũ trang= (01 ý kiến). 

- Khoản 7: Có ý kiến đề nghị bổ sung nái dung khoản này vào các điều 25, 
26, 27 và 28 (01 ý kiến). 

29. VÁ các bißn pháp khắc phāc hậu qu¿ th¿m họa do chi¿n tranh gây 
ra (ĐiÁu 31)  

Có ý kiến đề nghị bổ sung vào khoản 1 nái dung tổ chăc lāc l°ợng cău sập, 

chÿa cháy, khắc phÿc ngập lÿt, cău th°¡ng, vận chuyển, điều trị ng°ái bị th°¡ng, 
xử lý thi thể nhiễm đác, nhiễm xạ, tiêu tẩy, tiêu đác, dā trÿ n°ßc sạnh; các biện 

pháp nhằm hạn chế cách ly và cháng các tác nhân sinh học trong khu vāc biển bị 
nhiễm đác nhiễm xạ (01 ý kiến). 

30. VÁ hoạt đáng khắc phāc hậu qu¿ th¿m họa, să cá (ĐiÁu 32)  

Có ý kiến đề nghị bổ sung mát điều luật quy định nguyên tắc về trình tā, 

thā tÿc để triển khai hoạt đáng nêu ở Điều 32 làm c¡ sở để Chính phā quy định 

chi tiết, tránh áp dÿng thiếu tháng nhất (01 ý kiến). 

31. VÁ tổ chức tháng kê, đánh giá thißt hại (ĐiÁu 33)  

Có ý kiến cho rằng, để có thể đánh giá chính xác, tránh khai man thì cần 

phải có tháng kê, cập nhật th°áng xuyên tình hình biến đáng cāa tài sản, thiết bị, 
ph°¡ng tiện tr°ßc khi thảm họa, sā cá xảy ra (01 ý kiến). 

 32. Về huy động, quyên góp và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ (Điều 35)  

- Có ý kiến đề nghị quy định cÿ thể h¡n để đáp ăng đ°ợc yêu cầu về việc 

huy đáng, quyên góp và phân bổ các nguồn lāc cău trợ, hß trợ trên thāc tiễn (01 

ý kiến); bổ sung nguyên tắc huy đáng, quyên góp và phân bổ nguồn lāc cău trợ, 

hß trợ phải bảo đảm tính kịp thái (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị có quy định Nhà n°ßc khuyến khích tổ chăc, cá nhân 

quyên góp, hß trợ để phÿc vÿ để khắc phÿc hậu quả do thảm họa sā cá (02 ý kiến); 

để huy đáng đ°ợc nhiều các nguồn lāc đóng góp cāa tổ chăc, cá nhân trong hoạt 
đáng PTDS (01 ý kiến). 

- Khoản 1, điểm b: Có ý kiến đề nghị bổ sung cÿm từ <đúng đái t°ợng= 
tr°ßc cÿm từ <công bằng, công khai và tránh trùng lặp= (01 ý kiến25). 

- Khoản 2: 

+ Điểm b: Có ý kiến đề nghị bß từ <Trung °¡ng= tr°ßc từ <Mặt trận=(01 ý 
kiến); bổ sung từ <tiếp nhận= (01 ý kiến). 

+ Điểm c: Có ý kiến đề nghị quy định phái hợp vßi c¡ quan chỉ huy PTDS 

các cấp trong huy đáng, quyên góp, đảm bảo tính kịp thái và trong tình huáng cấp 

bách (01 ý kiến). 

33. VÁ các chính sách, bißn pháp hß trÿ trong phòng thă dân să cÁp đá 
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4 (ĐiÁu 36)  

 Có ý kiến cho rằng, quy định về các chính sách, biện pháp hß trợ trong 

PTDS cấp đá 4 ch°a rõ ràng, theo đó đề nghị cần quy định cÿ thể thẩm quyền cāa 

Quác hái, Āy ban Th°áng vÿ Quác hái, Chính phā để giải quyết, khắc phÿc các 

hậu quả do sā cá, thảm họa gây ra (01 ý kiến). 

34. VÁ c¡ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thă dân să (ĐiÁu 37)  

- Mát sá ý kiến nhất trí nh° dā thảo Luật (05 ý kiến). 
- Mát sá ý kiến băn khoăn về quy định hợp nhất 3 ban chỉ đạo (04 ý kiến); 

đề nghị đánh giá rõ về việc tổ chăc, hoạt đáng cāa các c¡ quan này (03 ý kiến) để 
đề xuất ph°¡ng thăc, cách thăc hoạt đáng cāa mô hình Ban Chỉ đạo, chỉ huy 
PTDS cho phù hợp (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị thay cÿm từ "c¡ quan chỉ đạo, chỉ huy PTDS" bằng cÿm 
từ "Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy và c¡ quan Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy PTDS" (01 
ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị khi hợp nhất Ban Chỉ đạo cāa cấp huyện, cấp xã cần 

quy định rõ về c¡ quan chā trì, c¡ quan th°áng trāc và về lāc l°ợng tham gia Ban 

chỉ huy (02 ý kiến); quy định cÿ thể c¡ quan chỉ đạo, chỉ huy PTDS (02 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, dā thảo Luật ch°a thể hiện nái dung cāa việc đổi mßi 
tổ chăc cāa Ban chỉ đạo PTDS quác gia nên cần bám sát các chính sách tại Tá 
trình cāa Chính phā hoặc cần có giải trình rõ h¡n (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ c¡ quan th°áng trāc về PTDS, lāc l°ợng 
nòng cát; c¡ quan th°áng trāc là Bá Quác phòng, vì chā yếu Dân quân tā vệ là 
lāc l°ợng nòng cát phái hợp vßi Công an xã, lāc l°ợng dân sā khác (01 ý kiến); 
ý kiến khác đề nghị cần quy định c¡ quan th°áng trāc Ban chỉ đạo quác gia PTDS 
phù hợp vßi chăc năng cāa quân đái theo tinh thần Nghị quyết sá 22-NQ/TW (01 

ý kiến). 
- Có ý kiến cho rằng, hiện nay có nhiều Ban chỉ đạo quác gia nên đề nghị 

quy định theo h°ßng khi xảy ra thảm họa, sā cá cấp đá 4 thì c¡ quan chỉ đạo quác 
gia PTDS đ°ợc thành lập trên c¡ sở hợp nhất các Ban chỉ đạo quác gia, các Bá, 
ngành và giao Bá Quác phòng là c¡ quan th°áng trāc (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung các Ban Chỉ huy PTDS các vùng trọng điểm, 
Ban Chỉ huy PTDS theo từng lĩnh vāc và có c¡ chế chỉ đạo, phái hợp rõ ràng, 
nhằm thể chế hóa Nghị quyết cāa Đảng (01 ý kiến); bổ sung quy định tên gọi cÿ 
thể cāa c¡ quan chỉ đạo quác gia PTDS và c¡ quan chỉ huy PTDS địa ph°¡ng (01 
ý kiến). 

-  Có ý kiến đề nghị xác định rõ cấp huyện, cấp xã có ban chỉ đạo không và 
giao Chính phā quy định chăc năng, nhiệm vÿ, quyền hạn cāa ban chỉ đạo, c¡ 
quan th°áng trāc chuyên trách để tránh chồng chéo về trách nhiệm (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị gáp khoản 1 vßi khoản 2 (01 ý kiến). 
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- Khoản 1: Có ý kiến đề nghị thay cÿm từ "c¡ quan, Ban chỉ đạo, chỉ huy 
PTDS" bằng cÿm từ "Ban chỉ đạo, Ban chỉ huy PTDS" (01 ý kiến). 

- Khoản 2: Có ý kiến đề nghị thay cÿm từ "c¡ quan chỉ đạo quác gia" bằng 
cÿm từ "Ban chỉ đạo quác gia" (01 ý kiến). 

- Khoản 3, khoản 4: Có ý kiến đề nghị thay cÿm từ "c¡ quan chỉ huy PTDS" 
bằng cÿm từ "Ban chỉ huy PTDS" (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị chỉ xác định nguyên tắc chung, về vị trí, vai trò, chăc 
năng, nhiệm vÿ cāa Ban Chỉ đạo để Chính phā có căn că quy định chi tiết (02 ý 
kiến).  

- Có ý kiến đề nghị việc phân công, phân cấp các c¡ quan chỉ đạo, chỉ huy từ 
trung °¡ng tßi địa ph°¡ng phải rõ ràng, tránh chồng chéo, phù hợp vßi Nghị quyết 
sá 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 cāa Quác hái về việc tiếp tÿc cải cách tổ chăc 
bá máy hành chính nhà n°ßc tinh gọn, hoạt đáng hiệu lāc, hiệu quả (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị luật hóa quy định Ban chỉ đạo PTDS Quân khu tại Nghị 
định sá 02/2019/NĐ-CP cho phù hợp vßi điều kiện và tình hình thāc tế (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ thành phần Ban Chỉ đạo quác gia về PTDS 
do Thā t°ßng Chính phā làm Tr°ởng Ban và ng°ái đăng đầu các bá, ngành, đoàn 
thể ở trung °¡ng là thành viên; c¡ quan th°áng trāc là Bá Quác phòng; đái vßi 
từng vùng, từng lĩnh vāc phân công mát Phó Thā t°ßng Chính phā phÿ trách, có 
quy chế hoạt đáng và bổ sung các c¡ quan chăc năng, địa ph°¡ng trọng yếu cùng 
làm c¡ quan th°áng trāc để tham m°u thāc hiện nhằm phát huy đ°ợc săc mạnh 
tổng hợp cāa các cấp, các ngành và cāa toàn dân (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị nghiên cău pháp luật mát sá n°ßc về quy định trách 
nhiệm quản lý nhà n°ßc nên giao cho bá, ngành dân sā (nh° Bá Nái vÿ), còn Bá 
Quác phòng chỉ là c¡ quan phái hợp khi đất n°ßc bị tấn công vũ trang hoặc thảm 
họa thiên nhiên, dịch bệnh hoặc sā cá kỹ thuật (01 ý kiến). 

35. VÁ lăc l°ÿng phòng thă dân să (ĐiÁu 38)  

- Mát sá ý kiến đề nghị làm rõ khái niệm "Lāc l°ợng chuyên trách" (03 ý 

kiế), vì lāc l°ợng này trong PTDS phải thāc hiện nhiều nhiệm vÿ theo từng dạng 
thảm họa, sā cá cÿ thể do thāc tiễn yêu cầu, khác vßi lāc l°ợng chuyên trách 
chuyên ngành đ°ợc quy định chỉ tập trung chuyên sâu mát nhiệm vÿ; đồng thái 
xác định rõ lāc l°ợng chuyên trách đ°ợc tổ chăc ở cấp nào, thẩm quyền điều đáng, 
chỉ huy và trang bị đái vßi lāc l°ợng này (01 ý kiến); lāc l°ợng kiêm nhiệm, cấp 

chuyên trách, cấp kiêm nhiệm cho phù hợp vßi Điều 16 (02 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị nghiên cău xây dāng lāc l°ợng PTDS gồm lāc l°ợng 
tại chß, lāc l°ợng c¡ đáng, lāc l°ợng ráng rãi theo h°ßng lāc l°ợng tại chß gồm 
lāc l°ợng Dân quân tā vệ, Dân phòng, Công an xã, ph°áng, thị trấn, Lāc l°ợng 
c¡ đáng gồm lāc l°ợng chuyên trách, kiêm nhiệm cāa quân đái, công an và các 
lāc l°ợng thuác bá, ngành trung °¡ng, địa ph°¡ng, lāc l°ợng ráng rãi do toàn dân 
tham gia (02 ý kiến); xác định rõ thành phần, nhiệm vÿ cāa từng lāc l°ợng này để 
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thuận lợi h¡n trong việc huy đáng, chỉ huy, tổ chăc thāc hiện có hiệu quả, kịp thái 
trong khắc phÿc thảm họa, sā cá (02 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, Điều này quy định lāc l°ợng PTDS ch°a rõ, ch°a 
thấy lāc l°ợng cāa các bá, ngành, địa ph°¡ng, lāc l°ợng ráng rãi do toàn dân 
tham gia đ°ợc tổ chăc thế nào (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định khi cần thiết Āy ban Nhân dân cấp 
tỉnh theo thẩm quyền có thể huy đáng lāc L°ợng dā bị đáng viên tham gia thāc 
hiện nhiệm vÿ PTDS (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ dā thảo Luật bổ sung lāc l°ợng dân phòng, 
nh°ng lại bß lāc l°ợng chuyên trách hoặc kiêm nhiệm cāa các ngành trung °¡ng 
so vßi Điều 13 Luật Quác phòng; đồng thái đề nghị bổ sung lāc l°ợng dā bị đáng 
viên, vì có sá l°ợng đông, đ°ợc huấn luyện c¡ bản và giao Chính phā quy định 
thẩm quyền huy đáng lāc l°ợng này để bảo đảm xử lý kịp thái ngay tại chß các 
tình huáng phát sinh (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị có quy định huy đáng đ°ợc sā tham gia cāa nhiều 
chuyên gia, tình nguyện viên, nhiều lāc l°ợng khác trong xã hái, trong đó lāc 
l°ợng chuyên gia đóng vai trò chā lāc, h°ßng dẫn các lāc l°ợng khác có hiệu quả 
trong công tác PTDS và cần có sā phân công nhiệm vÿ cÿ thể (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị cần quy định rõ lāc l°ợng chuyên trách,; quy định lāc 
l°ợng chuyên trách cāa ngành nào thì ngành đó phải đảm bảo, nhất là Bá Quác 
phòng, lāc l°ợng nòng cát, lāc l°ợng ráng rãi cần giao địa ph°¡ng đảm bảo (01 
ý kiến); chỉnh lý theo h°ßng lāc l°ợng chuyên trách, nòng cát gồm các lāc l°ợng 
tại chß, nh°: Dân quân tā vệ, dân phòng, bảo vệ dân phá, Công an xã, ph°áng, thị 
trấn, bá đái địa ph°¡ng, lāc l°ợng khác tham gia bảo vệ an ninh, trật tā ở c¡ sở 
và các lāc l°ợng Quân đái nhân dân, Công an nhân dân và Bá, ngành địa ph°¡ng 
khi có vÿ việc về PTDS xảy ra (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung khoản 1 nh° sau: <... các Bá, ngành, địa 

ph°¡ng= (02 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ c¡ chế lāc l°ợng chuyên trách, kiêm nhiệm 

tham gia công tác PTDS tại các Bá, ngành hoặc āy quyền cho Chính phā quy định 

chi tiết nái dung này (02 ý kiến); đề nghị quy định về lāc l°ợng tại chß cāa Bá, 
ngành tại n¡i xảy ra thảm họa, sā cá (01 ý kiến); quy định việc xây dāng đái ngũ 
tham gia PTDS có tính chuyên nghiệp (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị sửa lại Điều này theo h°ßng xác định là lāc l°ợng tại 

chß, lāc l°ợng c¡ đáng và lāc l°ợng ráng rãi (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, quy định về lāc l°ợng chuyên trách ch°a phù hợp vßi 

Luật Quác phòng nên đề nghị bổ sung lāc l°ợng dā bị đáng viên (02 ý kiến); bổ 

sung lāc l°ợng thanh niên, vì Luật Thanh niên đã quy định rõ vai trò cāa thanh 

niên (01 ý kiến); nghiên cău, rà soát đảm bảo sā tháng nhất, đồng bá giÿa Luật 

này vßi Luật Lāc l°ợng tham gia bảo vệ an ninh, trật tā ở c¡ sở (chuẩn bị trình 

Quác hái) để tránh trùng dẫm, thiếu tháng nhất (01 ý kiến). 
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- Có ý kiến cho rằng, lāc l°ợng nòng cát là Dân quân và công an xã sẽ khó 
huy đáng ngay mà tr°ßc hết phải là lāc l°ợng quân đái, công an ở c¡ sở cùng vßi 
dân quân và công an xã huy đáng đ°ợc (01 ý kiến). 

36. VÁ quyÁn và ngh*a vā căa các cá nhân (ĐiÁu 39)  

- Khoản 1: 
+ Điểm a: Có ý kiến đề nghị quy định cÿ thể h¡n điểm này để tránh bị lợi 

dÿng (01 ý kiến). 
+ Điểm c: Có ý kiến đề nghị rà soát quyền cāa cá nhân tham gia hoạt đáng 

ăng phó, khắc phÿc hậu quả thảm họa, sā cá khi đ°ợc huy đáng nếu bị th°¡ng, bị 
chết tại điểm c khoản 1 cho phù hợp vßi chế đá, chính sách quy định tại khoản 2 
Điều 46 (01 ý kiến) và bổ sung chā thể <c¡ quan Nhà n°ßc= (01 ý kiến). 

- Khoản 2:  

+ Điểm e: Có ý kiến đề nghị bổ sung cÿm từ <theo quy định cāa pháp luật= 
vào cuái Điểm này (01 ý kiến); quy định rõ tr°áng hợp bắt buác hoặc không bắt 

buác phải thāc hiện sā huy đáng, cũng nh° chế tài xử lý (01 ý kiến26). 

+ Điểm h: Có ý kiến đề nghị bổ sung cÿm từ <hành vi bị nghiêm cấm trong 

hoạt đáng PTDS= cho đầy đā (01 ý kiến27). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung nái dung <cá nhân đ°ợc quyền tham gia đào 
tạo, huấn luyện, tập huấn do các ngành, các cấp có thẩm quyền tổ chăc= cho phù 
hợp vßi Điều 16 (01 ý kiến). 

37. VÁ quyÁn và ngh*a vā căa tổ chức kinh t¿ (ĐiÁu 40)  

- Có ý kiến đề nghị làm rõ việc dā thảo Luật chỉ quy định <tổ chăc kinh tế= 
mà không có các tổ chăc khác (01 ý kiến). 

- Khoản 1, điểm a: Có ý kiến đề nghị bổ sung từ <mất= tr°ßc từ <h° hßng= 
cho đầy đā (01 ý kiến); theo đó, bổ sung từ này vào điểm b khoản 1 Điều 41 (01 
ý kiến)28. 

- Khoản 2:  

+ Có ý kiến đề nghị bổ sung nghĩa vÿ cāa tổ chăc kinh tế <chā đáng khắc 

phÿc và bồi th°áng chi trả chi phí nếu để xảy ra thảm họa, sā cá trong quá trình 

hoạt đáng sản xuất= và nghiên cău xử lý đái vßi các tổ chăc kinh tế cá tình che 

giấu thảm họa, sā cá do chính các tổ chăc kinh tế này gây ra (01 ý kiến). 

+ Điểm đ: Có ý kiến đề nghị quy định rõ tr°áng hợp bắt buác hoặc không 

bắt buác phải thāc hiện sā huy đáng, cũng nh° chế tài xử lý (01 ý kiến29). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung các c¡ quan, tổ chăc xã hái, tổ chăc chính trị - 
xã hái, tổ chăc chính trị xã hái - nghề nghiệp có quyền đ°ợc tham gia các hoạt 

 
26 Tỉnh Đồng Nai 
27 Tỉnh Đồng Nai 
28 Tỉnh Đồng Nai 
29 Tỉnh Đồng Nai 
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đáng huấn luyện, diễn tập PTDS, tham gia các hoạt đáng ăng phó, khắc phÿc 

thảm họa, sā cá khi đ°ợc huy đáng (01 ý kiến); bổ sung quyền đ°ợc tā nguyện 

và tổ chăc hoạt đáng quyên góp vật t°, ph°¡ng tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm 

để phÿc vÿ hoạt đáng PTDS (01 ý kiến)30. 

38. Về tài chính, lực lượng, phương tiện, dữ trữ cho phòng thủ dân sự 

(Điều 43)  

- Có ý kiến đề nghị làm rõ quy định tổ chăc kinh tế đảm bảo kinh phí thāc 
hiện nhiệm vÿ PTDS theo quy định cāa pháp luật. Tài sản phÿc vÿ PTDS là tài 
sản công, trong đó có tr°ng dÿng, tr°ng mua tài sản công là ch°a hợp lý (01 ý 
kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về bá trí nguồn lāc, vì hiện nay để thāc 
hiện đ°ợc lồng ghép các công trình PTDS cần phải có quy hoạch, kế hoạch sử dÿng 
đất liên quan đến quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng tỉnh và liên thôn, cần có quy định 
cÿ thể về lồng ghép các công trình PTDS để đảm bảo việc huy đáng nguồn lāc (01 
ý kiến). 

- Khoản 4, điểm b: Có ý kiến đề nghị quy định cÿ thể về tr°áng hợp huy 

đáng, tr°áng hợp tr°ng mua, tr°ng dÿng tài sản; làm rõ sā khác nhau giÿa huy 

đáng ph°¡ng tiện và tr°ng mua, tr°ng dÿng tài sản; tr°áng hợp ng°ái hoặc chā 

tài sản đ°ợc huy đáng có quyền từ chái hoặc không đ°ợc từ chái (01 ý kiến). 

39. VÁ Quỹ phòng thă dân să (ĐiÁu 44)  

- Mát sá ý kiến tán thành vßi dā thảo để bảo đảm chā đáng trong nguồn lāc 

ăng phó (07 ý kiến), nh°ng đề nghị bổ sung quy trình thành lập và c¡ quan quản 

lý quỹ (01 ý kiến); không nên hình thành quỹ bằng cách điều tiết từ các quỹ khác 

sang, nên có nguồn từ ngân sách Nhà n°ßc và huy đáng từ các nguồn cá nhân, tổ 

chăc viện trợ, tài trợ (01 ý kiến); nghiên cău quy định về nguyên tắc, chăc năng, 
nhiệm vÿ, tổ chăc và quản lý quỹ cho tháng nhất và phù hợp (01 ý kiến). 

- Mát sá ý kiến đề nghị cân nhắc không quy định Quỹ PTDS hay hợp nhất 
các quỹ, vì dễ trùng lắp nguồn thu, khó vận đáng đóng góp, chồng chéo vßi các 
quỹ đã có trong luật chuyên ngành, bảo đảm từ ngân sách Nhà n°ßc cho các hoạt 
đáng phòng cháng thiên tai, dịch bệnh… (09 ý kiến); đề nghị Luật này chỉ quy 
định việc thành lập quỹ, còn các nái dung khác giao cấp có thẩm quyền quy định 
chi tiết (01 ý kiến). 

- Mát sá ý kiến đề nghị nên ghép Quỹ Phòng, cháng thiên tại và Quỹ PTDS 

theo đúng Nghị quyết sá 792 cāa Āy ban Th°áng vÿ Quác hái để đảm bảo hiệu 

quả hoạt đáng cāa quỹ (03 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, việc xây dāng nguồn Quỹ PTDS ch°a rõ ràng, cÿ thể, 
cần có quy định rõ về nguồn quỹ này đ°ợc quy về mát mái để tránh chồng chéo, 
trùng lắp, gây khó khăn cho ng°ái dân và đề nghị giao Chính phā quy định chi tiết 
về việc xây dāng quỹ, quản lý các nái dung chi sẽ phù hợp h¡n (01 ý kiến).  
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- Có ý kiến cho rằng, cần quy định rõ h¡n về các chế đá, các c¡ chế huy 

đáng Quỹ PTDS, c¡ chế sử dÿng quỹ để vừa góp phần bảo đảm an sinh xã hái, 

vừa tăng c°áng hiệu quả, ý nghĩa thiết thāc cāa nguồn tài chính này trong điều 

kiện ngân sách Nhà n°ßc còn hạn chế, khó khăn (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị báo cáo rõ h¡n về sā cần thiết cāa quỹ, để điều tiết giÿa 
các quỹ này rất khó, nh° vậy có cần thành lập quỹ này không hay chỉ sử dÿng các 
quỹ khác, trong điều kiện nào thì các quỹ đó sẽ vận hành phù hợp h¡n (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị cần quy định công khai, minh bạch và biện pháp bảo vệ 
nhÿng ng°ái có ảnh h°ởng tham gia quyên góp tiền cho Quỹ PTDS để tránh bị 
gây d° luận trái chiều về quản lý, sử dÿng (01 ý kiến); quy định rõ h¡n về tiếp 
nhận, hß trợ, cău trợ nhân đạo cāa các tổ chăc quác tế, các n°ßc trong tr°áng hợp 
đặc biệt, có thảm họa hoặc là sā cá đặc biệt, các cấp đá cho phù hợp (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, quy định Quỹ PTDS hình thành trên c¡ sở điều tiết từ 
các quỹ khác, cần xác định rõ, chi hß trợ theo đúng nái dung chi cāa từng quỹ, 
không chi hß trợ từ Quỹ Phòng, cháng thiên tai cho các thảm họa, sā cá ngoài 
thiên tai. (01 ý kiến) 

- Mát sá ý kiến đề nghị cân nhắc quy định Quỹ PTDS đ°ợc thành lập để 
đảm bảo thāc hiện các nhiệm vÿ không trùng vßi các nái dung ngân sách Nhà 

n°ßc chi, không trùng vßi các quỹ khác và phải có quy định về tổ chăc, quản lý 
quỹ cÿ thể, giao Chính phā quy định (06 ý kiến); nếu cần thiết thì phải có c¡ chế 
điều tiết rõ ràng cho Quỹ PTDS để bảo đảm cho các quỹ khác hoạt đáng bình 
th°áng khi có yêu cầu, tình huáng (03 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định giao Chính phā quy định chi tiết đái 
vßi Quỹ PTDS và Quỹ Phòng, cháng thiên tai; quy định rõ nguồn thu, thái gian 
thu, măc đá đóng góp từng đái t°ợng, điều kiện, phạm vi, đái t°ợng chi để đảm 
bảo tính chặt chẽ, tháng nhất trong quá trình quản lý, sử dÿng 2 loại quỹ này (01 

ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị làm rõ khi xảy ra các tình huáng PTDS thì các tổ chăc, 

cá nhân mang tính thiện nguyện huy đáng đóng góp có đ°ợc xem là mát phần 
kinh phí trong PTDS để tránh tình trạng lợi dÿng để vÿ lợi, đánh bóng tên tuổi, 
nghề nghiệp (01 ý kiến). 

- Khoản 1: Mát sá ý kiến đề nghị làm rõ các quỹ ngoài ngân sách có liên 
quan đến hoạt đáng PTDS điều tiết cho Quỹ PTDS trong khi các quỹ này đều có 
mÿc đích chi khác nhau (03 ý kiến); có ý kiến cho rằng, liên quan đến PTDS là 
vấn đề lßn, cát yếu thì phải do ngân sách Nhà n°ßc bảo đảm (01 ý kiến). 

- Khoản 2: Có ý kiến đề nghị rà soát để tránh trùng chi vßi các quỹ khác hoặc 
từ ngân sách Nhà n°ßc (01 ý kiến); quy định mở ráng việc sử dÿng quỹ, theo đó bổ 
sung việc sử dÿng quỹ để xây dāng các công trình l°ỡng dÿng để mang tính chất 
phòng bị, khi có nguy c¡ xảy ra thì có thể sử dÿng các công trình này (01 ý kiến). 

+ Điểm b: Có ý kiến đề nghị bổ sung cÿm từ <cāng cá, sửa chÿa đ°áng 
giao thông, cầu, cáng đê điều= sau cÿm từ <tr°áng học= (01 ý kiến) 
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+ Điểm d: Có ý kiến đề nghị bổ sung nái dung <hß trợ việc làm, đ°áng giao 
thông, hß trợ tu sửa nhà ở, làm nhà ở, c¡ sở y tế, tr°áng học, đ°áng giao thông, 

cầu cáng và đê điều= (01 ý kiến). 
- Khoản 4, điểm c: Có ý kiến cho rằng, quy định Quỹ PTDS hß trợ cho các 

hoạt đáng PTDS là ch°a đā; đề nghị nghiên cău thêm Nghị định 93 về công tác 
cău trợ để bổ sung cho đầy đā các hoạt đáng cāa quỹ cho phù hợp (01 ý kiến). 

40. VÁ ch¿ đá, chính sách đái vßi lăc l°ÿng phòng thă dân să (ĐiÁu 45)  
- Có ý kiến cho rằng, chế đá, chính sách đái vßi lāc l°ợng PTDS đã đ°ợc 

quy định tại nhiều luật, trong khi Điều 45 lại phân loại chế đá, chính sách đái vßi 
ng°ái làm nhiệm vÿ trāc th°áng xuyên (khoản 1) và chế đá, chính sách đái vßi 
ng°ái đ°ợc điều đáng, huy đáng, huấn luyện, diễn tập và làm nhiệm vÿ PTDS 
(khoản 2), đồng thái giao Chính phā quy định chi tiết Điều 45, 46 cần đ°ợc cân 
nhắc; cần làm rõ h¡n về chế đá, chính sách đái vßi các đái t°ợng quy định tại 
khoản 1 cāa hai Điều này (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị quy định cÿ thể h¡n, t°¡ng thích vßi chế đá cāa các 
Ban chỉ đạo, các lāc l°ợng tham gia các nhiệm vÿ khác, căn că thāc hiện các 
chính sách này (01 ý kiến). 

- Khoản 1: Có ý kiến cho rằng, chế đá, chính sách cāa lāc l°ợng chính làm 
nhiệm vÿ PTDS ch°a rõ, nh°ng chế đá, chính sách cāa lāc l°ợng đ°ợc điều đáng, 
huy đáng lại quy định rõ, đề nghị nghiên cău lại nái dung Điều này cho phù hợp 
(01 ý kiến). 

- Điều 45, Điều 46: Có ý kiến đề nghị nghiên cău xây dāng thành 02 điều quy 
định về cá nhân hoặc tập thể c¡ quan, tổ chăc và phân ra lāc l°ợng chính, lāc l°ợng 
tham gia phái hợp PTDS để quy định rõ h¡n về chế đá, chính sách (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị nghiên cău quy định cÿ thể, rõ h¡n về tr°áng hợp đ°ợc 
h°ởng chế đá, chính sách đái vßi lāc l°ợng chuyên trách, lāc l°ợng ráng rãi, tránh 
thiệt thòi khi họ bị thiệt hại trong quá trình tham gia PTDS (01 ý kiến). 

41. VÁ ch¿ đá, chính sách đái vßi c¡ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, 
phái hÿp, cáng tác, hß trÿ lăc l°ÿng phòng thă dân să (ĐiÁu 46)  

Khoản 1: Có ý kiến đề nghị thay từ <công dân= bằng từ <cá nhân= cho phù 
hợp tên điều (02 ý kiến); đề nghị bß đoạn <bị tổn hại về danh dā, nhân phẩm thì 

không đ°ợc khôi phÿc= (01 ý kiến). 

42. VÁ b¿o hiÃm răi ro do th¿m họa, să cá (ĐiÁu 47)  

- Có ý kiến nhất trí vßi dā thảo Luật (01 ý kiến). 
- Có ý kiến cho rằng, ít có bảo hiểm rāi ro trong tr°áng hợp hậu quả chiến 

tranh; đề nghị cân nhắc loại hình bảo hiểm rāi ro vßi thảm họa chiến tranh, nên 

quy định nguồn lāc từ Nhà n°ßc bảo đảm sẽ phù hợp h¡n (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bß Điều này, vì rāi ro do thảm họa, sā cá th°áng xảy 
ra trên diện ráng, v°ợt quá khả năng chi trả cāa các doanh nghiệp bảo hiểm. Thāc 
tế, các loại bảo hiểm hiện hành các tr°áng hợp này đều nằm trong điều khoản loại 



31 

trừ bảo hiểm, việc khắc phÿc các rāi ro th°áng mang tính xã hái, cần có trợ cấp 
cāa Nhà n°ßc hoặc hß trợ cāa quác tế, nên bảo hiểm rāi ro do thảm họa, sā cá 
khó có tính khả thi (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị quy định cÿ thể trong tr°áng hợp nào thì đ°ợc hß trợ 
bảo hiểm rāi ro do thảm họa, sā cá, ví dÿ nh° cấp 4 hay cấp 3 trở lên; quy định 
phí bảo hiểm chung cho tất cả các đái t°ợng sẽ không đā nguồn lāc để thāc hiện; 
đề nghị nên quy định hß trợ bảo hiểm cho các đái t°ợng khu vāc th°áng xuyên 
xảy ra thảm họa, sā cá từ cấp 3 trở lên nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hái 
theo quy định (01 ý kiến). 

- Khoản 1: Có ý kiến đề nghị làm rõ bảo hiểm rāi ro thảm họa, sā cá thuác 

loại hình bảo hiểm nào trong các loại hình bảo hiểm đã đ°ợc quy định tại khoản 

1 Điều 15 Luật Kinh doanh bảo hiểm (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bß Điều này, vì không phù hợp vßi pháp luật quác tế 

và không khả thi trong khi đã có mát sá luật quy định về bảo hiểm (02 ý kiến); 

cân nhắc nái dung này vì khó khả thi, nếu quy định cần có báo cáo thuyết minh 

cÿ thể (02 ý kiến). 
43. VÁ nái dung, trách nhißm qu¿n lý nhà n°ßc vÁ phòng thă dân să 

(Ch°¡ng VI)  
- Có ý kiến nhất trí vßi các điều từ 48 đến 67 (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị giao Chính phā quy định trách nhiệm cāa các Bá, ngành 

cho phù hợp về thẩm quyền (01 ý kiến); ý kiến khác đề nghị rà soát chỉ quy định 

trách nhiệm liên quan trāc tiếp tßi PTDS (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bß từ Điều 50 đến Điều 64, vì đã có tại các luật chuyên 

ngành, đồng thái khoản 2 Điều 48 đã quy định trách nhiệm quản lý nhà n°ßc 

PTDS cāa các chā thể này (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, trách nhiệm cāa các Bá, ngành cần phải là trách nhiệm 

cāa cá nhân tr°ßc vì đều là thành viên cāa c¡ quan chỉ đạo PTDS (01 ý kiến); đề 

nghị làm rõ trách nhiệm quản lý nhà n°ßc trong PTDS cāa Bá Quác phòng vßi 

các Bá, ngành khác (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ mái quan hệ và sā khác nhau giÿa trách nhiệm 

thāc hiện quản lý Nhà n°ßc về PTDS cāa Bá Quác phòng vßi thāc hiện quản 

lý Nhà n°ßc về PTDS cāa các Bá, ngành khác; bá cÿc lại Ch°¡ng VI và giao 

Chính phā quy định c¡ quan th°áng trāc cho phù hợp vßi chăc năng, nhiệm vÿ 

quản lý Nhà n°ßc cāa các Bá, ngành (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị tách Điều 48 thành 2 điều: Mát điều quy định về nái 
dung quản lý nhà n°ßc về PTDS, mát điều quy định về trách nhiệm cāa Chính 
phā; bổ sung quy định về trách nhiệm c¡ quan quân sā các cấp để đảm bảo phù 
hợp vßi điểm a khoản 2 Điều 16 (01 ý kiến); nghiên cău bổ sung trách nhiệm giám 
sát về PTDS (01 ý kiến31). 
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- Có ý kiến đề nghị làm rõ khoản 2 Điều 48, vì Bá Quác phòng chịu trách 
nhiệm tr°ßc Chính phā thāc hiện quản lý Nhà n°ßc về PTDS nh°ng không đ°ợc 
công bá, bãi bß PTDS cấp đá 3, cấp đá 4 (01 ý kiến); phân công trách nhiệm quản 
lý Nhà n°ßc, cần nhất quán bám sát các nái dung quản lý Nhà n°ßc theo quy định 
tại Điều 48 dā thảo Luật, tránh bß sót trách nhiệm cāa các bá, ngành (01 ý kiến). 

-  Có ý kiến đề nghị chỉnh lý theo h°ßng chỉ quy định trách nhiệm cÿ thể 
cāa các bá, ngành có liên quan trāc tiếp đến PTDS và giao Chính phā quy định 

cho phù hợp vßi thẩm quyền cāa Chính phā và bảo đảm chā đáng, linh hoạt trong 

điều hành (02 ý kiến). 
44. VÁ trách nhißm căa Bá Quác phòng (ĐiÁu 49)  

- Điểm d khoản 1:  
+ Có ý kiến đề nghị bổ sung đái t°ợng là "viên chăc và ng°ái lao đáng" 

vào sau cÿm từ "công chăc" (01 ý kiến). 
+ Có ý kiến cho rằng, mát sá quy định còn chồng chéo, nh° điểm d khoản 

1 giao Bá Quác phòng xây dāng các công trình PTDS, trong khi theo Điều 12 thì 
nhiều công trình mang tính kỹ thuật chuyên ngành nh° hệ tháng cảnh báo, công 
trình đê điều, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão là công trình xây dāng chuyên 
ngành lại thuác thẩm quyền quản lý cāa các bá theo Luật Xây dāng; do đó, đề 
nghị rà soát lại quy định phân công trách nhiệm quản lý để tránh xáo trán trong tổ 
chăc bá máy thāc thi pháp luật và t°¡ng thích vßi luật pháp quác tế (01 ý kiến); 
bổ sung cÿm từ <viên chăc, ng°ái lao đáng= vào sau từ <công chăc= tại điểm d 

(01 ý kiến); đề nghị sửa lại điểm đ nh° sau: <Chā trì, tổ chăc hoạt đáng xây dāng 

các công trình PTDS ăng phó vßi thảm họa sā cá, chiến tranh=, đồng thái tại 

khoản 3 bß cÿm từ <phái hợp= và sửa thành <Chā trì, h°ßng dẫn các bá, ngành 

trung °¡ng liên quan lập, thẩm định kế hoạch PTDS= (02 ý kiến)32. 

- Khoản 5: Có ý kiến đề nghị bß cÿm từ <Thāc hiện nhiệm vÿ= tại đầu khoản 

và thay từ <trình= bặng từ <tham m°u= cho ngắn gọn, dễ hiểu (01 ý kiến33). 

- Khoản 6: Có ý kiến đề nghị bổ sung từ <phái hợp= vào tr°ßc từ <tổ 
chăc= (01 ý kiến).Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định Bá Quác phòng chā trì 
thāc hiện tất cả các nái dung, vì cho rằng không khả thi, trong khi theo pháp 
luật hiện hành thì mßi Bá chịu trách nhiệm quản lý nhà n°ßc về từng lĩnh vāc 
(01 ý kiến). 

45. VÁ trách nhißm căa Bá Công an (ĐiÁu 50)  
- Khoản 3:  
+ Có ý kiến đề nghị bß nái dung "quản lý và sử dÿng lāc l°ợng công an 

chuyên trách làm nhiệm vÿ phòng cháy, chÿa cháy, cău nạn, cău há theo quy 
định", vì Luật Phòng cháy và chÿa cháy đã quy định, đồng thái ngoài lāc l°ợng 

 
32 Tỉnh Bình D°¡ng, tỉnh Long An 
33 Tỉnh Tây Ninh 
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công an chuyên trách còn có lāc l°ợng dân phòng và lāc l°ợng phòng cháy và 
chÿa cháy c¡ sở (01 ý kiến. 

+ Có ý kiến đề nghị bổ sung đái t°ợng đảm bảo bao quát, không có chồng 
lấn; sửa cÿm từ sā cá cháy lßn thành thảm họa cháy lßn; bß cÿm từ quản lý, sử 
dÿng lāc l°ợng công an chuyên trách làm nhiệm vÿ phòng cháy, chÿa cháy, cău 
nạn, cău há theo quy định (01 ý kiến). 

- Khoản 4: Có ý kiến đề nghị thay cÿm từ <các lāc l°ợng vũ trang= bằng 

cÿm từ <lāc l°ợng quân sā= cho chính xác h¡n, vì Công an cũng là lāc l°ợng vũ 
trang (01 ý kiến34); bổ sung từ <các cấp= vào sau từ <công an=; khoản 5, đề nghị 
bổ sung từ <ngành= vào tr°ßc từ <địa ph°¡ng= (01 ý kiến). 

46. VÁ trách nhißm căa Bá K¿ hoạch và Đầu t° (ĐiÁu 55) 

- Có ý kiến cho rằng, Điều này ch°a cÿ thể và ch°a gắn vßi phạm vi điều 
chỉnh cāa Luật PTDS nên đề nghị sửa nh° sau: "Chā trì, phái hợp vßi Bá Quác 
phòng h°ßng dẫn các bá, c¡ quan trung °¡ng và địa ph°¡ng lập, thẩm định kế 
hoạch đầu t° công trung hạn và hằng năm đái vßi các dā án đầu t° phÿc vÿ PTDS" 

(02 ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị bổ sung đầy đā trách nhiệm cāa Bá, nh°: trong lập quy 

hoạch, cân đái nguồn lāc, trong đầu t° ngân sách Nhà n°ßc… (01 ý kiến). 
47. VÁ trách nhißm căa Bá Y t¿ (ĐiÁu 56)  

Khoản 4: Có ý kiến đề nghị bổ sung nái dung: phái hợp vßi công an để xử 

lý tử thi, có khám nghiệm tử thi hay không nhÿng tr°áng hợp tử vong không rõ 

ràng (01 ý kiến). 

48. VÁ trách nhißm căa Bá Tài nguyên và Môi tr°áng (ĐiÁu 57)  

Khoản 1: Có ý kiến đề nghị bß các cÿm từ <trong lĩnh vāc=, <về=, bổ sung 

cÿm từ <để kịp thái= tr°ßc cÿm từ <khắc phÿc hậu quả= (01 ý kiến). 

49. VÁ trách nhißm căa Hái đồng nhân dân các cÁp (ĐiÁu 65)  

Có ý kiến bổ sung mát khoản quy định: <Quyết định, chā tr°¡ng, biện pháp 

nhằm phòng ngừa, ăng phó vßi sā cá, thảm họa và cău há, cău nạn, hß trợ thiệt 

hại xảy ra trên địa bàn= tạo c¡ sở pháp lý cho việc triển khai thāc hiện ở cấp chính 

quyền địa ph°¡ng (01 ý kiến). 

50. VÁ trách nhißm căa Ăy ban Nhân dân các cÁp (ĐiÁu 66)  

Khoản 1:  

- Điểm c: Có ý kiến đề nghị bổ sung cÿm từ <xây dāng công trình phòng 

thā= vào sau cÿm từ <hoạt đáng PTDS= để địa ph°¡ng có c¡ sở để chi cho cấp 

cāa tỉnh, huyện xây dāng công trình phòng thā (01 ý kiến). 
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+ Điểm d: Có ý kiến đề nghị chỉnh lý lại cho chặt chẽ h¡n, nhất là quy định 
"triển khai thāc hiện các kế hoạch" để thể hiện rõ là thāc hiện 2 kế hoạch trên hay 
các kế hoạch có liên quan khác (01 ý kiến). 

+ Điểm đ: Có ý kiến đề nghị bổ sung nái dung “phái hợp vßi các bá, ngành 
xây dāng kế hoạch cấp quác gia ăng phó các thảm họa, sā cá tại địa ph°¡ng= vào 
cuái điểm này (01 ý kiến). 

+ Điểm e: Có ý kiến đề nghị rà soát kỹ thuật văn bản, đồng thái cần đái 
chiếu vßi các luật có liên quan để bảo đảm chặt chẽ h¡n, tránh chồng chéo trong 
quá trình thāc hiện (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung đái t°ợng báo cáo là c¡ quan chỉ đạo PTDS 
cấp trên cho tháng nhất trong hệ tháng chỉ đạo, chỉ huy PTDS (01 ý kiến). 

51. VÁ trách nhißm căa Mặt trận Tổ quác Vißt Nam và các tổ chức thành 
viên căa Mặt trận (ĐiÁu 67) 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung nhiệm vÿ xây dāng lāc l°ợng nòng cát là Nhân 
dân nhằm huy đáng và phát huy săc mạnh cāa Nhân dân tham gia PTDS, vì qua 
các thảm họa, sā cá thăc tiễn cho thấy lāc l°ợng tình nguyện viên cāa các đoàn 
thể chính trị, xã hái đã phát huy rất tát vai trò, nhiệm vÿ cāa mình (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung trách nhiệm cāa Mặt trận Tổ quác Việt Nam 

trong việc vận đáng quyên góp, phân bổ nguồn lāc cău trợ, hß trợ khẩn cấp theo 

quy định cāa pháp luật (01 ý kiến35) 

52. VÁ xÿ lý vi phạm pháp luật vÁ phòng thă dân să (ĐiÁu 69)  
 - Có ý kiến cho rằng, quy định về xử lý hình sā vi phạm pháp luật cāa tổ 

chăc tại khoản 2 không bảo đảm tính khả thi, đề  nghị nghiên cău quy định cho 
phù hợp (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị cần nghiên cău quy định về xử lý vi phạm về PTDS để 
bảo đảm tính răn đe (01 ý kiến). 

53. VÁ điÁu kho¿n thi hành (ĐiÁu 70)  

- Mát sá ý kiến đề nghị tại Điều 70 cần bổ sung quy định bß Điều 13 Luật 
Quác phòng (05 ý kiến), vì nái hàm cāa khái niệm PTDS đã quy định tại Luật này 
(01 ý kiến); rà soát, bổ sung quy định về sửa đổi, bổ sung các luật chuyên ngành 
về đánh giá măc đá rāi ro cāa thảm họa, sā cá (02 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định về Quỹ Bảo vệ môi tr°áng phải hß 
trợ điều tiết cho Quỹ PTDS và quy định cho phép Quỹ bảo vệ môi tr°áng cho vay 
°u đãi (01 ý kiến). 

54. VÁ các vÁn đÁ khác  
- Có ý kiến cho rằng, mát sá chính sách theo Tá trình cāa Chính phā ch°a 

đ°ợc cÿ thể hóa rõ ràng, nh°: Chính sách về các biện pháp bảo vệ ng°ái dân, việc 

ăng dÿng công nghệ dÿ liệu lßn trong phòng ngừa, ăng phó, khắc phÿc hậu quả 
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thảm họa, sā cá; đề nghị rà soát quy định rõ h¡n hai nhóm chính sách này để đảm 

bảo cÿ thể hóa đ°ợc đầy đā theo quan điểm cāa Đảng (01 ý kiến); có hai chính 

sách đã đ°ợc Chính phā thông qua khi lập đề nghị xây dāng Luật nh°ng ch°a cÿ 

thể hóa là các biện pháp bảo vệ ng°ái dân tr°ßc thảm họa, sā cá và hß trợ ng°ái 

dân bị thiệt hại, thành lập quỹ phòng ngừa, ăng phó, khắc phÿc thảm họa, sā cá 

trên c¡ sở hợp nhất các quỹ phòng, cháng thiên tai, dịch bệnh thành (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, Luật PTDS nh° là văn bản quy định chi tiết, h°ßng 
dẫn thi hành Điều 13 Luật Quác phòng nên đề nghị nghiên cău để đảm bảo tính 
tháng nhất, đồng bá, hợp lý cāa hệ tháng văn bản quy phạm pháp luật (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, dā thảo Luật có 11 điều, khoản giao Chính phā, Bá, 
ngành quy định chi tiết, cần nghiên cău quy định cÿ thể h¡n, nhất là đái vßi các 
nái dung đã thāc hiện ổn định để tăng tính công khai, minh bạch (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị sử dÿng tháng nhất cÿm từ <công nghệ cao, công nghệ 
tiên tiến= tại khoản 3 Điều 4 và khoản 1 Điều 7 (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị rà soát khoản 2 Điều 2 và Điều 5 dā thảo Luật để quy 
định tháng nhất và tránh hiểu nhầm (01 ý kiến). 

-  Có ý kiến đề nghị bß từ <hoạt đáng= trong tên Ch°¡ng I để nái dung bao 
quát ráng h¡n (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, cần nghiên cău xây dāng mát c¡ quan t°¡ng tā Bá 

Tình trạng khẩn cấp và xây dāng lāc l°ợng chính quy, chuyên nghiệp để đáp ăng 

yêu cầu PTDS (01 ý kiến). 

- Có ý kiền đề nghị bổ sung, xây dāng c¡ sở dÿ liệu về PTDS có thể là cấp 
quác gia, cấp tỉnh, theo địa ph°¡ng, Bá, ngành; bổ sung công tác quy hoạch các 
lĩnh vāc về công trình PTDS để phù hợp quy hoạch chung về phát triển kinh tế - 
xã hái theo nguyên tắc đã đề ra trong dā thảo Luật (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị thay từ <công dân= bằng từ <Nhân dân= tại khoản 1 

Điều 15 (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị rà soát lại việc sử dÿng cÿm từ <tài sản cāa Nhân dân= 
và <tài sản cāa Nhà n°ßc= để t°¡ng thích vßi mÿc đích PTDS; đảo cÿm từ <sā 
cá= lên tr°ßc <thảm họa=; xác định rõ tr°áng hợp sử dÿng cÿm từ <nguy c¡ xảy 
ra thảm họa, sā cá= và <nguy c¡ thảm họa, sā cá= (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị cần khảo sát thêm thāc tiễn về việc thāc hiện các biện 
pháp PTDS các cấp đá để có c¡ sở thiết kế điều luật cho phù hợp (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị rà soát các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật 
có liên quan đến ăng phó sā cá băc xạ hạt nhân, hóa học, sinh học để tích hợp 
vào dā thảo Luật, nhất là trong Ch°¡ng II về hoạt đáng PTDS, trong tr°áng hợp 

bình th°áng khi có nguy c¡ xảy ra sā cá và khi có thảm họa, sā cá (từ Điều 10 
đến Điều 27); đồng thái bổ sung trách nhiệm, phân công nhiệm vÿ cho các c¡ 
quan liên quan, nh°: Bá Khoa học và Công nghệ, Bá Quác phòng, Āy ban Nhân 

dân cấp tỉnh và nhÿng c¡ quan hÿu quan khác tại Ch°¡ng VI (01 ý kiến). 
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- Có ý kiến đề nghị nghiên cău bổ sung nái dung hoàn thiện mạng l°ßi quan 
trắc và cảnh báo (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định chā thể có trách nhiệm thāc hiện các 

nái dung tại Điều 18 và Điều 19 (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, các điều 25, 26, 27 chỉ nên quy định về các biện pháp 
áp dÿng, không có thẩm quyền công bá (01 ý kiến); nên thiết kế theo h°ßng cấp 
đá cao h¡n đ°ợc thāc hiện các biện pháp cāa cấp đá thấp và các biện pháp riêng 
(01 ý kiến); rà soát để tránh chồng chéo vßi các luật chuyên ngành (01 ý kiến); đề 
nghị tại các điều 25, 26, 27, 28 bổ sung biện pháp <Huy đáng lāc l°ợng, ph°¡ng 
tiện ở các cấp tiến hành các biện pháp khẩn cấp, kịp thái cău chÿa và đ°a ng°ái 
ra khß khu vāc xảy ra thảm họa, sā cá= (01 ý kiến36). 

- Có ý kiến đề nghị tại các điều 34, 45, 46, 47 cần rà soát, quy định cÿ thể 

nhÿng vấn đề đã rõ, hạn chế giao Chính phā quy định nhiều nái dung (01 ý kiến). 
- Có ý kiến cho rằng, quy định trách nhiệm cāa Bá Thông tin và Truyền 

thông <Phái hợp vßi Bá Khoa học công nghệ… thāc hiện ăng dÿng công nghệ 

trong PTDS…= tại khoản 6 Điều 58 là quá ráng, ch°a khả thi nên đề nghị bß cÿm 

từ <Bá Khoa học công nghệ= (01 ý kiến37). 

- Có ý kiến đề nghị nghiên cău quy định về giáo dÿc PTDS cho các đái 

t°ợng trong khi đã có Luật Giáo dÿc quác phòng và an ninh, đồng thái không phải 

sửa đổi, bổ sung nái dung, ch°¡ng trình sách giáo khoa đã có hoặc nếu cần thì 

phải bổ sung đánh giá tác đáng và có ý kiến cāa c¡ quan giáo dÿc, vì đây là chính 
sách mßi (01 ý kiến); ý kiến khác nhất trí Điều 63, vì nái dung lồng ghép kiến 

thăc về PTDS vào ch°¡ng trình giáo dÿc đã có, nên không phải bổ sung vào sách 

giáo khoa (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, dā thảo Luật quy định tr°ng dÿng tài sản và huy đáng 

tài sản, vật t°, ph°¡ng tiện về bản chất là Nhà n°ßc sử dÿng tài sản cāa cá nhân, 

tổ chăc, do đó nên sử dÿng chung mát cÿ từ <tr°ng dÿng tài sản= (01 ý kiến). 

Trên đây là Báo cáo tổng hợp các ý kiến cāa các vị đại biểu Quác hái thảo 

luận Tổ và Hái tr°áng về dā án Luật Phòng thā dân sā. Th°áng trāc Āy ban Quác 

phòng và An ninh xin trân trọng báo cáo. 

Nơi nhận: 
- Nh° trên; 
 

TH¯àNG TRĂC ĂY BAN QUàC PHÒNG VÀ AN NINH  
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